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Linh mục Perre LUC 
đã dọn 


In lần thứ bai 


IMPRIMERIE DE QUINHON 
QUINHON — ( Annam ) 


TIỀU DẪN 
афәт 


Việc gì có biết căn do, có tường y vị, mới lưu tâm 
ham hố, mới toại tình nghĩ ngợi. Vậy việc thờ phượng 
Chúa là việc nhứt trong đạo thánh, nếu rõ gốc tích, có biết 
nghĩa mầu, mới dễ đem lòng thành kính, hứng chỉ thâm 
trầm. 


Tuy căn nguyên ý chỉ các việc thờ phượng Chúa đã 
có kinh sử lưu truyền, tiên nhân chỉ dẫn, nhưng mà biết 
là mấy quyền mấy pho, bồn đạo khó bề 14и thông cho hết. 
Bõi đó nay lượm lặt ra những điều cần kíp, những việc 
bồn đạo quen làm thường thấy, mà giải gốc tich nguyên 
do, nghĩa mầu ý nhiệm, và chỉ phương bày thế cho đặng 
tấn ích phần hồn, góp làm một cuốn, hiệu là THÁNH GIÁO 
Tự LỄ TÔNG о, nghĩa là cắt nghĩa đủ các việc về cuộc 
thờ phượng và các lễ trong đạo thánh. 

Nhưng mà trong năm thì gần hết mỗi ngày đều có lễ 
nọ lễ kia, không thë giải phân cho xiết, kẻo việc ra dài, 
và cũng không cần kíp, nên lựa mấy ngày lễ cả, cùng 
những lễ có việc riêng phải giữ, mà doãn căn do y nghĩa, 
và việc phải làm cho đặng nhờ phần ích mà thôi. 

Vä muốn cắt nghĩa cho rõ ràng, hầu ai coi cũng hiëu, 
nên chẳng lo đến kiều xuôi lời đẹp, một nói cách đơn sơ 
cho dễ hiều. 

Sau nữa những y mầu nghĩa nhiệm, điều tấn ich, việc 
phải làm v. v. đã lượm đem vào đây, chẳng phải là дат 
tự ý diễn bày ra, bèn là nương theo ý nghĩa và lời dạy các 


đấng thông minh, các vì hiển thánh, các sắc Toà thánh, 
nên kë coi chớ ngại. < 

Vậy đã nhờ những sách này : sách ông Joan. Joseph 
DH:UšOITBENI : Rubricarum explanatio triplex ; sách ông 
thánh Ligorio ‡ sách Le prètre à Pautel Cố Lương( P. 
Cadro ) đã dịch ra tiếng annam ; sách ông A. DURAND : be 
culte catholique ; sách ông Ant. SAunIN : Symbolisme du 
culte catholique ; và một it quyền khác Cha Р. Qui đã don. 
Hỡi dó sau nầy gặp những nơi nói có hơi lạ, sợ kë coi nghỉ, 
thì cüng chỉ tên ông nào đã cắt nghĩa như vậy, đặng mà 
làm chứng. 

Sau hết, dám xin kë nhờ sách nầy mà được ích, hãy 
nhớ cầu cho người đã có chút công dọn sách. 


P. Lực 
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Thánh Giáo Tự Lễ 


TÓNG GIẢI 


PHẦN THỨ I 
CÁC VIỆC VỀ NHÀ THỜ. 


«мрн 
Đoạn 1. — VỀ NHÀ THỜ. 
1. — VỀ BÀN THỜ. 
Ш. — VỀ BA VIỆC KHÁC LÀ : 
Khoàn 1. — VỀ THÁNH GIÁ. 
1. — VỀ CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ. 
Ш. — VỀ NƯỚC THÀNH. 


“490975 


BOAN THỨ NHÚT 


Về nhà thờ. 

1.- Nhà thờ là đi gì ? 

Nhà thờ là nơi đề làm việc thờ phượng. Tuy rằng : 
Chúa ở khắp mọi nơi, ở đâu thờ lạy Người cũng đăng, 
song phải cỏ nơi riêng đặng mọi người tựu hội mà làm 
việc thờ phượng Chúa cho trọng thè hơn, và cho đặng hiệp 
một ý cùng nhau, thông công với nhau, hầu dễ xin ơn 
Chúa hơn, như lời B. C. G. đã phán : Nếu có đôi ba người 


hiệp nhau mà cầu хіп sự gì, thi Cha cả trên trời sẽ ban 
cho chẳng sai ( Маттн, хуш. 19 ). 


14243 
Sya nhà thờ. cũng gọi ñ đền thánh; nhà thánh, 

đền vua cực thánh là Ð. С. T. ngự, hầu ban phát то 

lành cho ta, cùng lặng tai nghe lời ta khần nguyện. Lại 

là nơi làm những việc thánh, như tế lễ Chúa, cùng làm... 

các phép Bí tích. 


2. — Nhà thờ: có thuở: nào ? “Ж 
Có đời ông thánh Môi-sen, khi dàn Giu-dëu ở nước 
E-gičp-tò trở về què 15, thì D. C. T. day làm nhà tạm ` 
đặng đề hòm bia truyền Thiên Chúa, cùng đề bàn thờ mà ` 
tế lễ Chúa ; song nhà ấy chẳng xây bằng dà gạch ó một. 
nơi, chin làm bằng nhung và các vật khác qui báu cùng 

khiêng đi được nơi nọ chỗ kia, 


Vậy nhà tạm ấy thề ойу: ( Ехор, xxw. ) trên lợp vài và nhung 

báu tốt, dưới có sưởng плох đỡ và có cột chống. Bề đài nhà ấy 15 

. thưởe tây, bề rộng và cao 5 thước. Trong có hai căn ; căn ngeài 
gọi là nơi thánh, có bàn đề đâng bánh và bàn thờ đề đốt hương 
cùng cây dèo bẩy ngọn ; кё nào có chức thầy cả mới được vào. 
đó đăng lâm уіё: bồn phận mà thôi. 

Hết căn ấy có cái màn qui báu А ngăn che căn trong là nơi 
cực thánh ; trong căn ấy đề hỏm bia truyền Thiên Chúa, Thầy сй 
thượng phàm được vào nơi ấy một năm có một lần mà thôi. 

'Trước nhà tạm có cái hồ đựng nước cho các Thầy cả rửa và 
cái bàn thờ đề thiêu của tế (ë. Xung quanh nhà tạm có vải giăng 
bao như hàng rào bốn phía, phia ngang 2ð thước, phía dài 50 
thước, còn cio 2 {йи 5 tắc. Е 

Khi vua Salomon đã xây đền thờ rồi, thì có läm một phòng 


riêng trong đền thờ đăng đề cái nhà tạm nầy làm của dấu khí - 


đời xưa. Déa 1ас dàn Giu-đếu phải đi lưu dày qua làm tôi bên 
nước Bạ-by-lon, thì tiêu trị G!ê-rê-mi-a đem cái nhà lạm ấy và 
hòm bia truyền Tbiên Chúa lên núi Nê-bô, mà giấu nơi kín kẻo. 
quân ngoại đạo pham đến bai vật qui ấy. 

Sau khi ддз ấy bết làm tôi, được trở về đất të tông, thi cho 
đi tìm kiểm hai vật ấy lại, mà chẳng айр đặng. (11 Mashanb. n. 4 ) 


Bën đời vua Salomon mới xây đền (hờ rất tốt đẹp tại thành 

М usalem, mà thề thức cüng nhu nhà tạm xưa, chin khác một 

| điều là cao rộng và uy nghỉ rực rỡ và xung quanh cỏ thành có 

nhà có phòng đề đựng đồ nọ món kia hay là các thầy cå giúp việc 
ở. Vậy đây diễn ra ít lời cho ai nấy rõ chút : 

Đền thờ ấy xây nơi gò nồng trong thành Giêrusalem, và có 

__ nhiều lớp, vô khổi một lớp thì nền cao lên một bậc, cho nên tại 

€bỗ gọi là nơi thánh, thì cao hon bậc thành ngoại chừng 20 thước. 

Bốn phía có thành và cữa vào cũng như thành các tĩnh ta 
đây. Phía tiền chánh đông, phía hậu chánh tây, mỗi phía dài 500 

_ thước ; còn phía nam thì 290 thước, mà phía bắc lại 320 thước, 
_ nên nam bá: chẳng bằng nhau. 

Đời B. С. G. tại nơi góc thành ngoại phía tày bác có dinh 

quan trấn ở. Khi quan Philalồ hỏi Ð. C. G, và đem Người 140 nơi 
__ сао cho dân хеш, thì tại nơi dinh nầy. ( JoAN xIx, 5 )- 

- Phía trong bë thành có những nhà dài dựa theo thành, nhà 
_„ ấy cao độ 20 thước và rộng rãi sạch sẽ lắm, cột mấy nhà ấy bẵn 

đá cầm thạch. Các thầy thông thái quen cất nghĩa luật và dạy di 
dán trong mấy nhà ấy. Thuở B. C. G nên 12 tuồi ở giña các tấn 

sĩ mà nghe cùng hỏi phô ông ấy, cũng là tại đây ( Luc. ti, 46. ) và 

_ khi D. C. G giảng trong đền thờ, thì cũng là giảng lại nơi mấy 

_ nhà nầy. 

Vào khổi mấy nhà dài ấy, thì có cái sân rộng và sạch sẽ, đỏ 
bất kỳ ngoại đạo chi cüng được vô coi, hoặc bán những vật dùng 
mà tế lễ như bỏ câu, chiên bò, vân vån, . Khi B. С. G. đánh đuồi 
quân buôn bán ra khỏi đền thờ ( Marra. xxr, 12 ) thì là tại chỗ đỏ. 

Vô khổi sân ấy thì có hàng câu lon như rào ngắn chẳng cho 
kể ngoại vào trong nữa ; có thể đề chữ cấm đề tại mấy сба câu 
løn ấy cho ai nấy biết ; nên từ dó sấp võ thì người Giudêu mới 
được vào mà thôi. 

Hết lớp hàng câu lon thì cổ hat dãy phòng dài дос theo đền 
thờ, đề những đồ у phụ: thầy сй và các vật kiện thuộc về nhà 
thờ. Giữa hai dãy ấy có một khoản rộng đề cho dòn bà Giudêu 

x vào chu lễ ; khổi khoẳn ấy có cái сіта rộng lớn, cánh еба bằng 
_ đồng thép vàng tốt lắm. Phía trong cữa ấy có khoin đề cho đờn 
ông Giuđên vào chầu lễ, Khôi khoản ấy thì đề bàn thờ cao 8 

= thước, dải 16 thước đề đốt của lễ như chiên bỏ, vân vân... Vô 


кы! = 


khói bàn thờ ấy, thì eó Кһойп khác nội kë có chức thầy cà mới 
được vào. Hai bên khoản ấy có hai dãy phóng đề các thầy cả đến 
phiên làm việc thờ phượng thì vào ở đó mà ứng chực, như trong 
Evang nói tích ông Gia-ca-ri-a ( Luc 1, 9 ) thi là vào ở chựe đó, 

Ấy là các lớp ngoài đền thánh chở chưa phải thật là đền 
thánh, vi chinh đền thánh thì giống như cái nhà tạm ông Môlsen 
xưa, là hai căn, một căn ngoài là nơi thánh còn căn trong là nơi 
cực thánh ; và có màn châu báu che ngăn hai căn ấy, 


Vã trong đạo cũ có một nhà thờ mà thôi, chỉ có một 
Chúa ; và Chúa không cho cất nhiều nhà thờ, kẻo dân Giu- 
đêu thờ nhiều Chúa như các đân ngoại. Còn trong đạo 
mới, thì thuở ban đầu Hội thánh chưa có nhà thờ nào, 
bỡi các vua chúa bắt đạo dř tọn 300 năm, сас bồn đạo 
thuở ấy lén nhóm nhau nơi nọ nơi kia tạm, đề làm việc 
thờ phượng Chúa mà thôi. Đến đời vua Cons-tan-ti-nô 
trở lại đạo, mới dạy xây nhà thờ, và vua cũng xuất của 
xây nhiều đền thờ Chúa nữa. 

Từ ấy đến rày khắp phương thiên hạ đâu đó đều có 
đền thờ đề bồn đạo hiệp nhau làm việc thờ phượng 
Chúa. Trong đạo mới có nhiều nhà thờ, vì nay kể biết 
Chúa, thì rõ có một Chủa mà thôi, mà cho được thờ 
phượng Người nhiều chỗ, vì Chúa ở khắp mọi nơi, thì cất 
nhà thờ mọi nơi. 


8. — Y nghĩa mầu nhiệm về nhà thờ thë nào ? 

1° — Là hình bóng Thiền đàng : vì như Thiên-đàng là 
toà Chúa ngự, và các thánh hát mäng chầu chuc ngợi 
khen Chúa thể nào, thì nhà thờ dưởi thế cũng là nơi Chúa 
ngự, và các bồn đạo hiệp nhau chầu chực khong khen 
Chúa cũng như các thánh trên trời thề ấy. 

2° — Nhà Шо là hình bóng Hội thánh dưới đất : 


Thử па : — Ai muốn thóng biết 1 đạo, cùng chịu 

phép Bí tích, chịu ơn Chúa, hầu sau được nên thành, 

hãy vào nhà thờ sẽ được mọi sự ; cũng một thể ấy, 

nào muốn khỏi lầm lạc cùng muốn lãnh ơn Chúa bỡi 

с phép:Bi tích mà ra, thì phải vào Hội thánh mới được. 

š Thứ hai: - Những kë vào trong nhà thờ chàng phái 

là tốt hết đâu, vì có kë thiệt lòng sốt sáng đạo đức; có 

- kể nguội lạnh, hoặc cũng có kẻ đương mắc lội ; cũng 

__ như kể ở trong Hội thánh, kë vầy người khác chẳng một 
__ bậc đâu. 

e 30 — Nhà thờ cüng chi lnh hồn người ta ; vì nhà thờ 

__ là toà Chúa ngự, và сас bồn đạo phải hiệp nhau tại đó 

_ mà cầu xin khán nguyện, và tán tạ Chúa ; cüng một thể 

___ấy linh hồn ta là đền thờ Chúa, như lời ông thán Phao-lồ 

day : « Anh em phải biết chính anh em là đền thờ. Chúa, 


- đà ngai B. С.Т. T. ngự tri» ( 1 co. ш, 16); vậy khi ta 
_ cầu nguyện thì các tài năng linh hồn ta phải hiệp lại mà 
x ngợi khen Chúa ; cũng như các bồn đạo hiệp nhau trong 
_ nhà thờ mà cầu nguyện. 


а 4. - Cửa lớn cửa nhỏ, nền cột vân vân, thi eó nghĩa 
_ làm sao? 

19 — Ca lớn nhà thờ, chỉ Ð. С. G. là cữa ta phải 

_ vào Hội thánh, hầu sau được lèn Thiên đàng ; như lời 

- Người đã phán : « Та là cữa, ai ойо dó, thì được rỗi. > 
(Joan. x, 9 ). 

2% — Cita nhỏ, cữa 50, thì chỉ các thánh Tién-Iri và 
các thánh Sử và các thánh Тйп=5ї ; vì như nhà thờ nhờ 
những cữa ấy, thì được thông khi, và được sự sáng thâu 
vào; cũng một lẽ ấy các bồn dạo nhờ các dáng thánh ấy, 

T thì được rõ biết lẽ đạo, vì các dăng ấy hàng thâu tích 


~ 12 — 


những lẽ khôn ngoan bỡi оа Chúa Soi sảng cùng bối 
Sấm truyền mà dạy đỗ ta. 

39 — Nền nhà thờ chỉ các thánh Tông-đồ ; cũng như 
xưa D. С. G. dùng сас thành Tông-đồ như nền vững chắc 
mà lập dựng Hội thánh ; rày làm nhà thờ cũng phải có 
nền vững chắc, thì nhà mới khỏi sập. 

4% — (д! nhà thờ chỉ các dáng Giám mục ; vì như 
cột đỡ nhà cho vững chắc thề nào, thì các dáng Giám 
mục nối quyền các thánh Tông đồ, cũng ra sức giúp đỡ 
Hội thánh vững bền thề ấy. 

5° — Kèo, trinh, xuyên, vàn vân, là chỉ các hàng 
Linh тис và các kë giúp việc giảng dạy đạo thánh Chúa ; 
hë nhà có cột phải có kèo, trinh, xuyên, vân vân... đăng 
nối hiệp nhau giúp đỡ nhau, thì nhà mới vững ; cũng 
mt thể ấy, các Giám mục cũng phải nhờ các Linh mục 
giúp mình trong việc giảng dạy cùng làm các phép Bí tích 
cho bồn đạo đặng nhờ. 

Lại những đồ vách, cột, trinh, xuyên, vân vân, phải 

đính làm một, mới có nhà thờ ; trong Hội thánh các bồn 
đạo hiệp nhau một lòng, lại hiệp cùng Giám mục, và Đức 
Thánh Phapha mới có Hội thánh. Nếu có ai chẳng hiệp, 
thì cbẳng còn thuộc về Hội thánh, đã dứt phép thông 
công. 
— 69 — Những đá gạch ngói, nhà thờ, là chỉ các bón 
đạo trong Hội thành hiệp một lòng, một ý tin kính thờ 
phượng Chúa cùng nhau, tin lời Evang và có lòng thương 
yêu hoà thuận, thì làm cho Hội thánh càng ngày càng 
thanh ; cũng như да gạch nhờ vôi làm cho dinh nhau thì 
nhà vững. 

7° — Nhà thờ giống tàu Noe, chỉ kë vô Hội thánh 
đặng khỏi tội như lụt làm hại. Trước nhà thờ quen xây 
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tháp hoặc xây mặt tiền cao có ý giống nhu tàu ghe; vì 
đời xưa quen làm từng cao đề đề hiệu trước mũi ghe tàu 
cho người ta biết. 

8° — Những liễn đối cờ xi bông hoa trong nhà thờ, 
là chỉ việc lành phước đức hằng có trong Hội thánh, làm 
cho Hội thánh nên tốt lành trước mặt Chúa, và nên sang 
trọng trước mặt các dàn ngoại đạo. 


5. — Làm phép nhà thờ thề nio 2 


Những đền thờ lớn, thì Đức Giám mục làm phép 
trọng thề, và mỗi năm đến ngày giáp năm, thì làm lễ 


` nhắc lại ngày làm phép йу; đền thờ thể ấy, bên Aunam 


ta ít có, chin có những nhà thờ Đức Giám mục làm phép 
thường, song có đặt một Bồn mạng cho nhà thờ ấy, hoặc 
B. Bà, hoặc ông thánh, bà thánh nào ; hoặc dàng nhà thờ 
ấy cho B. С. G., cho B. С. T. Thần, vân vàn. Còn những 
nhà nhỏ, thì thầy cà đặng phép Giám muc ban, làm phép 
thường mà thôi. 

Vậy khi đến ngày lễ Bồn mạng nhà thờ họ mình, thì 
phải lấy lòng sốt sắng dọn dẹp bề trong bề ngoài, mà 
màng lễ và xin ơn Chúa cho cá họ được mọi sự lành 
phần hồn phần xác. 


6 — Khi ta thấy nhà thờ, thì trong lòng phải nghĩ 
thề nào ? 

Khi thấy nhà thờ thì lòng : ì 

1° — Нау nhớ nước Thiên đàng là quê vức ta, cùng 
ao ước khát khao vào chầu chực Chúa trong nhà dưới 
thế, hầu sau đặng nghỉ ngơi cùng Chúa trên trời. Vậy hãy 
mượn lời vua thánh Đa-vít mà than thô rằng: < Lạy 
Chúa các đạo binh, tôi phải yêu mến nhà Chúa là dường 


Ие 


nào ! lòng tôi khát khao mong mỗi hướng về tiền đường 
nhà Chúa » ( Ps. 83 }. 

Nếu thấy nhà thờ xài хас hủ tệ, mà mình có thề sửa 
sang, thì chớ në công tiếc của ; bằng khi phải cúng cấp 
công của đặng cấu tạo thánh đàng, thì hãy sẵn lòng vui 
da. Hãy nhớ lời Chúa quở trách dân Giu-dêu xưa rẵng : 
« Bay ở nhà liệt trần bản, còn đền thờ Tao lại bỏ hoang. » 
( Acc. 1 ) 

Sau nữa khi phải trau giồi đọn đẹp nhà thờ cho rực 
rỡ trong ngày lễ trọng, thì chở tiếc công, hãy sẵn lòng 
ra sức dọn đền thờ Chúa cho oai nghỉ rực rỡ, hãy bắt, 
chước dàn Giu-dêu xưa khi ở bên nước Ba-by-lon về, 
thì xúm nhau dọn đẹp đền thờ Chúa chẳng tiếc công tiếc 
của ( Esp. п). 


2° — Khi thấy nhà thờ, cũng phải nhớ linh hồn vå 


súc mình là đền thờ Chúa ngự : nên phải giữ gìn këo 
phạm tội lỗi làm do nhớp đền thờ ấy, mà phải tay Chúa 
phạt, nhu lời ông thánh Phao-lồ rằng : < Anh em là dën 
thờ Chúa, mà nếu ai phạm đến đền thờ Người, thì Người 
sẽ Айу hoại nó. » ( Con. ш, 17 ) 


7. — Khi vào nhà thờ, phải ăn ở' thề nào ? 

Phải có lòng cung kinh, chớ xem ngang ngỏ ngửa, 
nói chuyện уйп, cười chơi, ăn trầu hút thuốc trong nhà 
thờ ; đầu khi vào quét đọn một mình không ai thấy, cũng 
phải giữ nết na nghiêm chỉnh ; vì có Chúa xem thấy mình 
tường lận ; hãy nghe lời Chúa phán : < Bay hãy có lòng 
cung kinh đền thánh Tao. > ( Lev. xxvi ). Lại phải ngăn 
cấm trẻ nhỏ đừng cho chơi bời vẽ vời phên vách cữa 
ngõ, hoặc xả гас làm de nhớp trong nhà ngoài hè trước 
tiền dàng nhà thờ. 
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DOAN THỨ HAI 


Về bàn thờ 


1. — Bàn thờ là đi gì ? 

Bàn thờ, nghĩa theo tiếng nói, thì chỉ là cái ghế vuông 
rộng lớn như cái bản, đặng đề đồ thờ phượng. 

Còn chính ý nghĩa theo việc đạo, thì là nơi đề та 


„ dáng của tế lễ Chúa. Vậy trong nhà thờ, thì có một nơi 


riêng cao trọng hơn, làm bằng dà, hoặc bằng gỗ, vân vân, 
hình vuôn như cái bàm, dó ta gọi là bàn thờ, là chính nơi 
đề dâng của tế lễ B. C. T. là nơi ta phải cung kính hơn. 


2 — Bàn thờ eó thuở: nào ? 

Theo lời Sấm truyền chép, thì bàn thờ đã có trong 
đời ông №-е, vì Kinh thánh rẵng : ông No-e ra khỏi tàu 
liền lập bàn thờ tế lễ Chúa ;và từ đó về sau Kinh thánh 
thường thuật lại việc các thánh Tô tông dựng bàn thờ 
tế lễ Ð. C. T. 

Lai trong luật đạo cũ, thì Chúa dạy dàn Giu-dċu dựng 
hai bàn thờ, một bàn dë đâng của tế lễ ; một bàn dë dâng 
hương. 

Trong đạo ta, thì chính mình Ð. С. G. đã dùng bàn 
tại nơi nhà tiệc ly mà lập phép Mình thánh Máu thánh 
Chúa ; và dùng cây thánh Giá như bàn thờ tế lễ mình. 

Đời các thánh Tông-đồ cũng dùng bàn thờ mà làm 
lễ, гау ở thành Rôma nơi đền thờ ông thánh Gioan La-tê- 
ra-nô còn một. bàn thờ gỗ, là bàn thờ ông thánh Phëéró 
quen làm lễ xưa. Bỡi đó từ xưa nhàn nay hằng dàng lễ 
Misa trên bàn thờ luôa. 

Trong Sử Hội thánh thuật lại có hai đắng thánh bởi 
Chúa soi lòng cách riêng, thì đã dàng lễ Misa hai lần mà 


bị cùm xiềng trong nguc, trước bữa chịu tử đạo, thì dùng 
ngực mình làm bàn thờ, đặng làm lễ ba Vua ; và ông 
thánh The-o-đo-re-tô Giám mục dùng tay các thầy sáu thế ` 
bàn uy mà dâng lễ Misa cho mot thầy Ân tu kia xem và ` 
chiu 1 


З — Вап thờ' phải làm bằng thứ gì ? > 

Ban đầu Hội thánh việc đạo thánh chưa rộng, thì các — 
thánh Tông đồ và các đấng khác thường dâng lễ Misa trên .. 
bàn thờ gỗ ; đến đời Đức thánh Phapha Syl-ves-trô, việc ` 
đạo rộng, xây dựng nhà thờ nhiều nơi, mới có luật đạy 
làm bàn thờ bằng đá. Và đến năm 517 có luật buộc сас _ 
bàn thờ đề dâng lễ Misa, phải bằng đá, và Đức Giảm mục | 
phái xức dầu thánh mà làm phép. Bàn thờ nào chẳng làm 
bằng đá, thì phải có niên đá thánh đề chỗ chính giữa mới 
được làm lễ. y 

Үй xưa quen làm bàn thờ trên mồ các thánh Tử đạo ; 
nên Hội thánh dạy dưới сас bàn thờ đề dùng việc tế lễ 
phải có đề hộp xương thánh : bỡi dó [rong viên đã thánh - 
có một huyệt nhỏ, đề đựng xương thánh trong ấy. Hội. 
thánh dạy sự ấy cho đặng hiệp lời ông thánh Gioan Tông 
đồ đã chép trong sách A-po-ca-lip-si rằng: < Tôi thăy 
dưới bàn thờ, có linh hồn các đấng đã chịu chết vì đạo B. 
С. T. ( Aroc, vr, 9 ) x 


4, — Y mầu nhiệm về bàn thờ thế nào ? смо 

Bàn thờ chỉ B. С. G., vì bàn thờ là nơi trọng nhüt 
trong nhà thờ, mà nhà thờ chỉ Hội thánh, thì bàn thờ phåi 
chỉ là D. C.G.;là Đấnglập và là gốc Hội thánh; phái - 
xức dầu bàn thờ mà làm phép, chỉ B. С, G. là Đấng vững... 
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vàng mạnh mẽ đã chịu xức dầu : vì tiếng Ki-ri-xi-tô, nghĩa 
Ја đã chịu xúc dầu ; lại đầu cũng chỉ lòng lân mẫn Chúa 
__ hằng tươm ra cho ta nhờ. 

Bàn thờ làm bằng đá, chỉ B. C. G., vì như dân Giu- 
dêu xưa được uống nước hoàn đá chảy ra thề nào ( Nux. 
xx, 11) ; thì гау các giáo nhon đặng nhờ mọi ơn thánh B. 
C. G. là hoàn đá hằng chảy ra luôn. 

Lại B. C. G. là đá tång nền Hài thánh rất vững vàng 
( Ерн. п, 20 ), cùng đá bỡi núi bắn ra phá vỡ tượng vàng, 
bạc, đồng, sắt, sành, gốm, như trong sách Tiên tri Da-ni- 
el đã chép ( DANIEL. 11, 45 ) 


Theo phép, khi xây nhà thờ, thì bàn thờ phải ở phia đông, 
mặt tiền phía tây ; khi bồn dạo vào xây mặt lên bàn thờ phía mặt | 
trời mọc, chỉ ngó B. С. G, là mặt nhựt, sáng soi cho thiên bạ ; như | 
lời Hội thánh hát ring: & О Chúa là mặt trời mọc rực rỡ, là sự 
sảng chói lói vô cùng, là mặt nhựt công chính, xin häy đến soi kë u | 
minh, đang ngồi trong bóng tối, đang ở nơi oực sự chết ( ANTIPH, | 
Маз, О.) 
Уй theo lời truyền lại : khi D. С. б. đứng giăng tay trên Thánh 
Giả, thì trở mặt về hướng tây ; nên những kể ngó Người chịu nạn, 
thì ngó phía đông, nên đặt bàn thờ hướng đông, thì nhằm phép. 
( SAUBIN ) 
Nhưng vậy nơi nào xây mặt tiền phía tây bất tiện, thì xây ( 
hướng khác cũng được ; vì chẳng phải là luật buộc nhặt đâu. 
Sau hết bàn thờ pbía bên bài thơ chỉ dân Giu-dêu, bên E-yang | 
chi các dàn ngoai, \ 
Bàn thờ thì có ba bực cấp, chỉ ba nhơn đức cà trong đạo Chúa, ) 
là đức tin, cậy, kính mến, ta phải có, mới đến đăng cùng B. С. G., | 
Phần vong có ba bực, cũng chi ba nhon dire cå : bực nhứt là đức | 
tin, là nền sự đạo, bậc nhì là đức cậy ; ta nương đó lên bậc ba là 
đức kinh mến ; Tbầy cå đứng đó mà làm lễ, chỉ phải có đức kính 
mến mới xứng đáng dâng của lễ cho Chúa. I 
Үй phán vọng cüog chi sự sang trọng thể gian; nệm chiểu trải I 
trên phần vong, chỉ sự vinh hoa cùng của phù vân già trá thể gian 


= але» 


— Thầy cå bước lên рһйп vọng, chỉ bó ba điều : 1: — Lòng yêu 
của сй. 2: — Lòng ước ao sự vui sướng. 3'— Lòng yêu riêng mình. 

Sau hết, cái khoản trước phán vọng gọi là cung thánh có hàng 
câu lon, đề cho bồn đạo qui rước lễ, có ý nhắc lại đền thờ thành 
Giê-ru-sa-lem xưa cũng có cung thánh như vậy, trước cung thánh 
có câu løn ngăn ; ai có chức thầy cå cùng có việc tế lễ mới được 
vào nơi ấy, Vậy đầu loật đạo mới chẳng có buộc nhặt nhiệm như 
đạo cü, song nơi khoảa cung thánh thưởng cũng không đề cho 
bồn đạo quì xem lễ, một đề cho kë có việc giúp lễ qui, 


5. ~ Nhà tạm đề trên bàn thờ' có ý gì ? 

Giữa bàn thờ со đề nhà tạm, cũng như tại cung сүс 
thánh đền thờ thành Giè-ru-sa-lem xưa có đề hòm bia. 
Trong hòm bia thì để chén Maa-na là của ăn Chúa cho dàn 
Giudêu ăn trong khi đi trên rừng ; và luật Chúa truyền 
trong hai bia đá ; cùng cải gây ông À-aron dùng làm 
nhiều phép lạ. Vậy trong nhà tam rày đề Minh thánh D. 
С. G. là của ăn nuôi chúng la trong rừng hiềm thế nầy ; 
cùng là bia ghi chép mọi lề luật Chúa dạy ta phải giữ đạo 
thề nào ; lại là eó tích nhắe lại mọi phép lạ Ð. С. G. đã 
làm xưa. 

Về nhà tam dày nói sơ lược bấy nhiêu, còn sự phải 
làm bằng vật gì và trau giồi làm sao, đề trong Phần thứ 
ІУ, Đoạn thứ I, lời hỏi thứ 4 sẽ nói đủ. 


жао 


ĐOẠN THỨ ВА 
Về ba việc khác 
KHOAN THỨ I :— VỀ THÁNH GIÁ 


1.— Vì sao đề cây thánh Giá trên bàn thờ ? 
Bõi D. C. G. dùng cây thánh Giá làm bàn thờ mà tế 


lễ mình cho B. C. Cha ; và dùng cây ấy như cò hiệu thắn 
trận ma qui cùng mọi chước nó ; thì Hội-thánh dạy dễ 
hình cây ấy trên bàn thờ trước mặt bồn đạo, cho đặng 
thờ kính mà nhớ công ơn Chúa đã chid nạn chịu chết vì 
mình. 

Vã lại Hội thánh con biều ta đặt thánh Giá nơi nọ nơi 
kia như trong phòng, trong nhà vân vân, mà thờ kính, 
hầu nhắc lại sự thương khó Chúa trước mặt ta luôn, mà 
cám mến Người và chê ghét tội là căn cớ làm cho Chúa 
phải chịu nhuốc nha dường ấy. 

Thuở xưa Chúa dạy ông Môi-sen đặt con rắn đồng 
nơi cao ; hễ ai bị rắn cắn, hãy ngó lên đó sẽ đặng lành, 
( Мом. xxi, 8); гау Chúa dạy Hội thánh đặt thánh Giá 
Chúa mọi nơi, hầu khi ta bị ma quỉ cám dỗ, hay là rủi bị 
sa ngã phạm tội, hãy ngó dó mà nhờ cho khỏi hay là được 
lòng ăn năn cho sạch tội. 


2. — Tae hình cây thánh Giá từ lúc nào, và thề nào ? 

Ban đầu Hội thánh chưa vẽ hay là tạc hình cây thánh 
Giá, këo kë ngoại đạo nhạo báng, hay là biết kë có đạo ở 
đâu mà bắt bở ; đến đời hoàng đế Cons-tan-ti-nô trở lại 
đạo và ra linh cấm dùng hình khô thập tự mà giết ké có 
lội ; từ ấy mới tạc vẽ cây thánh Giá cho người ta tôn kính. 
Song chẳng vë hay là {ас hình B. C. G. chịu nạn, một vẽ 
hay là tạc hào quang rực rỡ mà thôi, nên cây thánh Giá 
thuở ấy là dấu thắng trận vinh hiền, chẳng chỉ dấu chịu 
nạn, 

Đến sau lại vẽ hay là tac hình con chiên vào cây thánh 
Giá, chỉ B. C. G. là con chiên vẹn sạch đàng mình làm 
của lễ tế B. C. Cha trên thánh Giá. Đến độ năm 695 mới 
thấy tac hình B. C. G, vào cây thánh Giá ; nhưng vậy, vẽ 


hay là tac hinh D. C. G. một cách oai nghi tháng trận vinh 
hiền, chẳng ra cách đao thương chịu nạn ; nơi đầu B. С. 
G. có hào quang sáng chói ; nơi đỉnh thương chẳng có 
dấu máu rơi. 

Sau hết đến đời XII mới tac vẽ hình B. С. G. chịu nạn 
vào thánh Giá, như ta thấy bày giờ ; và từ khi ấy mới có 
luật buộc phải đề thánh Giá trên giữa bàn thờ, hai bên đề 
chơn đèn, trong khi làm lễ Mi-sa. 


KHOÁN THÚ 11: — VỀ MUÒL BÖN CHẶNG ĐÀNG THÁNH (QÁ 


1. — Gốc tích chặng đảng thánh Giá làm sao ? 

Theo lời truyền rằng : Khi B. C. G. chịu nạn chịu chết 
đoạn, thì rất thánh Ð. Bà hằng di viếng mấy nơi B. С. 
G. đã đi, từ dinh quan Phi-la-tồ cho đến núi Ca-la-va-ri-ô, 
mà suy айт sự thương khó Con rất yêu đấu mình đã chịu 
vì tội thiên һа; các bồn đạo cüng bắt chước mà làm nhu 
vậy nữa, Đến sau có nhiều kë ở xa trầy sang thành Gié— 
ru-sa-lem viếng đất thánh, cũng đi gẫm theo từng chặng 
thề ấy, và lấy làm сат động lắm. 

Và Hội thành thấy con cài mình sốt sáng nhớ đến sự 
thương khó Chúa làm уйу, thì vui mäng, vì biết đó là việc 
lành rất đẹp lòng Chúa,cùng là phương cho đặng chê ghét 
tội lỗi, mà mến yêu Chúa, nên mở kho tàng ân xá đại xá 
mà ban cho những kẻ làm việc lành ấy. Song sự đi viếng 
đất thánh là việc khó, ít kể đi được, nên Hội thánh lập 
mười bốn chặng đàng thánh Giá mà thế lại cùng ban nhiều 
ân xá đại xá cho kë cứ theo đó mà suy дайт, cũng như kë 
đến Giê-ru-sa-lem vậy. 


2, — Ân tứ chặng đàng thánh Giá tại đâu ? 
Tại mấu câu thánh Giá gỗ đề nơi chặng đàng, chẳng 


phải tại mấy ảnh vẽ sự Chúa chịu thuong khó. Воі đỏ 
hãy nhở các điều sau nầy : 

10 — Nếu сас hình ảnh vẽ ấy rách nát hết, mà các 
thánh Giá gỗ còn, thì chặng đàng chưa mất phép. Vậy khi 
mua hình ảnh khác mà đặt thế vào, thì chẳng cần phải 
làm phép chặng dàng lại ( S. C. 13 Nov. 1837 ). 

90 — Nếu một ít cây thánh Giá gỗ nơi chặng dàng rơi 
mất, thì sắm cái khác dë thế vào mà khỏi làm phép chặng 
đàng lại. Song nếu rớt mất đến sáu bảy cây thánh Giá, thì 
chặng đàng mất phép ( S. С. 3U Јам 1839) _ 

30 — Nếu cất một hai chặng, đặng sửa phên vách hoặc 
vì việc gì khác, rồi đề lại, khi ấy có ai gẫm đàng thành Giá, 
thì cũng được nhờ các ап tứ như thường ; song nếu cất 
hết hay là bày tâm chặng, thì ai gẫm dàng thành Giá khi 
ấy, chẳng nhờ àn tứ; mà sau khi đề lại chó cũ, thì cúc 
chặng đàng ấy chưa mất phép đâu. ( Š. С. 30 Јах. 1839 ). 
vã dầu các thánh Giá ấy khi đặt lại lộn chỗ cũng chẳng 
hề gì. 

49 — Khi Thầy cả đã làm phép chặng dàng và đặt noi 
nhà nào rồi, nếu dem di dë nơi nhà khác, thì chặng đàng 
mất phép, phải làm phép lại. Mà nếu xé xit sái chỗ một ít, 
tên У còn ở trong nhà ấy, thì không hề gi (5. С. 30 JAN. 

5% — Nếu nhà thờ hư phải làm lại, mà làm cũng tại 
nën cũ hay là gần bên nền cü, thì chặng đàng trong ấy, 
dầu lấy cất rồi đặt lại càng xẻ xit ít nhiều, cũng khỏi làm 
phép lại. р 


3. — Phài gám thë nào ? 
Khi со mười bốn chặng đàng đã làm phép rồi, thì cứ 
theo mỏi chăng mà suy gẫm những sự Chúa đã chiu vị 
Š : 


minh, mà giuc lòng mến Chúa cùng ghét lội ; suy nội 
trong lòng đã đủ, chẳng cần nói ra bề ngoài, song kẻ nào 
sợ lo ra, hoặe không biết kiếm lẽ gì mà suy айт, thì đọc 
kinh mười bốn chặng đèng mà suy nghĩ theo thì cũng 
tốt. 

Mà cho đặng ân tứ khi gẫm đàng thánh Giá, thì chẳng 
buộc phải xưng tội rước lễ như các việc có ân tứ khác, 
miễn là cho sạch tội trọng, và có lòng chê ghét tội nhẹ, 
thì đã đủ. Vậy nếu ai đang mắc tội trọng mà muốn gẫm 
đàng thánh Giá, thì phải có lòng ăn năn tội cách trọn 
cùng đốc lỏng sẽ đi xưng tội, thì cũng đặng các ân tử; 
song gầm rồi phải lo đi xưng tội chở trì huỡn. 

Vã lại theo phép thi phải đi theo mỗi chặng đà 
phải dời chỗ mỗi chặng ; ; song nếu vì đau đớn, ho xe 
chật chội, bất tiện thề nào đó, thì ở một chỗ mà xây mặt 
theo môi chặng đàng cũng được ; nhưng mà phi ¡ quì 
xuống đứng dày, chớ quì 1058 hay là düngluón. _ 

Sau nữa kë nào có tượng ảnh chuộc tội đã làm phép 
thế chặng đàng, khi đi nhà thờ không đặng, thì cùm ảnh 
ấy, hoặc chăm chỉ, ngỏ vào ảnh ấy mà suy gẫm sự thương 
khỏ Chúa ; đoạn đọc 20 kinh Lạy Gha, 20 kinh Kính mầng ; 
20 kinh Sáng danh, thì cũng được phép đại xá ân xá như 
kë di gẫm tại nhà thờ vậy. 

Khi mắc sự gì ngăn trở không айт đủ 14 chặng luôn, 
thì chẳng được ап tứ, trừ ra mắc xưng tội một chặp rồi 
gầm lại mới được ( S. C. 1760 ). 


4. — Về ảnh chuộc tội ддт d ng phải nhở sự gì ? 

Phải nhớ ít đều nầy : mỏ! là : các ân tử bỡi ảnh ấy, 
là tại nơi hình Chúa chịu nạn chẳng phải tại cây thánh 
Giá gò ; nên khi muốn lấy hình Chúa chịu nạn mà đóng 


, 


vào cây Кһас, thi ánh chuộc tội ấy không mất phép (S. 
С. 11 Ара. 1840. ) 

Hai là : hình ảnh Chùa chịu nạn phải làm bằng đồng 
hay là thứ gì cho cứng bền ; còn như ảnh chuộc tội vẽ 
thì không đặng. 


5. - Ta phải năng đi gåm đang thánh Giá chăng ? 

Việc gầm đàng thánh Giá là việc rất lành, ta phải 
siêng: năng làm cho lắm ; hầu đặng ích thiêng liêng cho 
linh hồn ; vì sẽ được lòng kinh mến Chúa cùng chè ghét 
tội lỗi ta, và sẵn lòng chịu khó vì Chúa, như lời ông thánh 
Рһао-18 dạy : « Anh em hãy gẫm suy Chúa chịu ngạo mạn 
nhuốc nha dường nào, hầu anh em bằng dạ chịu khó 
chẳng có ngã lòng ; thật thì anh em chưa chịu khó đến 
đổi đồ màu ra dâu. > ( HEnn, xu, 3 ) 

Sau nữa lại đăng ơn đại ха ап xà khôn kề xiết, hoặc 
muốn nhờ phần mình hay là nhường cho các đẳng mặc ý, 

үй các ân tứ Hội thánh ban cho kẻ gầm đảng thánh 
Giá thì nhiều lắm, song sô bộ về các àn tứ ấy không biết 
đâu, nên Đức giáo tông Clê-men-tẻ thứ XII ngày 3 
thánh Aprile năm 1731 ra sắc dạy đừng ghi chép số ân xà 
đại xá về sự gầm Чапа! thánh Giá vào nơi nào làm chi. 
Vậy ta phải biết điều nầy mà thôi, là mài ngày gàm, thì 
được ơn đại xà một lần ; còn có дат nhiều lần trong một 
ngày, thì các lần ấy được àn xá nhiều lắm. 

Thói bồn đạo ta thường gầm đàng thánh Giá ngày 
thứ 6 trong mỗi tuần, và trong mùa chay thì gầm nhiều 
lần, là thói tốt hãy giữ cho bền. 


KHOÅN THỨ III :— VË nước THÁNH. 


1. — Göc tich nước thánh làm sao ? 

Xưa trong đạo cũ B. C. T. truyền cho ông Môi-sen 
phải có nước phép đề rưới cho kẻ mắc bợn nhơ nên sạnh 
( Numer. xix ) ; thì trong đạo mới Hội thánh cũng lập phép 
làm nước thánh hầu rưới ebo giáo nhơn đặng nhờ ơn 
thiêng liêng. Vậy Đức thánh Phapha A-le-xan-drô thứ I 
đã lập phép ấy trong đời thứ II. Người dạy thầy cả lấy 
nước cùng muối đọc lời nguyện thao như trong sách lễ 
chỉ, và trộn muối vào nước mà làm phép nước thánh. 


2. - Y mầu nhiệm về nước thánh thề nào ? 
Nước là vật đề làm cho sạch, còn muối là vật đề giữ 


vật khác cho khỏi аі ; vậy khi giáo nhon dùng nước 
thánh, thì trong lòng phải ăn nắn lấy nước mắt mà rửa 
linh hồn cho sạch ; cùng lấy lòng khôn ngoan đạo đức 
mà hãm đẹp tinh hư nët xấu mình. 

Lại nước là vật làm cho đất ra nhuần nhã hay sinh 
cây trái ; còn muối là vật gia vị cho đồ ăn ra ngon ; vậy 
giảo nhon dùng nước thánh mà rướởi mình, hầu xin ơn 
Chủa xuống cho linh hồn được nhuần nhã trỗ sinh bông 
trải thiếng-liêng, là làm việc lành phước đức ; hầu việc ta 
làm nên như của ăn ngon ngọt mà dàng Chúa. 


3. — Dùng nước thánh dàng những ích nào ? 

Đặng ích thiêng liêng phần linh hồn, là xua đuôi ma 
qui ra khói kéo по cám dỗ ta ; cùng đặng ơn tha khôi tội 
nhẹ ; vì mỗi lần chấm nước thánh mà làm đấu thánh Giá, 
thì đăng ап ха 100 ngày ; còn làm đấu thánh Giá mà không 
có nước thánh, thì đặng ап xå 50 ngày mà thôi, 

` 


Lại nhiều lần Chúa cũng dùng nước thánh mà ban 
ơn phần xác cho ta nữa, là nhiều kể bỡi nhờ nước thánh 
mà khỏi tật nguyền binh hoạn, như trong sử Hội thánh 
Annam đã chép thuở mới giảng đạo, nhiều kë nhờ nước 
thánh ấy mà thuyên binh; và гау cũng còn nghe nhiều 
người đặng ơn phần хас bỡi dùng nước thành nữa. Nên 
chẳng những phải đề trong nhà thờ, mà cũng nén đem 
đề nơi nhà nơi phòng mình ngủ nữa, hầu dáng dùng cho 
tiện. Mà nhứt là đề nơi phòng kẻ liệt, cùng nơi đề xác, 
như Mục lệ sách Tử hầu dạy. 
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PHẦN THỨ II 
VỀ BÔ DÙNG VÀ VIỆC LÀM 
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Đoạn I — VỀ các эб THẦY cÁ DUNG KHI LÀM VIỆC THÁNH, 


1 — Nội CHUNG VỀ CÁC VIỆC THẦY cÀ LÀM KHI TẾ LỄ. 
робе 


ĐOẠN THỨ NHỨT 


Về các đồ Thầy eà dùng khi làm 
việc thánh. 


1. - Những đồ khi tế lễ đồ nào là đồ thánh ? 

Chén thánh và đĩa thánh thì là đồ thành, vì Đức Giám 
mục xức đầu thành mà làm phép ; còn bình Ciborium, là 
bình đề đựng Minh thánh Chúa, lại hảo quang, khăn thánh, 
tâm palla là tắm đậy trên chén thánh, cùng khan lau chén 
thánh, tuy chẳng phải là đồ thánh nhw chén thánh dĩa 
thánh, song kë nào không có chức trong Hội thánh, hay 
là kẻ chẳng có phép riêng, thì không được cầm đến, vì 
những đồ ấy hoặc đã đựng hoặc chạm đến Minh thánh 
Máu thánh Chúa. Nhưng mà nếu các khăn ấy đã giặt rồi, 
chưa dùng thì thói, ai cẩm đến cống được, 


2. — Cắt nghĩa các đồ ấy thë nào ? 

Chén đĩa : Khi B. C. G. lập phép thánh Thể tại nơi 
nhà tiệc ly, thì đã dùng chén mà đựng rượu, cùng dĩa mà 
đề bánh, cũng như ta thường dùng trong tiệc уйу; nên rày 
Hội thánh cũng dùng chén dĩa mà làm việc tế lễ như Chúa 
dùng xưa. Song đời trước dùng dĩa thành to và sàu dàng 

` đựng được nhiều bánh, vì đời ấy bồn dạo mỗi bữa di xem 
lễ thì rước lễ, và đời ấy chưa dùng bình Ciborium. 

Үй có lời truyền rằng : Ð. С. G. muốn cho chúng tà 
biết kinh chuộng phép thánh Thể là dường nào, thì dùng 
chén dĩa bữa lập phép ấy toàn bằng vàng thượng thập ; 
rày Hội thánh cũng buộc dĩa thành chén thánh phải làm 
bằng vàng, không thì bằng bạc mạ vàng, chẳng những có 
ý tôn kính phép thánh Thể, mà cũng có ý mầu nhiệm : 
vàng chỉ sự sốt sắng kinh mến. Dĩa chỉ lưỡi, còn chén 
chỉ lòng kẻ toan chịu Minh thánh Máu thánh Chúa. Vậy 
ai muốn rước Minh thành Máu thành Chúa cho nên, thì 
phải có đức kính тёп nghĩa là sạch tội cùng sốt sáng 
kính mến Chúa. 

Còn Khản thành chí khăn liệm xác B. С, G. xưa; tấm 
palla đề đậy chén thánh kẻo ruồi muỗi buội bặm rớt vào 
chén thánh ; xưa cũng là khăn thánh, vì xưa khăn thánh 
dài và rộng, một phần đề phủ chén thành ; rày làm tấm 
nhỏ riêng mà thói ; song khi lễ đã truyền phép rồi, tấm 
palla đậy chén thánh cũng có nghĩa hoàn đá lắp сйа mö 
B. C. G. ( A. SAUBIN ). 

Còn khăn puri/iea!orium là khăn đề lau chén thánh, 
thì có y đề thầy cả dùng cho tiện hồi trång chén mà thôi ; 
đời xưa chẳng dùng khăn ấy, vì hoặc có treo một khăn 
riêng bên góc bàn thở phía bài thơ dàng lau, hoặc làm lễ 
rồi thầy cả đem chén thánh về hậu tầm moi lau chùi, 
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Và сас khăn dùng trong khi làm lễ như đã nói trên, 
thì Hội thành Боде phải cho tỉnh sạch, vì lòng kinh phép 
thánh Thê, và chỉ lòng ta phải cho vẹn sạch tội lỗi nữa. 
Ấy là các đồ trọng hơn, còn khăn phủ chén thánh ( velum ) 
và cái đấy đựng khăn thánh ( bursa ) thì thuộc về đồ lễ, 
hê đồ lễ sắc nào, thì hai đồ ấy theo sắc nấy. 

Về cải dày thánh chẳng có nghĩa thiêng liêng nào, 
một sắm cho được đựng khăn thánh tiện hơn mà thôi. 
Còn cải khăn che chén thánh, cỏ nghĩa là sự tối tăm các 
thánh Tóng đồ, vì khi Chúa phán sự Người lập phép 
thánh Thề, cùng sự Người sẽ chịu nạn chịu chết trên 
thánh Giả, thì các thánh ấy chẳng hiểu gì hết, dường như 
eó cải màn che lấp trí khôn vậy. ( Luc. хуш. 31-34. ) Song 
khi Chúa lập phép thánh Thè đoạn, cùng chịu chết và 
sống lại, thì các thánh ấy hiu rõ mọi diều, cüng như cất 
màn che trí khôn. Bỡi đó khi Thầy cả sửa dàng của lễ 
thì cất khăn ấy di. 


3. — Phải сб những thứ gì trên bin thờ khi Thầy cå 
làm lễ ? \ 

10 — Phải có thánh Giá và có hinh B. С. G. chịu nạn 
trên ấy đề nơi cao giữa bàn thờ, lớn vừa đủ cho Thầy cả 
cùng bồn đạo xem lễ ngỏ thấy đặng. ( RuR. MISS. xx, ET 
S. C. 17 sept. 1822 ). 

2° - Phải có chon đèn yà đèn sáp cắm trên, đặt hai 
bên thánh Giá, hoặc có nhà tạm thì đề hai bên nhà tạm ; 
và đèn sắp ấy phải thắp it nữa là hai cày đang khi Thầy 
cả làm lễ. ( Ковв, MISS. ). 

3° — Bàn thờ phải trải ba khán vải linô trắng sạch 
"Thầy cả đã làm phép rồi. Thường lề các Cha dùng 1 khăn 
dài xấp đôi lại trải trên đá thánh và 1 khăn khác dài trải 


phủ trên thì cũng đủ. ( Về đá thánh hãy coi lại Phần thứ 
1, Đoạn thứ Ш, Khoắn thứ HH, lời hỏi thứ 3. ) 
4° — Phải có cuốn sách lễ để trên giá sách, dáng 
Thầy cả coi mà đọc các kinh khi làm lễ. 
Sau hết phải со 3 tấm Canon dựng theo сїр bàn thờ, 
айпа Thầy cả соі mà đọc một ít kinh cho liện hon, nhưng 
-_ vậy, chẳng càn đến đỗi không có, thì làm lễ không dàng. 


4. — Vì sao khi làm lễ phải eó thánh Giá ? 

Dë thánh Giá trên bàn thờ, hầu cho Thầy cà cùng 
bồn đạo nhớ của lễ Misa cüng là một của 16 D. C. G. đã 
đâng trên cày thánh Giá xưa. 

VÄ thánh Giá đề giữa bàn thờ, chỉ trên thì Ð. С. Cha, 
dưởi thì loài người (а, ở giữa thì có D. С. G. là Đấng ở 
giữa mà cầu bàu cho ta. Và mọi của lễ ta dâng cho B. C. 
Cha, nếu có hiệp với công nghiệp hỡi lẻ. Misa, thì Chúa sẽ 
vui lòng nhậm lấy. 

Sau nữa hình B. C. G. đứng giăng tay ra, chỉ sự Người 
kết hiệp đạo cü với đạo mới làm габ! : mà của lễ đạo cũ 
là hình bóng của lễ đạo mới, bối dó phải dàng của lễ 
Chúa đã dàng trên thánh Giá, thì D. С. Cha sẽ nhằm nhir 

‘dä nhậm của lễ thuở xưa. 


5. — Chon đèn và sắp có nghĩa 1а gì ° 

Chơn đèn chỉ nghĩa các thánh đang chầu chực Chúa ; 
vì vậy phải đề hai bên nhà tam hay là hai bên thánh Giá. 

Đèn sáp chỉ B. C. G. : sáp chỉ xác, tim chỉ linh hồn, 
lửa chỉ tinh B. C. T.. Lại sáp cũng chỉ Hội thánh, vì sắp 
bỡi nhiều con ong lấy nhụy hoa mà làm nên thể nào, thì 
Hội thánh bỡi các bồn đạo hiệp nhau làm việc lành 
phước đức mà nên thanh thể ấy. 
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Sau nữa зар cüng chỉ việc lành ta làm, ngọn đèn chi 
B. C. G.. Vậy nếu việc lành ta làm có hiệp cùng công. 
nghiệp B. C. G., thì mới đẹp lòng B. C. Cha và đáng phần 
thưởng ngày sau, cũng như đèn có đốt thì mới sảng. 


6. - Sao phải đốt đèn sắp khi làm 16? 

Đốt đèn đang khi làm lễ chẳng phải có ý cho được 
sáng, vì đầu làm lễ ban ngày, cüng phải đốt đèn, là tại có 
ý chỉ sự mầu nhiệm. Một là chỉ sự sáng Р. C. G. hãng soi 
cho thiên hạ, như lời Người phản rằng : < Тао là sự sáng 
thế gian, аї' theo Tao, thì khỏi sự tối tắm lầm ФУУ » 
( Јолх. уп. 12 ). 

Hai là chỉ ta phải làm việc lành cho sảng đanh Chúa, 
vì kể theo Ð. C. G. thì chẳng sợ làm việc lành tổ tường 
cho mọi người xem thấy, như lời Chúa phân : < Bay là 
đèn soi thế gian x. « Вау hãy tå sự sáng bay cho mọi người 
thấu оіёс lành bau, тй nggi khen Cha bay trên trời, » 
( Млтн. v. 15). j 

Ba là chỉ sự vui mäng và sự trọng thë, vì các dàn 
thiên hạ hē khi tế tự đều thắp đèn cho được tổ sự mäng 
rỡ và sự trọng thể bề ngoài, hầu tỏ sự vui và trọng thề bề 
trong. Vì уйу ngày lễ thưởng. thì thắp hai cày, còn lễ ˆ 
trọng thì thắp nhiều hơn. ( DiEUSOLTBÉNI ). 


7. ~ Khăn trång sạch trải trên bàn thờ: chỉ sự gì ? 

Khi làm lễ phải trải ba khăn trên bàn thờ chẳng 
những cho đặng giữ sự cần thận, vì rủi Máu thánh Chúa 
đồ rơi xuống, thì thấm vào ba khăn ấy, mà không vấy 
nơi khác ; và cho đặng trau giồi bàn thờ cho ra sạch sẽ 
xứng đáng ; mà lại eó y nghĩa mầu nhiệm khác nữa, là chỉ 
các nhon đức ta phải có, hầu nên như áo trắng tốt cho B. 
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С. G. mặc. Hai đầu khăn thả опа xuống tới đất, chỉ các 
việc lành ta phái làm, vì sẽ được công trọng phủ phê. 


8. — Sách lễ và giá sách eó nghĩa thề nào ? 

Sách lễ chỉ §ấm truyền сӣ và Sm truyền mới tích 
đầy sự mầu nhiệm, cùng lề luật Chúa ; ấy là đạo Ð. C. 
б. truyền cho ta. Sách ấy cũng là sách дор thánh Gioan 
Tông đồ đã thấy, như lời người đã chép trong sách А-ро- 
ca-lip-si. ( Ảpoc. v, 6-8). 

Vä sách lễ có đổi đề ngăn, trước là tiên việc cho 
Thầy cả dễ lật các kinh làm lễ; sau là cho ăn biệp giống 
sách ông thánh Gioan đã thấy, là sách có bảy dấu ấn 
niêm phong. ( Aroc. у. ) 

Còn giá sách chỉ lòng ngay lành mềm mại các giáo 
nhon hằng vàng phục noi giữ mọi lời Chúa dạy và đạo 
thánh truyền, đầu những sự mầu nhiệm biều không thấu, 
thì cüng đem lòng tin vững vàng chắc chắn. 


9 — Đồ y-phụe thầy eà mặc là thứ gì ? 

Là các đồ sau nầy : 1) khăn vai ( Amictus ); 2) ào 
trắng đài ( Alba); đây thắt lưng ( Cingafum ); 4) dây 
deo tay ( Manipulum ); 5) đây choàng cŠ ( S'ola ), bồn 
đạo xưa quen gọi là dây lòi tói ; 6 ) áo lễ ( Casula ), bồn 
đạo xưa gọi là ảo dấu. 


10.— Giải nghĩa về khăn vai th nào ? 

? Khăn vai, nhắc lại khăn quân đữ xưa đã bịt mặt B. С. 
G., đoạn đánh và nhao bảng rằng: « Dó Ki-ri-zi-1ó nói 
cho trùng, ai đã đánh mầu ! > (Lục. xxu, 61). 

` Vĩ Thầy cả đạo cũ xưa cũng сб ào choàng vai gọi là 
ephod : trong ào có tên mười hai họ dân T-sa-ra-e ( Ехор. 
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xxvin, 5 ); khi nào thầy cå vào nhà thờ khẩn cầu hỏi xin 
Chúa sự gì, thì phải mặc áo йу; гау Thầy cả vào tế lễ 
khần cầu Chúa cho cả và Hội thánh cüng mặc khăn ấy 
dường mão chiến thiêng liêng, là đức cậy vững vàng 
( THEssAL. у, 8 ) khỏi sợ kẻ thù là ma qui làm hại ; bỡi đó 
khi Thầy cả cầm khăn vai toan mặc, thì đặt trên đầu và 
nguyện rằng : z Lay Chúa, xin đội mão cbiến phần rỗi 
trên đầu tôi, hầu tôi có sức chống trả kể nghịch là ma qui > 

Khăn vai cũng chỉ sự thật thà chơn chất, vì khi Giám 
mục phong chức thầy năm, khi trao khăn vai thì rằng : 
< Hãy lãnh khăn vai, chỉ sự sửa tiếng nói ( Castigatio 
vocis ); nên khi Thầy cå mặc khăn vai thì bao choàng сб, 
chỉ phải giữ sự chon chất chẳng дат nói đối trá. 

Đời xưa Thầy cả mặc khăn ấy thì trùm cả đầu và cồ, 
đến bàn thờ mới đề xuống vai, không đề sau vai như bây 
giờ, và mặc khăn ấy ngoài áo trắng dài ( alba ),cho đến 
đời XI mới có lệ mặc khăn ấy trước các đồ lễ khác cùng 
choàng dë sau vai. 


11 — Áo trắng dài chỉ sự gì ? 

Áo trắng nhắc lại áo vua E-ro-de mặc cho B. С. G. xưa 
( Luc. xxui, 11). Áo ấy chỉ lòng sạch tội trắng trëo trước . 
mặt Chúa ; bỡi đó khi Thầy cả mặc áo ấy, thì nguyện 
rằng : « Lạy Chúa, xin làm cho linh hồn tôi nên trắng và 
rửa lòng tôi nên sạch ; hầu tôi nhờ màu con chiên Chúa 
mà nên sạch sẽ, và đăng hưởng phước vui vé vô cùng. > 

Vä lại áo trắng dài thường có khúc ren dưới, chẳng 
phải cho tốt mà thôi, song cũng có ý nghĩa, vì chỉ các 
nhon đức khác Thầy cả phải có ; vì nếu muốn đẹp lòng 
Chúa, muốn sau được phần thưởng. thì nội sự sạch tội 
chưa đủ, phải có các nhơn đức khác, như lời ông thánh 


Phao-lồ dạy : Anh em hầu ở như kë Chúa chọn cách riêng, 
Һйу mặc lấu lòng nhon tir lân mẫn, đức khiêm nhượng, 
nët na chịu khó. > ( CoLoss. ш, 12 ). 

Còn hai khúc ren nơi tay áo trắng ; là nhắc tích phép 
lạ Chúa đã làm cho ông thánh Mar-ti-nô xưa ; vì có một 
lần ông thánh ấy làm lễ, mặc cái áo trắng tay rộng và dài, 
cử xü phủ bàn tay, người phải xăn lên hoài; đến lúc 
người dâng Minh thánh Chúa về sau, thì thấy có hai cái 
vòng vàng giữ hai tay áo kẻo xü xuống ; từ đó đến гау 
có thỏi may ren nơi tay áo trắng dài mà nhớ tích ấy. 
( ANT. SAUBIN cắt nghĩa theo ông Guir. DURAND. ) 


12 — Dây thắt lưng có nghĩa làm sao ? 

Dây thắt lưng ấy nhắc lại roi quân dữ đánh B. C. G. 
xưa ( JOAN. хіх, 1) ; đây ấy đề thắt lưng, chỉ nhon đức 
sạch sẽ; nên khi Thầy cả cột dây ấy thì nguyện rằng : 
« Lạy Chúa, xin lấy dây trinh khiết mà buộc lưng tôi, và 
xin tắt lửa tư dục nơi cật tôi, hầu đức trinh khiết sạch sẽ 
ở trọn trong lòng tôi. » 

Vä dây ấy có hai tua, chỉ kẻ muốn giữ nhon đức 
sạch sẽ cho trọn, thì phải hãm mình cùng cầu nguyện 
cho lắm, thì mới đặng ; như lời Ð. C. G. đã phán : « Nếu 
chẳng cầu nguyện và ăn chay thì chẳng có thề trừ qui dám 
dục đăng > ( Marc- x, 23) ( A. SAUBIN ). 


18 — Dây đeo tay chỉ nghĩa làm sao ? 

Dây đeo tay, nhắc lại sự B. С. G. chịu buộc trói nơi 
vườn Giết-sê-ma-ni ( Маттн. xxvi, 50 ); dây ấy chỉ lòng 
ăn năn khóc lóc chê ghét tội lỗi ; mà sự ăn năn đau đớn 
cùng sự chịu khó thề ấy, thì cũng sinh điều hiền vinh và 
sự vui mäng, như lời thánh Kinh nói về kë đi giảng đạo 
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rằng : « Phó kẻ ấu ra di gieo giống, thì viradi vira khóc, 
song khi trở lại thì vui mäng hén hở mà bó lúa mình. > 
( Ps. 125, 5 ); bởi dó, đưởi dây ấy có hình thánh Già, chỉ 
sự khốn khó, mà tiếp dưới có tua, chỉ sự vui màng. Vì 
vậy, khi Thầy cả mang dày ấy, thì nguyện rằng :« Lạy 
Chùa, xin cho tôi được mang dày ( được lòng) ăn nắn 
đau đớn, hầu sau được hớn hở lãnh phần thưởng công 
nghiệp tòi. > 

Khi toan đeo dây ấy thì cầm mà hôn, chỉ sẵn lòng 
vâng chịu mọi sự khốn khó vì lòng kinh mến Chúa chẳng 
sợ chút nào. 

Đeo dây ấy bên tay tà, chỉ lòng chê ghét các sự hèn 
hạ giả trả thế gian, vì phía tà chỉ sự đời nầy ; уйу hē 
muốn vui đời sau, thì phải đứt lòng ham sự vui đời nầy. 

Sau nữa, đeo dây ấy trước áo lễ, chỉ ai muốn đến 
gần Chúa, thì phải chịu khó lập cẻng, ăn năn đau đớn, 
chê ghét tội, vân vân..., trước đã. 

Nhưng vậy, đời xưa bỡi áo lễ có hai cánh phủ hai 
tay, nên xưa khi Thầy cả mặc áo lễ thì chưa đeo dây nầy, 
đến lúc đọc kinh đưởi bàn thờ rồi, sửa soạn bước lên, thì 
xăn hai cánh tay áo lễ lại cho bày tay ra, mới đeo dây 
nầy vào, Вау chỉ còn B. Giám mục giữ thỏi đeo đây Ma- 
nipulum khi gần bước lên bàn thờ mà thôi. ( J. Digusorr- 
BÉNI ). 

Үй đời xưa không сб dày nầy trong đồ lễ, chin сас 
Thầy cả khi làm lễ сб đeo theo cái khăn đề lau mồ hôi, 
và nhiều đắng khi làm lễ bỡi lòng sốt sáng, thì khóc đầm 
đề, cũng dùng lấy khăn ấy mà lau nước mắt. Đến sau kë 
làm đồ lễ, cũng thêm khăn ấy theo đồ lễ, và ban đầu théu 
chỉ chút cho dễ coi, lần hồi làm một sắc theo dây choàng 
cò ( stola у, cho đến đời XI thành một món đồ lễ cho 
đến rày. 


14. — Dây choàng еб nghĩa mầu nhiệm thề nào ? 
Dây chàng cô nhắc lại dây quân dữ trói B. С. G. vào 
cột đá mà đánh đòn, 

Vốn xưa những người sang trọng quen mang một thứ 
dây giống như dây nầy, là dấu chỉ kë ấy cỏ quờn chức 
cách riêng, như xưa vua Pha-rao muốn phong ông Giu-de 
làm quan đệ nhứt trong nước È-giếp-tô, thì cho mặc áo 
đài riêng ấy ( stola byssina ) ( Gen. 41, 24). Cũng như các 
quan nước ta quen đeo ấn thẻ ngà chỉ chức sắc mình ; 
lại xưa những người Ro-ma sang trọng khi có đám tiệc 
trọng, thì mang dây càng tốt báu, đặng tó sự vui mäng. 

Vậy Hội thành dùng dây ấy trong đồ lễ, chỉ quờn chứe 
Thầy cả là kế dàng mình cho Chúa cách riêng, cùng là 
quan hầu cận cùng phân phát lương thiêng liêng cho bồn 
đạo là dân Chúa. Vậy dày ấy chẳng những chỉ quờn chức, 
mà cũng chỉ sự làm tôi cách vui vẻ ; vì Thầy cả là kể 
thuộc về Chúa, hứng vui làm tôi hầu hạ Chúa hết lòng, thì 


_ đặng sự sang trọng vinh hiền ; Ьбі đó dưới dày ấy có 


hình thánh Giá, chỉ sự bằng lòng chịu khó làm tôi Chúa ; 
lại dưới cũng có tua, chỉ sự vinh hiền. 

Lại dày ấy cũng chỉ sự được ơn nghĩa lại cùng Chúa, 
vì vốn ta là kë nghịch, là con thất hiếu với Chúa, song 
nhờ ơn Chúa thương tha thứ mọi tiền khiên, cùng huờn 
chức ta đã mất, như thằng con hoang đàng khi trở về thú 
cha, thì cha nó cho mặc áo tốt nhứt ( Luc. xv, 22 ) ; уду 
nên khi Thầy cà mang dây ấy thì nguyện rằng : < Lạy 
Chúa, bỡi tội tồ tông thì tỏi đã mất sự sống đời đời, nay 
nhờ Chúa trả sự sông ấy cho tôi ; lại dầu tôi chẳng đáng 
đến làm việc cực thánh nầy ; song nhờ ơn Chúa, thì tôi 
sẽ được vui mầng muôn kiếp. » 

Khi Thầy cả toan mang dây thì hôn, chỉ vui lòng lãnh 
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sự làm tôi Chúa, vì ách Chúa rất dịu ngọt hay sinh sự vui 
màng khoái lạc ; nhưng mà гау chưa được sự vui mäng 
khoái lạc đâu, phải chịu khó lập công đã ; bối đó Thầy 
cả cầm dày ấy tréo qua ngang ngực như hình thánh Giá, 
rồi lấy dây tròn cột lại ; ấy là phải chịu khó hãm mình, 
đền tội trước, mới được vui sau. 


15. — Áo lễ chỉ nghĩa làm sao ? 

Áo lễ nhắc lại áo đỏ quân dữ cho B. C. G. mặc xưa 
tại nơi dinh quan Phi-la-tồ mà nhao cười ( Матти. ххуп, 
29. ( 5. Lis. ) Áo ấy chỉ sự làm tôi Chúa hết lòng ; bỡi đó 
khi Thầy cả mặc áo lễ thì nguyện rằng : < Lạy Chúa là 
Đấng đã phán rằng : Ách Tao rầt dịu ngọt và gánh Tao 
rất nhẹ nhàng, xin cho tôi cử theo ơn Chúa đặng gánh 
vác cho đến cùng. Amen. » 

Lại áo ấy cũng chỉ đức kính Chúa yêu người là đức 
riêng của Thầy cà, nên khi chịu chức, thì Giám mục trao 
áo lễ cho mặc mà rằng : « Thầy hãy lãnh áo chức linh 
mục, là áo chỉ đức yêu mến ; Chúa là Đấng phép tắc sẽ 
thêm đức ấy cho Thầy đặng làm mọi việc trọn lành. » Mà 
đức yêu mến có hai cách, là kính Chúa và yêu người ; nên 
áo lễ có hai phần, phần trước; phần sau, chỉ sự kinh Chúa 
và sự thương yêu người ta. Lại ао lễ có hình thánh Giá 
chỉ B. С. G. vác thánh Giá lên núi Ca-la-va-ri-ô, và dâng 
mình tế lễ Ð. C. Cha trên cày йу; гау Thầy cả mặc áo 
ấy đến bàn thờ mà dâng lễ cực trọng cho B. C. Cha, 
cũng như B. C. G. xưa. Sau nữa, ảo lễ cả hai phía cũng 
có hình thánh Giá ; chỉ trước là ăn năn khóc lóc tội riêng 
mình, sau là lo gánh vác đền vì tội kẻ khác. 

Vš áo lễ đời xưa dài sát đất, cùng rộng lắm ; nên khi 
Thầy cả dàng Minh thánh Máu thánh, học trò giúp phải 


dë nung lên cho người dë giở?tay dâng lên;bây giờ chẳng 
còn kiều áo ấy, song còn giữ thói xưa, là học trò giúp lễ 
lên đỡ áo lễ khi Thầy cả dâng Mình thánh Máu thánh. 


46. — Sắc đồ lễ thề nào ? 
Thuở xưa áo lễ có một sắc trắng mà thôi, lần hồi 
thêm chỉ vàng hoa đỏ, lá xanh, coi cho đẹp ; đến đời B. 
‚ G. Tông In-no-cen-ti-ô Ш mới phân bốn sắc là : trắng, 
đỏ, ngại ( sanh lá cây ) và đen ; và sau lại thêm sắc tim 
thế vì sắc đen ; tới năm 1286 mới thấy thói quen dùng sắc 
tim trong mấy ngày lễ chỉ việc buồn như ăn chay đền tội, 
còn sắc đen dùng khi làm lễ cho kẻ chết. 
Vậy rày áo lễ có 5 sắc ; mà sắc vàng nghĩa. là chỉ dệt 
bằng vàng, thì dùng thế cho sắc trắng, dó cho ra trọng thể 


đều được ; mà sắc vàng như nghệ như áo thầy chùa, thì 
Hội thánh cấm không được dùng may đồ lễ. 


17. — Nghĩa mấy sắc đồ ấy làm sao? .. 

1° Sắc tráng, chỉ sự vui, sự sạch sẽ trinh Кый! và sự 
vinh hiền ; khi B. C. G. tó mình sång láng trên núi Ta- 
bo-rê, thì áo người ra trắng như tuyết ( Marra. хуп, 2 ) ; 
Thiên thần hiện ra nơi mồ Ð. C. G. cũng mặc áo trắng 
ngời ( Marru. xxvin, З). Bỡi đó Hội thánh dùng áo lễ sắc 
trắng làm lễ kinh B. C. G., B. Bà, các thánh Thiên thần 
và các thánh tu hành, đồng trinh, vân vân. 

2° — Sắc đỏ, hình giống lửa và máu ; nên Hội thánh 
dùng sắc ấy làm lễ B. С. T. Thần, vì khi Người hiện xuống 
trên các thánh Tông đồ thì lấy hình lưỡi lửa ( Аст. AP. 
п, 5); và dùng sắc ấy làm lễ kinh thánh Giá, kính Máu 
thánh B. C. G, và các ngày lễ các thánh Tông đồ, các 
thánh tử đạo là kë đã đồ тап mình ra vì Chúa, 
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3° — Sắc ngại ( xanh lå cây ), chỉ sự trông cậy ; vì ta là 
cây Chúa trồng trong vườn Hội thánh, chẳng phái ra lá 
mà thôi, song còn phải trông ra trái nữa. Dùng sắc nầy 
trong mấy Chúa nhựt và ngày thường sau lễ Ba vua, vì 
‘khi Chúa tó mình ra cho Ba vua là ké ngoại biết Người, 
thì các dàn thiên ha có sự trông cậy Người cũng sẽ đoái 
thương đến mình ; mà nhứt là từ ngày lễ B. C. T. T. hiện 
xuống sấp về sau, thì mọi người được ơn trông cậy hơn 
nữa, nên mấy Chúa nhựt sau lễ B. C. T. T. hiện xuống 
thì dùng sắc nầy. 

49 — Sắc tím, chỉ sự lo buồn ăn năn, vì sắc ấy ngỏ 
thảm bầm buồn bực, ám hạp như lời tiên tri Giê-re-mi-a 
than thở : « Ôi sao vàng hoá tối tím, sắc rực rỡ biến cải 
như уйу? > ( Tures. 1v, ). Sắc tim ngó như đen với xanh 
lòn lao, chi sư buồn pha với sự trông cậy; hãm mình 
đền tội ăn năn khóc lóc đoạn, thì có lòng trông Chúa 
thương. Bỡi vậy Hội thánh dùng sắc nầy trong mấy Chủa 
nhựt mùa Ap-ven-1ë, mùa chay và ba Chúa nhựt trước 
mùa ấy, cùng các ngày áp lễ, vân vân. ( М“ GAUME ). 

Cũng có một thứ ào lễ tim giợt gọi là sắc hoa hồng, 
(rosaceus để làm lễ ngày Chúa nhựt thứ II mùa Ap- 
ven-tö và IV mùa chay cá ; chỉ sự vui pha một chút với 
sự buồn, kéo lo buồn lâu thì sờn lòng ; đề khi cắt nghĩa 
về hai Chủa nhựt ấy sẽ nhắc lại rõ hơa. 

50 - Ngày lễ cả được dùng sắc vàng cho trọng thề 
mà thế sắc trắng và dó ; vì vàng chỉ đức kinh mến ; mà 
hễ có lòng kính mến cho thật, át được sạch sẽ và được 
hiền vinh, ấy là thế sắc trắng ; lại Chúa vì lòng yêu mến 
người ta mới đồ máu mình ra ; còn các thánh vì lòng 
mến Chủa mới chịu tử đạo ; sau nữa B. C. T. T. đem lửa 
kinh mến đốt lòng ta, vậy nên dùng sắc vàng thế sắc đồ, 


6% — Sắc đen, chỉ sự chết thì rất ám hap, nën Hội 
thánh dùng mà làm lễ cho kể chết, và ngày thứ VI tuần 
thánh chỉ tang phiền. 


18. — Phải kính eáe đồ dùng mà làm lễ chăng ? 

Phải kính, vì là đồ đã làm phép cùng dùng trong việc 
thánh ; bỡi đó kể dọn đồ lễ phải giữ kẻo ао nhớp mau hư ; 
giữ khăn bàn thờ và các khăn cho sạch ; tủ đồ lễ phải đóng 
kín këo dán chuột vào ; còn những di những hàng đồ lễ 
hư, cái nào còn dùng thay vô đồ lễ khác đặng thì dùng, 
cái nào dùng không được, thì phải đốt, và tro ấy phải đào 
lỗ mà chôn hay là bô trong nơi riêng trong phòng nhà thờ, 
chớ lấy mà may gối, tra quai nón hay là dùng trong việc 
nào khác, vân vàn. 


19. — Cái mão Thầy cả đội là làm sao ? 

Thuở xưa Thầy cả đi làm lễ không đội mão, song phủ 
cái khăn vai trùm cả đầu, đến bàn thờ thì phủ trên vai 
như đã nói trên ; nay dùng mão đội ra đến bàn thờ thì 
cất đi, vì khi làm lễ phải đề đầu không, có ý chỉ Thầy cả 
đạo mới là con thật B. С. С. đã cho được thong dong ; còn 
thầy cả đạo cü khi tế lễ phải che đầu là thói kể làm tôi 
khi giúp chủ, vì luật đạo cü chỉ kể còn làm tôi ( GALAT. 
1v, 24 ). Vậy cải mão là chỉ chức tước Thầy cả giúp việc 
Chúa mà thôi ; song chức tưởc ấy ở tại sự nhon đức, 
chẳng phải tại sự sang trọng vinh biển thế gian, nên mão 
có 3 khía nồi lên, chỉ ba nhơn đức cả: tin, cậy, kính mến, 
còn một khía trụi, chỉ thầy giúp việc Chúa chẳng dự đến 
sự thế gian, nên khi đội, thì đề khia trụi phía tay tả ; vì 
phía tả chỉ vinh sang thế gian nầy. 


20. — Còn áo các phép là làm sao ? 


Áo các phép cũng là ào trắng ( alba ) song vẫn hơn ; 
bỡi dùng khi làm các phép Bi tích, hoặc làm phép vật gì, 
thì gọi là áo các phép ; åo ấy cũng chỉ sự sạch tội vẹn 
tuyền : vì chưng tồ tông ta trước chưa phạm tội, thì sạch 
sẽ thanh tịnh, chẳng hiều biết sự ở trần truồng là xấu hồ, 
khi phạm đoạn, liền biết và lấy làm xấu, nên B. C. T. cho 
hai ông bà mặc áo bằng da mà che thân ; sau nhờ ơn ần 
năn thống hối thì Chúa tha tội và ban ơn cho nên sạch và 
nên thánh ; vậy йо сас phép ấy gọi là superpelliceum nghĩa 
là áo ngoài áo da, chỉ các ơn Chúa ban cho nên sạch nên: 
thánh ; bỡi đó khi thầy chịu chức cắt tóc là chức khi sự 
vào sô kẻ giúp việc Hội thành được mặc áo các phép, thì 
D. Giảm mục trao ảo ấy cho mặc mà rằng: < Xin Chúa. 
cho con mặc lấy ảo người mới ( nghĩa là trở nên người 
mới ) theo như kẻ Chúa đã dựng nên trong sự công chính 
và sự thánh thật ». 


21. — Áo cappa là ão nào ? 

Áo cappa là áo rộng lớn choàng bao phủ cá mình như 
áo tơi ; Thầy cả dùng khi làm phép gì trọng thề ; như khi 
rủy nước thánh, làm Phép lành, đi kiệu, vàn vàn. Áo ấy 
cũng có đủ 5 sắc như áo lễ là, trắng, dó, ngại, tim, den. 
Áo ấy chỉ nhon dú tin và đức kinh mến như ào giáp che 
mình cho khỏi sự hiểm nghèo ; lai cüng chỉ sự thong dong 
dự dật trên trời, là nơi ta trông mong luôn. Mà hễ đặng 
lên trời, thì hết lo buồn khóc lóc ; nên hễ khi dùng áo 
Сарра, thì không đeo giây choàng tay ( manipulum }. 


22, — Hai ve đựng nượu nước thi làm sao ? 
Thuở xưa bồn đạo chịu lễ chẳng những rước hình 
bảnh, song cũng rước hình rượu nữa, nên khi làm lễ thì 


со chén lớn, thường làm bằng vàng hay là bằng bạc, và 
cần ngọc quí báu, đề đựng rượu đặng Thầy cả truyền 
phép ; rày bồn đạo không còn được chịu hình rượu nữa, 
vì nhiều khi bất tiện ; nên rày đựng rượu trong ve nhỏ 
đề Thầy cả rót vào chén thánh mà thôi. 

Còn ve kia đựng nước cho Thầy cả rửa tay và chế 
một ít giọt vào chén thánh. Ve ấy nhắc lại cải hồ xưa Chúa 
đạy ông Môi-sen làm đặng đựng nước cho Thầy cả rửa tay 
trước khi làm việc tế lễ ( Exop. xxx, 18). 


28. — Cái chuông nhỏ nghĩa là gì ? 

Саі chuông nhỏ đề rung ra hiệu cho bồn đạo biết 
Thầy cả làm lễ đã đến phần nào, mà dọn lòng theo phần 
nấy ; như sẽ cắt nghĩa trong lễ Mi-sa. Vậy chuông ấy như 
tiếng Chúa kêu gọi thúc giục ta sốt sắng kêu xin, khần 
nguyện, vàn vân, trong giờ quí trọng ấy. Bõi đó khi nghe 
tiếng chuông bề ngoài, thì trong lòng phải sàn sàng mà 
vâng nghe tiếng Chúa kêu, như lời vua thánh Đa-vít rằng : 
«Nếu hôm nay có nghe tiếng Chúa kêu, thì con nhớ cứng 


lòng ». ( Ps. 94, 8). 
-tar 


ĐOẠN THỨ HAI 


Cắt nghĩa chung сае việc trong 
khi tế lễ. 


1. — Thầy eà khi tế lễ thì thế ai, còn trò giúp thế ai? 
1° — Thầy cả mặc y phục đoạn đem của lễ đến bàn 
thờ mà tế lễ, thì thế B. C. G., vì xưa B. C. G. là chinh Đấng 
tế lễ, và cũng là của lễ ; mà nay Chúa đã ngự về trời, song 
còn muốn dâng mình làm của lễ tế Ð. C. Cha, thì mượn. 


tay Thầy cả dàng của lễ ấy thế cho mình. Lại cũng thế cho 
Hội thánh, vì Thầy cá là sứ Hội thánh sai đi tế lễ và cầu 
nguyện cùng Chúa thế cho mình, nên việc Thầy cả làm, 
lời Thầy cả xin trong khi tế lễ, thì là việc và là lời của 
Hội thánh ; bõi đó khi Thầy cå làm lễ, thì cả và Hội thánh 
được nhờ. 1 R 

Nhưng vậy, tuy Thầy cå biết mình tế lễ thế cho B. C. ` 
С. và thế cho Hội thánh, song cũng nhớ mình là vật hèn 
mọn, nên cũng làm nhiều việc, nói nhiều lời khiêm nhượng 
xưng mình chẳng đảng và kêu xin Chúa doài thương, tha 
thử, vân vân. ` 

Bëi đó, khi ta xem lễ hãy cầm trí cầm lòng xem B. C. 
G. mượn tay Thấy cả tế lễ mình Người trên bàn thờ, mà 
hết lòng cung kính thờ phượng. Lại hiệp một ý một lòng 
cùng Thầy са mà сат tạ ngợi khen và khần хіп mọi ơn 
lành phần hồn phần xác. 

2 — Học trò giúp cùng thưa kinh thế cho bồn đạo ; 
nên đầu khi làm lễ chẳng có ai xem, song Thầy cả cũng 
đọc chung như thề có kë xem lễ đông. Ví dụ: Thầy cả rằng : 
Chúa ở cùng anh em ; anh em hãy cầu nguyện, vân vân, 
nhơn vì Thầy cả thế cho cả và Hội thánh ; và học trỏ giúp 
thì thế cho các bồn đạo. 


9. — Các việc Thầy cả làm trong khi làm lễ eó ў 
nhiệm chăng ? 


Các việc làm trong lễ thảy đều có nghĩa lý nhiệm mầu 
không lẽ cắt nghĩa cho hết được, chỉ cắt nghĩa một it điều 
cần và có ich cho bồn đạo hơn, hầu khi xem lễ có y làm 
hoặc tưởng theo ý nghĩa ấy, cho khỏi lo ra đông đài ; còn 
những nghĩa lý theo việc, những nghĩa lỷ trong các kinh 


có ich cho Thầy cà, thì chẳng chép dày, vì phô đấng ấy 
có sách giải các điều ấy rồi. 


8. — Cắt nghĩa về dấu thánh Giá làm sao ? 

Trong khi Thầy cả làm lễ năng làm dấu thánh Giả, 
khi thì trên mình, khi thì trên của lễ, vân vàn ; và mỗi 
lần đều có ý nghĩa riêng ; nay cắt nghĩa chung cho bồn 
đạo biết, hầu khi xem lễ có làm dấu thánh Giá theo Thầy 
cà, thì ít nữa là có ý theo nghĩa chung ấy. Vậy dấu thánh 
Giá là cái ấn riêng Chúa ban cho ta dùng mà đóng vào 
các việc, cùng các của ta sửa dâng cho Chúa ; bỡi đó bón 
đạo đời xưa có thỏi quen, khi khỉ sự làm việc gì, và khi 
làm đoạn, thì làm đấu thánh Giá ; bồn đạo ta гау cũng 
hãng làm dấu ấy trước và sau khi đọc kinh xem lễ, dường 
như đóng ấn niêm cải việc lành ấy đặng dàng cho Chúa 
vy. . 

Y Chúa muốn dùng thánh Giá mà cứu chữa loài người, 
chẳng những khi chuóc tội chịu chết, mà khi cứu dàn Giu- 
đêu cho khỏi chết соп đầu lòng, trong lúc Chúa phạt con 
đầu lòng dân Ê-giếp-tô, thì cüng dùng dấu thánh Giá, vì 
Chùa truyền cho dân Giu-dđêu làm thịt con chiên lấy máu 
bôi nơi mày cữa, mà bôi hình chữ thập. Lại dân Giu-đêu 
tin dấu ấy, như dấu chỉ sự sống đời sau. 

Và khi làm dấu thánh Giá thì niệng xưng ra sự mầu 
nhiệm một Chúa Ba Ngôi, và kêu xin cùng dâng việc mình 
làm hầu thượng tiến Người. Vậy đặt tay trên trán và kêu 
tên D. C. Cha là Đấng vô thỉ vô chung cầm quờn sửa trị 
mọi sự ; đặt trên ngực, miệng kêu tên B. C. Con là Đấng 
trước vô cùng bỡi Ð. C. Cha mà sinh ra, và sau đã xuống 
thai trong lòng Ð. Nữ đồng trinh ; đặt tay hai bên vai, và 
kêu tên B. С. T. T. là Đấng 01 B. C. Cha và B. C. Con 
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mà ra ; tức thi ra hình cây thánh Giá, là cây Chúa đã dùng 
mà chuộc tội ta; nên mọi việc ta làm, mọi lời ta xin sẽ 
đẹp lòng Chúa vì công nghiệp Ð. С. С. là Đấng đã chịu 
chết trên cây thánh Giá. 

Sau nữa hình thánh Giá có bốn góe, chỉ bốn phương 
thiên hạ, bỡi dó khi Thầy cả dâng bánh rượu đoạn, cầm ` 
đĩa đựng bánh, chén đựng rượu, làm hình thánh Giá trên 
bàn thờ ; là chỉ của lễ nầy dàng thế cho cà và thể gian ; 
cũng như Ð. C. G. chịu chết chuộc tội cà và loài người. 

Sau hết như ta thấy hai cây sắp lại ra hình thánh Giá, 
thì xem ra thành ba khúc ; khúc dưới gốc, khúc trên, và 
cái then ngang ; уйу khúc gốc chỉ đức tin, làm cho ta được 
v ững vàng ; khúc trên chỉ đức cậy, làm cho ta trông được 
vè Thiên đàng ; còn then ngang chỉ đức kính mến, một 
bên chỉ kinh Chúa trên hết mọi sự, một bèn chỉ 779 người 
như mình ta, 

Vậy khi ta vë hình thánh Giả trên trán, trên miệng và 
trên ngực, thì ta có y xin vì công nghiệp Chúa chịu nạn, 
mở trí khôn ta đặng hiểu biết và tin sự mầu nhiệm Chúa; 
mở miệng lưỡi ta cho đặng ngợi khen tán tạ Chúa ; cùng 
mở lòng ta đặng mến yêu một Chúa mà thôi. 


4. — Sự bái đầu, bái quì, qui 981, chi nghĩa làm sao ? 

Thầy cả làm lễ năng bái, khi thì bái đầu, khi thì bái 
qui, mà bài đầu khi thì bái sâu, khi thì bài vừa ; vậy sự 
bái chỉ lòng cung kinh, thờ lay ; khi đọc đến tên B. Mẹ, 
hay là tên сас thánh nhẫm ngày lễ bữa ấy, thì Thầy cả bái 
đầu vừa vừa, mà tổ lòng cung kính các đấng ấy; còn 
khi đọc đến tên B. С. G. hay là khi xây vào bái thánh 
Giá,thì Балі sâu hơn, chỉ lòng cung kinh hơn; bằng khi 
củi sâu như hồi mới 101 bàn thờ ( khi chẳng có đề Mình 


thánh Chúa ) ; và khi cúi xuống đọc kinh « Cáo minh », và 
nhiều lần khác như vậy, thì chỉ lòng khiêm nhượng hạ 
mình xuống thẳm sâu. Còn sự bái qui thì chỉ chẳng những 
cung kính khiêm nhượng, mà lại chỉ sự thờ lạy nữa. 

Thầy cả chẳng quì hai gối, một đứng mà dâng lë, vì 
Thầy cả thế cho B. C. G. là Đấng đang đứng bên hữu B. 
C. Cha mà cầu khần cho ta ( Hesr. vn, 2). 

Còn bồn đạo quì gối mà xem lễ, chỉ lòng ăn năn thống 
hối, và lòng khiêm nhượng bắt: chước B. C. G. xưa khi 
cầu xin cùng B. C. Cha, thì cũng qui gối ( Luc. хш, 41 ) ; 
và noi gương các thánh xưa nay khi cầu khần sự gì thì 
qui gối, như ông thánh Tê-pha-nô qui gối xin Chúa tha 
tội cho kể làm khốn mình ( Аст. AP. уп, 59 ) ; ông thánh 
Phao-lồ quì gối cầu nguyện với những người Mi-lè-tô, 
vån vån. 


Nhưng vậy, nhiều khi ta phải đứng mà doc kinh, như 
ngày Chúa nhựt và mùa Phục sinh, phải ding mà đọc 
kinh Nhựt-một, là chỉ sự vui màng và chỉ ta trỏng chắc 
ngày sau sẽ sống lại. 


5. — Sự hôn chỉ nghĩa gì ? 

Khi làm lễ, Thầy cả nhiều lần hôn bàn thờ, cüng có 
hôn sách lễ và dĩa thánh nữa ; vậy sự hôn là dấu thương 
yêu, làm hoà, chúc bằng an và là dấu tôn kinh thờ lạy 
nữa. 

Đời xưa khi Thầy cả đọc: «Xin sự bằng an Chúa 
hằng ở cùng anh em >. Trước hồi chịu lễ thì Thầy cå hôn 
thầy sáu mà rằng : « Bằng an cho thầy » ; thầy sáu thưa 
lai: < và cho linh hồn Cha. » Đoạn thầy йи hôn thầy 
năm và cũng nói cùng nhau như vậy; rồi thầy 5 xuống 
hôn một kẻ nào lớn trong bồn đạo, đoạn cứ hôn chuyền 
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cho nhau ; ý nghĩa là làm lành tha lỗi cùng chúc sự bình 
an cho nhau hầu đáng rước Chúa là nguồn sự bình an. 
Đến sau thì có thói trao tượng ảnh cho nhau hôn thế sự 
òm nhau mà hôn këo sanh điều khó coi ; lần hồi cũng bó 
thói đưa ảnh hôn chuyền lao ấy nữa. 

Вау khi nào làm lễ trọng thề có thầy 6 thầy 5, thì còn 
thỏi trao sự bằng an cho nhau mà thôi. 


6. — Sự xông hương nghĩa là gì ? 

Sự xông hương là một việc thờ phượng Chúa, nên 
trong đạo cũ B. С. T. dạy phải xông hương trước hòm bia 
mỗi ngày hai lần ( Exop. xxx, 1-7 gr 8). Vì vậy Hội thánh 
lấy sự xông hương là một việc đẹp lòng Chúa, nên khi 
làm lễ trọng thì có xông hương ; và nghĩa lý như sau này: 

Bình hương chỉ trái tim ta phải mở ra cho Chúa, 
cùng đóng lại chẳng cho sự thế nhập vào ; lửa chỉ sự sốt 
sång kinh mến ; nhũ hương chỉ lời cầu nguyện và các 
việc lành; khói bay lên chỉ lời cầu nguyện ta bay lên 
trước toà Chúa, như lời vua thánh Đa-vit rằng : < Chớ chỉ 
lời cầu tôi bay lên trưở› mặt Chúa như hương thơm > 
( Ps. 149. 2 ); cũng chỉ việc lành ta làm, thì nên gương 
tốt cho mọi người thấy mà bắt chước. 

Cái tàu hương chi ta ở đời như đi ghe trong biên ; 
trong ghe ấy chở đầy của chàu báu là việc lành cùng lời 
cầu nguyện, đặng đem tới bến là đức kinh mến mà trút 
vào hầu thượng tiến trước toà Đấng chí tôn. 

үй ghe tàu phải chở đồ dẫn cho nặng kẻo phải sóng 
gió; vậy tàu hương đựng nhũ hương, chỉta ở nơi biền - 
hiềm phải nhờ sự đọc kinh cầu nguyện cùng việc phước 
đức mới tròng khỏi chìm mà vào cữa bình an. 

Bình hương cũng chỉ B. C. G. ; cái bình chỉ xác, lửa 


chỉ tinh B. C. T., nhü hương chỉ linh hồn, khói chi lời 
B. C. G. cầu nguyện thấu đến B. C. Cha ; các xà tích dinh 
nhau, chỉ sự kết hiệp tính B. C. T. cùng tinh người ta rất 
bền chặt; cái khoen tròn chỉ sự mầu nhiệm Chúa rất 
thẩm sâu và phép tắc Chúa vô cùng vô tàn. 

Sau nữa việc xông hương cũng nhắc lại việc bà Ma- 
да-Іеп-па đã xức thuốc thơm trên mình B. C. G. xưa, 
Vậy bà ấy xức thuốc thơm cho Chúa ba lần ; một lần tại 
nhà ông Xi-mon về dòng Pha-ri-siêu ( Luc. уп, 37 ) ; một 
lần nữa tại nhà Xi-mon có tật phung ( Marċ. xiv, 3 ); lần 
sau hết thì xức xác Chúa trong mồ ( Luc, xxtr, 1 ). Vì vậy 
Thầy cả xông trên bánh rượu ba lần, cho được tổ lòng 
kính của lễ ấy chút nữa sẽ trở nên Mình thật Máu thật Ð. 
С. G.. Còn xỏng bao quanh của lễ như hình cái mão, 
trước là chỉ mão gai Chúa đội khi chịu пап; ấy là nhắc 
sự thương khó ; sau là chỉ mão triều thiên trên trời ; ấy là 
nhắc cho ta rõ : nếu ta thiệt lòng chịu khó vì Chúa và hết 
lòng sốt sắng thờ phượng Người thì ngày sau được đội 
mão triều thiên trèn trời. 

Còn khi xông cho cày thánh Giá và cho bàn thờ, thì 
chỉ dâng kính thờ phượng B. C. G. là Đắng đã dâng mình 
tế lễ B. C. Cha. 

Үй xông cho bàn thờ thì xông cùng cả trên dưới ; ông 
thánh Tô-ma cắt nghĩa rằng: ấy là chỉ sự tôn kinh cá 
thân thề Ð. C. G., là Thầy cả cùng bồn dạo, vì Thầy cả 
cùng bồn đạo là phần ап thể mầu nhiệm Chúa. 

Sau nữa xông riêng cho Thầy cả, thì kinh đắng thay 
mặt Chúa được quờn tế lễ ; còn xông cho kẻ giúp và hẽt 
mọi người đang xem lẻ, thì chỉ kinh những kẻ ấy đặng 
phần thông cóng trong lễ cực trọng nầy ; và cò y nhắc 
cho mọi người lo cầu nguyện sốt sáng, hầu lời khán 


nguyện bay lên toà Chúa như khỏi hương bay lên vậy. 
( A. DunAxn ). 


7, — Vì sao khi làm lễ, khi thì đọc lớn tiếng, khi thì 
đọc thầm ? 

Những phần đọc lớn tiếng là có ý cho bồn đạo nghe 
mà thưa, hoặc nghe mà hiu cùng chiêm nghiệm theo 
cho dễ. 

Còn những phần đọc thầm là lời cầu nguyện riêng 
Thầy cả, như xưa trong đạo cũ khi Thầy cå cầu nguyện 
cho dân, thì vào cung thánh mà cầu riêng, dân chẳng 
nghe được ; hoặc là những lời Thầy cả đọc đó, thì cao 
trọng đáng kính ; nên chẳng đọc lớn kẻo bồn đạo nghe 
quen thành nhàm lờn ; lại có ý cho thanh tịnh mọi người 
thầm thĩ kêu xin cho sốt sắng chăm chỉ hơn. Bỡi đó khi 
sang-tó ( sanctus ) rung chuông lần thir nhứt sáp về sau, 


thì Thầy cà đọc thầm luôn ; như ta së nói trong khi cắt 
nghĩa riêng các phần trong lễ. 


8. — Sự chấp tay, giăng tay, chỉ nghĩa làm sao ? 
1° — Chấp tay chỉ sự khiêm nhượng cung kính ; và 
chi lòng ăn năn nhìn biết tội mình, dường như tội nhơn 
phải trói đem trước mặt quan đoán xét. Vậy khi ta chấp 
tay mà chầu lễ thì hãy nhìn biết tội ta mà than thở rằng : 
Lạy Chúa, xin đừng dạy trói tôi như lời Chúa phán trong 
-Evang: < Вау hãy trói chen tay nó mà bỏ bào tủ. y 
( Marru. xxn, 15 ); vì tôi đã trói tôi rồi, nầy tôi sẵn lòng 
yung chịu mọi sự khốn khó Chúa định cho tôi. 
20 — Thầy cả đọc lời nguyện trong khi làm lễ, thì 
giơ tay lên như thê giăng ra, chỉ Ð. С. G. đứng giăng tay 
trên cây thánh Giá cầu xin B. C. Cha tha tội cho ta. Lại 


4 — 


cüng chỉ sự nhắc lòng tri lên cùng Chúa, cũng như ông 
Môi-sen xưa giơ tay lên cùng Chúa mà cầu nguyện cho 
dân I-sa- ra-e thắng quân A-ma-léc ( Exop. уп, 11 ). 

Vš bồn đạo xưa khi cầu nguyện sốt sáng cũng hay 
giăng tay ra như vậy nữa, vì làm theo lời ông thánh Phao- 
lồ khuyên : « Thầy muốn cho anh em cầu nguyện mọi nơi, 
hãy giơ tay tỉnh sạch lên cùng Chúa > ( TiMorn. п, 8 ). 

Вау ta thấy Thầy cả giăng (ау, ta không bắt chước, 
thì it nữa là nhắc lòng lên cùng Chúa, và hiệp một ý cùng 
Thầy cả mà cầu xin cho sốt sáng. 

39 — Khi Thầy cả đọc lời: « Ta hãy cầu nguyện 
( oremus ) hay là lời ; Chúa ở cùng anh em ( Dominus 
vobiscum ) > thì hai tay giăng ra rồi vòng lại, chỉ sự thương 
yêu thuận hoà, hiệp một lòng một ý như nhau ; vì chưng 
khi ta hiệp nhau cầu nguyện, thì trước phải thuận hoà 
tha lỗi cho nhau ; bằng chẳng, thì Chúa chẳng nhậm lời, 
và Chúa chẳng ở cùng ta như lời Thầy cả chúc nguyền. 

4° — Nhiều khi Thầy cá miệng đọc, mặt thì ngước 
lên, соп mắt ngó trên thánh Giá, thì hoặc có ý kêu хіп, 
hoặc có ý bắt chước việc Chúa làm xưa, hoặc cho đặng 
nhắc lòng trí lên cùng Chúa, vàn vân, tùy việc làm, tùy 
lời người đang đọc ; trong phần thứ HI sau nầy gặp các 
việc ấy đâu cũng sẽ cắt nghĩa đó. 
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ĐOẠN THỨ NHỨT 


Từ đầu lễ đến dâng của lễ. ( Offertorium ) 


1. — Thầy са đứng dưới bàn thờ. 

Thầy cả bưng của lễ lên bàn thờ, chỉ B. C. G. dâng 
mình làm của lễ tế B. C. Cha trên núi Ca-la-va-ri-ô. 

Thầy cả sang mở sách lễ, chỉ B. C. G. là con Chiên 
vẹn sạch mở sách đầy sự mầu nhiệm như đã cắt nghĩa về 
sách lễ trước. ( PHẦN п, ĐOẠN І, LỜI Hồi 8 ) 

Thầy cả mở sách lễ đoạn, vào giữa bàn thờ nghĩ 
mình hèn hạ tội lỗi, mà toan làm việc cực thánh, là dàng 
con Chiên vẹn sạch tế lễ Ð. C. Cha, thì sợ hãi, bèn chấp 


tay như tội nhơn, ngay xuống dưới cấp rốt, hiệp với bồn 
đạo mà xin ơn Chúa thứ tha. 

Trước hết Thầy cả lấy tay làm dấu thánh Giá trên 
mình mà rằng: Nhơn danh Cha và Con vå thánh Thần. 
A-men. Vốn thầy cå biết mình hèn mon tội lỗi chẳng đáng 
làm việc cực trọng nầy, song có điều nầy làm cho người 
vững, bớt sợ một chút, là người chẳng có tự ý mà bước 
lên bàn thờ tế lễ Chúa, người một đến nhơn danh B. C. 
T. Ba Ngôi mà thôi. 

Vã sự làm dấu thánh Giá trước khi làm lễ, là điều rất 
phải lẽ, vì lễ Mi-sa cũng là một lễ В. С. С. dâng mình 
trên thánh Giá xưa. Lại khi ta khỉ sự làm việc gì, thì làm 
dấu thánh Giả như ấn niêm việc ấy mà dàng cho -Chúa. 
( coi lại PHẦN THÚ п, BOAN THỨ п, Lời nổi 3) phương chỉ 
trước khi làm lễ, xem lễ, làm dấu thánh Giá thì có 
lạ gi? 

Đoạn Thầy cà đọc rằng :« Tôi toan đến bàn thờ Chúa »; 
ấy là toan đến nơi cực thánh mà tế lễ Chúa chí tôn, là 
việc cao trọng suy lượng chẳng thấu. 

Học trò thế cho bồn đạo mà thưa rằng : « Bën củng 
Chúa là Đổng làm cho tuồi đang xuân thì khoái lạc » ‡ 
cüng như an ủi Thầy cå rằng : Thầy đến cùng Chúa, thì 
Chúa sẽ ban ơn cho Thầy đặng vui mầng phỉ chí đường 
như đang lúc còn xuân xanh, vì phép thánh Thể Thầy sẽ 
dàng đây, hay sanh sự khoải lạc và lòng sốt sắng hứng 
vui trong Chúa cách lạ lùng, nên Thầy chớ ngại đến mà 
tế lễ, 

Bây giờ Thầy cå mượn lời ca vịnh vua Đavit mà хіп 
Chủa phân đoán cho mình được lên bàn thờ, và ngợi 
khen Chúa là Đấng mình trông cậy. Bồn đạo cüng mượn 
lời ca vịnh ấy mà thưa theo, dường như thối thúc Thầy 
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cả hãy cậy lòng lành Chúa hay thương xót уб cùng, chắc 
sẽ nhậm lời Thầy khần nguyện. 

Thầy cả nghe bồn đạo thưa làm vậy, thì lòng lại đặng 
bằng an vui vẻ, liền cất tiếng tung hô rằng : « Sáng danh 
B. C. Cha và B. С. Con và Ð. C. Thánh Thần. > Bồn đạo 
bèn tiếp rằng : « Như đã có trước vô cùng, bà bây giờ, 
và hằng có, và đời đời chẳng cùng. A-men. > 

Thầy cả lại rằng : « Vậy thì tôi sẽ đến cùng Chúa ». 

Bồn đạo cüng thưa như trước : « Thầy Аду đến cùng 
Chúa là Đấng làm cho Thầu đặng khoái lạc ». * 

Thầy cà bèn làm dấu thánh Giá, là cậy vì công nghiệp 
Chúa chuộc tội, chớ chẳng dâm cậy sức mình mà rằng : 
< Nhơn danh Chúa là Đấng chúng tôi trông cậu >. 

Bồn đạo liền đáp : « Chúa là Đấng đã dựng nên trời 
đất » ; nghĩa là : thật ta phải trông cậy Chúa là Đấng vô 
cùng phép tắc ; kìa bỡi không mà Chúa dựng nên trời đất 
đặng, phương chỉ гау làm cho Thầy được lòng ăn пап 
xứng đáng mà đến cùng Chúa chẳng đặng sao ? 

Bấy giờ Thầy cå nhở lại xưa các thánh Tiên tri muốn 
đến cùng Chúa, thì hằng cáo mình xưng tội lỗi mình ra 
trước mặt Chúa, mà xin Chúa thứ tha đã ; và như lời sách 
thánh дау : « Kể lành Айу cáo mình xưng lỗi mình ra 
trước » ( Prov. хуш, 7); nên Thầy cả bèn hạ mình cúi 
mặt xuống dấ!, mà đọc kinh < Cáo mình > và đánh ngực 
ăn năn thẩm thiết như người Bup-li-ca-nô xưa, Thầy cả 
chẳng những tó cáo tội mình cho Chúa và B. Mẹ, cùng 
các thánh, mà cũng chẳng thẹn tỏ tội mình cùng bồn đạo ; 
rồi хіп Ð. Mẹ cùng các thánh và bồn đạo cầu xin Chúa 
tha tội cho mình. 

*~ Những ca vinh näy là lời vui mäng, nên khi làm lễ cho kể chết, 
bà trong tuần thương khó thì không đọc. 


Bồn đạo thấy Thầy cả ăn ăn lo buồn làm vậy, bèn 
an ùi mà thưa rằng : « Xin Chúa phép lắc vô cùng thương 
261 tha thứ mọi tiền khiển cho Thầu, ой đem Thầu ойо sự 
sống đời đời ». 

Thầy cả nghe vậy, liền mầng ngước dậy mà rằng : 
« Amen », nghĩa là chớ chỉ được chắc như уйу! 

Вау giờ bồn đạo nghĩ đấng làm Thầy cå, còn hạ mình 
ăn năn xưng tội ra, phương chỉ mình ; bèn bắt chước Thầy 
cá sấp mình xưng tội ra, cùng đánh ngực ăn піп mà đọc 
kinh « Cáo mình » ; đến tiếng : (ỏi lại cáo inh xưng '0 
cùng Cha ( et tibi pater ) và tiếng : và xin Cha (et te pa'er ), 
xây đầu phía Thầy cả đặng tỏ dấu thật lòng xưng, thật 
lòng xin, chẳng phải nói ngoài miệng không mà thôi. 

Thầy cả thấy bồn đạo ăn năn xưng tội, bèn nhớ minh 
là ké thay mặt Đấng đã gánh lấy tội thiên hạ, tức thì 
nguyện xin cùng Chúa rằng : « Xin Chúa phép tắc vô cùng 
thương xót tha thứ các lội chúng соп, ой dem chúng соп 
đến sự sống đời đời. » lồn đạo liền mầng ngước dậy mà 
rằng : « Amen >. Thầy cả lại làm dấu thành Giả, xin vì công 
nghiệp Chúa Cứu thế mà nguyện thêm rằng : « Xin Chúa 
phép tắc vå lòng lành vô cùng Бап ơn dai xá tha thứ mọi 
tội lỗi chúng tỏi. > Bồn đạo liền thưa : « A-:nen >, nghĩa là 
chớ chỉ đặng như lời Thầy xin. 

Đoạn Thầy cả cúi đầu chỉ lòng khiêm, mà đọc ba сап 
kinh vẫn tắt, bồn đạo cũng thưa đối lại. Ba câu ấy thề 
nầy : Thầy са: « Lay Chúa, Chúa đoái lại sẽ làm cho chủng 
tôi màng > : п. а là trước bỡi tội lỗi, chúng tôi phải xa 
cách Chúa, гау chúng tôi ăn пап đau đớn, thì Chúa đoái 
lại cho chúng tôi đến gần Chúa, chắc chúng tôi sẽ đặng 
sự vui màng thật. Bồn đạo thưa :« pà dán Chúa sẽ hứng pui 
trong Chúa ; cũng như rằng : Vậy chúng con là dân Chúa 
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chọn cách riêng, vì cho vào Hội thánh, chắc cũng sẽ hởn 
hở chšu chuc Chủa. — Thầy cả : < Lay Chúa, хіп tỏ lòng. 
nhơn từ lân mẫn thương chúng !ôi > ; nghĩa là vốn sự tế lễ. 
Chúa, cùng chầu chực Chúa là sự cao trọng, các thánh 
Thiên thần còn phải kinh i khiếp, huống là chúng tôi là kë 
phàm hèn tội lỗi, nên ngửa хіп Chúa lấy lòng lân mẫn. 
thương xót, thì chúng tôi mới đám đến. 

Bồn đạo thưa ; « Lại xin Chúa ban Đẳng cứu. chuộc 
cho chúng tôi » : cũng như rằng : Кіа Con Chúa vì lòng 
thương chúng tôi đã ra đời chịu nạn chju chết mà chuộce. 
chúng tôi, lại ¡đề Thịt Máu làm của dàng cho Chúa hằng. 
ngày, пау хіп Chúa ban Người xuống trên bàn thờ. 

Thầy cå : « Xin Chúa nhậm lời 167 xin y. Bòn đạo : 
« Уа tiếng tỏi kêu thấu Chúa » ; nghĩa cả hai câu là; 
chúng tôi thiệt hết lòng gắn vó паі xin và trông ước Chúa, 
nhậm lời chúng tôi nguyện, chẳng phải nói ngoài môi 
miệng mà thôi. : 

Thầy cå khi sửa bước lên bàn thờ, thì lấy lời dịu ngọt 
chào bồn đạo rằng :« Chúa ở cùng anh em > ; cũng như nói, 
xin Chúa ở cùng anh em dàng đốt lửa kinh mến trong. 
lòng anh em, hầu anh em ehầu lễ cho nên. Bồn đạo thưa : 
«Và ở cùng linh hồn Thầy rta»: cũng như nói : chúng con 
cũng xin Chúa ở cùng Thầy, làm cho Thầy bỏ quên mọi 
sự thế, một chỉ lo việc cực trọng là tế lễ Chúa mà thôi. 

Thầy cà nói lời : « Chúa ở cùng anh em >, lần thử nhứt 
nầy chẳng trở mặt ngó bồn đạo, vi người đang đứng dưới 
bàn thờ ởgiữa bồn đạo, cũng như ông Môi-sen ở cùng 
dân І-ѕа-га-е đưởi chon núi Xi-na. 

Đoạn Thầy cà nói lớn tiếng rằng : « Та Айу cầu nguyện > 
( Oremus ); ấy là giục thúc bồn đạo hãy biệp một ý cùng 
người mà cầu nguyện cho sốt sắng ; bỡi đó khi Thầy cả 
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nói lời : € Ta häu cầu nguyên », thì hai tay gio ra và vòng 
chấp lại. ( Hãy co Lạt PHẦN и, Волх п, LỜI Hồi 8, SỐ THỨ 39) - 

Đang khi Thầy cả đứng dưới đọc kinh Cáo mình, ta 
hãy giục lòng ăn năn chê ghét mọi tội lỗi, hầu đáng chầu 

. lễ cho nên. 

Thầy cả khi đã biều bồn đạo hiệp một ý cùng người 
mà cầu nguyện, tức thì chơn bước lên bàn thờ, miệng 
thầm thï kêu xin Chúa sô mọi tội lỗi mình, hầu đáng bước 
đến nơi cực thánh. Tức thì củi xuống đặt tay trên bàn thờ 
mà hôn. Vậy bàn thờ chỉ B. C. G. ; sự đặt tay, chỉ lòng 
tước ao kết hiệp cùng Chúa ; sự hôn, chỉ lòng tôn kính mến 
yêu. Уй khi hôn bàn thờ, Thầy cả cũng có ý kính các 
thánh là phần thân thề mầu nhiệm Chúa, vì trong bàn 
thờ ( nơi đá thánh ) có xương các thánh, nên Thầy cả 
cũng nguyện xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho 
mình nữa. 

Khi Thầy cả bước lên, ta hãy đem lòng trông cậy lòng 
lành Chúa thứ tha tội lỗi ta, cùng quyết theo chon Chúa 
luôn ; và xin Người dắc ta vào chính lộ, cho ta hằng ngày 
hằng tấn tói trong việc nhon lành. 


9. — Kinh khi sự vào lễ, gọi là Introitus. 

Thầy cả sang bên bài thờ mà đọc kinh khỉ sự vào lễ 
( introitus ). Bên bài thơ, chỉ dàn Giu-dêu ; còn bên Evang 
chỉ các dân thiên hạ ; ban đầu lễ Mi-sa Thầy cả đứng bên 
bài thơ, chỉ B. С. G. tó cho dàn Giu-dêu biết Người trước 
các dàn khác, và B. С. G. cũng giẳng đạo cho dàn Giu-đêu 
trước. Sau nầy Thầy cả sang bên E-vang, chỉ B. C. G. tỏ 
cho các dân khác biết đạo. Sách lễ đề bên E-vang cho đến 
chịu lễ rồi, mới đem sang lại bën bài thơ, chỉ khi đã giảng 
đạo Chúa cho các nước rồi, đến kỳ gần lận thế thì dàn 
Giu-dêu sẽ trở lại nhìn biết Chúa là Đấng Cứu thế, 
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Ấy vậy, kinh nầy ( Introitus ) chi sự B. С. б. ở trên 
trời sinh ra ở thế mà chuộc tội loài người, và đưa kë xiëu 
lạc trở về chính lộ. Cũng chí các thánh Tô tông và các 
thánh Tiên tri khát khao ước trông Đấng Cứu thế ra đời, 
nên hằng kêu van nài xin B. C. T. sai Đấng ấy xuống cho 
mau. 
Үй kinh đọc khi sự làm lễ ( Introitus ), bữa thì kinh 
vui, bữa thì kinh buồn, bữa thì tổ lòng trông cậy, bữa thì 
10 sự sốt sáng v. v. Hội thánh đặt tày theo ngày lễ ; có ý 
cho ta biết khi ta còn ở thế nầy, khi thì gặp sự nầy, bữa 
gặp điều kia. tùy ý Chúa định, ta phải vâng theo. 

Kinh chỉ sự vào lễ ( Introitus ) đọc lặp lại hai lần, chỉ 
Thầy cả cüng khát khao 002 trông và kêu xin B. С. G. mau 
ngự xuống trên bàn thờ, nhir các thánh Tồ-tông đã khao 
khát vậy. Lại cũng chỉ ta phải xét lại việc vui, sự buồn ta 


gặp ở đời nầy cho kỹ, và lo cho nó được trở nên phần 
ich lợi thiêng liêng ta. 


8. — Ky-ri-e е-Іе-і-ѕоп. 

Thầy cả vào giữa đọc Ky-ri-e e-le-i-son, nghĩa là xin 
Chúa thương xót chúng tôi, và hoe trò thưa theo đủ chin 
lần ; ba lần xin D. С, Cha ; ba lần xin B. C. Соп; ba 
lần xin D. C T. Thần ; tuy B. С. Con cũng một tính một 
phép như B. C. Cha và B. C. T. T., song bối Người đã 
xuống thế mặc lấy tính loài người, đã chịu gọi là Ki-ri-xi- 
tô, nghĩa là đã chiu xứe dầu, thì ta doc ba lần Ki-ri-xi-tô 
ở giữa, mà chỉ ta kêu xin cùng Ngôi thử hai thương 
xót. 

Và kêu xin mỗi Ngòi ba lần, có ý xin cửu ta khỏi ba 
điều khốn nạn là : mê muội tối tăm, và tội lỗi, cùng hình 
phạt đáng chịu vì tội. Lại хіп tha thứ các tội ta phạm: vl 


-Tầm lỡ, vì yếu đuổi, cùng tội cố tình phạm ; sau hết cũng 


xin tha các tội vì lòng lo, miệng nói, mình làm nữa. 

Sau nữa Hội thánh dùng tiếng La-tinh mà làm lễ, song 
cũng đề một ít tiếng Grê-cô như Ky-ri-e e-le-i-son, và tiếng 
Hê-bê-rê-ö như Al-le-lu-ia, sq-ba-oth, vân vàn. Chi xưa 
Chúa Іар Hội thánh trước thì tại nước Giu-dêu, sau thì 
qua Grê-cô, sau nữa thì cả và thế gian, mà cà và thế gian 
thấy qui phục quyền Đức Giáo tông ở Rôma. Vì vậy trong 
mùa lễ thì dàng tiếng La-linh hết, chin có một it tiếng 
hai nước kia mà thôi. Lại xưa quan Philatồ viết tấm bản 
đóng vào thánh giá B. C. G. rằng : Gié-su Na-da-rét vua 
Giu-dêu (1. N. R. J. ) bằng ba thứ tiếng, là Hê-bê-rêu, 
Grê-cô và La-tinh ( Luc хіх, 20 ), nên гау Hội thánh dë 
một ít tiếng hai nước kia trong mùa lễ. Đức thánh Pha- 
pha Ghê-rẻ-go-ri-ô I đã nhận và dạy phải đọc chin lần 
Kyrie eleison nầy trong đời thứ V. 


4. — Kinh Gloria in excelsis, 


Khi Thầy cả đã nài xin ơn Chúa đoái thương đoạn 
bèn mượn lời Thiên Thần màng hát Chúa khi ra đời, mà 
chúc tụng khen ngợi lòng nhơn từ Chúa mà rằng: 
« Sáng danh Chúa chỉ tôn ngự trên trời, chúc sự an hoà 
dưới thế cho kẻ ngay lành ( Gloria in excelsis Deo ). Hàn 
thật chẳng khi nào Chúa tỏ lòng thương loài người ta 
cho bằng khi ra đời ; và trong khi ra đời, thì lúc lập phép 
thánh Thề tó lòng thương ta hơn nữa (Joan. хш, 1 ), cho 
nên Thầy cả toan nhắc lại sự Chúa thương loài người, 
thì mượn lời Thiên thần mäng Chúa ra đời mà tán tạ 
khong khen Chúa. 

Vã khi xưởng kinh ấy thì giơ tay lên một chút và 
chấp lại liền, ấy là dấu tỏ ra Thầy cả có lòng ước ao 
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ngợi khen Chúa hết sức, chẳng khác gì như muốn bỏ đất 
mà bay lên lrời cho đặng hiệp làm một cùng B. С. T. 
(5. Ваѕи., ). 

Khi doc rồi, thì làm dấu thánh Giá ; vì Chúa đã dùng 
thành Giá mì chuộc ta, và dòng thánh Giá làm bàn thờ 
mà tế lễ Ð. C. Cha. Vì vậy ta muốn cảm tạ ngợi khen 
B. С. Т. cho xửng, thì phải hiệp một y một lòng cùng B. 
С. G. là Đấng chiu chết trên cây thánh Giá ( 5. Lis. ). 

Mà kinh ấy chỉ sự vui màng, nên đọc Irong các ngày 
lễ vui, còn lễ eầu cho kë chết, ngày giụe lòng ăn năn thì 
không đọc. 

Ху vậy, nầy là lúc ta phải nhở ơn Chúa ra đời chuóc 
ta cho khối tội, mà саш ơn ngợi khen Người. 


5. — Thầy cả chào bồn đạo và đọc lời nguyện. 


Thầy cả củi hôn bàn thờ, xây mặt ngó bồn đạo, tay 
giăng ra và chấp lại, miệng chào : « Chúa ở cùng anh em >. 
Sự hôn bàn thờ, là chào kính B. C. G. khi ra đời đã dem 
sự bằng an ấy cho ta ; sự giáng tay và chấp lại, chỉ dấu 
yêu thương, bỡi lòng rộng rãi mà ra, như ông thánh Phao- 
lồ nói cùng bồn đạo Co-rin-tô xưa rằng : « Hỡi anh em, 
miệng thầu giáng cho anh em thì lòng thầu cũng tận tình 
обі anh em > ( ConINTH. vi. 11). Vậy lời : « Chúa ở cùng 
anh em » là lời chúc cho bồn đạo được mọi sự lành; vì 
hê Chúa ở trong ta, thì ta được mọi sự lành. 

Trong mùa lễ Thầy cả chào bồn đạo làm vậy bày lần, 
có y xin Chúa đến ở cùng böa đạo, và ban cho bồn đạo 
được đầy bảy ơn B. С, T. Т. và được dùng bảy phép Bi 
tích cho nên, hầu khử trừ bẩy mối tội cho tận tuyệt. 

Bồn đạo cũng chúc lại cho Thầy cả : < Xin Chúa ở 
cùng lính hồn Thầy x, dường như trả ơn cho người. 
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Bấy giờ Thầy cả sang bën sách lễ, miệng bảo các 
giáo nhon : < Та Айу cầu nguyện », tay giơ ra và chấp 
lại, chỉ sự hiệp cùng nhau mà dâng lời cầu xin. Thầy cả 
đọc lời cầu theo như sách lễ ; những lời cầu ấy vắn tắt, 
song cüng xin đủ điều Hội thánh dạy xin ; đang khi đọc 
thì giáng tay ra một ít, giống như B. C. G. đứng giáng 
„_ tay trên thánh Giá cầu khần cùng Ð. С. Cha ; và cũng 

__ chỉ ước ao lắm, vì giáng hai cánh tay như muốn bay lên 
cùng Chúa mà cầu xin. 

Vä có lời B. С. G. phản : « Bay lấy danh Tao mà xin 
sự 01 cùng D. C. Cha, thì sẽ đăng. > ( loan. xiv, 13) ; nên 
__ mỗi lời cầu thì kết ; «vì cóng nghiệp D. C. G. Кі-гі-хі-10 là 

· Chúa chúng 101», và đang khi đọc lời ấy Thầy cả chấp tay 
lại, cũng như lãnh lấy mấy ơn người mới kêu xin. Bồn 
đạo cũng hiệp một ý cùng Thầy cả mà xin, nên thưa ; | 
« Amen > ; nghĩa là chớ chỉ đặng y như lời Thầy đã xin. | 

Vậy ta phải hiệp một y một lòng cùng Thầy cà mà 
dâng lời cầu хіп ơn nọ ơn kia cho mình và cho ké khác. 


6. — Đọc bài thơ' ( Epistola ) | 

Thầy cả đặt tay trên giá sách, mà đọc Bài sách, hoặc 
thơ các thánh Tông đồ, hoặc bài các thánh Tiên tri đã 
chép ; ấy là những điều Chúa dùng các đắng thánh ấy 
mà dạy chúng ta, 

Thầy cả đọc lời nguyện đoạn lại đọc bài thơ, chỉ ta | 
muốn giữ đạo nên, muốn biết thánh y Chúa, thì chẳng | 
những phải cầu nguyện, mà cũng phải học phái biết luật 
Chúa truyền mà giữ. Ấy vậy, thật thì chúng ta có phước, 
vì hē sự gì đẹp lòng Chúa, thì Chúa đã tỏ ra cho chúng 
ta. ( BARECH. ту. 4 ) 

Khi thầy cả đọc bài thơ, thì hai tay đặt trên già sách, 


song cũng cọ vào sách, chỉ miệng đọc mà lòng cũng quyết 
giữ theo lời sách dạy, sẵn lòng vâng chịu mọi sự dầu dễ 
dầu khó. 

Vä bài thơ дос trước E-vang, chỉ linh hồn phái tấn 
tởitrong việc làm lành lần lần, bắt từ bậc thấp lèn bậc 
сао. Lại xưa Ө. С. G. sai thánh đầy tớ đi giảng trưở›, rồi 
Người mới giảng sau. 

Mấy ngày Chúa nhựt eó nhắc đến sự Chúa Phục sinh, 
thì đọc bài thơ theo Sấm truyền möi, chỉ là mùa ta đặng 
ơn nghĩa Chúa. Còn các mùa khác, thì hoặc theo Sấm 
truyền сӣ, hoặc theo Sấm truyền mới ; chỉ hai Sm truyền 
cũng một y đem ta đến một việc thờ phượng Chúa. Còn 
các ngày lễ Р. Bà, đọc bài sách dạy sự khôn ngoan 
( LIBER SAPIENTLE ), 001 DB. Mẹ là toà sự khôn ngoan, vì 
Con Người là Đấng khôn ngoan vô cùng. 

Khi đọc Bài thơ rồi, bồn đạo thưa : « Cám ơn Chúa » 
( Deo gratias ), vì nghe đọc Bài thơ, cũng như nghe lời 
day dó ; nghe rồi, cảm ơn Chúa đã thương cho mình biết 
đạo thánh Người, và chắc phần rỗi mình đã gần hơn khi 
mình mới tin đạo thánh. 


Khi làm lễ hát có thầy năm thầy sáu, thì thầy năm chỉ kë giúp 
việc đạo cü ; còn thầy sáu chỉ giúp việc đạo B. C. G.. Vậy khi đọc 
Bài thơ thì là việc thầy năm ; còn hát E-vang, thì việc thầy sáu. 
Thầy năm lãnh sách Bài thơ tại tay kể giúp lễ trao, chỉ xưa B. С, 
T. ban lề luật đạo cũ cho các đắng Tiên tri, thì dùng Thiên thần 
mà ban, 

Thầy пат không hôn tay Thầy cå và không lãnh phép lành 
trước khi do: Bài thơ, đến khi đọc xong mới hôn và lãnh phép 
lành, chỉ các thánh Tiên trí chưa được nhờ công ơn bỡi Chúa 
Cứu thế ; đến khi các đấng ấy làm hoàn các việc và chết đoạn, 
mới nhờ được ơn bỡi Chúa Cứu thế. Lại xưa Chúa sai các đấng 
ấy đi giẳng, thì sat cách kín nhiệm, chẳng sai cách trọng thề như 
B. C. G. sal các thánh Tông đồ đi giáng đạo. 


= ryan 


Thầy năm đọc Bài thơ dầu lớn tiếng, song cũng giọng ngay mà 
mà thôi, chỉ các bồn đạo là anh em với nhau đều kêu B. C. T.'là 
Cha, nên cüng là bằng nhau. Khi đọc Bài thơ thì bồn đạo ngồi mà 
nghe, chỉ khi các đấng Tiên tri giẳng, thì thế gian đâu đó còn đang 
ngồi trong sự tối tăm lầm lạc, cho đển khi B. C. G. ra giẳng, mới 
đem sự sáng thiêng liêng soi cho thiên hạ. 


7. — Gra-du-~a-le 


Đọc Bài thơ đoạn, Thầy cả đọc một kinh gọi là gra- 
du-a-le, nghĩa theo tiếng là, từng bác ; vì đời xưa đang khi 
thầy sáu bước lên bậc toà đề hát bài E vang, thì Кё hát 
hát kinh ấy ; lại thường kë hát kinh ấy, cũng lên bậc cao 
mà hát. Thầy cả đọc kinh ấy, chỉ mình sẵn lòng vâng theo 
lời bài sách mới đọc đó, cùng quyết lo làm theo lần hồi, 
cũng như kể trèo lên bậc thang vậy. Lại kinh ấy, y chỉ 
ta ở đời nầy phải lo làm lành lánh đữ, đi đàng nhơn đức 
luôn. 


Mùa Phục sinh không đọc kinh ấy. vì mùa ấy chỉ kë 
dä được hưởng phước Thiên đàng, chẳng còn phải chịu 
khó làm lành lập công nữa. Nhưng mà chính ngày lễ Phục 
sinh và cà tuần ấy, thì lại phải đọc, vì có ý chỉ những kẻ 
mới chịu phép Rửa tội bữa thử bảy tuần thánh, là mới 
được sống lại thiêng liêng, phải ra stre chịu khó lập công, 
hầu sau đặng sống vô cùng ở trên trời. 


8. — А1-1е-Іи-іа. 

Kinh gra- du-a-le chỉ sự chịu khó lập công, vậy hễ chịu 
khó cho bằng lòng, thì sẽ đặng vui màng, như lời Chúa 
phán : < Ai khóc lóc thì có phước, рі dàng an ủi. > 

Ấy vậy Thầy cả đọc gra-du-a-le rồi liền tiếp al-le-Iu- 
ia và một câu bỡi lời thánh Kinh; chỉ ta đầu còn ở đời 
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nầy, mà bỡi trông phần thưởng trên trời, thì cũng сб phan 
vui mầng it nhiều như các thánh. 

Lại ông thánh Hi-ê-ro-ni-mô cắt nghĩa tiếng AKIE 
ia, là : hãy cất liếng müng hát ngợi khen Chúa ; vậy Thầy 
cả đọc ba lần Al-le-lu-ia, là như biều bồn đạo häy cất tiếng 
hát mäng tán tạ B. С. Т. Ba Ngôi như các thánh trên trời 
hằng hát mầng ngợi khen Chúa. 

Trae-tus : Bỡi lời Al-le-lu-ia là lời vui mầng, nên 
những ngày lÈ giục lòng ăn năn cầu nguyện, lễ cầu cho 
kë chết, thì đọc kinh gọi là 7rac-fus mà thế ; trae-fus 
nghĩa là kéo dải, chỉ bữa ấy lo cầu nguyện làu dài hơn là 
vui màng. 


9. — E-vang. 

Thầy cả vào giữa bàn thờ, ngước mặt ngó lên thánh 
Giá như ngó núi Xi-on mà trông ơn cứu giúp ( Ps. 120 ); 
nhon bỡi Thầy cả sửa soạn đọc lời Chúa phán trong E- 
vang, mà nghĩ mình ti lỗi chẳng xứng, sợ phải quở trách 
như Chúa đã quë trách các Thầy tội lỗi xưa rằng : < Màu 
là đứa tội lôi, cớ sao dám rao truyền lề luật Tao, ой giẳng 
lời giao kết Тао. > ( Ps. 49. 17 ); nên Thầy củ củi xuống 
xin Chúa ban ơn cho lòng trí miệng lưỡi mình nên sạch 
như thánh Tiên tri I-da-ia xưa, và xin Chúa chúc phước 
lành cho mình giảng rao lời Chúa cho nhẫm cho đáng. 

Trong khi ấy ta cũng phải giục lòng ăn năn tầy phá 
các tiền khiên, dọn lòng ta cho sạch mà nghe lời Chúa phán 
như hột giống châu báu rơi vào đất tốt đặng trỗ sanh bông 
trái. 


Thầy cả qua bên E-vang, chỉ Chúa đã bó dàn Giu-dêu 
mà truyền đạo thánh Người cho các dàn nước ngoại. 
Kë giúp bưng sách lễ qua, thì đề xiên day lưng sách 
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qua phía bắc, chẳng dë ngay, sự ấy eó nghĩa thể nầy : Ta 
phải nhờ lời Chúa phán, và các lẽ trong đạo thánh mà 
khử trừ Lu-xi-phe, là đứa đã cả gan nói phạm thượng 
rằng : Tao sẽ lên trời, tao sẽ đem toà tao lên trên toà Chúa... 
tao sẽ ngự bén triền phía bắc q Isaia xIV, 13 ) ; vậy hướng 
bắc là chỉ ma qui cùng mọi tảnh hư nết xấu thế gian, nên 
phải dùng lời E-vang là đạo thánh Chúa mà chế trị, như 
lời thánh Tiên tri Giê-rẻ-mi-a rằng : « Mấy tai pa bỡi hướng 
bắc tràn ra khắp thế. > ( Jer. r, 14 ) Lại cũng chỉ các dàn 
ngoại khi chưa nghe lời E-vang, thì lòng còn lạnh 160, 
( bỡi phía bắc là hướng lạnh ), chưa có sự sốt sắng nóng 
nảy bỡi đức kính mến mà ra, nên hãng ở ngang ngược, 
tính nết quanh co vay vò, nên phái giảng rao lời Chúa cho 
nó nên sốt sáng nóng nảy. ( А. DURAND. ) 

Vš xưa Ð. С. G. sai các thánh Tông đồ di giáng đạo 
cho người ta, thì dặn rằng : < Bay ảo nhà nào, thì trước 
hết hầu chúc phước lành cho nhà ấu mà rằng : bằng an 
cho nhà näy > Luc. x, 5); nên Thầy cả trước khi đọc E- 
vang, thì chào bón đạo rằng : « Chúa ở cùng anh em » ; 
cũng như rằng: bằng an cho anh em, Chúa cho anh em 
được nghe lời Chúa, thì hãy sẵn lòng vâng giữ cho bền. 
Bồn đạo thưa rằng : « Cũng ở cùng linh hồn Thầu >, nghĩa 
là cũng хіп Chúa cho Thầy làm như lời Thầy giảng rao. 

Tức thì mọi người đứng dày, chỉ kính lời Chúa phán ; 
vì theo phép lịch sự, hē khi ta nghe lời kẻ lớn nói hay 
là biều sự gì, thì ta phải đứng dây mà nghe, nên khi nghe 
lời Chúa phán truyền, ta phải đứng dậy ; và cũng chỉ ta 
sẵn lòng vâng nghe lời Chúa truyền dạy chẳng dám chống 
cãi. 

Thầy cả làm dấu thánh Giá trên sách lễ, cũng như 
phân phô rằng : Này là sách của Đấng đã chịu nạn chịu 


chết vì ta. Đoạn làm dấu thánh Giá trên trán, chỉ mình 
chẳng hồ then giảng rao đạo Chúa, cũng như đội trên đầu 
cho mọi người thấy ; làm dấu thành Giá trên miệng và 
trên ngực, chỉ miệng cao rao và lòng noi giữ đạo thánh 
ấy chẳng khi rời. 


Bồn đạo cũng bắt chước làm dấu thánh Giá trên trán, 
trên miệng và trên ngực ; làm đấu thánh Giả trên ігар có 
y xin B. C. Cha ban ơn cho hiểu lời Chúa phán dạy ; trên - 
miệng, có ý xin B. C. G. ban sức mạnh hầu chịu khó giữ 
nghĩa Chúa cho đến chết ; trên ngực, có ý xin B. C. T. T. 
ban ơn cho được lòng mềm mại mà yêu mến sự thật cho 
đến mãn đời. Lòng cũng phải suy nghĩ rằng : tai nghe lời 
Chúa, thì hãy quyết giữ cho trọn ; càng xin Chúa mở trí 
mở lòng, cùng miệng lưỡi cho đặng hiều rõ, giữ bền, và 
cao rao cho kể khác nghe mà giữ với ; bỡi dó cất tiếng 


mà thưa rằng : « Tán ta khong khen Chúa > ( Gloria tibi 
Domine ). š 


Thầy cả đọc E-vang, thì tay chấp, chỉ lòng cung kinh, 
và ước ao mọi người vâng giữ lời Chúa ; đọc rồi, thì hôn 
sách, chỉ lòng yêu mến, hứng vui ái mộ; và đốc quyết tuân 
giữ và cũng xin nhờ lời Chúa cho mình khỏi tội, và đặng 
làm hoà cùng Chúa. Bồn đạo bèn rằng : < Ngợi khen Chúa 
Ki-ri-xi-tô > ( Laus tibi Chrisle > cũng như nói : Cám ơn 
Chúa đã khấng ban cho chúng tôi biết đặng đạo Chúa, 
chúng tôi sẵn lòng giữ luôn, vì kë chẳng tin thì phải đoán 
phạt đã đành, còn kë tin mà chẳng giữ, thì càng phải phạt 
nặng hơn nữa mà chớ. 

Khi làm lễ cho kẻ chết, Thầy cả không xin phép lành 
trước đọc E-vang, và đọc rồi không hôn, vì Thầy cä chẳng 
giảng rao lời Chúa cho kë qua đời. 


Khi làm lễ hát có thầy năm, thầy sáu, đến E-vang, thì Thầy cả 
đọc nhỏ tiếng đủ cho thầy пат đứng hầu đó nghe mà thôi ; chỉ 
khi Ð. C. G. giảng đạo cho dân Giu-dêu, thì nội dân ấy nghe biết, 
các dân khác chưa được nghe, cho đến khi Chúa sai các thánh 
Tông đồ ra giẳng rao cho thiên hạ, thì các dân mới nghe được, 
Bỡi đó khi thầy sáu hát E-vang thì hát lớn tiếng, cà nhà thờ đều 
nghe đặng. А 

Thầy sáu đem sách E-vang còn đóng không mở ra, đặt giữa 
bàn thờ, chỉ đạo Ð. С, G. là đao bỡi trời ban xuống, như lời 
Người đã phán : 201 Tao giảng, chẳng phải là bỡi Tao, song là bỡi 
Đấng đã sai Тао mà chớ. { JoAN. vii ) 

Thầy sáu qui xuống xin Thầy cả làm phép lành, thì Thầy cà 
ban phép lành, là cbi các thánh Tông đồ lãnh quờn đi giẳng rao 
lời Chúa ; như 101 ông thánh Phao-lồ rằng : « Nếu chàng có ai sai, 
thì những kẻ ấu ( là các thánh Tông đồ và những kë nối quyền 
phô dáng ấy ) di giáng làm sao ? ( Ком. x 15.) 

Thầy sáu hôn tay Thầy cả, chỉ các thánh Tông đồ sẵn lòng 
vâng lời đi giảng lời E-vang, đầu pbải mệt phọc đồ mồ hôi đồ máu 
ra, thì cüng bằng lòng. 

Thầy sáu xuống đi một lượt với thầy năm, cbỉ Sấm truyền cü 
cüng ăn hiệp với Sím truyền mới ¿ vì Sím truyền cü, thì chỉ trước 
các việc trong Sím truyền mới, 

Kể cầm bình hương đi trước hết, ebÏ khi B. С. G. giáng đạo, 
thì danh tiếng Người đã đồn ra khắp mọi nơi ( Luc. iv. 14 ) ; lại 
cũng chỉ các ohon đức bỡi đạo thánh Chúa truyền, thì như mùi 
thơm bay ra ai nấy đều cũng phải khen phẩi phục. 

Khi hát E-vang, thì có bai đèn chầu bai bên, chỉ sự vui màng 
và sự sáng Chúa soi cho kể còn đang ở trong bóng tối tăm đặng 
hiều sự mầu nhiệm Chúa đã phán truyền cho ta. 

Thầy sáu xông hương trên sách E-vang, chỉ tôn kinh lời Chúa 
dÄ phán và các việc Chúa làm, Xông giữa và hai bên, trước là chỉ 
kinh P. C. T. Ba Ngôi; seu là chỉ trọn cå sách E-vang là sách 
thánh đáng tôn kinh moi đàng, 

Thầy nắm bung sách E-vang mở ra đem dën cho Thầy cả, chỉ 
Thầy cả đã rõ biết moi điều ghi chép trong sách ấy, chẳng còn đề 
chỗ nào mà chưa biết. Thầy cà hôn sách, chỉ Thầy cả ưng nhận 
mọi điều đã giẳng rao. ( A. DURAND. ) 
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Vš hài näy Thầy cà đọc F-vang nhỏ tiếng một mình rồi, thì 
không hôn sách, đề khi Thầy sáu hát xong mới hôn ; chỉ B. C. б. 
xưa ưng nhận mọi điều các thánh Tông đồ đã giẳng; còn khí 
Người giảng, thì chẳng cần phải ưng nhận. 

Đời xưi khi hát E-yang rồi, thầy năm dem sách E-vang cho 
Thầy cả hỏn, đoạm xếp lại và đem cho các hàng đạc đức đang 
chầu 18 cùag cả và bồn đạo hôn. Đến đời В. G. Tông Но-по-гі-б 
thứ ІЛ ( năm 1216 ) ra sắc сїт đem thề ấy cho bồn đạo, đầu là 
vua chúa mặc lòng; trừ ra vua nèo đã chịu xức dầu thánh khi 
lĩnh chức, thì mới đặng ; và đời Đức thánh Phapha Phaolồ thứ 
Ш cũng chuần cho hoang hậu nước Phô-lô-ni-a được phép hôn 
như vậy mà thôi. ( DIEUSOITBÉNI ) 

Thầy siu xông hương cho Thầy сі, chỉ các thánh Tông đồ đi 
giẳng đạo về thuậi lại mọi việc đã làm cho B. С. б. nghe, và dàng 
mọi việc ấy cho Chúa, hầu làm sáng danh Người. 


10. — Kinh Tin Kính ( Credo ). 

Thầy cả vào giữa đọc kinh Tin kính, ấy là xưng ra 
rằng : chẳng những tin mọi sự Chúa đã dạy trong E-vang, 
mà cũng tin mọi sự các thánh Tông đồ và Hội thánh 
truyền nữa. Đến lời: vå Người xuống thai... cùng nên 
người ta thật, ( et incarnatus esl.. еі homo faclus est, ) thì 
раі qui, có ý tổ lòng tôn kính sự Ngôi hai đã hạ mình 
xuống ra đời. Đọc rồi, Thầy cả làm dấu thánh Giá, chỉ 
mình sẵn lòng chịu gian nan khốn khó, và sẵn lòng chịu 
chết cho đặng làm chứng sự mình tin. 

Trong lúc ấy ta phải giục lòng tin mọi sự trong đạo 
day, chẳng dám hồ nghỉ điều gì, và phải nhớ lời : đức tin 
phải hiệp cùng việc phước, mới làm cho ta đẹp lòng B. C. 
T.; vì chẳng phải kë kêu rằng : Lạy Chúa, lay Chúa, thì 
sẽ dàng rỗi đâu ( Marru. vị, 21 ). 

Đọc kinh Tin kính các ngày lễ về Chúa, vì là gốc các 
sự mầu nhiệm: các ngày lễ Ð. Mẹ, là Đấng giúp việc cứu 
chuộc loài người, nên đã tích đầy sự mầu nhiệm ; các ngày. 
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Chúa Nhut, vì là ngày ta phải làm việc về đứe tin ; các ngày 
lễ thánh Thiên thần, vì các dáng ấy đã trryền tin cùng 
mäng hát sự mầu nhiệm Chủa ra đời, các ngày lễ thánh 
Tông đồ, thánh Sử, thánh Tấn-sĩ, vì phô đấng ấy đã 
truyền đức tin cho ta, và ra sức binh vực đức tin. 

Lại ngày lễ bà thánh Ma-da-len-na, cũng đọc kinh 
Tin kính, vì bà ấy tin Chúa sống lại trước hết, và về tin 
lại cho các thánh Tông đồ. 

Sau hết cũng đọc mấy ngày lễ bồn mạng, có y cho ra 
trọng thề,và như xin Chúa thêm đức tin cho đặng giữ 
đạo Chúa tử tế theo gương thánh Bồn mạng. 

—“—— 


ĐOẠN THỨ HAI 
Từ khi dâng của lễ 
cho đến sang-tô ( SANCTUS ) 


1, — Dâng của lễ : ( Offertorium ) 

Thầy cả vào giữa hòn bàn thờ, tổ lòng kinh mến B.C. 
G. đoạn xây ra chào bồn đạo mà rằng :« Chúa ở cùng anh 
em. » Ấy là nhắc cho bồn đạo hay : đã đến hồi dâng của 
lễ cực trọng là Minh thành Máu thánh Chúa, là Đấng vì 
lòng thương ta dàng mình tế lễ B. C. Cha ; nên phải giục 
lòng kinh mến Chúa, cùng thương yêu anh em, sẵn lòng 
thứ tha sự lỗi cho nhau, như lời Chúa đã phán : < Khi 
mầu đến trước bàn thờ, torn dâng của lễ, nếu sure nhớ có 
điều gì bất thuận või anh em, thì häu đề của lễ đó, mà đi 
làm hoà cùng anh em đã, rồi trở lại mà dâng của lễ. » 
( Marru у. 23). Bồn đạo thưa : « Cùng xin Chúa ở cùng 
linh hồn Thầu »: nghĩa là Chúa cho Thầy cũng đặng lòng 
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kinh Chúa yêu người như vậy. Tức thì Thầy cả rằng : < Та 
Айу cầu nguuện x: ấy là hãy cầm tri, giuc lòng sốt sáng mà 
cầu nguyện cho nhau ; rồi Thầy cả đọc một it lời kinh, 
hoặc cầu xin, hoặc khuyên dạy v. v. tùy theo lễ; đoạn bưng 
đĩa bánh dàng lên; kinh đọc hồi đó, ta gọi là oƒ-ƒer-to-ri- 
ит, nghĩa là dáng ; vì xưa đang khi hát kinh ấy, thì bòn- 
đạo đem của lễ 101 mà đảng, 

Үй đời xưa khi doc Ê-vang và kinh Tin kinh rồi, thì 
thầy sáu rao lớn tiếng cho ai nấy biết, đã đến hồi dâng 
của lễ, ai đáng chầu lễ thì ở lại, ai chưa đáng thì hãy đi 
về, vì xưa chẳng cho kể chšu nhưng, hoặc kẻ mắc уа Hội 
thánh, chšu phần lễ sau ; lại rao làm vậy, dáng ai đem của 
lễ 101 dâng, thì lo giao cho thầy năm thâu đem lên bàn thờ; 
vì xưa bồn đạo mỗi lần đi xem lễ, thì đem bánh và rượu 
mà dâng cho Thầy cả tế lề, rồi bồn đạo chịu lễ ; cũng có 
кё đem tiền bạc, đèn sáp v. v. mà cúng cho Thầy cå dùng 
trong việc nhà thờ nữa. 

Thầy cả bwng dĩa thánh đựng bánh đàng lên, mắt ngó 
lên trời, miệng cầu xin cho mình, cho bồn đạo v. v. bắt 
chước B. С. G. khi gần dàng mình tế lễ, thì ngửa mặt lên 
xin Ð. C. Cha rằng : Lay Cha, đã đến giờ, xin Cha làm 
sáng danh Con... xin Cha gìn giữ chúng nó v. v. ( JOAN. 
хуп, 1-11) 

Đoạn Thầy cå bưng dĩa mà làm bình thánh Giá, chỉ 
của lễ nầy cũng là một của lễ đã dâng trên thánh Giá xưa, 
đặng đền tội cả và bốn phương thiên hạ. 

Khi Thầy cả dàng bánh đoạn, thì đề bánh trên khăn 
thánh, còn cái dĩa thánh thì đút đưới khăn thánh cho khuất 
một nửa, còn một nửa, thì sau lấy khăn lau chén thánh 
mà đậy lại. Nhơn bỡi đời xưa dĩa thành lớn và sâu đựng 
bánh bồn đạo đem dâng như đã nói trước ; nên khi đã 
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dàng bánh đoạn, thì cất đĩa di këo đề choán chỗ ; lại cüng 
chỉ hồi Ð. C. G. chịu nạn thì các Tông đồ bô trốn đi. 


Vü khi làm lễ hát, thầy năm cầm dĩa thánh bao kin đứng trước 
bàn thờ mà giơ lên, thì chỉ сас sự mầu nhiệm về lễ Misa đạo mới, 
thì đạo cü có nói có biết, song chẳng rõ ràng như ta bây giờ, 
đường như có màn che khuất уду : ( hãy nhớ : trong khi làm lễ» 
thầu năm chỉ kê giúp iệc đạo cü ). Mà khi làm lễ cho wë chết, thì 
thầy năm không cầm thề ấy ; vì đời xưa hễ lễ đồ йел, bồa đạo 
không chịu lễ, nên dùng đĩa thánh nhỗ như ta bây giờ, nên chẳng 
lấy khăn phủ cất... 


Thầy cả тб! rượu vào chén thánh, сйп rót một chút 
nước trộn vào, chỉ sự Ngôi Hai xuống thế, tinh B. C. T. 
hiệp làm một cùng tính loài người ; rượu chỉ tính B. C. 
T., còn nước thì chỉ tinh loài người. Lại cũng chỉ nước bỡi 
cạnh nương long Chúa chẩy ra làm một cùng Máu thánh 
Người. 

Và lại гиса chỉ D. C. G., соп nước chỉ bồn đạo, như 
lời ông thánh Cy-pri-a-nô rằng : Thầy сй chế nước vào 
rượu trong chén thánh, chỉ bồn đạo kết hiệp với Chúa Ki- 
tỉ-xi-tô, cho nên rót ít giọt nưởe mà thôi, vì bồn đạo sánh 
với B. C. G. thì như không ; mà nước chế vào rượu thì 
lộn cùng nhau, không phân lia, ấy là Hội thánh chẳng hề 
lia khỏi Chúa. 

Thầy cá làm phép lành trên nước rồi тої rót vào chén 
thánh, chỉ bồn đạo phải nên tốt lành như của đã làm phép 
mới kết hiệp đặng cùng Chúa. МА làm lễ cầu cho kẻ chết, 
thì không làm phép lành trên nước, vì kể ở trong luyện 
ngục, thì có ơn nghĩa Chúa rồi, chẳng cần phải chịu phép 
lành, cùng một ў ấy, КН làm lễ cho kë chết không ban 
phép lành hồi sau. ( P. Capro ) 

Vä Thầy cả làm phép lành trên nước, mà chẳng làm 
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trên rượu, vì гооп chi B. C. G., mà B. С. G. là Đấng rất 
thánh chẳng mắc tội gì, nën chẳng cần phải làm phép cho 
nên sach mà dâng cho Ð, C. Cha. 

Thầy cả dàng bảnh riêng rượu riêng, vì trong lễ Misa 
eó hai hình : là hình bánh riêng, hình rượu riêng. Lại chỉ 
sự B. C. G. trước thì phú mình cho quân dữ bắt, sau mới 
chịu đồ máu mình ra. Mà khi Thầy cả dâng chén thánh 
thì đọc rằng : Chúng tói đáng ; vì khi ấy bồn đạo cũng 
đồng dàng làm một với Thầy cả, vì trong chén thánh có 
chút nước, mà nước là chỉ bón đạo như đã nói trèn. 

Thầy cả đảng đoạn, cầm chén vẽ hình thánh giá, chỉ 
Máu thánh đã đồ ra vì tội bốn phương thiên hạ ; đoạn củi 
xiống đọc một kinh vấn хіп Ð. С. T. T. là Đắng đã lấy 
phép tắc vô cùng làm cho D. Mẹ chịu thai, nay hãy đến 
làm phép lành trên của lễ niy; rồi Thầy cả lại vẽ hình 
thánh giá trên của lễ, chỉ của lễ nầy cüng một của lễ trên 
thánh giả xưa. 

Trong lúc Thầy cà dàng bảnh rượu, ta cüng phải dâng 
linh hồn và xác la cho Chúa, cho nên phải dọn lòng ta 
cho sạch, cùng lo sửa lại tính nết ta cho ra tốt, hầu nên 
của lễ mà dàng cho Người. 


2 - Thầy cả rira tay ( Lavabo ) 
Dầu trước khi ra làm lễ, Thầy cả rửa tay rồi, song bây 
giờ còn rửa nữa, chỉ chẳng những phải sạch mọi tội trọng, 
song cüng phải chè bó mọi tội nhẹ, mới xứng đáng tế lễ 
Chúa. Vš trong kinh Thầy đọc khi rửa tay day đủ các điều 
ta phải giữ cho đặng nên thánh : một là sạch tội ; hai là 
ghét tội ; ba là nhia ппс; bốn là bền đỗ ; năm là việc nhà 
Chúa ; sáu là năng chạy đến cùng Chúa ;- bảy là rán nên 
trọn lành một ngày một hơn. Khi đã xin Chủa rửa mọi 
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bon nhơ tội lỗi đoạn, thì Thầy cám tạ đội ơn Chúa mà đọc 
kinh : Sång danh ( gloria ); mà kinh ấy chỉ sự vui mäng, 
nên không đọc ngày làm lễ cầu cho kẻ chết, và trong tuần 
thương khó. Trong lúc Thầy cả rửa tay, ta hãy suy rằng : 
nên ta ở đưởi thế gian nầy mà giữ linh hồn vẹn sạch thì 
rất khó, hằng phải xin ơn Chúa giúp, Кёо ta sa phạm tôi 
lỗi, cùng xin rửa linh hồn ta cho sạch, hầu đáng rước 
Mình thánh Người. 

Đoạn Thầy cả cúi xuống tỏ lòng khiêm nhượng xin B. 
C. Т. Ba Ngôi nhậm của lễ mình dâng, đặng nhớ công ơn 
B. C. б. chịu nạn chịu chết, sống lại và lên trời, càng xin 
đâng cho được tỏ lòng tôn kính Ð. Mẹ cùng các thánh, 
vì D. Mẹ và các thánh đặng sang trọng vinh hiền cũng bỡi 
công ơn Chúa chuộc lội mà ra ; và xin сас dáng ấy bàu 
chữa cầu xin cho mình nữa. 


8. — Anh em hãy cầu nguyện : ( Orate fratres ) 

Thầy cả đã xin các thánh cầu nguyện, nhưng vậy cũng 
chẳng nê xin giáo nhon đang chầu lễ giúp lời сӯи thay, vì 
biết rằng : Chúa nhậm lời cầu kë hiệp nhau, bèn xây ra 
mà rằng : < Anh em Айу cầu nguyệa, hầu Chúa nhậm của 
lễ Thầu vå anh em dáng đâu. > Đang khi xây ra, thì giăng 
tay cùng chấp lại, chỉ mọi người phải hiệp một ý một 
lòng cùng nhau mà cầu nguyện, thì Chúa mới nhậm lời ; 
cùng 1б ra lòng Thầy hết sức ước ao các giảo nhơn giúp 
lời cầu thay nguyện giúp cho mình nữa. Đoạn хау luôn 
qua phía kia mà trở vô bàn thờ, chẳng trở lại phía cũ; 
chỉ ý từ giã bồn đạo, đặng cho dễ đến gần Chủa hơn ; bỡi 
đó từ bày giờ cho đến khi chịu lễ rồi, Thầy cå không хау 
mặt ra nữa. 


Thầy cả bảo bồn dao cầu nguyện, trước là bắt chước 
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B. С. G. khi vào chịu nan, thi thối thúc các Tông đồ hãy _ 
cầu nguyện ( Marra, xxvi, 41,) ; vì Thầy cả biết chút 
nữa mình sẽ dâng của lễ cực trọng là Minh thành Máu 
thánh Chúa cho Ð. C. Cha ; và cũng dàng chính mình 
cùng bồn đạo làm của lễ cho Chúa nữa, nên Thầy bảo 
bồn đạo hãy lo cầu nguyện mà don lòng trí cho sốt sắng. 
Sau là nhắc cho bồn đạo nhớ của lễ Thầy dàng đây, chỗ 
phải của riêng Thầy, bèn là của chung, nën phải ˆ hiệp. 
một y cùng nhau mà dàng. 

Bồn đạo bèn thưa rằng: Dám тїп Chúa nhậm của 
15 bỡi tay Thầy, hữu tôn kinh ой sáng danh Người, lại 
nên ich cho chúng 'дї cùng cå ой Hội thánh. 

Tuầy cả thưa thầm rằng: Amen; nghĩa là chớ chị 
được như vậy ; chớ chỉ Chúa nhậm như lời anh em cầu 
xin. 

Вау giờ Thầy cả doc thầm nuững kinh cầu хіп Chúa 
nhậm của lễ hầu sảng danh Chúa, cùng làm ích cho bồn 
đạo và Hội thánh. Mắy kinh ấy Thầy cả đọc thầm, vì cầu 
nguyện cách riêng cho chắm chỉ hoa, Đến mấy tiếng sau 
rối là : Khắp muôn đời muôn kiếp ( рег omnia saenla. 
sæculorum ) thì đọc lớn tiếng, chỉ nghĩa nhắc cho bồn 
đạo hay : Nầy chẳng phải đem trí về việc thế gian, song 
phải chăm lo việc thiêng liêng việc đời sau mà chở. Lại 
mắy tiếng ấy là 101 kẽt, Thầy cả đọc lớn cho bồn đạo 
ngh> mà thưa Amn, là ưng muốn chớ chỉ được như lời 
Thầy dã nguyện xin, vi sự gì Thầy kêu xin, thì chúng tôi 
cùng khần nguyện như vậy. 


4—Prefatio 


Tiếng Prae-fa-tie nghĩa là lời nói trước, ấy là nhắc 
bảo mọi.người lo dọu mình cho thanh tịnh mà chầu chực 
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Chúa chút nữa sẽ ngự xuống trên bàn thờ. Vậy Thầy cả 
cất tiếng lên mà rằng : « Chúa ở cùng anh em » ; ấy là 
xin anh em cầm lòng cầm trí nhớ có Chúa ở trong lòng 
và trước mặt. Khi thầy cå nói mấy tiếng ấy, thì hạ tay 
đề trên bàn thờ, chỉ người chẳng đám cậy sức mình, một 
cậy lòng lành Chúa cho được doc lời cao rao trọng thề 
nầy ( Prœ/atio ). Bồn đạo thưa: Và ở cùng linh hồn Thầy » : 
ấy là cüng chúc cho Thầy cả được như vậy. Thầy cả cứ 
xây mặt về bàn thờ luôn, không xây ra, vì người đứng 
trước mặt Chúa như ông Môi-sen xưa ở trên núi Хі-па, 
chẳng ngó dàn đứng dưới chon núi, một chăm lo nói khó 
cùng Chúa. Lại vì xưa theo lễ nhạc nhiều nơi, như theo 
sách lễ ông thánh Gia-eô-bê, ông thánh Ba-di-li-ò chép 
xưa, trưởe-khi đọc Præ-fa-tio, thì day kéo cái màn ngắn 
che bàn thờ, bồn đạo chẳng còn thấy Thầy cá nữa; bỡi 
vậy khi Thầy cả nói ;« Anh em hãy cầu nguyên », thì 
xây luôn giáp một vòng dường như từ giã bồn đạo như 
mới nói nơi số 3 trên dó ( P. CApno ). 

Bấy giờ Thầy cả giơ tay lên, nghĩa là dấu khuyên bồn 
đạo phải đem lòng trí lên cùng Chúa mà rằng : < Häy 
nhắc lòng lên >. Bồn đạo thưa như dàn I-sa-ra-e đã thưa 
cùng ông Mỏi-sen mà rằng : « Chứng !ói sẵn lòng ở cùng 
Chúa >, ấy là chúng tôi chê bó hết mọi sự thế nầy, chỉ 
đem lòng đến cùng Chúa mà thôi. 

Thầy cả nghe vậy thì màng, bèn chấp tay ngó lên 
rồi gục đầu xuống mà rằng : < Chúng tôi cám đội ơn 
Chúa là Chúa chúng tôi > ; các việc Thầy cả làm đó, chỉ 
lòng cám mến khiêm nhượng ước ao và cung kinh ; còn 
lời nói, ấy là khuyên mọi người hãy cảm ơn Ð. С. G. vì 
đã Јар phép Thánh Thë, là mạch mọi ơn mọi phước. 

Bồn đạo lại thưa rằng : « Thật đáng ой công bình 


lắm »; nghĩa là ta mắc nợ Chúa nặng lắm, vì Chúa đã ban 
ơn cực trọng đường ấy cho ta, nay ta cảm vn thì rất 
thậm phải. 

Đoan Thầy са kề những điều đáng cảm ta thờ phượng 
ngợi khen, và пһйс cho bôn đạo biết Chúa là Đấng cao 
trọng oai quờn, đếa 101 các thánh Thiên thần chšu chực 
còn phải run sợ kinh khiếp. Nhưng vậy ta cậy lòng nhon 
từ Chúa thương, thì cũng xin hiệp lời ta cùng lời các 
thánh Thiên thần mà cảm tạ tung hó Chúa Trời : « Thánh ` 
tai, thánh tai, thánh tai ; cả nà trời đắt đã đầu dẫu sự oni 
quờn sang trọng Chùa ; van tuế van phước Đẳng ngự trên. 
trời ». Thầy cả củi đầu mà đọc mấy lời ấy, chỉ lòng 
khiêm nhượng kinh lay B. C. Т. Ba ngôi, cũng như các 
thánh Thiên thần hãng tán tạ thờ lay Chúa trên trời 
( Арос. ту, 8 ) ; rồi ngước dậy, tay làm dấu thánh Giá 
trèn mình, miệng đọc rằng: Kính mäng Đắng lẩu tên 
Chúa mà đến, oan tuz Đẳng ngự trên trời, хіп thương сїй ` 
chúng tói. > Ấy là người xưng ra B. C. G. đã xuống thế ` 
làm người chịu chết trên thánh giá mà chuộc tội thiên hạ. 

Tiếng Ho-san-na, nghĩa là chúc vạn tuế, mà cũng có 
nghĩa là xin thương cứu ; Thầy cả đọc tiếng ấy hai lần : 
lần trước xin B. C. T. Ba ngôi thương cứu ; lần sau xin 
B. C. G. thương cửu, vì Người là Đấng đã lấy tên Chúa 
mà đến. 

үй lời : Kính màng Đẳng lấu lên Chúa mà đến, là 
lời dân Giu-dêu hát reo mäng, khi rước B. С. G. vào thành 
Giê-rn-sa-lem ; гау Hội thánh mượn lời ấy mà mäng B. 
С. G. một chút nữa sẽ ngự xuống trên bàn thờ; và xin 
Người ban ơn cho ta đừng có phụ bạc với Người như dán 
Giu-đèu xưa, reo mäng rước Chúa đó, rồi trở kêu lên xin 
quan Phi-la-tồ đóng đỉnh ! 


Thầy са doc Pr.-/a-fio lớn tiếng, một. là cho được 
bắt chưởc các thánh Хё ra-phim hát mäng Chúa trên 
trời ; hai là cho được đền lại những tiếng quàn Giu-dêu 
kêu xin quan Phi-la-tồ đem đóng đỉnh B. C. G. 

Vậy khi ta nghe Thầy cả đọc lời Præ-fa-tio cách trọng 
thề khoan thai, nhắc biu ta đem lòng trí lên cùng Chúa 
mà сат tạ ngợi khen, thì ta hãy thật lòng chê bó mọi sự 
sung sướng thế gian, và tưởng nhớ sự vui vé trên trời, 
cùng xin hiệp với các thánh Thiên thần mà tán tạ tung 
hô Chúa trời. 

Lại khi nghe tiếng chuông rung, chỉ sự vui mầng, 
cùng là tiếng nhắc ta cho biết đã gần đến giờ cực trọng, 
cùng phải cầm lòng eầm trí hơn nữa. Ấy vậy, ta nghe 
tiếng chuông, thi qui gối tổ lòng khâm sùng cung kính, 
chầu chực Đấng chí tón hòng ngự đến trên bàn thờ, chớ 


khá lo ra dông dài, kẻo vô phép. 


—_....<« 
ĐOẠN THỨ BA 
Từ Sang tô rồi cho đến kinh Lạy Cha 


1 — Ca-non : 

Vốn từ đầu lề đến dây, là những phần dọn trước, 
hầu đến phần cực trọng nầy ; vì các kinh Thầy cả đọc, 
các việc Thầy làm trong mấy phần ấy, chẳng qua là dọn 
lòng mình cho xứng đáng làm phép cực trọng, là làm cho 
bảnh rượu trở nên Mình thật Máu thật B. C. С; cùng dọn 
lòng bồn đạo cho tinh tấn thanh tịnh mà chšu chre cùng 
tước B. С. G. sẽ ngự đến trên bàn thờ mà thôi. 

Ấy vậy, Thầy cå vào phần nầy cüng như Thây cả đạo 


cü vào cung сүс thánh, mót minh nói khó cüng B. с. Тє, 
nën từ bây giờ Thầy cả đọc thầm các kinh, chẳng cho bôn 
đạo nghe nữa. Vậy phần trọng nầy gọi là Ca-non, nghĩa là. 
Luật chắc chẩa, buộc nhặt không đồi khi nào, làm lễ cho 
kë chết hay là cho kẻ sống, làm lễ hát làm lễ thường, thì, 
phần nầy cũng cứ một cách ; nên khi đến đây, Thầy cả 
phải chim chỉ hoa đặng đọc và дїй mọi điều cho КЎ, 
chẳng được đổi, thèm, bởi thứ tự và lời dos, vì cứ lời. 
công đồng Tri-đen-ti-nô day, thì kinh Ca-non bỡi chính. 
lời B. С. G. và lời các thánh Tông đồ, cùng lời các đẳng 
Giáo tông đời trước đã truyền lại, cho nên đảng kính 
chuộng lắm. К Aw РЕА: 

Vã trong 409 năm đầu Hội thánh chẳng cho in cho, 
viết kinh Ca-non ra, kéo rủi kë ngoại thấy được mà nha 
báng, đọc chơi cách vô phép ; nên thuở xưa các Thầy cả. 
phải học thuộc lòng mà thôi; khỏi 400 năm việc đạo 
thánh được bằng an, thì mởi có phép їп các kinh ấy ra. 
( Guru... DURAND }. 

Bỡi đỏ, khi Thầy cả vào Ca-non về sau, thì bồn đạo 
phải cầm lòng cầm trí, giữ nghiêm trang nết na hon. Vậy : 

Thầy cả lật sách lễ đầu phần Са-лоп, liền thấy hình 
ảnh thánh giả, và tiếng đầu hết ( Te igitur ) có chữ T cũng 
là hình thánh giá ; có y cho ta biết, nầy là của lễ cũng 
như của lễ trên thành già xưa. 

Thầy cả giăng tay, giơ lên và chấp lại, cùng ngước 
mặt lên, đặng tô lòng sốt sáng nóng này, ước ao kết hiệp 
cùng Chúa ; đoạn củi xuống, là tổ lòng khám sùng kính 
sợ oai диёт спо trọng Chủa ; miệng đọc như lời паї xin 
B. C. Cha nhơn từ, là Đấng chẳng tiếc Con một Người, 
song đã phú cho chúng ta ( Ком. уш, 32 ); пау xin nhậm 
lấy và làm phép сйа lễ nầy. Vừa đọc đến đó, thì Thầy cả 
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hôn bàn thờ, mà tỏ lòng yêu mến kinh trọng của lè йу 
chí thiết. 

Đoạn Thầy cả vẽ ba hinh thánh Giá trên của lễ, mà 
chỉ của lễ nầy, tuy chẳng chẩy máu ra, song cüng là một 
của lễ đã đồ màu ra trên cây thánh Giá cho bốn phương 
thiên hạ đặng nhờ. Làm ba hình thánh Giá mà chỉ việc 
mầu nhiệm người toan làm là đọc lời truyền phép, làm 
cho bánh rượu trở nên Minh thật Máu thật B, C. G. là 
việc cả thể bỡi phép B. C. Т, Ba Ngôi mới làm được. 

Đoạn thì Thầy cả xin D. C. Cha vì công nghiệp của 
lễ cực trọng ấy, ban cho Hội thánh đặng bằng an ( paci- 
ficare ); khỏi kë nhiễu hại ( custodire ) ; được sum hiệp 
( adunare ), là xin cho quân rối trở về đàng chính, và kẻ 
ngoại được vào một ràn cùng các con chiên ; được thạnh 
trị ( regere ) là xin cho có nhiều kë nhon đức coi sóc 
chăn giữ đoàn chiên Chúa, và nhiều người thánh làm 
gương cho thiên hạ noi theo. Xin cho D. G. Tông là đấng 
thay mặt Chúa đang cai trị Hội thánh ; xin cho D. Giám 
mục là đắng thay mặt D. б. Tông cai quản dia phàn, 
và xin cho các đấng bậc thấy thấy được mọi ơn lành, 


9. — Cầu cho kẻ sống : ( Memento ) 
Thầy cả lại giơ tay lên một it cùng chấp lại, ấy là có 
ý khần xin điều khác nữa, là xin cho kể nọ người kia 
_ tùy ý Thầy ; hoặc kẻ xin Thầy làm 16, kẻ xin Thầy cầu 
nguyện ; và Thầy cũng nhớ đến kể đang xem lễ đó hiệp 
một ý cùng Thầy mà dâng lễ tế B. С. T. ; bỡi đó, Thầy 
nhớ đến những kẻ ấy trước khi đọc lời truyền phép, còn 
sự cầu cho kẻ chết thì sau khi truyền phép rồi mói cầu 
như ta sẽ nỏi sau. 
Vä xưa người kẻ trộm phải đóng đỉnh ở bên hữu . 


C. G., kêu xin cùng Chúa rằng : Xin Chúa nhớ dën ( Me- 
menio ) tôi, ( Luc. хх, 42), thì được B. С. G. thương xót 
thể nào, rày Thầy cả cũng dùng liếng ấy mà xin Chủa 
thương xót, Át sẽ được Chúa đoái thương như vậy. 
( Capro ). 

Sau nữa Hội thánh dàng lễ Mi-sa thì có bốn y nầy : 
11а tán !q ngợi khen ; 2 là đền bồi cứu 001, 3 là khần cầu 
kêu xin ; 4 là phượng thờ kính lay. Bõi đó, lúc bấy giờ 
Thầy cả đọc những lời theo bốn ý ấy ; là : chúng tôi 
dâng của lễ nầy đặng tán /q( sacrificium laudis у; cho 
đặng cứn linh hồn... ( pro redemptione animarum ) ; cho 
được íróng phần rỗi ( pro spe salutis ) ; sau nữa cho được 
дій lời khấn hứa cùng Chúa ( Tibique reddunt ), nghĩa là 
đâng trót mình thờ phượng Chúa. У 

Ấy vậy, dang khi Thầy cả cầu nguyện, ta phải hiệp 
một y cùng người mà cầu cho Hội thánh càng ngày càng 
thạnh theo ý nghĩa Thầy cả đọc ; xin cho mình được ơn 
nọ ơn kia ; xin cho cha mẹ anh em, bạn hữu v.v.. Lại 
cũng hiệp một ў cùng Thầy mà dàng lễ Mi-sa theo bốn ý 
đã nói trước. 


8. — Kinh chúng tôi thong công ( Communieantes ) 

Thầy cả biết mình hèn hạ chẳng đáng làm việc tế lễ, 
cùng kêu xin Chúa sự gì, bèn xin thông công và cậy B. 
Mẹ cùng các thánh là những đấng có thần thế trước mặt 
Chúa ; nhon vì công nghiệp các đắng ấy, thì Chúa sẽ 
nhậm việc mình làm, lời mình xin, cüng như dàn І-ѕа-га-е 
xưa, khi kêu xin cùng Chúa sự gì, mà muốn cho đắc lời, 
thì nhắc đến tên các thánh T tông. 

Vậy Thầy cà nhắc đến rất thánh B. Bà Maria, vì 
Người là Nữ vương trên hết các thánh ; lại của lễ Thầy cä 
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dàng dày là D. С. G. là Con thật B. Mẹ ; ví bằng D. Mẹ 
'chẳng ban Ð. С. G. cho ta, thì (а lấy đâu được của lễ cực 
trọng ấy mà dâng cho B. С. Cha ? Thầy cả nhắc đến tên 
mười một Tông đồ là nhữag đấng đã xem thấy Chúa lập 
phép Thánh ТЬ, cùng đặng quờn tế lễ đầu hết; mà 
chẳng nhắc tên ông thánh Mat-tia, vì khi Chủa ngự về 
trời rồi mới chọn ông thánh ấy. ( АСТ. Ар. r, 23-26 ) ; song 
nhắc tên ông thánh Phao-lồ vì chính B. C. G. đã dạy 
người cho biết Chúa lập phép thánh Thề làm sao 
( Совіхтн. п, 23 ), và nhắc tên ông thánh ấy tiếp theo 
ông thánh Phê-rô vì Hội thánh nhớ công ơn người đã 
hiệp lực cùng ông thánh Phê-rô mà giảng truyền đạo 
thánh tại Rô-ma ; cùng chịu chết vì đạo trong một ngày 
tại Rôma ; nên hễ nhắc đến ông thánh Phê-rô, thì liền 
nhắc đến 'ông thánh Phao-lồ. Sau nữa nhắc tên mười 
hai đấng Tử đạo có danh tiếng hơn tại: Rô-ma trong bốn 
đời trước hết. 


Y Hội-thánh nhắc tên mười hai thánh Tông-đồ và 
mười hai thánh Tử đạo là hai mươi bốn, theo số hai 
mươi bốn ông läo mặc ào tốt lành đội mão chảu báu 
chšu chuc nơi toà Chúa, ông thành Gioan đã thấy và 
chép trong sách A-po-ea-lip-sỉ ; ( Aroc. ту, 4.) Lại Hội- 
thánh nhắc đến các thánh Tử đạo mà thôi, vì các đấng 
ấy đã đồ máu mình ra vì Chúa, thì ám hap và xửng cho 
ta nhắc trong khi ta dàng lễ Mi-sa, là lễ nhắc đến sự 
thương khó Chúa đã đồ máu ra vì ta. 

Vä không nhắc đến tên các thánh Tu hành, Viện lu 
V.V., là hoặc khi Hội-thánh đặt kinh Са-лоп nầy, thì chưa 
làm lễ các thánh ấy, vì đến đời thứ V mới thấy có lễ kinh 
các thánh ấy. 

Thầy cả dầu biết nhờ công nghiệp Ð. Mẹ và các thánh 


thì đắt lời, nhưng cũng tin chắc lời các ййпд ấy được 
mạnh thế và đẹp lòng D. С. Cha, cũng bỡi công nghiệp 
Chúa Cứu thế, nên càu kết lại thì rằng : « Vì công nghiệp 
cũng một P. С. G. là Chúa chúng tôi. ( Per eumdem Chris- 
шт.) ; doan Thầy cả thêm tiếng Amen chẳng đề cho bồn 
đạo thưa, vì là lời Thầy cả kêu xin riêng cho mình, bồn 
đạo không nghe được, không biết được. Trong lúc ấy 
Thầy cả chấp hai tay lại cho được chỉ sự người sốt sắng 
nài xin ; vã từ đây về sau khi nào thấy Thầy cả làm như 
vậy, thì cũng phải hiều một nghĩa ấy. 


4. — Kinh xin Chúa nhậm của lễ nầy ( Hane igitur ) 

Thầy cả úp hai bàn tay trên của lễ mà đọc kinh tiếp 
sau, là chỉ Thầy cả thay mặt Hội thánh nhận lấy B. C. G. 
và công nghiệp Ñgười làm của riêng mình và của riêng 
Hội thánh, đề mà dâng cho B. С, Cha, đặng đền vì tội 
thiên hạ. { 

Trong đạo cü khi nào Thầy cả dàn lễ đền tội, thì 
đem của lễ vào cung thánh, Thầy cả đặt hai tay trên của 
lễ, dường như đồ các tội dân đã phạm trên của lễ ấy, rồi 
mới thiêu đi mà tế lễ, cũng như xin Chúa phạt của lễ ấy 
mà tha cho dân. Вау Thầy cả đạo mới cũng úp hai tay 
trên của lễ cực trọng, có ý xưng mình và bồn đạo là kể 
tội lỗi, đáng chịu phạt, mà bỡi mình cùng bồn đạo có 
chịu phạt mấy cũng không cân xứng tội, thì đồ các tội ấy 
trên mình B. C. G., xin Người gánh lấy mà chịu phạt thế 
vì mình và các bồn đạo nữa. 

Sau nữa Thầy cả úp hai tay trên của lễ mà xin bốn 
sự nầy : Một là xin B. C. T. vui lòng nhậm của lễ Thầy 
cå và bồn đạo dàng. Hai là xin vì của lễ ấy, cho Thầy và 
bồn đạo được bång an phần hồn, phần xác : (diesque nos- 


iros in tua pace disponas ). Ba là xin cho Thầy cùng bổn 
đạo ngày sau khỏi khốn mà được rõi : ( ab гїегпа dam- 
natione nos eripi ). Bốn là biên vào só kể Chúa chọn vào 
nước Thiên đàng: (in electorum tuorum jubeas grege 
numerari. ) 

Kinh nầy ( Hanc ідйиг у mới thêm vào Ca-non đời B. 
thánh Phapha Ghè-rê-gô-riô thứ I năm 540, đời trước nữa 
chưa có. 


5. - Kinh xin B. C. Cha đoái thương : (Quam obla- 
tionem ) 

Thầy cả chấp hai tay lại, có ý hiệp bồn đạo với mình 
làm một cùng B. С. G. là của lễ mà dâng cho B. С. Cha; 
tức thì miệng Thầy cả xin B. C. Cha đoái thương nhậm 
lấy, chẳng những D. С, G.,vì chắc B. C. Cha nhậm rồi, 


song xin nhậm lấy Thầy và bồn đạo, vì Thầy cùng bồn 
đạo là phần thân thể mầu nhiệm B. C. G., và cũng là của 
tế lễ nữa. Vậy thì xin 1° là cho Thầy và bồn đạo nên như 
của lễ thánh ( Бепейісгат ), là được nhờ mọi công nghiệp 
Ð. C. G. cho, đặng nên thánh ; 20 1а xin cho Thầy cùng 
bồn đạo được kề pào sô kẻ sẽ lên thiên đàng, ( adserip!am ); 
3 là xin cho được làm tôi Chúa luôn, là hằng giữ ơn 
nghĩa thánh, chẳng còn la khỏi Chúa ( ratam ) ; 49 là 
xin cho được cứ nhon đức tin day mà làm uiệc, đừng còn 
theo sự xác thịt muốn (rationabilem ) ; 5° là xin cho hằng 
đẹp lòng Chúa luôn ( accep'abilem ). 

Ôi ! Trong lúc ấy ta phải dọn lòng sửa tính là dường 
nào ! hầu ta đáng xin mấy ơn ấy, cùng khi хіп, thì quyết 
giữ cho trọn theo sự ta xin ! 

Trong khi Thầy cả đọc năm lời xin ấy, thì về ba hình 
thánh Giá trên của lễ, chỉ xin cùng B. C. T. Ba Ngôi nhon 
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Vì sự khốn khó sỉ nhục B. C. G. chịu thằng Giu-dà nộp 
ba phen, là nộp cho các đầu mục Thầy са, ( MATTH. 
xxvi, 14-16 ); cùng nộp cho quân kỷ lục (хи, 2 ) và nộp 
cho dàn Giu-dêu ( Маттн. xxvi, 17-50 ;đừng đề cho mình 
và bồn đạo ấn ở bội bạc như thẳng vô phước ấy. 

Sau nữa Thầy cả đọc ít lời xin thêm sự nầy : là xin 
của lễ näy Irở nên Mình thánh Máu thánh D. С. G. cho 
chúng tôi. 

Vốn Thầy cả biết chắc và tin hẳn rằng : nếu mình 
đọc lời truyền phép trên bánh rượu, tức thì trở nên Mình 
thật Máu thật Chúa ; song người còn xin bánh rượu trở 
nên Mình thánh Máu thánh Chúa làm ích cho mình và 
cho bôn đạo ( иг nobis ñat) vì người sợ këo Mình Màu ' 
thánh Chúa trở nên lý đoán cho mình hay là cho bồn đao ; 
vì kể rước Minh Máu thánh Chúa chẳng nên, thật là rước 
lý đoán phạt mà chớ ! ( I CoRINTH. xi, 27 ) 

Đang khi Thầy đọc bấy lời ấy, thì vẽ hai hình thánh 
Giá, một trên bánh, một trên rượu ;ấy là xin vì sự 
thương khó B. C. б. đã chịu trên хас thản h và trong linh 
hồn Người, hãy cho mình đọc lời truyền phép cho xứng 
đáng kẻo phải phạt như đã nói trên. 


6. — Lúc truyền phép : 

Thầy cả toan làm một phép lạ cực trọng, là làm cho 
bánh rượu trở nên Minh thật Máu thật B. C. G., thì cúi 
xuống tỏ lòng khiêm nhượng hết sức ; hai cánh tay dựa 
vào bàn thờ, chỉ hiệp một lòng một ý cùng Chúa ; đoạn 
và thuật lại và bắt chước mọi việc B. C. G. đã làm xưa 
khi lập phép Thánh Thể ; nên Thầy cầm bánh, cầm chén 
đựng rượu, mặt ngỏ lên trời đội ơn B. С. Cha, và làm 
phép lành trên bánh гиси, và đọc lời truyền phép thế cho 


Chúa, tức thì B. C. G. bỡi trời phải xuống ngự thật tại 
nơi hình bánh hình rượu ; bánh chẳng còn tỉnh bánh, 
rượu chẳng còn tánh rượu, còn cái hình bề ngoài mà thôi. 
Ấy là việc cực trọng đầu thánh Thiên thần làm cũng 
chẳng đặng ! 

Thầy cả đọc lời truyện đoạn, thì bái quì cho dáng tō 
lòng thờ lay B. C. G., rồi đàng lên cho bồn đạo thờ lay, 
mà cũng có ý nhớ sự quân dữ đóng đỉnh B. C. G., đoạn 
đựng cây thánh Giá lên. 

Sự đọc bai lời truyền là trên bánh riêng, và trên 
rượu riêng, có ý chỉ sự thương khó D. C. G. trên xác và 
sự Người phải đồ máu ra. Nhưng vậy гау xác thánh Ð. C. 
G. đã sống lại rồi, chẳng hề phân riêng khỏi Máu thánh, 
và Máu thánh chẳng lìa khói Xác thánh nữa, bỡi dó trong 
hình bánh có Máu thánh, và trong hình rượu cũng trót 
Minh thánh Ð. C. G. 

Khi 1hầy cả dâng Minh Máu lèn, thì mắt người hàng 
ngó theo, chỉ lòng người tríu mến Chúa, hằng nhìn xem 
Chúa. 

Học trò lèn qui nàng ào lễ, là có ý nhắc việc đời xưa, 
vì áo lễ xưa rộng dài, khi Thầy cá dâng Minh thánh, thì 
kë giúp phải đỡ cho dễ hơn, như đã nói khi cắt nghĩa về 
áo lễ. Học trò rung chuông, ấy là chỉ sự vui mầng, và 
cũng là hiệu lịnh cho bồn đạo biết mà thờ lạy Mình thánh 
Máu thánh Chúa, 

Vốn đời xưa khi đọc lời truyền phép rồi, không dàng 
Mình Máu thánh lên ; đến dời XII độ năm 1200 có quân 
lạc dạo l3ẻ-ren-ra-riỏ nồi dậy nói lộng ngôn phạm đến 
phép Minh Màu thánh Chúa, nó chối không tin phép cực 
trọng ấy ; nên Hội thánh muốn cho giáo hữu đem lòng 
tin vững vàng và tung hò thờ lạy,phép thánh Thề, thì dạy 
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khi truyền phép đoạn, Thầy cå phải đàng Mình Máu thánh 
lên, và ra hiệu cho giáo nhơn thờ lạy. Khi ấy cũng đánh 
chuông đánh trống, có chỗ bắn súng, đốt lói v. v. cho 
đặng màng rỡ ; mà nhứt là cho kë mắc việc hoặc coi nhà, 
hoặc đau không đi chầu lễ đặng, khi nghe hiệu lịnh ấy 
thì cüng thông công mà thờ lạy Mình thánh Máu thánh 

Chúa nữa. š 


Mà sự đốt pháo đang khi dâng Mình tbánh Chúa, vốn chẳng 
cấm, song thật là việc vô ich, cùng sanh cở cho trể nhỏ lo ra, nên 
thà bổ đi thì hay. 


Vä khi nghe chuông trống dàng Mình Máu thánh Chúa 
mà thờ lay làm ойу, thì được nhờ một nắm ân хай. 

Sau khi dàng Mình thánh, Thầy cả giữ bốn ngón tay, 
hai ngón cái cir nhập với hai ngón trỏ, không rò đến cải 
gì nữa, một đề cầm Minh thánh mà thôi ; có y giữ kéo 
những vụn hình bánh có dính đó rơi chỗ khác ; mà cũng 
cỏ ý chỉ lòng trí người hằng giữ chẳng rời khỏi Chúa. 

Ấy vậy những Кё được ơn đi chầu lễ, đến lúc nầy 
càng phải ở nghiêm trang, nết na khiêm nhượng cùng sốt 
sắng kinh mến thờ lạy Chúa đang ngự tiên bàn thờ. 

Vä hē ai khi thấu Cha dáng Mình thánh Chúa lên trong 
khi xem lễ và khi chầu phép )lành, mà mắt ngó theo, miệng 
doc thầm thĩ rằng : Lạy Chúa tôi, Chúa trời tôi ( Do- 
minus meus et Deus meus ), /hi được ân zá båy năm 
cùng båy mùa ; vå nẽu làm như оду luôn đủ một tuần thì 
được nhờ тд! đại xá, song bữa ấu phải rước lề cùng cầu 
nguyện theo ú В. Giáo tổng, ( S. С. 18 Mau, 1907 ) 


7.— Kinh Lạy Chúa chúng tôi nhớ đến :( Unde et 
memores ) 


Thầy cả giơ hai tay trưởc ngực, chỉ sự sốt sáng và 
chăm chỉ, mà đọc một kinh nhắc ba sự mầu nhiệm là : sự 
Chúa chịu thương khó ; sự Chúa sống lại ; và sự Chúa lên 
trời ; đặng giục lòng ta kính mến Đấng đã chịu nan chịu 
chết vì ta, nay còn dâng mình tế lễ, cũng như chết cách 
thiêng liêng vì ta ; và giục lòng ta tin vững vàng Đăng ấy 
đã chịu nạn chịu chết, song đã sống lại vinh hiền, nên 
Người là Chúa phép tắc vô cùng. Sau hết giục lòng ta cậy 
trông ta sẽ được lên trời, vì Đấng chịu nạn chịu chết đã ` 
sống lại, thì cũng đã lên trời ngự bên hữu B. C. Cha đang 
cầu bàu cho ta. 


Vä trong kinh ấy Thầy сй cũng nói đến bồn dạo và 
gọi bồn đạo là dán thánh ( plebs tua sancta), nhơn vì mọi 
người сб đạo đều được nhờ Mình thánh Màu thánh Chúa 
cho đặng nên thánh, miễn là ăn ở cho xứng là kể có đạo; 


kia ông thánh Phê-rô cũng gọi là dàn thánh ( I PETR. r, 
9) thì ta phải lo cho nên thánh. 
х Thầy cả làm năm hình thành Giá : ba cái chung trên 
Minh thánh và Máu thánh ; còn hai thì làm riêng. Vậy ba 
dấu thánh Giả trước làm chung trên Minh thánh và Máu 
thánh, chỉ cả hai ấy là một của lễ, là trót mình B. С. G. 
linh hồn và tính D. С. Т. đều có trong hình bánh hình 
rượu ; và cũng chỉ có cả ba Ngôi hiện tại đó nữa. Còn hai 
dấu thánh Giá làm riêng trên hình bánh và trên hình rượu, 
thì chỉ Ð, C. G. chịu chết trên thánh Giá, thì Máu thánh 
Người chảy ra ở riêng. Sau nữa cả năm dấu thánh Giá, 
thi chỉ năm dấu thương tích nơi mình B. C. G. 

Và từ khi Thầy cả đọc lời truyền phép về sau, hễ cỏ 
làm dấu lhánh Giả vào trên hình bánh hình rượu, thì 
cbẳng phải là làm phép lành song là đấu cho ta biết Minh 
thánh Máu thánh Chúa đang ngự trên bàn thờ dày, cũng 
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là Minh thánh đã chịu treo trên thánh Giả xưa, và cüng là 
một Máu thánh đã đồ ra xưa mà thôi ; nên khi ta thấy 
Thầy cả làm dấu thánh Giá lần nào, hãy nhở Chúa chịu 
nạn lần ấy, mà giục lòng kính mến Người. 


8. - Kinh Lạy Chúa xin ghé mắt đoái thương : ( Su- 
pra que propitio ) 
Thầy cå biết chắc và tin thật của lễ trên bàn thờ dày 
` rất đẹp lòng B. C. Cha, vì là chính mình B. C. G. ; nhưng 
mà kê giúp việc dâng của lễ là Thầy cả cùng bồn đạo, thì 
hèn mon xấu ха tội lỗi lắm ; bỡi vậy trong kinh nầy Thầy 
cả паі xin B. C. Cha ghé mắt đoái thương tha thử đừng 
chấp tội lỗi mình, đừng chê lòng hèn hạ bồn đạo, một ghé 
mắt nhìn đến của lễ cực trọng nầy, mà thương đến mình 
và bồn đạo, cùng nhậm lấy cũng như một vật lễ tiến dâng 
cho Chúa. Vậy trong kinh nầy Thầy cá chẳng xin B. C. 
Cha nhậm Mình thánh Máu thánh B. С. G., vì tin chắc 
bề nào B. C. Cha cũng nhậm, song là xin nhậm lấy kể 
giúp việc dâng của lễ là Thầy cà cùng bồn đạo mà thôi. 
Ấy vậy, trong kinh ( Unde et memores ), Thầy cả xin 
dàng Mình Máu thành B. C. G. cho B. C. Cha, còn trong 
kinh Lạy Chúa, хіп ghé mắt... ( supra que propitio ) nầy, 
thì Thầy cà dàng mình mầu nhiệm B. C. G., là chinh mình 
Thầy cả cùng bồn đạo, xin cho được đẹp lòng Chúa như 
ông A-bê-lê, và được đức tin mạnh mẽ như ông A-ba-ra- 
ham, cùng được lòng kính mến như ông Men-ki-xê-đét 
xưa, hầu xứng dàng dàng mình làm của lễ cho Chúa ; và 
cũng xin cho Thầy cùng bồn đạo được thanh sạch như 
ông A-bê-lẻ, tin cậy như ông А-ра-га-һат, lòng đạo đức 
như ông Men-ki-xê-đét, hầu dâng Mình thánh Máu thánh 
Ð. C. G. cho D. C. Cha, như các ông ấy đã dâng của lễ xưa, 


Hội thánh nói đến tên ba đắng đã dàng của lễ xưa, vi 
ba đấng ấy là hình bóng chỉ B. C. G. rõ hơn các dáng 
khác ; như ông A-bê-lê là người công chính thật thà, đã 
chọn những соп chiên tốt mà tế lễ Chúa, thì B. C. G. là 
đấng thanh tịnh công bình chánh trực, là con chiẻn hiền 
lành đã dâng mình làm của lễ tế B. C. Cha ; A-bê-lê phải 
Ca-in ghen ghét cùng phải giết, D. C. G. bị quân Giu-dêu 
giết cũng vì lòng ganh gó ghen ghét. Còn ông A-ba-ra-ham 
bỡi có lòng tin cậy và lòng vâng lời D. C. T., nên đã đem 
соп một mình lên núi mà tế lễ Chúa, thì Ð. C. G. đã chịu 
luy B. C. Cha cho đến chết, пёп đã phú linh hồn cho B. С. 
Cha. Sau hết ông Men-ki-xê-déL là vua cùng là Thầy cả 
dùng bảnh rượu làm của lễ mà dàng cho Chúa, thì B. C. 
G. là vua cả cai trị trời đất, củng là Thầy cả trên hết, đã 
dùng bánh cùng rượu mà lập phép Thánh thề ; nhơn vi 
sự ấy trong kinh nầy gọi của lễ ông Men-ki-xê-đét là của 
lễ thánh, của lễ chẳng đúng bợn nhơ ( Sacrificium sanc- 
tum, immaculatam hostiam ). 

Vậy trong khi Thầy cå đọc kinh nầy, ta hãy giục lòng 
sốt sắng kêu xin Chúa sửa lòng ta cho chính trực, cùng 
thêm đức tin, lòng đạo đức cho ta, hầu đáng dâng của lễ 
là lòng ta cho Chúa. 


9. — Kinh Lạy Chúa xin cho Thiền thần : ( Supplices 
te rogamus ) 

Thầy cả chấp tay đề trên bàn thờ, chỉ cầm lòng trì 
hiệp cùng Chúa ; Thầy cá lại cúi xuống sâu mà đọc kinh 
nầy, chỉ lòng khiêm nhượng sấp mình xuống trưởc mặt 
Chúa ; và cüng bắt chước Ð. C. б. khi đứng trên thánh 
Giá, thật là hạ mình xuống chịu khốn khó như đứa tội lỗi ; 
{ và đang khi chịu cực đường ấy, thì hằng kêu xin B. С, 
i Cha tha tội cho ta. 


Trong kinh nầy Thầy cả hiệp cùng bôn đạo xin B. С. 
T. cho Thiên thần đem các lời mình và bồn đạo cầu 
nguyện lên trước toà Chúa, hầu cho Thầy và những kể 
được thông công lễ Mi-sa Thầy dâng đây, đặng nhờ mọi ` 
ơn cùng mọi sự lành trên trời ban xuống. 

Và có nhiều dáng cắt nghĩa kinh nầy thế khác rằng : 
là Thầy cả xin chính mình B. С. б. là Đấng sách thánh 
gọi là Thiên thần chỉ bảo ріёс cả thề, ( magni consilii ange- 
lus ) ( Isai. 1х. 6), là Đấng đang phủ mình cho Thầy cả 
làm của lễ mà dàng tại bàn thờ đây, hãy đem chẳng 
những của lễ cực thánh ấy, mà cũng hãy đem các kë được 
thông công trong của lễ ấy nữa, lên dàng trước toà B. C. 
Cha ;hầu những kẻ được thông công trong lễ nầy, là 
những kẻ được rước 16 thật, hoặc rước lễ thiêng liêng 
Шау đặng mọi ơn cùng mọi sự lành bỡi trời ban xuống. 

Thầy cả đọc đến lời: tai bản thờ näy, thì củi xuống 
hôn bàn thờ, vì ba lẽ näy: 1°là chỉ B. С. G. khi dâng 
mình làm của lễ trên thánh Giá, thì đã liệu cho loài người 
ta làm hoà cùng Ð. €. T., vì sự hôn là dấu thương yêu 
làm hoà cùng nhau, 2° là có y đền lại sự thằng Giu-dà hôn 
mặt Chúa mà nộp Người cho quân dữ bắt ( Marc. xiv, 
45). 3° là tổ ra lòng Thầy cà ước ao thông công các ơn 
bỡi bàn thờ là toà Chúa đang ngự. 

Thầy cả làm ba hình thánh Giả ; một cái trên Mình 
thánh ; một cái trên Máu thánh ; còn một cái nữa thì trên 
mình người ; chỉ ba sự nầy : Một là B. C.G. chịu treo 
đựng giăng chơn tay trên thánh Giá. Hai là Máu thánh 
Người phải đồ ra chira chan. Ba là chỉ các ơn lành bỡi sự 
thương khó Chúa đều thông ra cho người, và cho bồn 
dao. Bỡi đỏ khi Thầy cả làm dấu thánh Giá lần thứ ba 
thì tay tả úp vào ngực. 


Vậy trong khi Thầy cả đọc kinh nầy, ta hãy nhắc lòng 
ta rằng: chút nữa !a sẽ được rước Chúa, hoặc rước thật 
hoặc rước cách thiêng liêng, ắt là ta sẽ đăng mọi ơn lành 
Chúa chẳng sai ; và ta dốc quyết chớ ở bội bạc với Chúa 
như thằng Giu-dà, một ở thuận hoà cùng Chúa, nghĩa là 
hằng giữ nghĩa Chúa luôn. 


10. — Cầu cho kẻ chết : ( Memento etiam ) 

Trước khi dâng Minh Máu thánh Chúa, Thầy cả đọc 
kinh cầu cho kë sống như ta đã nói trong Đoạn thứ Ш số 
hai rồi ; bày giờ Thầy eá mới nhớ đến kể qua đời, vì các 
lë sau nầy : 1° là trong khi có Chúa đang ngự thật hiện 
tại nơi bàn thờ, thì lời cầu xin mới đắt hơn. 20 là vì kë 
sống đang xem lễ thì hiệp cùng Thầy cà mà dàng lễ tế 
Chúa ; còn kë chết, thì chẳng đặng hiệp một ý cùng Thầy 
cả mà dâng, chin nhờ công nghiệp ơn ích bỡi lễ đã dàng 
mà thôi. 39 là cho ta nhớ : B. C. G. sinh thì đoạn, thì mồ 
kẻ chết mở ra ( Marru. xxvu, 52 ) ; và linh hồn B. C. G. 
xuống ngục TŠ tông viếng thăm an ủi linh hồn các thánh. 

Vậy khi Thầy cả đọc lời cầu cho kë chết, thì mở tay 
ra và giơ lên một chút cùng chấp lại ; ấy là chỉ đấu Thầy 
eà cầu хіп sốt sáng và ước ao hết sức. Đang khi Thầy cả 
làm thỉnh nhớ đến linh hồn nọ linh hồn kia, Thầy cả có 
y cầu, thì con mắt Thầy eà chăm ngỏ nhìn Minh thánh 
Chúa, hầu thêm lòng sốt sáng kinh mến và trông cậy D 
C. G. së nhậm lời người xin. 

Khi Thầy cả nhớ đến những linh hồn Thầy xin cách 
riêng đoạn, thì Thầy ngửa mặt giơ tay trước ngực mà đọc 
các lời tiếp theo kinh ấy ( Memento). Trong kinh nầy 
Thầy cả nói kẻ đã qua đời là kẻ di trước chúng tói, hầu 
nhắc lại sự Thầy cả và bồn đạo ít lâu cüng sẽ phải theo 
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паб đó, là phải chết. Nhưng mà chẳng phải là cầu cho hết - 
mọi người йй chết (Һау thấy đâu, một cầu cho kể chết có 
in đấu đức lin, nghĩa là kë có đạo đã chịu phép Rửa tội ; 
Đà ngủ bằng an, nghĩa là chết khi còn có ơn nghĩa cùng 
Chúa, chẳng mắc tội trọng nào mà thôi. 

Thầy cà nguyện xin cho những kë đã qua đời được 
lên chốn thành thoi vál mỏ, vì biết chắc nơi Luyện ngục là 
chỗ khốn khó nồng nàng ; xin cho được về nơi sáng láng 
bằng an, vì biết thật Luyện ngục là nơi tối tăm sầu khô, 

Cuối kinh ấy Thầy cả kết rằng : pi cóng nghiệp cùng 
một Chúa Кї-гї-хї-1д là Chúa chúng tôi. Amen. 

Thường hë câu kết có tên Giê-su, thì Thầy cå mới bái 
đầu, mà trong lời kết nầy dầu chẳng có tên Giê-su, song 
Thầy cả cũng bái đầu, đặng tó lòng khiêm từ sốt sáng nài 
xin D. C. Cha thương đến các đẳng linh hồn. Lại có kë 
cắt nghĩa sự bái đầu ấy, chỉ D. C. G. ở trên thánh Giả gục 
đầu ưng nhận lời nguyện kë trộm lành kêu xin. 

Trong lúc Thầy cả cầu cho kể chết, ta hãy nhớ cầu 
nguyện cho ông bà cha mẹ, bà con, cô bác, bạn hữu (а 
đã qua đời, chớ bỏ dịp rất tốt nầy bao giờ. 


11. — Kinh chúng tôi là kể еб #01: ( Nobis quoque 
peccatoribus } 

Khi Thầy cả cầu nguyện cho сас đẳng linh hồn đoạn, 
thì nhở mình và bồn đạo đang chầu lễ đây đều là kë tội 
lôi, sợ chết rồi, cũng phải chịu phạt như сас đẳng, nên 
Thầy xin Chúa vì lòng nhơn từ tha tội cho mình và cho 
bồn đạo, hầu sau khi chết đoạn, thì được một hai phần 
phước và được làm bạn cùng các thánh trên trời. Thầy 
cả đọc những lời : Chúng tói cũng là kẻ có tội, thì đọc lớn 
tiếng một chút, là nhắc cho bồn đạo nghe, mà suy mình 


же HD, 


là кё tội lỗi. Thầy cả nói và däm ngực, hầu tô đấu ăn năn 
xưng ra mình tội lỗi, như người kẻ trộm lành xưa xưng 
rằng : « Chúng ta chịu làm ойу, thì thậm phải, ой xứng 
tội ta, đoạn trở mặt lại cùng D. С. G. mà rằng : Khi Chúa 
Đề nước Chúa, xin hãu nhớ đến tói. > ( Luc. xxi, 41-43); 
vậy Thầy cả đầu được dàng lễ Mi-sa, mà nhắc lại sự Chúa 
chịu chết trên cây thánh Giá, thì cüng nhớ đến tội lỗi 
mình như người kë trộm ấy ; nhưng vậy cũng đem lòng 
trông cậy Chúa thứ tha, và cho mình được xen hàng cùng 
các thánh trên trời. Mà vì lòng khiêm nhượng chẳng dám 
xin cho được bằng các thánh, một хіп cho được một hai 
phần như các thánh ( parem aliquam ) mà thôi. 

Үй trước khi Thầy cả toan làm lễ, đã lo cho khỏi tội 
trọng : khi rửa tay cũng xin cho sạch tội nhẹ, mà đến đây 
cũng còn nói mình là kë cỏ tội ; cho ta đặng biết vốn ta 
là vật hèn tội lỗi, sinh ra trong sự tội, như lời vua thánh 
Bavit rằng: « йу tôi mắc tội trong khi còn ở trong thai, nà 
mẹ tòi đã chịu thai trong sự tội > ( Ps. 50. 7 ) ; nên ta hằng 
phải nhìn ta là kë có tội luôn ; bằng chẳng, âu là ta dối 
ta, như lời ông thánh Gioan đã dạy trong thơ thứ I, đoạn 
thử I, câu thứ 8 mà chớ ; vì chưng chẳng ai dám nói lòng 
mình thanh sạch chẳng có tội gì ( Prov. xx, 9 ) 


Bấy giờ Thầy cả kề tên mười lăm dáng thánh, nam 
nữ đủ mọi đấng bậc trong Hội thánh ; là : trong các thánh 
Tiên trí thì kề ông thánh Gioan Dao-ti-xi-ta ; trong các 
thành làm Thầy sáu, thì kề ông thánh Tê-pha-nô ; trong 
các thánh Tông đồ, thì kề ông thánh Mat-tia, là đấng Chúa 
chọn làm Tông đồ sau khi đã sống lại, bỡi đó trước khi 
truyền phép chẳng nhắc đến người ( hãy coi lại số 39 Com- 
munieanfes). Trong các thành đầy të Chúa, thì kề ông 
thánh Ba-na-ba ; trong hàng Giảm mục, thì kë ông thánh 
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I-na~xi-ô ; trong bậc Giáo tông thì kề ông thánh А-1ё-хап- 
rô ; trong hàng Linh mục thì kề ông thánh Ma-xen-li-nô ; 
trong сас chức nhỏ thì kể ông thánh Phẻ-rô ; trong bậc 
có đôi bạn, thì kề bà thánh Phê-li-xi-ta-tê, và bà thánh 
Hê-bê-tu-a, trong các thánh đồng trinh thì kề năm bà 
thánh, là A-ga-ta, Lu-xi-a, A-nẻ, Xê-xi-li-a và A-na-ta-xi-a. 

Trong sồ ấy chẳng sắp thứ tự theo chức phận các 
dăng ấy như khi ở thế, cho ta đặng biết : сас thánh trên 
trời ở bậc nào ta chẳng biết, vì hoặc có đấng khi ở thë - 
thì ở bậc hèn, mà trên trời là bậc cao; bởi đó sách 
Gương phước dạy ta đừng bàn bac cãi cọ về thánh kia 
thánh nọ trọng hơn hèn hon làm chỉ, ( GƯƠNG PHƯớC, CUỒN 
In, 58, 2); một phải kính vì kêu xin mà thôi, 


Khi Thầy cå kề tên các thánh và xin Chúa lấy lòng 
lòng rộng rãi ban ơn cho Thầy cùng bồn đạo, sau được 
hiệp cùng các thánh ấy, thì kết lại là : Vi cóng nghiệp P. C. 
G. lå Chàa chúng tôi; tức thì Thầy lại tiếp luôn rằng : 
Р. С. G. là Đăng Ð. C. Cha hằng dùng mà sanh dựng mọi 
sự lành nầu : nghĩa là Thầy nghĩ đến sự mầu nhiệm bánh 
rượu trở nên Minh Máu thánh Chúa, thì cám đội ơn Chúa 
dã dùng Ngôi hai mà sanh dựng hai vật qui ấy; dë cho 
loài người dùng mà truyền phép Minh thánh Máu thánh 
Chúa. Lại Thầy cũng cảm ơn nggi khen Ð. C. Cha đã 
dùng D. C. G. mà làm cho bánh rượu nên thánh, ban sự 
sống, ban ơn lành, ban mọi sự cho chúng ta, ( Sanetificas, 
рїрї]їсаз, benedieis, præstas nobis ), nghĩa là Thầy cả đội 
ơn B. C. Cha đề cho B. С. G. chọn hai vật ấy mà làm 
việc cực thánh, là làm cho trổ nên Minh thánh Máu thánh 
Chúa ; và nhờ hai vật ấy, đề làm cho ta được sống đời 
đời, cùng được mọi ơn lành, và lại ban của ấy đặng nuôi 
linh hồn ta ở đời nầy nữa. 
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Đang khi Thầy cả đọc lời : làm cho nën thánh, ban 
sự sống, ban phép lành ; thì Thầy làm ba hình thánh Giá 
trên hình bánh và trên hình rượu ; chỉ B. C. G. phải chin 
ba hình khồ :một là chịu đau đớn trên xác thánh, vì 
phải đánh đòn, phái đóng đỉnh; hai là chịu khốn khô 
trong linh hồn ; là phải buồn bực ưu phiền sợ hãi ; ba là 
chịu mất danh giá, là phải nhạo cười nhiếc mắng. Lại 
cũng chỉ ba sự nầy : một là mọi ơn ta đặng phần hồn 
phần xác thấy đều bỡi công nghiệp Chúa chuộc tội ; hai 
là lễ Мї-за dàng Mình thánh Máu thánh cũng bỡi công 
nghiệp Chúa chịu nạn trên thánh Giả; ba là xưng ra 
chỉnh B. C. G. làm cho bánh rượu nên của thánh và ban 
sự sống cùng ban ơn lành. 


Sau hết, Thầy cả biết rằng : muốn kinh lạy chúc tung 
В. С. Т. cho xứng, thì phái nương nhờ B. C. G., phải hiệp 
một ý cùng Người ; phải làm mọi việc vì Người, thì mỏi 
tán tụng cùng làm sánh danh B. C. Cha và D. C. T. Thần. 
Vậy Thầy tiếp rằng : Nhờ Người, või Người, trong Người 
mà kính lay tán tụng D. C. Cha phép tác од cùng làm một 
või D. С. Т. Thần đời đời đời chẳng cù+g. Đây cắt nghĩa 
từng tiếng thề nầy : 1° Xhở Người ( per Ipsum ) là Đấng 
cầu bàu cho ta trước mặt B. C. Cha, thì mới đẹp lòng B. 
C. T.. 29 Với Người ( cum Ipso ) là hiệp một $ một lòng 
cùng B. C. G., thì việc ta làm mới sảng danh D. C. T. 
89 Trong Người ( in Ipso ) vì D. C. G. là như cội cây, ta 
là nhánh nhóc ; vậy nhánh phải dinh với cây mới sống, 
và ra bông trải thề nào, ta cũng phải ở trong B. C. G. thề 
ấy, mới làm được việc lành việc tán tạ B. C. T.. 

Trước khi Thầy cả đọc lời ấy, thì cất tấm (palla ) 
đang đậy trên chén thánh, rồi bái qui, tay hữu thì cầm 
Minh thánh Chúa mà làm năm đấu thánh Giá, miệng thì 
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đọc các lời ấy ; Thầy làm ba dấu thánh Giá trên miệng 
chén thánh, và hai dấu ngoài miệng chén. ; 

Vậy Thầy cất tấm đề đây chén thánh ( palla ) mà 
"Thầy cầm Minh thánh Chúa làm đấu thánh Giá ba lần - 
trên miệng chén ; hầu tổ ra phép Minh thánh Máu thánh 
và lễ Mi-sa bỡi công nghiệp Chúa chịu nạn chịu chết trên 
cây thánh Giá cho rõ hơn. Còn làm dấu thánh Giả hai lần, 
là chỉ Ngôi thứ Nhứt, Ngôi thứ Ba chẳng có chịu nạn 
chịu chết trên cây thánh Giá, song về tính B. C. T. thì Ba 
Ngôi hãng hiệp nhau chẳng hề lia đặng, nên gọi là B. C. 
T. chịu nạn ; lại sự cầm Mình thánh Chúa ra khỏi miệng 
chén, cũng chỉ linh hồn B. C. G. ra khỏi xác mà sinh thì. 
Sau nữa có kë сй! nghĩa chung năm dấu thánh Giá ấy, chỉ 
năm dấu thương tích B. C, G. đã chịu. 

Khi Thầy cả đọc lời : mọi sự kinh Гау tán tạ ( Omnis 
honor et gloria ), thì cầm và Mình thánh và chén thánh 
mà giơ lên một chút. Việc ấy chỉ nghĩa là : xưa loài người 
phạm tội, tặng mình lên cướp quờn Chúa, làm cho б 
danh Chúa, mà khi B. C. G. hạ mình xuống chịu đóng 
đình treo lên trên cây thánh Giá, thì làm cho sáng danh 
B. C. T., vì nhờ việc Chúa chịu nạn chịu chết mà cứu lấy 
ta, thì sự ngợi khen tản tạ mới có thề bù lại sự loài ta 
làm nhơ đanh Chúa. 

Lại việc ấy cũng nhắc lại xưa đến chỗ nầy mới dâng 
Mình thánh Máu thánh lên cho bồn đạo thờ lạy. Từ năm 
1200 về sau mới có luật buộc Thầy cả phải dàng Minh 
thánh Máu thánh khi truyền phép đoạn, như ta đã doãn, 
( Айу coi số 6 lúc truyền pháp ). 

Thầy cả cất tấm ( palla ) đậy chén thánh là chỉ hoàn 
đá lấp cữa mồ B. C. G. ( Marru. xxvu, 60 ). Cũng có kể 
cắt nghĩa là đảm mày che khuất B. C. G. khi Người về 
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trời ( Acr. Ар. 1. 9 ), Đoạn Thầy cả bái quì mà thờ lay 
Minh thánh Chúa. 

Bấy giờ Thầy cả đọc lớn tiếng rằng : < Khắp cå đời 
_ đời kiếp kiếp > ( рег omnia sœcula ѕжсшогит ) ấy là lời 
- kết kinh näy; và cũng là lời kết hết các kinh Thầy са đọc 
thầm từ vào Са-лоп đến dày ; Thầy cả chẳng đọc lớn câu 
nào cho bồn дао nghe mà thưa, đến dày mới đọc lớn, 
bồn đạo nghe mà thưa : < Amen ». Nghĩa là ưng nhận 
mọi điều Thầy đã xin, vì ước ao chớ chỉ các lời Thầy 
đã cầu xin được thấu đến toà Chủa và Chúa nhậm lấy 
hết. 
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BOAN THỨ BÕN 
Từ kinh Lạy Cha cho đến khi chiu lễ 


1, - Kinh Lạy Cha. 


Đây đã đến lúc Thầy cả và bồn đạo gần chịu Minh 
- thánh Máu thánh Chúa, nên Thầy lo dọa lòng mình và 
biểu bồn đạo cũng phải lo dọn ; mà cho đặng dọn lòng 
cho tử tế, thì phải ra sức cầu nguyện cho sốt sàng; nên 
Thầy cất tiếng lên mà rằng : « Та hãy cầu nguuện > 
( Oremus ), nghĩa là hãy cầm trí cầm lòng hiệp một ý 
cùng Thầy mà cầu xin cho sốt sáng. 

Vš trọng các kinh ta đọc mà cầu xin, thì có một kinh 
Lạy Cha là kinh trọng hơn hết, vì chính minh D. C. G. đã 
đặt ra, và dạy ta phải đọc mà cầu хіп cùng B. C. Cha. 
Bỡi đó, Thầy cả muốn cho Ð. €. T. nhậm lời mình và bồn 
đạo cầu xin, thì đọc kinh ấy lớn tiếng cho bồn đạo nghe 
mà đọc hay là tưởng theo. 

Lại trước khi Thầy doc kinh ấy, thì thêm một ít lời 


cũng như mở dàng mà rång: « Chúng tới ойпд lời гй 
lành Chúa đã phán, và nương lời Chúa đã dau, thì chúng 
tôi mới dám đọc rằng : > Ấy là những lời khiêm nhượng 
Thầy cả xưng mình chẳng đáng mở miệng mà gọi B. C. 
T. là Cha, chin nhờ lời Chúa biều mởi dám mà thôi. 

Вау giờ con mắt Thầy сї chăm nhìn Mình thánh 
Chúa, cho đặng hiệp một y một lòng cùng B, С. б. mà 
đọc kinh Chúa đã dạy đọc mà xin bảy điều cần ta phải 
xin ; tay thì giăng ra bắt chước D. C. G. đứng giáng tay 
trên thánh Giá. 

Sự cắt nghĩa kinh Lạy Cha thì đã có trong sách Thiên 
rồi, đây chẳng giải ra làm chi, chỉ nói lược sơ bảy điều 
ta xin trong kinh ấy thề nào, hầu khi nghe Thầy cả đọc 
thì lòng ta tưởng đến mà xin theo. 

Điều thứ 4 — Chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng : 
Ta ước ao mọi người tứ phương thiên hạ tán ta ngợi 
khen danh Chúa, cho cà sáng danh Người ; ta xin cho kể 
ngoại nhìn biết danh Chúa ; cho kë có tội ăn năn trở lại 
đừng làm ó danh Chúa, cho kë со nhon đức được bền 
đô trong việc làm sáng danh Chúa khắp mọi nơi. 

Điều thứ 9 — Nước Cha trị đến : Ta xin ơn Chúa 
sửa trị lòng ta cùng tâm tình mọi người, hầu như nên 
ngai Chúa ngự trị ; và xin cho ngày sau ta cùng mọi 
người được lên nước Thiên đàng. 

Điều thứ 8 — Váng ý Cha dưới đất bằng trên 
trời : Ta xin ơn Chúa ban cho ta được vàng theo 
thánh ý Chủa, hễ định cho ta thề nào, ta xin vàng theo 
chẳng даш cãi hay là phàn nàn nan trách ; cũng như các 
thánh ở trên trời hằng vâng theo ý Chúa. 

Điều thứ 4 — Xin Cha cho chúng tôi гау hằng ngày 
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dùng đủ : Ta hãy xin của ăn phần xác dùng dů hãng ngày, 
- mà nhút thiết là xin của nuôi linh hồn, là ơn B. С. T. cùng 
_ Minh thánh B. C. G., ta hãy hết lòng ước ao rước Chúa 
hôm nay vào lòng ta, bằng ta chẳng được rước Chủa 
thiệt, thì ít nữa là rước cách thiêng liêng. 

Điều thứ 5 — Va (ha nợ chúng lôi như chúng lôi 
_ eïng tha kë có nợ chúng tỏi : Ấy là xin Chúa thứ tha mọi 
_ tội lỗi ta đã phạm mất lòng Người ; lại nếu có ai trong 
anh em làm mất lòng ta, thì ta cũng tha hết, chẳng dám 
- giận nó nữa, 

Điều thứ 6 — Lại chớ đề chúng tôi sa cám dỗ : 
Là xin ơn Chủa ban cho ta thắng mọi chước cảm dỗ, đừng 
đề cho ta sa phạm tội mất lòng Chúa. 

Bồn đạo đọc lời cầu thử 7 : Bèn chữa chúng tói cho 
khỏi sự dữ : Nghĩa là xin Chúa cứu chúng tôi cho 
khỏi mọi sự đữ phần xác, mà nhút là sự dł phần hồn là 
sự tội, vì có một sự tội là sự đữ hơn hết mọi sự dữ mà 
thôi. 

Thầy са thêm !ời : Amen; nghĩa là chớ chi được như 
vậy ; chở chỉ Chúa nhậm những lời chúng ta đã xin. 


2 Kinh xin Chúa cứu (Libera nos) 

Khi đọc kinh Lay Cha rồi, thì Thầy kéo cái día thánh 
ra và lấy khăn mà lau cho sạch bụi, vì chút nữa sẽ đựng 
Minh thánh Chúa ; vốn dĩa ấy đã sạch mà Thầy cả cũng 
lau ; ấy là дау ta cho biết: khi ta toan chịu Mình thánh 
Chúa, dầu biết mình sạch tội trọng, song cũng còn phải 
giuc lòng ăn năn chè ghét các tội cü và tính hư nët xấu 
nữa, kểo còn chút Боп nho nào dinh trong lòng ta chăng. 

Đoạn Thầy cầm đĩa dựng gần khăn thánh, sự ấy chỉ 
người là đắng chính quyền ANH аге lời йун рһёр 
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Minh thánh Máu thánh Chúa ; và chúc ấy Thầy са đọc nhỏ 
tiếng một kinh tiếp theo kinh Lạy Cha là. Lag Chúa хіп 
cứu lấy chúng tôi cho khói mọi sự dữ ( Libera nos. ) 

Trong kinh nầy Thầy cả xin Chúa cho ta khói mọi sự 
dữ đã qua, đang có 540 giờ và sẽ có sau. Vậy những sự dữ 
trước, là những tội đã phạm xưa, dầu ta đã ăn năn đã 
xưng, cùng đã khỏi rồi ; song những sự thiệt bại bỡi сас 
tội ấy mà ra, thì cũng còn ; nên ta phải xin cho khói các 
sự thiệt hại ấy, như lời sách thánh дау: Hỡi con, hän con 
đã phạm tội chớ ? Thôi đừng phạm nữa, рой phåi lo buồn 
vë tôi cũ, hầu Chúa tha cho con. ( Ecci.. xxi, 1) 

Còn những sự dÙ bây giờ, là những chước сат dỗ, 
những dịp mở đàng cho ta phạm tội, và những tính hư 
nết xấu trong mình ta. 

Sau hết những sự sẽ có, là những hình phạt ta đáng 
chịu vì các tội lỗi ta ; mà những hình phạt ấy hoặc ở đời 
nầy, như thần khí ón dịch, tật nguyền binh hoạn ; hoặc 
trong Luyện ngục. 

Vš Thầy cả muốn cho lời mình xin đắt hơn, thì cậy 
nhờ rất thánh B. Bà Maria, là dáng xưa đứng một bên 
thánh Giá D. C. G., đã chịu đau đớn như gwom sắt thâu 
qua lòng ruột, và xin ông thánh Phê ró cùng ông thánh 
An-rê là hai đấng đã bằng lòng chịu chết một cách như 
Ð. С. G. là chịu đóng dinh vào cây hình khô ; cùng ông 
thánh Phao-lồ là đấng đã mang năm dấu thánh Chúa 
trong mình ( GALaT. vi, 17) và các thánh hết thấy cầu 
thay nguyện giúp. 

Bấy giờ Thầy cà cầm dĩa thánh làm dấu thánh Giá 
trên mình, rồi hôn dĩa ; miệng thì đọc : « Xin Chúa ban 
cho chúng 101 được sự bằng an trọn đời, hầu chúng lôi nhờ 
on Chúa giúp thì геп sạch tói lôi, cùng mọi sự zón xao. > 
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Ấy là Thầy cả xin sự bằng an bề trong và bề ngoài ; bằng 
an bề trong là sự vẹn sạch tội lỗi, vì như lời Chúa phán: 
«Кё dữ chẳng hề được bằng an. > (Isar. 48, 22); sự bằng 
an bề ngoài, là xin cho khỏi đói khát gwom dao tật nguyền 
ү. V., ấy là những sự làm cho xôn xao mất sự bằng an. 

Thầy cả miệng xin sự bằng an, mà tay thì cầm dĩa 
thánh làm dấu thành Giá trên mình : vậy cái dĩa thánh là 
đồ đề đựng Minh thánh Chúa, là Đấng ban sự bằng an cho 
chúng ta ( Ern. п, 14 ) ; còn dấu thánh Giá ấy, thì chỉ B. 
C. G. chịu chết trên thánh Giá đã làm cho mọi sự bằng 
an ( Coros. 1, 20) 

Thầy cả hôn dĩa thánh tó ra lòng kính, vì chút nữa 
đĩa ấy sẽ đựng Minh thánh Chúa ; và sự hôn là chỉ sự hoà 
thuận, bằng an, nên sự hôn dĩa đây cũng chỉ dấu chắc 
Thầy được làm hoà cùng Chúa và chắc được sự bằng an. 


8 — Thầy cả rẽ phâu hình bánh : 


Khi Thầy cả đọc lời kết cuối kinh xin Chúa cứu, 
( Libera nos ) là: < Vi công nghiệp cũng một Ð. C. G. Ki- 
ri-xi-tô là Chúa chúng tôi, > thì tay Thầy phân hình bánh 
ra làm ba phần. Sự phân hình bánh là bắt chước B. C. G. 
khi lập phép thánh Thể đoạn, thì phân ra mà chia cho các 
thánh Tông đồ chịu lễ ( Marru. xxvi, 26); nên sự phân rë 
hình bánh là việc B. C. G. truyền lại, và Hội thánh bắt 
chước luôn; bởi đó đời xưa gọi lễ Мі-ѕа là phản bánh, 
( fractio panis ). 

Lại cüng chỉ sự B. С. G. sinh thì, là linh hồn Người 
la ra khói xác. Lại cũng chỉ cạnh nương long Chúa phải 
lưỡi đòng đâm xé ra, trước khi hạ xác Người xuống và 
táng vào huyệt đá; bỡi đó Hội thánh đề hồi gần chịu lễ 
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mới phân hình bánh, vì khí ta chịu Min", thánh, thì cüng 
như táng xác Chúa trong lòng ta như sẽ cắt nghĩa trong 
đoạn thứ V sau. 

Và khi cạnh nương long Chúa phải dàm thề ấy, thì có 
тац ra nước tuôn xuống, dë chuộc cùng rửa linh hồn các 
giáo nhơn cho khỏi tội cùng nên sạch và nên thánh. Mà 
khi B. C. G. cbịu lưỡi dòng đâm cạnh nương long, thì 
sanh đựng Hội thánh, cũng như ông А dong xưa, k.i ngủ 
thì Chúa lấy xương sường nơi nương long mà dựng bà E-và. ` 

Vậy Thầy cả cầm Minh thánh Chúa để trên miệng chén 
thánh, ấy là chỉ xác B. C. G. đứng trên thánh Giá ; Thầy 
cả phân hình bánh ra chỉ B. С. G. chết linh hồn lia хас; 
Thầy cả bẻ một phần nhỏ bên hữu hình bảnh, ấy là chỉ 
nương long B. C. G. phải xé ra. 

Sau nữa phân hình bánh cho đặng nhớ việc xưa, vi 
đời xưa dùng bảnh lễ to lớn mà truyền phép ; đến khi gần 
chịu lễ thì Thầy cà phân ra làm ba phần; một phần nhỏ 
đề bỏ vào chén thánh như bây giờ: một phần lớn đề chia 
cho Thầy cà cùng bồn đạo rước ; còa một phần nữa cũng 
vừa vừa lề dành lai, có ai liệt thì cho chiu lễ như của ăn 
đi đàng. Mà bỡi sự phân hình bánh ra nhiều phần đề cho 
bồn đạo rước, và cho kẻ liệt chịu, thì rơi nhiều vụn, có 
khi lượm lại chẳng hết, nën Hội thánh bó cách dùng 
bánh lễ to lớn ấy, và dạy dùng bánh lễ nhỏ như ta thấy 
bây giờ cho tiện, nhưng mà sự phân hình bánh làm ba 
phần thì còn giữ, vì có ý nghĩa mầu nhiệm thề nầy : 
là Minh thánh Ð. С. G. thì chỉ mình miu nhiệm Hội 
thánh, nghĩa là D. C. G.là đầu, còn сас giáo nhon là mình 
vóc chon tay, như lời ông Њапћ.Рлао-1ӧ rằng: < Та đầu 
đông, song cũng là тб! bánh, т}! thân thề, vi mọi người 
thông công trong môt bánh là Mình thánh Chúa > ( CORINT. 


x, 17 ); mà mình vóc chon tay ấy là các giáo nhon lại 
chia ra làm hai, là kể sống ở đời nầy, và kë đã qua đời 
còn ở nơi Luyện-ngục. 

Vậy Thầy cả phân hình bánh ra làm ba phần, thì chỉ 
ba phần mầu nhiệm Hội thánh thể nầy : 

Phần bó vào chén thánh thì chỉ xác B. С. G. đãsống 
lại lên trời ngự trị vui mầng cùng Ð. Mẹ và những đăng 
thánh đã được Chúa rước lèn Thiên đàng ; ấy là chỉ phần 
Hội thánh thắng trận. 

Còn một phần đề cho Thầy cå chịu, thì chi phần Hội 
thánh đang chiến trận ở thế nầy, vì đầu Thầy cà và bón 
đạo được rước Chúa chi tôn vào lòng, song còn phải 
chước cảm dỗ cùng tình tư dục khuấy khoả luôn. 

Còn phần thứ ba là phần thuở xưa đề dành đem cho 
kẻ liệt chịu như củaăn đi đàng, thì chỉ Hội thánh đang 
‘сша khó ; vì kể liệt chịu lễ đoạn, khi chết thì хас còn nằm 
nơi bụi đất cho đến ngày tàn thế, còn linh hồn có khi phải 
vào Luyện ngục mà rửa cho sạch bợn nhơ, mới được 
lên Thiên đàng. 

Vậy dầu bây giờ chẳng giữ phần ấy đề dành cho kẻ 
“liệt, vì có hình bánh khác đề dành trong nhà tạm, song 
vì y nghĩa mầu nhiệm như mới nói đó, thì Hội thánh 
cứ giữ thói phép phân hình bánh ra ba phần như đời xưa. 

Khi Thầy cả phàn hìuh bánh ra ba, hai phần đề trên 
đĩa thánh, còn phần nhỏ thì cầm trong tay giơ lên miệng 
chén thánh, và йог lớn tiếng : Khắp mọi nơi muôn đời muôn 
thuế ( рег omn a sæcala secaloram ) ; mấy lời ấy là lời cuối 
câu kết kinh : хіп Chúa cứu ( Libera nos ) ; Thầy cả đọc lớn 
cho bồn đạo nghe mà thưa : Amen, nghĩa là ưng mọi sự 
như Thầy cả đã xin trong kinh ấy, cũng như rằng : Chở chỉ 
Chúa là Đấng quản trị muôn đời cửu chữa chúng tôi cho 
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kuỏi mọi sự dữ và đặng mọi sự bằng an như lời Thầy 
đã xin. 

Bấy giờ Thầy cả cầm phần nhỏ ấy mà làm ba dấu 
thánh Giá trên miệng chén, và nói lớn tiếng rằng : « Ché 
chỉ sự bằng aa Chúa hằng ở cùng anh em luôn ( Pax Domini 
sit sen рег vobiscum ). Bồn đạo thưa :« Và ở củng linh hôn 
1hầu nữa. > ( Et cum spiritu tuo ). 

Sự bằng an Thầy cả cùng bồn đạo chúc cho nhau, là 
sự bằng dn B. C. G. đã đem xuống cho loài người ta, và 
cũng là sự bằng an khi Chúa sống lại hiện đến chúc cho 
các thánh Tong đồ, sự bằng an ấy thì trọng hơn mọi sự 
bằng an thế gian. 

Ba dấu thánh Giá Thầy cả làm dày, chỉ ba bậc bằng 
an : Một là sự bằng an cùng Chúa, là sự giữ trọn ơn nghĩa 
cùng Người. Hai là sự bằng an cùng mình, là lòng thủ. 
chịu phục lòng thần, xác thịt vàng phục linh hồn. Ba là 
bằng an cùng ngưởi (а, là sự ăn ở thuận hoà, chẳng làm 
mất lòng ai, chẳng buồn giận ghen ghét ai. Mà ta có được 
ba bậc bằng an ấy, thì cũng bỡi nhờ công nghiệp Ð. C. G. 
đã chịu chết trên cây thánh Giá mà chớ. 

Thầy nói mấy tiếng: Chó: chỉ sự bằng an Chúa, v. 0. ` 
lớn tiếng cho bồn đạo nghe mà thưa : Vå ở cùng linh hồn 
Thầy ; mà cũng cho đặng nghe mà mäng, vi là lời rất dịu 
đàng êm ái an ủi ta. 

Đang khi bồn đạo thưa: Vå ở cùng linh hồn Thần, 
thì Thầy cả bó phần nhỏ hình bánh vào chén thánh cùng 
đọc it lời уйп ván than thở kêu xin Minh Máu thánh B. C. 
G. Thầy cả đã truyền phép, hoà hiệp nhau mà nên của đặt 
cọc cho Thầy và bồn dao, là kể sẽ rước Minh Máu thánh 
ấy, được sống đời đời. Lời ấy dạy ta cho biết : hễ ai dọn 
mình tử tế mà rước lễ cho nên, thì là dấu chắc sẽ đặng lên 


Thiên dàng, vì Chúa đã phán hứa rõ ràng rằng : < Ai йл 
thịt Tao cùng nóng máu Тао, thì được sự sống đòi đời, 
ой đến ngày tận thế Тао sẽ cho nó sống lại vinh hiền. » 
(Joan. vi, 55.) 

Sự Thầy cả bó Minh thánh vào hiệp cùng Màu thánh, 
thì có hai nghĩa như vầy : Một là chỉ sự B. C. G. sống lại : 
vì những việc Thầy cả làm từ đầu lễ đến dày, thì nhắc lại 
sự Chúa chịu thương khó cùng chịu chết; đến dày thì 
nhắc lại sự linh hồn Chúa hiệp củng хас mà sống lại. Bỡi 
đó Thầy cả khi bó phần hinh bánh vào chén thánh thì 
nói :« Chó chỉ sự bằng an Chùa hằng ở cùng anh em > 
ấy là nhắc lại lời Chúa sống lại chúc cho các thánh Tông 
đồ mà rằng : < Bằng an cho bay > ( Luc. xxiv. 36. ) 

Hai là chỉ cách Ð. C. G. kết hiệp cùng ta khi ta chịu 
lễ, vì như Mình thánh bó vào Máu thánh liền thẩm khắp 
са thề nào, thì ta rước lễ, D. С. G. cũng thấm khắp linh 
hồn ta thề ấy. 

Lại hề ai năng rước Chúa vào lòng và kết hiệp cùng 
Người cho xứng đảng khi còn ở thế, thì chắc sẽ được kết 
hiệp làm một cùng Người trên trời. 


4. — Kinh соп chiên Chúa. ( Agnus Dei ) 


Thầy cả спі đầu, chấp tay mắt ngó vào Mình thánh, 
miệng đọc hai lần : Con chiên Chúa gánh tội thiên Һа, hãy 
thương xót chúng tôi ; và một lần : Con chiên Chùa gánh 
tội thiên hạ, Айу Бап sự bằng an cho chúng tôi. Đang khi 
Thầy cả đọc ba lần ấy thì Thầy cả đấm ngực. 

Từ đầu lễ đến đây, Thầy cà đọc những kinh cầu xin 
cùng B. C. Cha, hoặc B. C. T. Thần, hoặc xin chung cả 
ba Ngôi, mà chưa đọc kinh nào cầu xin riêng cùng D. С. 
G., vì từ đầu lễ, nhứt là từ vào Ca-non cho đến dày, Thầy 
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cả suy B. С. G. như của lễ dàng mình chịu chết trên bàn 
thờ vì tội thiên hạ, và đã sống lai, cùng hòng ngự vào 
lòng ta. Vậy từ dày cho đến hồi chịu lễ, thì Thầy đọc 
những kinh chỉ về B C. G. hầu xin Người ban ơn cho Thầy, 
và cho bồn đạo dọn mình rước lễ cho sốt sáng xửng dáng. 

Bỡi đỏ từ dày ta càng phải chăm chỉ chiêm nghiệm 
các lời Thầy са kêu хіп và các việc Thầy cå làm hầu giục 
lòng ta khiêm nhượng sốt sắng mà rước Chúa cho xứng 
đảng. 

Trước hết Thầy cả gọi B. C. G. là Con Chièn Chúa, vì 
Con Chiên là hình bóng chỉ sự hiền lành sạch sẽ, non nớt; 
lại cũng là một vật đề dùng làm của lễ dâng cho D. C. G., 
như ta thường nghe Sấm truyền cũ thuật điều ấy ; lại 
màu con chiên сб sức cứu được dân І-ѕа-га-е khỏi chết 
con diu lòng, ( GEN. xv, 5, ). 

Үй lời ấy cüng ăn hiệp cùng lời Kinh thánh gọi Chúa 
Cứu thế là con chiên, như lời tiên tri I-gia-i-a chép rằng : 
« Chúa Cứu thế dàng mình chịu chết, và chẳng hề mở 
miệng than trách chút nào, AÄgười nhw con chiên phải 
детп di giš!. > ( 15. 53, 7 ). Lại ông thánh Gioan Bao-ti-xi- 
ta khi thấy B. C. G. , thì chi cho môn đệ mà rằng : « Näy 
là con chiên D. С. T. » ( Јолх. 1,29 ) 

Thầy cả gọi B. С. G. là con Chiên Chúa gánh tội thiên 
hạ, vì 9. C. G. đã gánh lấy tội ta, đã chịu giết mà tế lễ B. 
C. Cha, đặng đền bồi thế cho ta đặng sống, như lời ông 
thánh Phê-rô rằng : < Con chiên thanh sạch Chúa chẳng 
айлд vàng bạc, là våt hay hw na', mà chuộc tội ta, song đã 
1йу máu thành mình dàng ehuóc mà thôi > ( 1 PETR. 1, 18 ). 

“Thầy са đọc ba lần : Con chiên Chúa gánh lội thiên 
hạ. là chỉ lòng người gắn vó kêu хіп Ð. С. G. thương tha 
tội, ban on nghĩa, cùng sự bằng ап. Lại cũng chỉ ta mắc 
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ba thứ tội, là : lỏng to, miệng nói, minh làm, ta phải kêu 
xin Chúa tha, 

Và kinh nầy Ð. Giáo tông Sè-gi-ô thứ I dá đặt trong 
đời thứ VI ; và đời ấy đọc ba lần con chiên Chúa gánh tội 
thiên hạ, thì cũng tiếp ba lần : xin hãy thương xót chúng 
tôi, cho đến năm 1100, Hội thánh đang mắc nhiều sự gian 
nan lắm, thì B. G. Tông truyền đọc lần thứ ba : vin hãy 
ban cho chúng 101 sự bằng an, thế lại lời : xin hãy thương 
хб! ; ấy là xin Chúa hạ những kë làm nghịch cùng Hội 
thánh xuống, đừng còn khuấy khoá Hội thánh nữa. 

Khi thầy đọc những lời: Xin hãy thương xót, v. v. , 
#in hãu ban, v. v., thì đấm ngục, ấy là chỉ sự người ăn 
năn lo buồn ghét tội, vì nó làm cho ta mất nghĩa cùng 
Chúa, mất sự bằng an trong linh hồn. 

Khi làm lễ cho kẻ chết, thì đọc hai lần : Xin cho các 
đẳng đặng nghỉ ngơi, thay vì xin thương xót chúng ó: ; còn 
lần thứ ba, thì thêm tiếng ; dòi đời: nhon vì Thầy cả lo cầu 
cho các linh hồn nơi Luyện ngục được khỏi hình khô, 
được nghỉ ngơi đời đời trên Thiên đàng, chẳng cầu cho mình, 
nên khi đọc bấy lời ấy, thì không đấm ngực. 


5. — Kinh Lạy ơn Ð. C. G. xin sự bằng an : (Domine Jesu.) 


Thầy cả hiều biết sự bằng an là điều quí trọng, cần 
kip cho kë toan chịu Mình thánh Chúa lắm, nên gắn vó 
kêu xin sự ấy nhiều lần, mà nhứt là trong kinh nầy; vì 
Thầy cả hiểu biết në kể nào chẳng có ơn nghĩa cùng Chúa, 
chẳng hoà thuận cùng anh em, ấy là mất sự bằng an, thì 
chẳng đảng rước Chúa ngự vào lòng. Bỡi đó Thầy cả củi 
xuống tỏ lòng khiêm nhượng, chấp tay đề trên bàn thờ, 
chỉ kết hiệp cùng Chúa ; mắt ngó đến Minh thánh tó lòng 
trông cậy ; miệng kêu van cùng B, C. G. xin ban sự bằng 
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an, và nhắc lại lời Chúa phán cùng các thánh Tóng dó 
rằng : Тйу đề sự bằng an cho chúng con: Thầu ban sự 
bằng an Thầy cho chúng con > ( JoAx. xiv, 27) Thầy cả 
nhắc lại lời ấy mà tỏ y mình xin hai sự bằng an; một là 
sự bằng an Chúa trối lại cho các Tông đồ ; hai là sự bằng 
an của Chúa đã ban cho các đấng ấy. 

Hai sự bằng an ấy mới nghe, thì như một, song suy 
nghiệm thì là khác nhau, vì chưng cứ như lời ông thánh 
Au-gu-ti-nô dạy thề nầy : sự bằng an Chủa trối cho các 
thánh Tông đồ là sự được ơn nghĩa cùng B. C.T.; kẻ đăng 
sự bằng an ấy, thì được an lòng trí trong phần thuợng ; 
song cũng có khi phải bối rối xao xiến trong phần hạ. Còn 
sự bằngan của Chúa ban, là sự bång an thật, đầu trong phần 
thượng dầu trong phần hạ chẳng hề có xao xiến bối rối 
bao giờ; ấy là sự bằng an các thánh được hưởng trên trời. 

Lại Thầy cả kêu xin Chúa bansự bằngan chẳng những 
cho mình, mà lại cũng xin cho các đấng bậc Hội thánh 
được an hoà hiệp nhau theo ý Chúa muốn nữa,( pacificare 
et coadunare... secundum voluntatem... ); vì Thầy cå biết y 
Chúa muốn cho mọi người trong Hội thành được hiệp một 
ý thương yếu, hoà thuận cùng nhau, như lời B. C. G. đã 
xin cùng Ð. C. Cha rằng : « Xin ban cho chúng nó được 
thương уёи, hiệp một ý một lòng cùng nhau như Ta ойу. 
(Joan. хуп, 11). ` 

Үй lại Thầy cả cũng biết rằng : mình là kẻ tội lỗi, nếu 
xin ơn gì cho kẻ khác, thì it trông đắt lời ; nay mình xin 
Chúa ban sự bằng an cho Hội thánh, thì e không được, 
nên Thầy cả tó lòng khiêm nhượng, xưng mình tội lỗi, xin 
Chúa chở xem đến tội lỗi mình, một ngó đến đức tin Hội 
thành mà thôi ( Non respicias peccata mea, sed fidem Ecc- 
lesir, v. v.) 


Khi làm lễ cho kë chết, thì Thầy cả không doc kinh 
nầy ; vì trong kinh Con Chiên Chúa ( Agnus Dei ) lần thứ 
ba Thầy cå không đọc : Xin ban sự bằng an cho chúng tôi, 
một rằng : Xin cho các linh hồn đặng nghỉ ngơi đời đời ; lại 
vì các đẳng linh hồn ở nơi Luyện ngục dầu chịu buồn bực 
rát rao, song chẳng hề bất thuận rầy rà với nhau, một cam 
lòng chịu khó, hằng ở thuận hoà cùng nhau luôn. 


6, — Ban sự bằng an : 


Trong phần thứ II, Đoạn thứ HH, lời hỏi thứ 5, đã nói 
qua về việc ban sự bằng an, nay đến nơi cũng phải nhắc 
lại chút : là khi làm lễ hát trọng thề, Thầy cả đọc kinh Lạy 
ơn B. С. G. xin ban... đoạn, thì cúi và hai tay đề trên bàn 
thờ mà hôn bàn thờ, ấy là chỉ Thầy cả lãnh sự bằng an 
bỡi Chúa ban ra, đoạn day mặt ra, hai tay đề trên vai thầy 
зац cùng áp má tả vào má thầy sáu mà rằng : « bằng an cho 
thầu > ; thầy sảu thưa : < và cho linh hồn Cha nữa y, rồi 
thầy sáu xuống ban cho thầy năm cũng một cách ấy ; đoạn 
thầy năm xuống ban cho một đấng cỏ chức trong Hội thánh, 
rồi các đấng ấy ban lại cho dšng khác liên tiếp, dáng nầy 
ban cho đấng nọ. Lại đời xưa bồn đạo khi xem lễ đến chỗ 
dày, cũng ban sự bằng an cho nhau cho đến năm 1150, 
thì Hội thánh bô thói ấy cho đến гау; nhưng vậy bên tày 
cüng có một hai chỗ còn giữ thỏi lành ấy trước khi vào 
rước lễ. Lễ phép nầy chỉ tỏ sự hoà thuận thương yêu nhau 
trong Chúa Ki-ri-xi-tô ; vậy khi làm lễ chẳng có thầy зац 
thầy năm, thì không giữ lễ phép ấy ; lại đầu bồn đạo chẳng 
còn giữ thói ban sự bằng an cho nhau như đời xưa, song 
khi ta xem lễ đến lúc nầy, cũng phải xin Chúa ban sự bằng 
an cho ta, và nếu có ai mất lòng ta, thì hãy tha thứ cho 
nó, cùng đốc lòng ở thuận hoà với hết mọi người. 
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7. — Kinh Lay B. C. G.là Соп B. С. Cha hàng sống 
( Domine Jesu... ) vì kinh Lay B. С. G. đầu tôi chẳng dáng 
( Регсер!‹о Corporis ) 

Đời xưa ban sự bằng an rồi, thì Thầy са chịu lễ liền ; 
đến sau Hội thánh mới thêm hai kinh nầy. Vậy hai kinh 
nầy là lời Thầy cả nguyện riêng cho mình mà thôi, bỡi 
Thầy cả nghĩ đến mình là kể hèn mon tội lỗi, chẳng dám 
rước Chúa vào lòng, nay giờ rước lễ đã gần đến, nên cúi 
xuống mà đọc hai kinh nầy, hầu xin Chúa tha tội cho 
mình nên sạch, và хіп cho được ăn mày những ơn ích bối 
sự chịu lễ mà ra ; кёо mình rước lễ chẳng nên, mà ra như 
rước lý đoán phạt đời đời chăng. 

- Vậy trong lúc Thầy cå cúi đọc ba kinh như mới kề trên, 
ta cũng phải hết lòng kêu xin Chúa ban ơn cho ta đẹp được 
các sự mơ tưởng ước ao phần hạ, këo lòng ta phải bối rối 
xòn xao mà mất sự bằng an. Lại ta quyết lòng ở hiền lành 
thuận hoà với hết mọi người, dầu ta gặp kë ta chẳng ưa, 
thì ta cũng chào kính. 
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ĐOẠN THỨ NĂM 


Từ chju lễ cho đến hết lễ, 


1. — Chịu Mình thánh : 

Khi Thầy cả đã đọc hai kinh mà cầu riêng cho mình 
được khỏi tội, у. v. đoan, thì bái qui mà thờ lay Minh thánh 
Chúa, rồi tay cầm Mình thánh, lòng khát khao ước ao rước 
Chúa, miệng bèn đọc rằng : Tôi sẽ chịu lắu của ăn bỡi trời, 
ой sẽ ngợi khen danh Chúa ; cũng như nói rằng : Lạy Chúa, 


tôi xin Chúa cho 1бї được ăn bánh trên trời là Minh thánh 
Chúa tôi, hầu tôi dược sống đời đời ! 

Thây cả thun thở bấy lời, thì ý muốn rước Mình thánh, 
song lại nhớ đến tội lỗi mình, thì lại sợ hãi, bèn cầm Mình 
thánh trong tay mà sáp mình xuống ăn năn thống hối, vì 
biết lòng khiêm nhượng ăn năn thẳm thiết thì Chúa chẳng 
từ ( Ps. 50, 19 ). Bấy giờ Thầy cả mượn lời quan cai đã 
kề trong E-vang ( Маттн. уш, 8 ) mà than thở cùng Chúa 
rằng : Lay Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa ойо nhà linh 
hồn tôi, song le Chúa phán một lời thì linh hồn tői liền đã. 
Thầy cà đọc lời ấy ba lần, và đọc và đấm ngực, đặng chỉ 
lòng ăn năn chê ghét mọi tội bỡi lòng lo, miệng nói, mình 
làm. 

Bấy giờ Thầy cả được vững lòng, nên cầm Mình thánh 
Chúa làm đấu thánh Giá và nói rằng : Vguyện xin Mình 
thánh Ð. С. G. Ki-ri-xi-tô gin giữ linh hôn tôi cho được 
sống đời đới. Lời ấy chỉ Minh thánh Chúa là của cầm cho 
linh hồn ta chắc được sống đời đời, và là thuốc linh 
nghiệm giữ linh hồn ta cho khỏi hư mất, như lời Ð. C. G. 
đã phán : « Ai äı bánh nầy thí đăng хб лу vô cùng > ( JOAN. 
vị, 59 ). Thầy cả cầm Mình thánh làm (ấu thánh Giá, là 
có y nhắc lại Minh thánh người đang cầm trong tay và 
toan rước vào lòng đây, cüng là Mình thật Ð.C.G, đã chịu 
đóng đỉnh trên thánh Giá xưa ; lại khi người nói đến tên 
B. C. G. thì bái đầu cho được tỏ lòng cung kinh mến yêu. 
Đoạn Thầy cả phú mình trong tay Chúa nhân tử lân mẫn, 
bèn ейі xuống mà rước Minh *thành Người ; rước: đoạn 
ngước lên, tay chấp mặt trông xuống, lòng trí nghĩ đến 
Chúa mà thầm thi cám đội ngợi khen. 

Đang khi Thầy cả cầm Mình thánh Chúa và nói và đấm 
ngực, thì học trò rung chuông, ấy là dấu hiệu nhắc ta ăn 
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năn thống hối tiền khiên, hầu đáng rước Chúa ngự vào 
lòng. 


2. — Chịu Máu thánh. 


Khi Thầy cả đã chịu Minh thánh và thầm thi nói khó 
cùng Chúa, thì hiều biết mình phải cám ta ơn Chúa khôn 
kề xiết, người bèn mượn lời ca vịnh vua thành Đavit mà 
than thở cùng Chúa rằng : < Tôi lấy đi gì mà dâng lại cho 
Chúa, đặng đền lại những ơn Chúa đã ban cho tôi ? âu là 
101 sẽ chiu lấy chén phần rỗi và sẽ kêu danh Chúa( Ps. 115, 
12 ). Tôi sẽ ngợi khen kêu đến Chúa, thì Chúa sẽ cứu lôi cho 
khỏi kẻ nghịch thủ ( Ps. хуп, 4). Thầy cả đọc mấy lời ấy 10 
ra lòng Thầy muốn cám ơn Chúa lắm, song chẳng có của gì 
và việc gì mà dâng tạ ơn Chúa cho cân xứng ; chin có Máu 
thánh B. C. G. là của rất châu báu sẵn đây, thì Thầy xin 
chịu lấy hầu сат tạ ơn Người mà thôi : vì Máu thánh Chúa 
là của lễ dàng mà đền tội cùng phạt ta B. C. T. thay vì ta. 

Vä lại Thầy nói rằng : Tỏi sẽ chịu lấy chén phần rỗi ; 
mà tiếng chén phần rỗi cũng có nghĩa là sự chịu khốn khó, 
vì chưng trong sách thánh gọi sự khốn cực là chén đẳng 
( Матти. xxvi, 39 ). Мау Thầy cả xin lãnh mọi sự khốn khó 
Chúa ban, và сат lòng chịu cho được cám đội ơn Chúa, 
Lại Thầy cũng rõ biết, nếu có vui lòng chịu gian nan theo 
thánh ý Chúa, thì chén đắng ấy sẽ trở nên chén phần rỗi, 
sẽ làm ich cho người, vì sẽ được khỏi chước kë thù nhiễu 
hai. 

Ấy cũng là bài dạy ta cho biết: Nếu ta muốn cám tạ 
ơn Chúa, vì mọi ơn lành ta đã đặng, thì hãy cam lòng 
chịu mọi sự gian nan khốn khó Chủa gởi cho ta. Mà hễ 
ta vui lòng chịu khó, thì ta sẽ được công trên trời. 

Trong khi ấy Thầy cả cất tấm palla ) che chén thánh 
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và bái quì mà thờ lay Máu thánh, cùng lấy đĩa xúc vụn 
hình bánh đã rơi trèn khăn thánh mà bỏ vào chén thánh, 
vì Thầy tin vững vàng mọi phần nhỏ mọn ấy đều cỏ trót 
Mình thánh Chúa, nên chẳng dám bỏ rơi mất. 

Khi Thầy cà đã bó các vụn hình bánh vào chén thánh 
đoạn, thì cầm chén thánh giơ lên làm hình thánh Giá, và 
nguyện rằng : Xin Máu thánh B. С. G. Ki-ri-xi-tô là Chúa 
chúng tôi, gìn giữ linh hồn tôi đặng sống đời đời. Thầy 
nguyện bấy lời, liền rước Máu thánh ; nhơn bỡi Thầy biết 
máu con chiên xưa là hình bóng Máu thánh B. C. G. đã 
cứu dân I-sa-ra-e cho khỏi chết phần xác thể nào, thì гау 
Máu châu báu Chúa sẽ cửu linh hồn Thầy cho được sống 
đời đời thể ấy, nên Thầy cậy lòng lành Chúa mà rước 
Máu thánh Người. 

Và xưa B. C. G. dàng mình chịu chết trên thánh Giá 
đoạn, thì đã chịu táng xác trong huyệt đá, nay Thầy cả 
dâng lễ Mi-sa nhắc lại sự Chúa chịu chết là khi truyền 
phép và dàng Mình thánh Máu thánh ; đến khi chịu lễ thì 
nhắc lại sự táng xác Chúa. 

Vì xưa ông thánh Giu-se và ông thánh Ni-cô-đê-mô 
lấy thuốc thơm xức xác Ð. €. G. cùng lấy khăn sạch sẽ 
vấn xác thánh ấy, đoạn táng trong huyệt đá thề nào, thì 
nay Thầy cả lấy các nhon đức tin cậy kính mến, và lòng 
khiêm nhượng sạch së như của châu báu mà liệm cùng 
táng Mình thánh Chúa vào lòng mình thể ấy. 


3 — Cho bồn đạo chịu lễ. 


B. C. G. lập phép thánh Thë chẳng những cho các 
đấng có quờn tế lễ được chịu, mà lại cũng cho bồn đạo 
được chịu nữa, vì B.C.G. hằng ước ao cùng thúc giục mọi 
người đến cùng Chúa, như lời Người đã phán : «О những 


— 112 — 


kế khó nhọc, cùng gánh năng, hết thåy Һау đến cùng Tao, 
thì Tao sẽ bồ sức cho Бау > ( Marru. 1x, 28 ) lại như lời 
rằng : < Вау hãy đến ăn bánh оа uống rượu Tao dọn cho 
bay > ( Prov. тх, 5 ). Bằng ai chẳng khấng đến rước Chúa, 
thì Người lại пой phạt, như lời rằng : < Tao nói thật 
cùng chúng bag, nếu bay chẳng ăn thit Lao cùng chẳng 
uống máu Tao, thì bay chẳng sống đời đời» Joan. vị, 54). 

Bỡi đó Hội thánh hằng ước ao và thúc giục mọi người 
năng rước Mình thánh Chúa, nhứt là kẻ được đi xem lễ, 
như lời công đồng Tri-đen-ti-nô dạy rằng: € Thánh công 
đồng ước ao chớ chỉ bồn đạo hè xem lễ lần nào, thì hãy 
dọn mình chịu lễ lần ấy... » 


Ấy уйу, khi Thầy eà chịu Máu thánh đoạn, thì ai có 
don mình sẵn, hãy đến mà rước lễ. Vš cách rước lễ đời 
xưa thì khảe cách đời nay, nên sẵn đây cüng thuật lại cách 
đời xưa một chút, rồi sẽ chỉ cách thức đời nay. Vậy : 


A — Cách chịu lễ đời xưa : 


Từ đời các thành Tông đồ cho đến độ năm 1200, bồn 
đạo khi xem lễ mà rước lễ, thì chẳng những rước hình 
bánh, song cũng rước hình rượu nữa ; bằng kẻ chịu lễ khi 
chẳng xem lễ, như kể liệt rước lễ tại nhà hay là kể 101 nhà 
thờ, mà rước lễ khi Thầy cå đã làm lễ rồi, thì rước nội 
hình bành như bồn đạo ta bây giờ mà thôi. 

Vậy đến giờ chịu lễ, thì Thầy sảu nói lớn tiếng cho 
mọi người trong nhà thờ nghe, rằng : « Sự thánh là phần 
riêng những người thánh, > ( Sancta Sanctis ) cũng như 
rao cho ai nấy hay : có một kẻ sạch tội trọng và đã dọn 
mình đủ, thì mới nên rước Chúa chi thành vào lòng; bằng 
ai biết mình ó uë vì còn mắc tội trọng, thì chở khá vào 
rước Chúa, Кёо mắc lý đoán phạt đời đời. 
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Bấy giờ những người đã dọn mình rước lễ, đứng dậy, 
tay chấp, mặt nghiém trang, chơn bước khoan thai vào 
nơi rước lễ, đờn ông riêng, đờn bà riêng, quì gối hoặc 
đứng mà lãnh của ăn trên trời. 

Thầy cả đem Minh thánh trao cho bồn đạo, thì chẳng 
trao vào miệng như thỏi bày giờ, song người đờn ông 
thì giơ tay hữu mà cầm lấy, còn đờn bà thì giơ khăn 
trắng sạch sẽ, đã sắm riêng đề lãnh lấy Mình thánh Chúa, 
khăn ấy gọi là khăn Chúa ( Dominicale ). Đang khi Thầy 
cå trao Minh thánh cho mỗi người, thì nói rằng : < Nầy 
là Mình thánh B. С, G. Ki-ri-xi-tô ( Corpus Christi); Кё 
lãnh Mình thánh Chúa thưa rẵng : « Amen », nghĩa là tôi tin 
thật như vậy. Bồi ai nấy lấy lòng sốt sáng cung kính trao 
Minh thánh Chúa vào miệng mình mà ăn cùng nuốt vào 
lòng. 

Khi mọi người chiu Mình thánh Chúa đoạn, Thầy cả 
đem chén đựng Máu thánh, chén ấy có cái vòi đặng dễ 
cho chịu Máu thánh ; vậy Thầy cả đem chén ấy dến, thì 
nói rằng : « Nầu là Máu thánh Chúa, là chén phn гді » 
( Sanguis Christi calix salutis), kế chịu lễ thưa < Amen» 
nghĩa là tôi tin thật như vậy. Đoạn Thầy сй cho mỗi người 
chịu Máu thánh ; mà bỡi kë rước lễ đông, và rước cách ấy 
thì lâu dài lắm, nên đang khi cho chịu lễ, thì kẻ hát trong 
nhà thờ hát bài ca vịnh 33 vua Ba-vit, là ca vịnh Be-ne-di- 
cam, và hát kinh rày gọi là kinh Com-mu-ni-o. 

Cách cho rước lễ nầy có nhiều đều bất tiện, nên đến 
đời thứ XII Hội thánh đã bãi, và dạy cho rước lễ như cách 
ta thấy bây giờ đây. у 

Và bây giờ ta chẳng đặng rước hình rượu mặc lòng 
song rước nội hình bánh mà thôi, thì cũng chịu trót cả 
Minh thánh và Máu thánh nữa, vì trong hình bánh hình 
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rượu cả và hai đều có trót Mình và Máu thánh Chúa ; ấy 
là điều thuộc về đức tin, ai chẳng tin, thì chẳng đặng rỗi, 


B — Cách chịu lễ bây giờ. 


Khi Thầy са toan chịu Máu thánh, thì kẻ đã dọn mình 
rước lễ đứng dậy đi cách nghiêm trang nết na vào nơi đề 
chịu lễ, qui xuống mà đọc kinh Cáo mình có y giục lòng 
ăn năn chê ghét tội, hầu don mình rước B. C, G. vào lòng 
cho xứng đáng hơn nữa. Tuy kể toan vào rước lễ, thì đã 
dọn lòng mình sạch tội rồi, song khi gần giờ chịu Mình 
thánh Chúa, còn phải hạ mình xuống ăn năn nữa, vì như 
lời Sách thánh dạy : Kẻ nhơn đức càng phải ra sức có 
nhon đức nữa, kể nên thánh càng phải lo nên thánh hơn 
( Aroc. xxu, 11). 

Khi bồn đạo đã đọc kinh < Cáo minh > rồi, thì Thầy 
cả xây ra mà rằng: Xin Chúa phép tác thương xót anh em, 
và tha tôi cho anh em cùng đem anh em đến nơi hằng sống 
đời đời. Bồn đạo thưa : Amen. 

Đoạn Thầy cả giơ tay làm dấu thánh Giá trên kë toan 
rước lễ, hầu tỏ ra cho ai nấy biết, những kẻ ấy được khỏi 
tội là bởi công nghiệp Chúa Cứu thế chịu nạn chịu chết 
trên cây thánh Giá ; và trong khi ấy Thầy nguyện rẵng : 
< Xin Chúa phép tắc lỏng lành oó cùng ban ơn đại xá tha 
thứ cho anh em khỏi moi tội. > Bồn đạo nghe vậy thì 
mäng, bèn thưa « Amen >, cũng như rằng: chúng con 
tin thật Chúa lòng lành tha thứ tội lỗi chúng con. 

Bấy giờ Thầy cả xây vào bái quì thờ lạy Mình thánh, 
đoạn tay tả cầm dĩa hoặc bình đựng Minh thánh, còn 
tay hữu cầm Mình thánh giơ lên, miệng đọc lớn tiếng 
oai nghiêm rằng : « Nầu là Con Chiến B. C. T., nầu là 
Đấng gánh tội thiên hạ. » Thầy cả mượn lời ông thánh 
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Gioan Bao-ti-xi-ta xưa đã nói cùng chỉ B. С. G. cho môn 
đệ mình ( Joas. т, 29 ), hầu nhắc cho kë toan rước lễ iết, 
mà giục lòng tin vững vàng mình sẽ rước B. С. G. là con 
chiên vẹn sạch đã dâng mình chịu chết, cùng là B. C. T. 
thật, nay chẳng nệ ằn mình trong hình bánh nầy cho được 
làm của nuôi linh hồn người ta ; nên hễ ai biết mình sạch 
tội trọng, thì hãy rước Người. 

Mọi người ấy sấp mình kính lạy, và nên mượn lời 
kinh ta quen đọc trong mùa lễ mà rằng: « Ớ Mình thánh 
Chúa cực thanh cực tịnh, ở Máu rất châu báu Chúa tôi, 
đáng kính thờ trên trời dưới đất, ó lương thực ngon ngọt 
шї vi, hay nuôi dưỡng linh hồn chúng tôi... » 

Thầy muốn сіце lòng kë rước lễ ha mình xuống trước 
mặt Chúa, thì mượn lời quan cai đã thưa cùng B. C. G. 
mà nói cho những kẻ ấy nghe rằng: < Lay Chúa, tôi chẳng 
đáng rước Chúa ngự uào nhà linh hồn tôi, song le Chúa 
phán một lời thì linh hồn 101 liền đã. > Thầy cà đọc lời ấy 
ba lần, có ý cho kẻ toan rước lễ nghe đi nghe lại cho thấm 
vào lòng, mà tôn kinh mến yêu cùng hạ mình xuống hết 
sức. Trong khi ấy kë toan rước lễ hãy thầm thĩ như trong 
kinh nầy rằng : « Lạy Chúa, chúng tôi chịu ơn mọn Chúa 
còn chẳng đáng thay, huống là ơn rước Mình thánh Chúa. 
Linh hồn chúng tôi nhuốm bịnh làu ngày yếu đuối, vì tội 
chúng tôi sa phạm đã đầy, xin Chúa phán một lời, thì 25 
linh hồn chúng tôi liền đã. > 


Thầy cả buớc xuống trao Mình thánh cho mỗi người, 
thì nói rằng : Xin Minh thánh Ð. С. G. Кі-гі-хі-10 là Chúa 
chúng tôi gìn giữ linh hồn con cho đặng sống đời đời. 
< Amen » Trong khi Thầy đọc lời ấy thì cầm Mình thánh 
Chúa mà làm dấu thánh Giá, cho kể rước lễ biết Mình 
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thánh Chúa mình sẽ rước đây là thật Ð. С. G. đã chịu 
chết trên thánh Giá xưa. 

Khi ấy kẻ rước lễ quì gối thẳng lên, tay cầm khăn giơ 
ra trước ngực, mặt mũi nghiêm trang nët na, khiêm 
nhượng, һа miệng vừa phải, lưỡi đưa ra cho khỏi hàm 
răng dưới mà chịu lấy của châu bâu là Mình thánh B. C. 
G., đoạn nuốt liền một cách cung kính ; rồi đứng dậy bái 
qui mà lui ra cách dàm thắm, chớ ngó ngang trông ngửa, 
một phải cùm trí mà suy ơn cực trọng mình mới chịu, 


cùng thầm thi nói khó với Chúa và cầu xin ơn nọ ơn kia. 


cho mình và cho cha mẹ anh em gia thất mình ; hän thật 
khi nầy ta хіп sự gì thi chắc đắt lời, nên chở bỏ qua dip 
tốt dường ấy. 

Trước ta đã nói rắng : đời xưa khi Thầy cả trao Mình 
thánh Chúa cho bồn đạo thì nói rằng :« Nầu là Minh thánh 
B. С. G. Кі-гі-хі-10 » ; kẻ lãnh Mình thánh phải thưa rằng: 
< Amen > ; song đời nay khi Thầy cả trao Mình thánh 
Chúa vào miệng kë rước lễ thì nói : « Xin Minh thánh B.C.G. 
vân vân... và nói luôn tiếng Amen, không dë cho kẻ chịu lễ 
nói, Кёо bất tiện, vì kể ấy đang ngậm Mình thánh Chúa 
trong miệng. Mà trong khi Đức Giám mục làm lễ phong 
chức, đến khi cho những người chịu chức từ thứ sáu 
sấp xuống rước lễ, thì người không nói tiếng Amen. Кё 
rước lễ phải nói ; ấy là giữ dấu tích cách rước lễ đời 
xưa. 

Vã khi ta xem lễ mà không được rước lễ, thì khi thấy 
kể khác đi rước lễ; ta phải giục lòng ước ao rước Chúa 
chí thiết ; ấy là cách chịu lễ thiêng liêng, cũng được nhiều 
ơn ích lắm. Lại chẳng những khi xem lễ, mà hễ khi nào 
ta vào chầu Mình thánh Chúa, và có lòng ước ao rước 
Chúa, thì cũng gọi là chịu lễ thiêng liêng nữa. 


==¬... YYUUUUUUUUUUUU [Кс ——<—— cốc... 


= 1 = 


4. — Trắng chén : 


Khi Thầy cả cho bồn đạo rước lễ đoạn, thì trở lên bàn 
thờ cất tấm ( palla ) đậy chén thánh, cùng đưa chén thánh 
cho học trò rót chút rượu hay là nước mà tráng chén lần 
đầu, trong khi ấy Thầy cå đọc lời nguyện thê nầy rẵng : 
« Lay Chúa, xin cho chúng tỏi lấy lòng thanh sạch mà chứa 
Minh thánh Chúa chúng tôi mớt rước nơi miệng lưỡi, uà 
cho ơn tạm trở nên phương linh nghiệm chữa chúng tỏi đời 
đời », Thầy cả đọc lời nguyện nầy có ý xin chung cho người 
và những kể mới rước lễ, được giữ lòng sạch tộiluôn, thì 
mới giữ được những ơn ích bỡi sự rước lễ mà ra. 
` Vi ơn Chúa ban cho ta ở đời tạm nầy, sẽ trở nên 
thuốc linh nghiệm cứu chữa ta đời đời ; vì Mình thánh 
Chủa ta chịu vào lòng, thì ở tạm một chút trong ruột ta, 
rồi tiêu hoà ngay ; song nếu ta cử giữ lòng thanh sạch 
luôn, thì ơn ích bỡi Mình thánh hằng cứu chữa binh vực 
ta mãi mãi, Воі dó ta phải ra sức giữ ơn nghĩa thánh 
trong linh hồn, hầu phép thánh Thë nên của nuôi ta luôn. 


Bồn đao đời xưa khi chịu lễ rồi, thì tráng miệng liền; vậy 
có các thầy giúp bưng chén rượu hoặc nước mà cho mỗi người 
đã ruớc lễ hóp một miếng mà tráng miệng ; đoạn đọc lời nguyện 
ta đã nói trên đó, làm một cùng Thầy cả. Кау Hội thánh không 
eòn giữ thói tráng miệng thề ấy, chi còn giữ trong kbi Giám muc 

` lâm lễ phong chức mà thôi, 

УЕ trong địa phận ta cüag có thấy một đôi người bày việc lạ, 
nhứt là kể giàu sang, bễ có đi rước lễ thì biều tôi tớ đem bình 
nước chè chực sẵn, rước lễ đoạn, rôt ra tráng miệng liền. Thói ấy 
nên phá, vì sinh nhiều điều khó coi, ` 


Khi Thầy cả đã uống rượu, hoặc nước tráng chén lần 
đầu đoạn, thì hai tay bưng chén thánh ra góc bàn thờ ; 
đưa cho kẻ giúp rót rượu hoặc nước trên đầu máy ngỏn 
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tay Thầy cả đã đá đến Minh thánh, rồi Thầy cà lấy khăn 
lau mấy ngón tay ấy, cùng uống rượu hoặc nước trắng 
chén lần thứ hai. Đang khi kẻ giúp rót rượu hoặc nước 
trên mấy đầu ngón tay, thì Thầy đọc một lời nguyện riêng 
cho Thầy được giữ ơn Chúa luôn, và được khỏi mọi sự 6 
di bỡi 101 mà ra nữa. 

Đời xưa khi tráng chén lần thử hai nầy, thì Thầy cả 
không uống, song có chỗ riêng trong nhà đề đựng rượu 
hay là nước ấy; đến sau có nhiều Thầy vì lòng cung kính 
phép thánh Thể, không muốn đồ rượu hay là nước ấy, 
một uống lấy mà thôi ; và Hội thánh cũng lấy sự ấy làm 
phải lẽ, nên đã ra luật buộc phải uống chẳng nên đồ nữa. 


5 — Вет sách lễ qua phía Bài thơ: : 


Khi Thầy cà đang don chủi lau cùng dày chén thánh, 
thì kẻ giúp bưng sách lễ qua phía Bài thơ; đoạn Thầy qua 
dó mà đọc kinh chịu lễ( Com-mu-ni-o ), vì đời xưa hát kinh 
ấy dang khi bồn đạo rước lễ, như ta mới nói trong số thứ 
3 trước nầy ; rày kinh ấy ra như lời cắm ơn vắn tắt, song 
rất ám hạp, vì thường là một hai câu trong ca vịnh vua 
thánh Da-vit hay là một hai câu trong sách Sấm truyền 
hoặc cü hỏặe mới tùy nghi, tùy y nghĩa những kinh ấy theo 
lễ và (leo mùa. Trong таа Áp ven-1à, thì dùng những lời 
ước ao trông Đấng Cứu thế ra đời ; trong mủa chay, thì 
đùng những lời giuc bảo giáo nhơn lo buồn ăn năn đền 
tội, làm Việc lành phước đức. Trong mùa Phục sinh, thì 
dùng lời vui màng ñgợi khen Chúa sống lại; trong những 
ngàŸ lễ các thánh, thì có những lời cao rao danh vọng 
các thánh, vån vån. 

Үй sự đem sách lễ qua bên Hải thơ, và Thầy cả qua dó 
đọc kinh chịu lẻ và các kinh cám ơn như së nói sau, là 
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hình bỏng chỉ khi gần đến ngày tận thế, sẽ giảng đạo 
cho dàn Giu-dêu một lần nữa, vì khiấy nó së ăn nën 
trở lại nhìn biết Chúa Cứu thế. 

Khi Thầy cả đọc kinh chịu lễ đoạn, thì vào giữa hôn 
bàn thờ cùng xây ra chào bồn đạo rằng: < Chúa ở cùng 
anh em ». Thầy hôn bàn thờ cũng như xin lãnh mọi ơn 
phước bởi Chúa đặng đem chúc mäng bồn đạo, vì mới 
đặng ơn qui trọng, là rước Chúa ngự vào lòng. Thầy mở 
tay ra như ôm bồn đạo cách mến yêu, cùng biểu bồn đạo 
giữ lòng sốt sáng kính Chúa yêu người cho thật ; Thầy cả 
chúc rằng : < Chúa ở cùng anh em > như nỏi rằng : anh em 
nói chịu on trọng Chủa, хіп anh em hãy giữ ơn ấy trong 
lòng anh em luôn, đừng nghe theo ma qui, xác thịt thế 
gian, mà xua đuôi Chúa ra khỏi lòng anh em. 

Bồn đạo nghe Thầy cả bảo vậy, thì vui mäng mà thưa 
rằng : < Cũng xin Chúa ở cùng linh hồn Thầy, > cũng như 
nói rằng : Thầy đã chúc cho chúng con thể nào, chủng con 
cüng ước ao cho Thầy giữ như vậy, hầu kẻ chăn và đoàn 
chiến được bền vững trong ơn nghĩa Chúa luôn. 

Thầy cả xây bên sách lễ mà rằng : «Та hãy cầu 
nguyện ; » ấy là Thầy bảo bồn đạo гіпо : «Та mới được ơn 
Chúa, ta muốn giữ ơn Chúa trong linh hồn ta luôn, thì phải 
hiệp nhau cầu nguyện, trước là cám tạ ơn Chúa đã đoái 
thương ngự đến trong lòng ta ; sau là xin Người giữ ta 
kẻo sa phạm tội mất lòng Người. Đoạn Thầy giơ tay га 
trước ngực mà đọc những kinh Cám ơn,( Post сот-ти- 
ni-o ) đặng xin Chúa ban ơn thêm sức cho minh và bồn 
đạo giữ những ơn ích bỡi sự rước lễ xem lễ mà ra che 
bền vững. 


6 — Kinh riêng cho dân; 


an 


Mấy ngày thường trong tuần trót mùa chay, nếu Thầy - 
cà làm lễ đồ tìm, thì đọc kinh сат ơn ( post communio ), 
rồi, Thầy cả lại thêm kinh gọi là kinh riêng cho dân( Oratia 
super populum ) ; nhon bỡi đời xưa Hội thánh phạt kẻ có 
tội phải đền tội chắn chường, khi xem lễ phải ở ngoài cữa, 
hoặc phải quì riêng, vân vân, mà có nhiều kẻ vì lòng khiêm. 
nhượng, chẳng phải đền tội, cũng xen vào chỗ kể đền tội 
phải quì, trong những ngày thường trong mùa chay cả ; mà 
hè ở cùng kẻ đền tội làm vậy, thì không được chịu lễ những 
ngày ấy, nên chẳng đặng nhờ lời cầu nguyện trong kinh 
cảm ơn. Vậy Hội thánh đặt ra một kinh đề cầu riêng cho 
những kẻ ấy, nên gọi là kinh riêng cho dàn, là những kë 
chẳng dáng rước 16. Кау tuy chẳng còn sự đền tội chán 
chường như vậy, song Hội thánh còn giữ thói đọc kinh 
ấy trong mấy ngày thường trong tuần trót cà mùa chay, 

Vậy сибе khi Thây cả đọc kinh ấy, thì bái thánh Giá 
mà rằng : « Та лау cầu nguyện ; anh ет hãu khiêm nhượng 
cùi đầu trước mat Chúa »( oremus: humiliate capitu vestra 
Deo); Thầy bái thành Giá mà bảo :« Ta Айу cầu nguyện; » 
ấy là ta muốn хіп ơn tha tội cùng cácơn khác, thì phải cậy 
nhờ công nghiệp Chúa chiu nạn trên thánh Giá. Thầy cả 
bảo rằng : Anh ет hãu khiêm nhượng cúi đầu trước mặt 
Chúa ; » ấy là nhắc cho mọi người biết : kë khiêm nhượng 
hạ mình xuống thì Chúa thương xót, còn ké kiêu ngạo 
Chúa sẽ từ bỏ, như lời Chúa đã phán ; Ai hạ mình xuống 
sẽ dàng nhắc lèn, còn ai tüng mình lèn sẽ phải hạ xuống » 
( Luc. хуш, М. )Đoạn Thầy cả đọc một lời cầu, trong lời 
cầu ấy thì là những lời giục lòng ta ở khiêm nhượng bổ 
lòng cứng соі kiêu căng, cùng lo ăn năn chê ghét mọi tội. 

7 - Anh em hãy về ( Ile Missa est ) 

Khi Thầy đọc hết các kinh như dá nói trên, rồi thì 
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xếp sách lễ, chỉ đã xong lễ Mi-sa rồi ; Thầy hôn bàn thờ 
cùng хау ra chào bồn đạo ràng : < Chúa ở cùng anh em >, 
cũng như từ рій bồn đạo và chúc cho bồn đạo hằng nắm 
giữ ơn Chủa luôn. Bồn đạo thưa < Và cũng ở cùng lnh 
hồn Thà ; > cũng là lời taon Thầy và chúc xin Chúa 
häng ở cùng Thầy luôn. 

Thầy cả lại rằng : « Anh em hãy di vë, » cũng như 
rằng : lễ Mi-sa đã hoàn tất, lời cầu nguyện anh em đã 
gởi lên toà Chùa ; của lễ anh em dâng Chúa đã nhậm, 
cùng xuống cho anh em nhiều ơn trọng ; thôi anh em về 
bång an, cùng lo nhở những lời anh em đã khẩn hứa 
cùng Chúa, chớ hề quên. 

Bồn đạo thưa rằng : < Сат ơn Chúa > ( Deo gratias ); 
cũng như rẵng : Chúa đã thương chúng tôi dường ấy, thì 
chúng tôi hết lòng cảm đội ơn Người. 

Vũ trong mùa Ấp-ven-tồ, mùa chay, những ngày làm 
lễ đồ tím là những bữa giục lòng ăn năn đền tội, thì Thầy 
cả chẳng noi : « Anh em Айу vë »( Ite Missa est ) vì lời ấy là 
lời vui mäng, không xứng ngày lo buồn, song Thầy cå nói 
rằng : « Та лау ngợi khen Chúa » ( Benedicamus Domino ); 
cũng như nói rằng : thà anh em dừng về, hãy ở lại cần 
nguyện ngợi khen Chúa cùng Thầy thì hơn ; vì đời trước 
trong mùa chay, mùa Áp-ven-tồ, làm lễ rồi, thì hát kinh 
chiều ( Vesperœ ) hay là đọc kinh tiếp theo. 

Còn khi làm lễ cho kẻ chết, thì Thầy xưởng rẳng : 
«Xin cho các đẳng linh hồn nghỉ an doi đời »{ requiescant 
in pace ) thế cho lời < anh em Айу di vë > ( Ite Missa esi ) 
yl ngày йу Thầy cả những lo cầu cho các linh hồn trong 
nơi Luyện ngục ; không nghĩ đến sự khác. Bồn đạo thưa : 
« Amen > nghĩa là chở chỉ được như vậy, Ќу là bồn đạo 
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cũng ước ao xin Chúa thương các linh hồn cho ra khỏi nơi 
khốn khó đặng về chšu Chúa trên trời. 

8. — Ban phép lành và Evang sau hết. 

Khi Thầy cả đã chào cùng từ giã bồn đạo về bằng an, 
thi người xây vào bàn thờ cúi xuống mà đọc một kinh xin 
Р. C. Т. Ba Ngôi thương xót ung nhậm lấy lễ cực trọng 
người mới dâng, cùng ban cho người và những kể người 
có ý dâng lễ, đặng ăn mày mọi ơn ích bỡi lễ Mi-sa ấy mà 
ra s 


Vä bồn đạo nghe Thầy bảo đã hết lễ hãy đi về, sony 
chưa mnốn đi, còn xin Thầy cả chúc phước lành cho mình 
đã, thì mới đi về ; cüng như ông Gia-cóp xưa nói cùng Thiên 
thần rằng : « Tôi chẳng buông ngươi ra cho đến khi ngươi 
làm phép lành cho tôi ( GEN. xxx, 26 ). Vậy thầy cả cúi 
hôn bàn thờ, cüng như lãnh lấy mọi ơn lành ở nơi bàn thờ 
đề phân cho bồn đạo ; Thầy lại ngước mặt trông lên, cùng 
giơ tay lên, dường như vói lấy càc ơn bỡi trời ban xuống ; 
rồi người chấp tay lại, như thề người đã được ơn Írên ban 
vào tay rồi ; nên người nói : Xin B. С. T. phép tắc chúc 
phước lành cho anh em, đoan xây ra làm đấu thánh Giá 
trên hồn đạo và rằng : < B. C. Cha và B. С. Con nà Ð. С. 
T. Thần. > Thầy cả và nói và làm thề ấy, đặng xưng ra 
người là đầy tớ Chúa dùng đặng ban phát ơn lành cho bồn 
đạo mà thôi, còn chính Đấng ban ơn là B. C. T. Ba Ngôi 
mà chớ ; lại các ơn lành ta được thảy đều bỡi công nghiệp 
Chúa chịu chết trên cây thánh Giả, cho nên Thầy làm hình 
thánh Giá trên bồn đạo mà chúc phước lành. 

Thầy cả làm phép lành cho bồn đạo thể nầy, là nhắc 
lại sự B. C. G. trước khi ngự về trời, thì giơ tay làm phép 
lành cho thánh Tông đồ cùng mọi người đang có mặt ở 
đó tại nơi núi Ôli-vê-tê xưa ( Luc. xxv, 51 ). 


Bồn đạo khi ấy cúi 'xuống lãnh phép lành, thì thưa ; 
< Amen y, nghỉa là ước ao chớ chỉ được mọi ơn B. C. T. 
ban xuống. Khi làm lễ cho kë chết, thì chẳng ban phép 
lành, vì thầy cả chẳng làm phép lành được cho kë ở trong 
Luyện ngục, một cầu nguyện cho các kë ấy mà thôi. 

Khi Thầy cả đã làm phép lành cho bôn đạo đoạn, thì 
quày luôn qua bên phía E-vang mà rằng < Chúa ở cùng 
anh em ; ấy là từ giã bồn đạo lần sau hết ; bồn đạo thưa : 
« Và ở cùng linh hồn Thà ; cũng như cám ơn và chúc cho 
-Thầy cả được mọi sự lành. Đoạn Thầy cå làm dấu thánh 
Giá hoặc trên bàn thờ, hoặc trên sách lễ, mà đọc bài E- 
vang, nghĩa lý mọi đều cũng như khi đọc E-vang lần trước. 
( Cor LAI PHẦN ш, DOAN THỨ 1 SỐ THỨ 9. ) 

Thường mồi ngày làm lễ, đều phải đọc bài đầu E-vang 
ông thánh Gioan khi cuối lễ, trừ ra ngày có E-vang riêng, 
mà trong mùa lễ chưa đọc; thì mới bỏ bài đầu E-vang ông 
thánh Gioan mà đọc E-vang riêng ấy. 

Đời xưa Thầy cả khi làm phép lành cho bồn đạo rồi, 
thì trở về phòng mà cồi áo, dọc đàng và đi và đọc bài đầu 
E-vang ông thánh Gioan mà cảm ơn Chúa ; đến năm 1570 
Đức Giáo Tông Phió thứ V ra luật buộc các thầy cả, cuối 
lễ, phải đứng lại bên E-vang mà đọc cho hết bài đầu E- 
vang ấy, mới vô phòng ; mà xét cũng phải lë, vì bài E- 
vang ấy kề sự mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời khi xưa, và nay 
trong lễ Misa Ð. C. G. cũng ngự xuống trên bàn thờ như 
vậy. 

Khi Thầy cả đọc đến lời : « Ngói Hai xuống thế làm 
người và ở cùng chúng tôi > (et Verbum caro factum est ), 
thì bái qui mà kinh sự Chúa Cứu thế xuống thai trong lòng 
Ð. Mẹ mà chịu sinh ra cho đặng chuộc tội. Hết bài E-vang 
thì bồn đạo thưa « Cám ơn Chúa >. 
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Sau hết, những kinh Thầy cả xuống qui đọc dưới phản 
vọng là những kinh B. G. Tông Lê-ô thứ ХШ mới dạy đọc 
từ năm 1884, đặng cầu nguyện cho Hội-thánh đặng bình 
an thạnh trị ; tuy chẳng thuộc về lễ Misa, song ta phải đọc 
cho sốt sång, chớ bô ra về mà không đọc ; vì mỗi lần đọc 
kinh ấy có ân xá 300 ngày. Lại đọc ba lần « Rất thánh Trái 
tim B. C. G., thương xót chúng tôi > mới thêm trong đời 
B. G. Tòng Phi-ô thứ X ; và mỗi lần đọc lời ấy như vậy; 
thì được àn xá bẩy: năm cùng bày mùa. 

Ấy là các việc thầy cả làm trong lễ Mi-sa từ đầu đến ` 
cuối ; chớ chỉ mọi người giáo hữu học biết cho tường, 
hầu khi xem lễ thấy Thầy cà làm dën phần nào, thì suy 
nghĩ theo cho dë. 

RURAR 


ĐOẠN THÚ SÁU 


Về sự di xem lễ 
1, — Ta phải năng đi xem lễ chăng ? 


Chẳng những ta phải di xem lễ mấy ngày Hội thánh 
buộc ta phải đi, mà các ngày khác nếu có thể đặng, thì 
phải rán mà đi, vì hai lẽ sau nầy : 

Lë thứ 1: Lễ Mi-sa là việc trọng nhứt trong đạo thánh 
B. С. T., vì chưng cũng là một của lễ xưa B. C. G. đã dàng 
trên cây thánh Giá, và cüng là một đấng tế lễ là B. C. G. 
nữa. Vậy như lễ B. C. G. dàng mình trên núi Ca-la-va-riô 
đã làm sång danh B. C. Cha, đã có sức đền tội thiên ha, 
đã mở cữa Thiên đàng thể nào, thì nay lễ Mi-sa cũng làm 
được đủ các việc trọng ấy, vì cũng là một của lễ và một 
Đấng tế lễ như xưa ; chin khác hai điều näy mà thôi : Mộ 


là xưa B. С. G. chết thật trên cày thánh Giá, Máu thánh 
đồ ra khỏi xác ; còn bây giờ trong lễ Mi-sa thì Chúa chẳng 
chết đặng nữa, mòt chết cách thiêng liêng mầu nhiệm ; 
lại Máu thánh Người chẳng còn đồ ra khối xác nữa ; nên 
trong hình bánh thì cũng có Máu thánh, và trong hình rượu 
cüng có Mình thánh nữa. Hai là xưa thì chính Ð. С, G. 
dàng mình Người, mà nay thì dùng tay Thầy cả mà làm 
việc ấy ; nên khi thấy Thầy cả làm lễ, thì chớ ngờ đó là 
chính Đấng tế lễ, song phải hiều B. С. б. mượn tay Thầy 
cả đặng tế lễ mình mà thôi. ( Сохс. Trip. 23. с. 2) 

Vậy ta biết trong đạo đang làm việc cure trọng dường 
ấy, và ta có thề đi xem di chầu, mà chẳng di, thì làm sao 
cho phải lẽ ? Kia những đám bội bè, cúng tế, là việc hèn 
hạ quái gỡ, mà người ta còn ham đi xem, huống chỉ việc 
cực trọng dường ấy, mà ta biếng nhác làm sao ? 


Kia vua thánh Lu-y đầu mắc trở muôn việc mặc lòng, 
song chẳng hề bỏ xem lễ bita nào ; lại đầu vua nghe nhiều 
kế chê trách sao phá ngày giờ mà di xem 16, thì người 
min cười mà trả lời rằng : « Phải chỉ trằm đi coi đám trò 
hát, hay săn bắn, đầu hao tốn mấy giờ, cũng chẳng ai phàn 
nàn, song trẫm đi chầu vua cả trời đất một chặp, thì có 
người trách móc. > 


Lë thứ П: Xét ý lễ Mi-sa, thì ta hiều biết phải năng 
xem lễ, Vì B. C. G. lập lễ Mi-sa thì có bốn ý nầy : 1° là 
nhìn biết Ð. €. T. là Chúa cao trọng đáng kính thờ trên 
hết mọi sự. 20 là cho được cám tạ đội ơn, vì mọi ơn lành 
Chúa xuống cho ta xưa nay. 3° là xin tha tội tha va cho 
ta. 4° là xin ban cho ta ơn lành phần hồn phần xác. 

Vậy fhứ nhứt : Bởi ta phải thờ phượng B. С. Т. và 
nhìn biết Người là Chúa cao cả trên hết mọi sự, mà Người 
là Đấng cao trọng vô lượng vô biên, nên phải thờ phượng 
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một cách vô cùng mới cân xứng ; song ta là loài có cùng, 
biết làm sao mà thờ lạy Chúa cho xứng ? 

Vậy ta nhờ Đ.C.G. bỡi lòng thương, muốn giúp ta trả 
nợ ấy cho cân xứng, thì đề của lễ trọng vọng vô giá là 
Minh thánh Máu thánh Người cho ta dùng mà dâng thượng 
tiến Ð. C. Cha. Mà bỡi ta chẳng có phép dâng lễ cực 
trọng ấy, chin các đấng có chức Thầy cả mới được mà 
thôi. 

Nhưng vậy, Chúa lòng lành cüng ban phép cho ta khi 
xem lễ, được hiệp một ÿ cùng Thầy cả cho đặng dâng lễ 
cực trọng ấy mà thượng tiến B. C. Cha nữa; bối đó ta 
phải năng đi xem lễ, hầu đặng hiệp một ý cùng Thầy cà 
mà thờ phượng ngợi khen B. C. T. cho cân xứng. 

Có một lần bà thánh Ma-ga-ri-ta ở thành Cor-to-na, 
nghĩ Chúa tót lành đáng ngợi khen, thờ phượng chẳng 
biết chừng nào, thì than thở rằng : < Phải chỉ tôi có muôn 
vàn cái lưỡi, có lòng nhiều hơn các ngòi sao trên trời và 
hột cát dưới biên, đặng tán tạ khong khen mà thờ lay 
Chúa ! > Bóng chúc người nghe tiếng B. С. G. bảo rằng : 
« б con, nếu соп xem một lễ Mi-sa cho sốt sáng, thì con 
làm phi nguyền lòng Cha, và đẹp lòng B. C. Cha hơn 
muôn vàn lưỡi ngợi khen. » 

Thứ hai : Ta phải cám {а ơn Chúa, vì mọi ơn Người 
đã ban cho ta xưa nay, song ta іа vật rất hèn, và nghèo 
cực khó khăn lắm, biết lấy gì đặng đền ơn Chúa cho 
xứng ? Nhưng mà có B. C. G.đã dàng mình mọi ngày 
trên bàn thờ, hầu cám tạ đội ơn B. C. T. thay vì ta. Hãn 
thật một lễ Mi-sa được đội ơn Chúa hơn muôn vàn lời 
thần thánh chúc tụng cám ơn đời đời. Bỡi đó ta phải 
năng xem lễ đặng hiệp một ý cùng Thầy cả mà cảm đội 
ơn Chúa vì mọi ơn Người đã ban cho ta, 
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Xưa bà thánh Tê-rê-sa, suy các ơn Chúa ban cho 
mình khôn kë xiết, thì bối rối chẳng biết lấy gì mà trả 
nghĩa Chúa cho cân xứng, thì than thở rằng : « Lạy Chúa, 
nầy tôi bần tiện khó kkăn, biết lấy gì mà đền ơn Chúa ? > 
Bồng chúc nghe Chúa phán rẵng : « Con hãy năng xem 
lễ, ấy là cách đền ơn cho Cha hơn các việc khác. > 

Thứ ba: Ta hằng ngày hằng sa phạm tội lỗi mất 
lòng Chúa, nên phải lo làm phỉ nguyền phép công bình 
Chúa. Nhưng mà ta là ai cho đáng Chúa nhậm lời mà tha 
tội ta ? Vì ta chẳng cỏ sức làm cho Chúa nguôi ngoai mà 
làm lành với ta ; song B. C. G. vì lòng thương ta, thì đề 
thịt máu mình làm của lễ mọi ngày đặng xin B. C. Cha 
tha tội cho ta. Tội lỗi ta kêu nài Chúa phạt, thì Máu thánh 
B.C. G. hằng kêu xin B. C. Cha thứ tha và làm lành cùng ta. 

Xưa quan kia tên là An-bu-kêẻ, trầy tàu bị phong ba, 
tàu hòng chìm, thì quan bồng một đứa trẻ con còn sạch 
tội, giơ lên trời mà than rằng : < Lay Chúa tôi, xin Chúa 
tha phạt chúng tôi, vì đứa nhỏ nầy sạch tội. ». Bỗng chúc 
gió liền thồi nhẹ, tàu khỏi chìm. Ấy Chúa tha phạt những 
người trong tàu vì một đứa nhỏ sach tội, phương chỉ khi 
Thầy cả dâng Minh thánh Máu thánh Chúa lên, đặng xia 
B. C. Cha tha phạt chúng ta, mà B. C. Cha chẳng nghe 
sao ? Vậy ta phải năng xem lễ hầu hiệp một $ cùng Thầy 
cả mà dâng Mình Máu thánh B. C. G. đăng xin Chúa thứ 
tha mọi tội lỗi ta. 

Thứ bốn : Ta biết mình là kë thiếu thốn mọi bề, nên 
hằng phải kêu xin cùng Chúa, mà B. С. G. đã hứa : ta 
xin sự gì cùng B. С. Cha, mà xin vì danh Người, át sẽ 
đặng. Vậy nếu ta chẳng những vì danh B. С. G. mà lại 
dâng chính mình B. C. G. cho B. C. Cha đặng xin ơn nọ 
gn kia, lẽ nào D. C. Cha chẳng nhậm lời ta xin sao ? 


Bởi đó ta phài năng đi xem lễ, đặng hiệp cùng B. C. _ 
G. mà xin mọi ơn lành phần hồn phần xác cho ta, cho cha 
mẹ anh em, cho kẻ còn sống và kë đã qua đời, ắt là Ð. 
C. Cha sẽ nhậm lời chẳng sai. 1 

Ông thánh Bê-đa thánh sư đã thuật tích rằng : Có một 
người bị bắt đi làm tòi phương xa, cha mẹ ở nhà xin lễ 
cho соп: mà bỗng chúc người ấy thấy xiềng (ой rớt khỏi 
mình, nên trốn được mà về bình an. 

Xưa ông thánh I-si-đô-rô nông phu ở trai cày cho chủ 
nhà kia, hằng ngày người đi xem lễ rồi về mới làm việc 
cho chủ ; những trai khác thấy vậy chẳng ưa, bèn thưa 
chủ rằng. < I-si-đô-rô làm biếng, giả hình nhon dire đặng 
mánh việc. » Ông chủ bèn tin kêu người mà quë trách, 
song người thưa cách khiêm nhượng rằng: « thưa ông, tôi 
làm tôi ông, song phải làm tôi Chúa trước ; mà nếu ông 
sợ ông phải thiệt hại vì sự tôi đi xem lễ, thì tôi xin đoan 
cùng ông : đến mùa nếu ruộng tôi làm eó muộn trễ hay 
là thua sút hơn ruộng kẻ khác làm, thì tôi chịu ở thí công 
cho ông mà bồi phần thiệt hại. » Song đến mùa gặt thì 
ruộng l-si-đô-rô làm, lại được lúa hơn ruộng khác. 

Lai có một lần ông chủ đi ra thăm ruộng, không thấy 
I-si-đô-rô cày, vì mắc đi xem lễ, thì tức mình ; song ngó 
ra thấy hai người trai tốt lành đang cày nơi ruộng, bën 
lấy làm lạ ; lúc I-si-đô-rô xem: lễ về, chủ bèn hỏi ai cày 
đó ? thì người sững sờ mà rằng : < Có ai đâu x. Chủ ngó 
lại, thì chẳng còn thấy nữa, bèn hiều là Thiên thần Chúa 
đến cày thế cho I-si-đô-rô. 

Ấy ta coi : sự đi xem lễ chẳng làm thiệt hại việc làm 
ăn phần xác: mà lại làm cho ra lợi hơn ; һап thật như lời 
Chúa phán : < ?rước hết bay hãu lo tìm nước Thiên đàng, 
và kiếm phương thế cho được nhơn đức, hầu sau được . 


едо 


lên đó, còn các viċe phần xác thì Chúa sẽ liệu gia thêm cho 
ibay > ( Marru. vt 33 ). Thương thay ! nhiều Кё chẳng tiếc 
cà ngày cả giờ chơi bòi chuyện vän, lại tiếc đôi khắc làm 
việc có ích cho hồn cho xác thì làm sao ? 

Ấy vậy ta hãy dốc quyết từ nầy về sau, ngày nào có 
thể đi xem lễ, thì chó bó qua, vì kể xem lễ nên thì dáng 
các ơn ích sau nầy : 

1° Кё có tội được ơn ăn пап thống hối mà trở lại 
cùng Chúa. 

2° Kẻ lành được khỏi tội nhẹ hoặc bởi sức lễ Mi-sa 
hoặc bỡi việc lành mình làm khi xem lễ. 

3° Đặng đền tội mình ở đời nầy, sau khỏi đền đời sau, 
và có sức giúp các đẳng mau ra khỏi Luyện tội. 

4° Đặng những ơn riêng giúp mình mà chống trả ba 
thù, và tấn tới trong đàng nhơn đức. 

5° Đặng những ơn lành phần xác, như đủ ăn đủ mặc, 
khỏi sấm sét, chết tươi, hay là ơn nào mình muốn xin 
cho cha mẹ anh em và trong gia đạo. 


2. — КЫ xem lễ phải eó lòng cung kính và sốt sáng 
chăm chỉ thế nào ? 


I Trước hết phải có lòng tin oững vàng : vì phép 
thánh Thè đầy dẫy những sự mầu nhiệm quá trí loài pgười 
ta hiu không thấu ; nên cần phải eó lòng tin vững vàng, 
thì mới xem lễ nên. Vậy phải giục lòng tin có B. C.G. 
đang ngự trên bàn thờ, đang dùng tay Thầy cả mà làm việc 
tế lễ В. C. Cha ; có muôn vàn Thiên thần đang khép nép 
chầu chuc xung quanh. Bëi đó ta phải giữ nết na nghiêm 
chỉnh bề trong bề ngoài, chở khá xem ngang ngó ngửa, 
chuyện trò, giỡn chơi cùng làm điều gì võ phép và làm cớ 
cho kẻ khác ]o ra, 
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Có một lần vua Phi-lip-phë thi là vua nước I- 
pha«nho xem lễ, thấy hai quan cận thần nói chuyện cùng 
nhau trót mùa lễ, thì chẳng bằng lòng. Lễ tất, vua ngự ra 
khỏi nhà thờ, đòi hai quan ấy mà phản диб rằng ; < Hai 
ngươi đã xem lễ thể ấy, thì từ nầy chở có vào đền hầu һа 
trẫm nữa. » Hai quan nghe lời quở ấy dường như tiếng 
sấm sét sa xuống trên đầu ; khỏi hai ngày một quan khi 
không phải chết tươi ; còn một quan thì phát điên cuồng. 

Bà thánh No-na là bạn quan thái thủ thành Na-di-an- 
xé, sau cũng làm Giảm mục thành ấy, và cũng đã nên 
thánh, bà thánh nầy hãng ngày đi xem lễ, thì hằng giữ nët 
na nghiêm trang đến đôi chẳng dám ho hay là cụ cura 
Кёо làm cho kë kháe lo ra, người hằng tập luyện ba соп 
đi xem lễ nết na tử tế như mình, nên ba eon được lòng 
sốt sång nhon đức cùng được nén thánh, là ông thánh 
Ghê-rê-go-ri-ô Na-di-an-dê-nô và ông thánh Xê-da-ri-ô. 
cùng bà thánh Gor-go-ni-a. 

H Phải chăm chỉ, vì nếu ta tin vững vàng đi xem lễ 
là đi chầu vua cả sang trọng vò cùng đang lặng tai nghe 
lời ta cầu xin khån nguyện, cùng đang coi ta ăn ở nët na 
thể nào, thì lë nào ta dám lo ra chẳng chăm chỉ đến việc - 
ta đang làm đây sao ? Vậy khi xem lễ, hãy cầm lòng cầm 
trí mà зпу nghĩ hoặc theo lời kinh mình đọc, hoặc theo 
các việc Thầy cả làm, hoặc theo mấy cách ta sẽ chỉ sau 
nầy, muốn lựa cách nào ám hạp hay là tiện hơn, thì cứ 
đó ; đừng có vô xem lễ mà như dựng nộm, là chẳng có ý 
gì, hay có mặt đó, song lòng trí ở nơi khác, thì sự xem lễ 
ra vô Ích và mất lòng Chúa. 

Ông thánh Tô-ma Mô-rô làm quan chưởng ấn vua 
nước Hồng-mao, dầu mắc nhiều việc mà chẳng hề bỏ xem 
lễ ; mà khi vào xem lễ, thì hãng chăm chỉ chẳng dám ngó ` 
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đâu một chút kẻo lo ra ; lần kia khi người đang xem lễ, 
có kë đến bảo người rằng : < Đức vua đòi quan lớn về, 
vì có việc trọng, phải về cho kịp. > Song người сї ở yên 
chu chắm ngó trên bàn thờ, đường như chẳng nghe lời kë 
bảo mình ; người kia thấy vậy, thì lại nói nữa rằng : « Xin 
quan về vì vua đòi gấp. » Ông thánh nầy trả lời nhỏ tiếng 
rằng : < Tôi mắc chầu vua cả trời đất sang trọng hơn ; 
lễ rồi tôi sẽ về. » 


ĐOẠN THỨ BẢY 
Chỉ ít cách xem lễ 


Bỡi ta là kẻ yếu đuối, nhẹ dạ nhẹ tính, it cầm lòng trí 
đang khi xem lễ, thì phải dùng một cách nào trong mấy 
cách sau nầy cho dễ cầm lòng cầm trí hơn. 

Cách thứ по : bôn đạo ta quen dùng, là cách có 
trong sách Mục lục, quen gọi là, kinh đọc đang khi xem 
lễ, hoặc gọi là kinh Giảng !ễ ; cứ thứ tự đó mà theo trong 
mấy phần lễ, thì cũng bớt lo ra, nhưng mà miệng đọc 
lòng phải tưởng theo, chớ có đọc ngoài miệng không mà 
thôi thì vô ích. 

Vä khi xem lễ người ta mắc đọc kinh dọn mình chịu 
lễ, hoặc đọc kinh theo ngày lễ, hoặc lần hột vân vân, thì 
mình cũng đọc theo hay là nghe mà suy tưởng theo nghĩa 
các kinh ấy, thì cũng là một cách xem lễ tử tế. 

Cách thứ hai : là cách ông thánh Рһап-хі-сӧ Sa-lê- 
di-ó chỉ, cách ấy chia lễ Mi-sa ra зап phần như sau nầy : 

1° Từ khi Thầy cả mới ra và đứng dưởi bàn thờ đọc 
kinh « Cáo mình >, thì hãy giục lòng ăn năn chê ghét tội 
trót cà đời, và nài xin Chúa thứ tha; cùng nhớ mình ở 
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trước mặt Chúa oai nghỉ phép tắc, mà hạ mình xuống, 
xưng mình chẳng đáng ở trước mặt Người. 
2* Từ khi Thầy bước lên mà đọc các kinh cho đến 


sang E-oang ; hãy nhớ chung sự Ngôi Hai ra đời, sự . 


Người chịu luy vâng lời, nét na, hiền lành, vân vân. , 

3° Từ khi Thầy cå sang E-vang cho đến hồi dáng của 
lễ, hãy nhớ sự B. C. G. ra giảng đạo, và giục lòng tin các 
điều mầu nhiệm trong đạo thánh Chúa; mỗi bữa giục 
lòng tin mỗi điều, và đốc lòng làm việc theo sự mình 
tin ; ví dụ : giục lòng tin có toà phán xét, thì đốc lòng 
làm việc lành, chê bỏ tội nọ tội kia, këo sau đến toà phán 
xét chẳng có việc lành mà lãnh phần thưởng, chỉ có việc 
dữ phải án phạt mà thôi. 

4° Từ dàng của lễ cho đến hồi Thầy cả và nói « Chúng 
tôi là ké có tội > và đánh ngực ( Nobis quoque peccatoribus ), 
thì hãy gẫm sự thương khó B. C. G., nhứt là nhớ B. C. G. 
chịu đóng dinh trên thánh Giá đồ hết máu mình ra ; lại 
hiệp một y cùng Thầy cà mà dâng lễ nầy cho B. C. Cha 
đặng làm sáng đanh Chúa đặng đền vì tội và cho mình đặng 
rỗi. i 
5° Từ khi Thầy cà nói : Chúng tôi là ké có tội cho đến 
khi chiu lễ; hãy giục lòng yêu mến B. С. G. và ước ao 
rước Người vào lòng hết sức ; nếu đặng rước lễ bữa ấy, 
thì сй lòng trông cậy lòng lành Chúa mà phú mình cho 
Người ; bằng không được rước lễ, thì hãy giục lòng khát 
khao ибс ao, rước Người cách thiêng liêng. 

6° Từ khi chịu lễ cho đến hết lễ ; hãy cám ơn Chúa 
vì đã ra đời chuộc tội cùng lập thánh Thè cho mình nhờ; 
đã cho mình vào chầu Chúa và rước Người hôm nay...... 
Đoạn xin cho mình hoặc cho cha mẹ, anh em, kể thiết 
nghĩa, vân vân, ơn nọ ơn kia phần hàn phần xác ; xin cho 
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Hội thánh, cho cha mẹ, bà con, gia đạo ; và chở quên các 
đẳng trong Luyện ngục. Sau hết cúi xuống chịu phep lành 
Thầy cả, cùng dốc lòng chira tội nọ tội kia cùng đốc lòng 
bữa sau đi xem lễ nữa. 

Cách thứ ba: là cách rất đơn sơ của thầy dòng kia 
| 95: không biết chữ nghĩa gì mà đọc sách, chỉ dùng cách 
nầy mà xem lễ mọi ngày, đến khi bề trên hỏi, thì thầy lấy 
lòng khiêm nhượng khai ngay rằng : Con dốt nát không 
coi được sách gì, nên con dùng sách la nầy ; có ba tờ, một 
tờ đen, một tờ đỏ và một tờ trång. Tờ đen chỉ tội lỗi соп; 
tờ đỏ chỉ sự thương khó B. C. G. ; tờ trắng chỉ sự rước lễ 
và хіп ơn. 

Từ đầu cho đến khi Thầy cả dàng bánh rượu ; con cứ 
coi tờ đen là nhớ các tội lỗi con, và giục lòng ăn năn ché 
ghét nó hết sức, vì nó làm cho con xa Chúa, và Chúa xa 
con, nó làm cho con không dám ngỏ Chúa, và Chúa chẳng 
muốn nhìn đến con ; làm cho con xa Thiên đàng xa thần 
thánh, mà gần hoà ngục và làm bạn với ma qui, vân vân. 

Từ Thầy cả dâng bánh rượu cho đến khi chịu lễ, con 
giơ tờ dó ra, mà nhở eác sự khốn khó, сас thương tích Ð. 
C. G. đã chịu vì con ; và tin thật trong lễ Mi-sa nầy nhắc 
lại sự thương khó ấy, thì con giục lòng kính mến B. С, G. 
và xin Người thương con như đã thương đến người kë 
trộm xưa ; con cũng xin Ð. Mẹ và bà thánh Ma-da-len-na 
cùng ông thánh Gioan xưa đứng áp bên thánh Giá Chúa 
mà ưu sầu thẳm thiết, cầu bàu cho con đặng lòng ghét tội 
mà yêu mến Chúa. 

Tir khi Thầy cả chịu lễ về sau, thì con lật tờ trắng ra, 
mà giục lòng ước ao rước Ð. C. G. ngự vào lòng con ; nếu 
con không được rước lễ thiệt, thì con rước lễ thiêng liêng ; 
đoạn сор га вте cám ơn Chúa, và xin B. Mẹ và các thánh 
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cảm tạ chúa giàm với con ; rồi соп lo cầu nguyện cho соп 
và cho kẻ con phải cầu nguyện. 

Cách nầy thật là đơn sơ, và đễ cho mọi người làm theo ; 
nhưng уду không cần phải theo từng phần hết làm chỉ, 
nếu đến phần nào mà lòng mình cảm động hơn, muốn 
suy di nghĩ lại làu hơn, thì cứ giữ phần ấy mà suy nghỉ 
cho đến hết lễ thì cüng tốt. 

Qách thứ bốn : Là cách giúp kẻ có tội trọng xem lễ 
cho nên. Nếu khi tới xem lễ, thấy mình đang mắc tội trọng 
chưa xưng kịp, thì cũng vào xem lễ, hầu nhờ ơn giục lòng 
ăn năn trở lại. 


Vậy 1° Khi Thầy cả đứng dưới bàn thờ mà đọc kinh 


« Cáo mình > thì hãy bắt chước người Búp-li:ca-nô xưa, 
sấp mình xuống đánh ngực ăn năn khóc lóc vì tội lỗi mình 
đã phạm mất lòng Chúa tốt lành nhơn từ vô cùng. Trong 
lúc ấy hoặc đọc kinh ăn năn tội, kinh cáo mình, hoặc không 
đọc kinh gì hết, cứ giục lòng chê ghét tội và đốc lòng chira 
cho thiệt, thì là đủ. 

2' Khi Thầy cả bước lên bàn thờ, hãy nhở bi tội lỗi 
mình, nën đã phải xa cách mặt Chúa, cùng sa xuống nơi 
cực khốn ; һау cậy tay Chúa nhon từ đắc lên, cùng đem 
về đàng chính, hậu được | ăn năn trở lại, và được thông 
công trong lễ cực trọng nầy. 

39 Khi Thầy cả đọc kinh « Sáng danh » là lời vui mäng 
cho ké lành, chúc sự bằng an cho kẻ sạch tội, còn mình 
đang mắc tội, chẳng được vui mäng, không được bằng an. 
Hãy nhở khi mình chưa mắc tội, thì được vui màng bång 
ап trong lòng là dường nào ! Vậy phải dứt chùa tội cho 
thật, và nài xin Chúa huờn lại ơn B. C. T. Thần trong lòng 
mình, hầu được vui màng về phần rỗi ( Ps. 50 ). 

4° Khi Thầy đọc Bài thơ, hãy nhớ những lời đã nghe 
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Cha giảng dạy ; những lời Cha giải tội chỉ bày ; những lời 
kẻ khác nhắc bảo mình chừa tội, mà đã chẳng thèm nghe 
theo, nên mới mắc tội thể nầy, và giục lòng thương tiếc 
ngày giờ mình đã bó qua chẳng lập công cho đáng phần 
thưởng đời đời, vì khi mắc tội trọng thì việc lành mình 
làm không đáng phần thưởng đời sau.. 

5° Khi Thầy qua E-vang, hãy nhở những ơn Chúa soi 
lòng mình làm lành lánh dữ, khi gặp dịp nọ dịp kia, thì 
có ơn bảo mình xa lánh, mà hăng từ chối ơn soi lòng ; 
nên dš bỏ Chúa mà theo ma qui ; chẳng kề chỉ lời Chúa 
răn dạy, một theo xác thịt mà thôi. 

6% Khi Thầy cå đọc kinh < Tin Kính >, hãy nhớ mình 
dầu còn đức tin, song là đức tin chết, vì đang mắc tội ; 
lại đức tin phải hiệp cùng việc phước, mới làm cho được 
rỗi linh hồn, nên phải hết lòng ăn nën tày trừ tội lỗi, hầu 
đức tin được sống lại mà làm việc lành cho đáng phần 
thưởng đời đời, П 

7° Khi Thầy са dâng bánh rượu, hãy suy mình phàm 
hèn tội lỗi chẳng đáng hiệp một ý cùng Thầy cả mà dâng 
của lễ vẹn sạch cho B. C. Cha, một сё lòng kêu хіп B. C. 
G. là Đấng đã dâng mình tế lễ B. C. Cha, thứ tha tội lôi 
cho mình được ăn mày thông công trong việc dâng của lễ 
trên bàn thờ nầy. 

8° Khi Thầy cả bảo < Anh em Айу cầu nguyên >, hãy 
suy lời cầu nguyện kẻ có tội thật chẳng đảng cho Chúa 
nhậm, song cũng có thể giục lòng 'Chúa thương xem ban 
ơn cho đặng ăn năn trở lại, nên cũng hết lòng cầu xin, và 
cậy nhờ lời cầu nguyện kẻ lành giúp cho mình được trở 
lại cùng Chủa 

9* Khi Thầy cả cúi жыш doce « Thánh tai, thánh tai, 
thánh tai >, йу là lời các thánh hát mäng ngợi khen Chúa 
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trên trời, thì hãy nhở mình xa nước Thiên đàng, dáng ở 
hoà ngục vô cùng ; chẳng được hát màng ngợi khen Chúa 
cùng các thánh, một phải nghiến răng, trồi phách với та 
qui mà thôi ! Vậy phải chê ghét tội là sự độc dữ làm hại 
là dường nào. 

10° Khi Thầy cả dâng Minh thánh Chúa ; hãy thờ lay 
và hết lòng trông cậy Máu thành Chúa sẽ rửa tội lỗi mình, 
` vì một giọt Máu thánh Chúa có sức tha hết mọi tệi lỗi ' 
thiên hạ sa phạm muôn đời, huống lựa là Chúa đã đồ hết 
máu trong mạch chåy ra cuộn cuộn, chẳng có sức tha tội 
mình sao ? Miễn là mình hết lòng chê ghét các tội ấy, Át 
là Chúa sẽ tha, như đã tha cho người kë trộm xưa. 

11° Khi Thầy cả nói « Chúng tói là Кё có tội », hãy 
đấm ngực mà thưa rằng : Thật tôi là kë có tội chẳng đáng 
ở trước mặt Chúa, và chẳng đáng Chủa thương xem, song 
tôi cả lòng xin Chúa, như người tật phung xưa mà rẵng : 
Nấu Chúa muốn, thì Chúa sẽ làm cho tói nên sạch ( Маттн. 
уш. 2 ). з 

120 Khi Thày cà doc kinh < Гау cha y, thl hšy suy 
rằng : Vốn tôi đã làm mất lòng Cha nhơn từ, nên chẳng 
dám ngửa mặt lên kêu Chúa là Cha, một xin Chúa kề tôi 
là một đứa làm thuê mướa mà thôi ( Luc. xv, 10 ). Song 
tôi biết rõ lòng Cha nhon lành chẳng në bỏ con xiêu lac 
hư mất (Marru. хуш, LL), một nhìn đến và cho vào sò các 
con khác.. 

13° Khi Thầy cả đọc : < Con Chiên B. C. T. gánh lội 
thiên hạ », thì than rằng : Lạy B. C. G , xin Chúa đoái xem 
cứ \ lấy, và xuống ơn trong linh hồn tôi ; Chúa thật là con 
Chiên vẹn sạch đã dâng mình tế lễ B. C. Cha, bỡi Chúa đã 
gánh lấy tội lỗi tôi, thì tôi mới khỏi chịu phạt vô cùng; хіп 
Chúa tha muôn vàn tội lỗi, cho tôi đặng sống lại phần hồn, 
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14° Khi Thầy cả chịu lễ và cho người ta rước lề ; hãy 
củi xuống đánh ngực than trách phận mình, vì chẳng được 
chịu ơn cực trọng là rưởc Chúa vào lòng, vì còn tanh nho 
góm ghiếc ; suy nghĩ như thẳng con hoang đàng đã suy : 
Kia những kẻ trong nhà cha tôi được ăn no пё, còn tôi 
phải đói khát. ( Luc xv, 17 ) Chó chỉ linh hồn tôi đặng sạch, 
thì tôi đặng nhờ phước rất lành ! Vậy tôi đốc lòng đi xưng 
tội hầu tôi đặng hưởng tiệc vui về nầy cùng các anh em tôi ! 

1ã° Từ tráng chén về sau, thì hãy cám ơn Chúa đã 
thương cho mình được chầu lễ và được ăn năn thống hối, 
và dốc quyết së gỡ mình ra cho khỏi dây buộc cầm trong 
đàng tội lỗi, cùng đi xưng tội cho kíp, chớ lần lựa rày 
mai nữa. 

Ấy là cách giúp kẻ mắc lội trọng đặng xem lễ cho nén 
hầu được ơn ăn năn trở lại. 

Trong sách chép truyện các thánh tu hành có truyện 
thầy kia là môn đệ ông thánh An-tôn thê nầy : Có một lần 
thầy ấy vào xem lễ thấy một thầy khác cũng đang vào, 
song mặt mũi buồn bã, lại có hai thẳng quỉ đứng hai bên, 
con mắt láo luân, giơ tay nám đầu thầy ấy nhận xuống; 
còn Thiên thần giữ mình thầy ấy thì đứng xa, mà xem ra 
buồn bực lắm, và linh hồn ấy đen diu xấu xa göm ghiếc 
quá sức. Thầy ấy thấy vậy thi nghĩ là chước ma qui bày 
cho mình lo ra và nghỉ sự xấu cho anh em, nên ép mình 
không ngỏ đến, cử chăm chỉ xem lễ mà thôi ; song khổi 
nửa mùa lễ, lại bắt ngỏ thử lại một chút, mà phen nầy 
thấy khác hết, vì thấy thầy nọ mặt mày bång an, linh hồn 
trắng trẻo tốt lành, ma quỉ đi dàu mất, còn Thiên thần 
thì đứng một bên hởn hở. 

Lễ đoạn, thầy ấy trình bề trên xin hỏi thầy kia cở sự 
thế nào, mà có các sự ấy, xin tổ ra đặng làm sáng danh 
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Chúa cùng giúp dạy dỗ anh em. Thầy nọ lấy lòng khiêm 
nhượng xưng thật rằng : Khi con sửa đi xem 1ë, thì bị sa 
chước cảm dỗ tư tưởng quấy quả mà chẳng bô, nên phạm 
tội trọng, song vì đến giờ xem lễ không xưng tội kịp, thì 
cũng vào mà lương tâm cần rúc và lòng thiệt lạt lẽo lắm ; 
nhưng mà con cũng gắng sức cầm lòng theo các phần Thầy 
cả làm lễ, và giục lòng ăn năn tội, nhờ ơn Chúa thương 
vì công nghiệp lễ Mi-sa, thì eon đã được ăn năn tội cách 
trọn và được bằng an trong lòng như trước. 

Ấy ta coi : Kë có tội mà xem lễ cho nên, thì được ơn 
ап ойо trở lại là thề nào ! Vậy dầu ta rủi ro phạm tội mất 
lòng Chúa, mà lương tâm cắn rúc, làm cho ta ra lạt lẽo 
sợ sét không muốn vào chầu Chúa tốt lành, thì chớ khá 
sòn lòng, một bắt chước thầy nầy, Át sẽ được ơn ăn năn 
trở lại. 

Sau nữa ta phải biết điều nầy : là khi có đôi ba Thầy 
cả làm lễ một lượt nơi bàn thờ kế cận, ta qui dưởi xem 
đủ hết, và xin nhờ các ơn Ích bỡi mấy lễấy mà ra, thì 
đều được nhờ cả thảy ; nhưng vậy, chở ngờ rằng ғ xem 
nửa lễ Thầy cả nầy, rồi xem nửa lễ Thầy cả kia là được 
đâu, phải xem cho nguyên lễ thì mới được. Lại nếu khi 
mắc coi nhà hay là đau đớn, hoặc mắc trở việc gì, mà đi 
xem lễ chẳng đặng, thì ở nhà mà có ý thông công cùng 
kể xem lễ và khi nghe hiệu chuông trống hãy sấp mình 
kính lạy, thì cũng được nhờ ơn ích bỡi lễ ấy mà ra 
nữa. 

Sau hết ta khuyên những kẻ biết giúp lễ, hãy sẵn lòng 
giúp, và giúp cho tử tế ; vì nếu kë xem lễ được nhiều 
phần ích bỡi lễ Mi-sa mà ra, phương chỉ kể giúp trong 
việc tế lễ mà chẳng nhờ ơn ich hơn sao ? Vš kë giúp lễ là 
sử thần bồn đạo sai đến chầu chực gần bàn thờ hơn, hầu 
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thưa đối thay vì minh, át là việc trọng đáng yêu chuộng 
hơn chức hầu cận vua bội phần. 

Kia vua thánh Vin-xét-lau là vua nước Bo-he-mi-a, 
lấy sự giúp lễ là sự ngon ngọt vui vë, nên hằng xin giúp 
lễ mỗi ngày. No quan chưởng ấn Mô-rô mỗi bữa đến nhà 
thờ sớm cho được giúp lễ, và có kể can người đừng làm 
như vậy kẻo nhẹ thè đi, thì người trả lời rằng : « La thay ! 
người ta thấy tôi ở gần vua thế gian, thì lấy làm tốt 
phước ; mà thấy tôi đến ở gần vua cả trên trời, thì sợ hèn 
thể đi ! Ai lấy sự giúp lễ làm hèn mặc ý ai, còn tôi được 
giúp thì lấy làm may phước lắm. » Còn ông thánh Gioan 
Bê-rê-mang khi còn nhỏ mỗi ngày giúp đôi ba lễ mới đi 
học ; và người nói rằng : Ngày nào tôi được giúp lễ, thì 
học mau thuộc, bài vở làm có y tứ mặn màn, còn bữa nào 
không được giúp lễ, thì trí lù mà, học chẳng thuộc, bài 
vở chẳng nên dáng. » 

Vậy hãy lấy sự giúp lễ làm trọng, có ich cho phần hồn 
phần xác, chở bao giờ tránh trút nạnh he. Lai kë làm cha 
mẹ khi thấy con biết giúp lễ, hãy vui màng, vì nó được ở 
gần Chúa, thì quí báu hơn ở gần vua thế gian mà chớ. 
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BOAN THỨ NHỨT 
Về sự đề Mình thánh Chúa. 
1. — Vi sao đề Mình thánh Chúa ? 


B. C. G. lập phép thánh thê chẳng những đề làm của 
lễ tế đặng dàng cho B. C. Cha, và muốn nên của nuôi 
linh hồn chúng ta mọi ngày, mà lại cũng muốn ở cùng 
chúng ta đêm ngày nữa, như lời Chúa phán rằng : < Tao 
lấu sự ở cùng con người ta làm vui mäng khái lạc lắm » 
( Prov. vm, 31 ). 
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Bởi dó Hội thánh từ xưa đã đề Minh thánh Chúa 
trong nhà thờ, chẳng những đặng đem cho kẻ liệt chịu 
làm của ăn đi đàng, và kë muốn chịu lễ mà tới khóng kịp 
khi làm lễ, song cũng có ý đề cho ai muốn đến chầu chực 
nói khó cùng Chúa thì cũng đặng. 

Lại chẳng những đề dành Minh thánh Chúa thể ấy 
trong nhà thờ, mà cũng đề trong nhà riêng bồn đạo ; như 
có truyện ông thánh Xi-phê-ri-a-nô thuật lại rằng : « Có 
một người nữ kia mở cái tủ trong có hộp đựng Mình thánh 
Chúa trong nhà nó, song bỡi tay nó do, thì Chúa cho 
ngọn lửa trong (й loà ra, nó liền thất kinh thut tay ra 
không dám mó đến. » Lại ông thánh Ba-di-li-ô nói : các 
thầy ần tu hằng đem Minh thánh Chúa về đề dành mà 
thờ kinh, và cho nhau chịu lễ, vì chẳng có Thầy cả làm lễ 
cho các thầy ấy xem cùng chịu lễ mỗi ngày. 

Ta nghe làm vậy, chớ ngờ bồn đạo xưa được phép 
rộng thể ấy, cỏ khi khinh dë không có lòng tón kính Mình 
thánh Chúa chăng ; chở ngờ làm vậy, vì bồn đạo xưa có 
đức tin mạnh mẽ và lòng sốt sắng phi thường, nên hễ được 
đem Minh thánh Chúa về đề tại nhà, thì hằng cung kính 
hết lòng hết sức, biết rõ ràng của ấy là của trọng vô giả. 


9. — Đề Mình thánh Chúa cách nào ? 


Đời xưa Hội-thánh chưa dùng bình đựng Minh Chúa 
gọi là bình Сірогіит, và chưa có nhà-tam nhỏ như đời 
bây giờ, thì đề Mình thánh trong día hoặc trong hộp, hoặc 
trong trắp sạch sẽ quí báu, hoặc đề trong cái hòm riêng 
( gọi là pastophoria ) hình giống như cái giường ; và dë các 
đồ ấy một nơi riêng trong nhà thờ. Đến đời thứ V lại có 
thói đề Mình thánh Chúa trong hộp làm bằng vàng hay là 
bằng bạc, mà hộp ấy thì hình giống nhu chim bò câu, 


анас 


= M2 — 


đoạn treo trên bàn thờ. Đến đời thứ XIII, mới có thói đề 
Minh thánh Chúa trong nhà-tạm như ta thấy bây giờ. 

Vš lại những đồ đựng Mình thánh Chúa đời xưa, như 
hộp, trắp, bò câu, vân vân, thảy đều có màn quí báu che 
đậy kín đáo ; nên khi đã có thói dùng nhà-tạm mà đề Mình 
thánh Chúa, cũng còn giữ thói lấy gấm hàng báu tốt mà 
che ; rày ta gọi đồ che ấy là áo nhà tạm như sẽ nói sau, 


8. — Muốn đề Mình thánh Chúa phải có nhà thờ thë 
nảo ? 


Theo luật Hội thánh bây giờ, đâu сб phép Giám-mục 
cho đề Mình thánh Chúa, thì phải đề trong nhà thờ, chẳng 
được đề nơi nhà tư như đời xưa, trừ ra khi có phép riêng 
Toà-thánh mà thôi ; mà nhà thờ phải cho chắc chắn, kín 
đáo, sạch sẽ. 

4 )*Chắc chắn, là it sợ lửa củi, bão lụt dë làm hư nát, 
nên phải lợp ngói, hay là lợp tranh mà trong có trần bản, 
hoặc mái đất như nhà xứ Quẳng-ngãi, Bình-định, Phú- 
yên quen làm ; còn phên vách hoặc xây gạch, hoặc làm 
bằng đất mà chắc chắn ít sợ gió xô ngã. 

b ) Kin đáo, là cửa ngõ có then раі khoá đóng ; đặng 
ban đêm gài đóng chặt chia, kểo kể trộm vào ; lại kẻo đề 
những chỗ trống thì gió vào tẮt đèn hằng phải chong 
trước Mình thánh Chúa. 

c ) Sach sẽ, là chẳng nên đề do dày bầy hầy, rác rën, 
bụi bặm, chiếu manh liếp rách xơ xải, mà chẳng xứng 
đáng nơi Vua cả trời đất ngự. Bỡi đó phải giữ đừng ăn 
trầu hút thuốc khạc giồ trong nhà trong xó, trên cột, ngơài 
vách, vân vân, nhà thờ ; chớ đề {тё nhỏ chơi біп trước 
tiền đàng, cùng ngoài hè, këo nó xà rác, và làm om sòm 
chẳng xửng đáng chăng. 


4. — Nhà tam là làm sao ? 


` Vë nghĩa lý nhà tạm ta đã nói sơ trong Phần thù I, 
Đoạn thử II, lời hỏi thứ 5 trước, đây chin còn nói it điều 
nầy : 

109Nhà tạm làm bằng thứ gì càng quí, và chạm trồ 
sơn thếp được chừng nào, thì càng hay chừng ấy ; vì là toà 
Chúa ngự, ta có làm tốt thề nào cüng chưa dám gọi là xứng 
đáng. Nếu làm bằng gỗ, thì phải lựa cây danh mộc, cho 
khỏi sợ mối mọt ; lại phía trong tứ vi phải lót lụa hay là 
hàng trắng ; mà chớ đán bằng hồ, kẻo sinh sâu, một phải 
đóng đỉnh hoặc dán bằng keo, giáng cho thẳng thớm, 

2° Cữa nhà tạm phải có bản lề chắc chắn sát sao, và 
phía trong cũng phải lót bao lụa tráng nữa ; cüng phải có 
áo, và chìa khoá giao cho Cha sở giữ. 

3° Phải có áo che nhà tạm cho kín ; áo ấy làm bằng 
lụa hàng gấm vóc chi cüng dược, miễn là cho sạch và báu 
tốt, và có thêu thùa bông hoa chỉ vào cho đẹp thì càng 
tốt:lại có được sắc đỏ, xanh, tím, mà treo trong những 
ngày làm lễ theo những sắc ấy thì hay ; bằng không thì 
cứ sắc trắng luôn cũng được, mà không khi nên làm sắc 
den. Mà may áo nhà tạm thì phải chira hai mí mở trước 
cữa nhà tạm, đặng cho Thầy cả dë mở cữa nhà tạm. 

4° Phải trải khăn thánh phía trong đăng đề bình dựng 
Mình thánh Chúa trên khăn ấy. 

Song nếu nhà tạm làm bằng vàng bạc, hoặc cần đá 
ngọc châu báu, hoặc làm bằng gỗ, mà chạm trồ sơn son 
thếp vàng ánh chói, thì cũng được đề trần khỏi bao áo 
ngoài ; nhưng vậy, thường phải làm hai miếng lụa, hoặc 
giấm trắng thả thòng như màn che phía trong cữa, đặng 
khi mở cửa nhà tam ra thì thấy màn che chẳng thấy bình 
đựng Mình thánh Chúa trong. 


~ 1и >= 


Vã sẵn đây cũng nên nói luôn thể, là các bình đựng 
Minh thánh Chúa đề trong nhà tạm, cũng phải có áo che ; 
áo ấy làm bằng gám hay là bång lụa, song phải sắc trắng 
mà thôi. ` 

Vậy Hội thánh dạy phải che nhà tạm cùng bình đựng 
Minh thánh Chúa, trước là có ý cho ra thề diện oai nghỉ, 
vì hễ của châu báu thì phải cho kín, Кёо người ta thường 
thấy mà lấy làm nhàm lờn chăng ; sau là bắt chước việc 
xưa, vì đời xưa những đồ đựng Mình thánh Chúa đều có 
màng che, như ta đã nói sơ trên lời hỏi thứ 3. Sau hết 
cũng có ý nghĩa thiêng liêng nữa, là chỉ lòng tinh sạch tốt 
lành, và các nhơn đức bồn đạo phải có, hầu nên áo quí 
báu cho B. C. G. mặc ; cũng như ba khăn trải trên bàn 
thờ khi làm lễ. 

5° Chẳng những không nên đề vật gì trong nhà tạm, 
mà cũng không nên đặt vật gì khác trên hay là đặt choán 
trước са nhà tạm nữa ; chin được dë trên nhà tạm nội 
một tượng ảnh chuộc tội mà thôi ; và nếu có đề cái lầu 
đặng đặt hào quang, thì nên cắm đèn vòi dinh vào trụ lầu, 
chớ chẳng được đề chon đèn trong lầu ; còn trước cửa 
nhà tam thì được đề nội tấm Canon khi cha làm lễ mà 
thôi ; chẳng được chưng bông hoa hay là vật gì choán 
trước, một phải đề vẹt hai bên. 


5. — Cái đèn chong trước Mình thánh Cùúa thề nào? 


Hội thánh buộc hễ có đề Minh thánh Chúa, thì phải 
có it nữa là một cái đèn chong đêm ngày, như xưa trước 
hòm bia phải có đèn chong luôn đêm ngày vậy ( Lev. 
xxiv,2) ; đèn ấy chỉ trong nhà tạm có Đấng hằng sống 
đời đời, và sự sáng Chúa soi cho thiên ha, vì B. С. G. là 
sự sáng thật đề soi cho mọi người ở trong sự tối tăm 


` 


(Joan. 1,5) ;lại cũng chỉ là bồn dao phải làm gương 
sáng cho người ta thấy mà bắt chước ( MATTH. v, 16 ). 

Mà cho đặng chong đèn ấy, thì chính phép phải dùng 
đầu Oliva, hoặc đầu ép bỡi trái cây khác mà ra, vì nhằm 
nghĩa thiêng liêng : là đầu hay tươm ra, đề soi sáng, đề 
nuôi người ta, và đề làm thuốc chữa bịnh. Vậy các đều ấy 
thày chỉ về B. С. G. là Đấng hằng ban bố cùng thông mọi 
ơn lành cho ta, hay soi sáng lòng ta, cùng là của nuôi 
và là thuốc linh nghiệm chữa linh hồn ta nữa. 

Trong xứ ta đây dùng dầu phóng hoặc đầu dừa đề 
chong đèn trước Mình thánh Chúa, thì phải lẽ ; nhưng mà 
Ъбі nhiều sở nghèo sắm không nồi dầu йу mà chong cả 
năm, thì Hội thánh đã chuần cho ta dùng dầu lửa ( pétro- 
le ); chí như dùng dầu lửa, thì không nhằm phép đâu. 

Sau nữa kể có việc coi đèn chong trước Mình thánh 
Chúa phải lo cần thận cho sạch sẽ, mà chẳng nên đề đèn 
ấy tắt: nếu vì biếng nhát sơ sài, đề cho đèn tắt luôn hoặc 
một hai đêm, hoặc cả ngày thì chắc phải mắc tội trọng. 

—— aa 
BOAN THỨ HAI 
Về sự vào nhà thờ viếng 
Minh thánh Chúa. 
1. — Khi vào nhà thờ' có Minh thánh Chúa phải làm 
thë nào ? 

Khi vừa bước vào, thì giụe lòng tin thật có B. C.G, 
là Chúa cả cao trọng vô cùng đang ngự trong nhà tạm, có 
muôn vàn Thiên thần đang chầu chực ngợi khen ; đoạn 
phải bái quì mà thờ lạy Chúa ; rồi quì gối mà chầu chực 
nói khó cùng Chúa. 
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Vày nếu có việc gấp như lấy vật gì, hay là làm sự 
gì, đầu gấp rúc cũng phải quì mà than thở thầm thĩ với 
Chúa một chút đã, rồi mới lấy vật ấy hay là làm việc ấy ; 
chở có vào bái quì rồi chạy ngay đến chỗ mà lấy vật mình 
quyết vào lấy, rồi trở ra liền ; hay là vào bái quì, túe thì 
làm việc mình quyết làm. Ví dụ vào lấy cái khăn hay là 
cái chuỗi mình bổ quên trong nhà thờ, hoặc vào đặng 
quét hay lì khiêng cái gì, thì vào bái qui đoạn, qui gói 
xuống mà thầm thi cùng Chúa một chút, rồi hãy đi lấy 
khăn lấy chuỗi hay là quét, khiêng, vân vân. 

Lại khi ở trong nhà thờ mà di ra, và mỗi lần đi 
ngang qua trước bàn thờ thì phải bái qui. 

үй lại bái qui thì phải giữ cho đẫm thắm chững chàng, 
đừng làm cách lật đật xeo xo këo ra việc làm lấy có lấy 
rồi ; bái qui thì đầu gối chon hữu phải chấm cho tới đất, 
hai tay hoặc chấp hoặc khoanh, hoặc vin trên đầu gối tả ; 
lưng và đầu cho ngay thẳng, chở xiên bên nọ nghẻo bên 
kia ; con mắt hoặc ngó lên bàn thờ, hoặc ngó xuống đất, 
chở lúc láo ngó ngang xem ngửa ; mặt mũi bằng phẳng 
nghiêm trang nết na din đàng, chở vúc vắc cười ngôn 
ngoễn, 

Khi đọc kinh xem lễ, lúc đứag 1а qui, lúc ngồi đều 
phái giữ phép tắc nghiêm trang të chỉnh mọi bề. Khi dọn 
nhà thờ, hoặc quét tước treo màng trải chiếu, vån vàn, 
chớ nói chuyện cười chơi, giỡn сої, nếu có việc cần phải 
nói, thì nói nhỏ tiến+, không nên la lối bao giờ. 

Khi làm xong việc, cũng phải quì gối một chút mà 
cảm tạ ơn Chúa vì đã cho phép mình ở trước mặt Chúa, 
cùng xin Ша các lỗi mình đã ở vỏ phép cách nào chăng. 

9. — Bi viếng Mìn': thánh Chúa là gì ? 


Là vào nhà thờ có đề Minh thánh trong nhà tạm, mà 
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chầu chực, nói khó cùng B. С. G. đang ngự trong phép 
thánh Thể. Vua thế gian ngự đâu thì muốn cho có quan 
quyền lính tráng, và kë sang trọng đến chšu chuc hầu 
hạ, và ai được vào chầu thì lấy mình làm kë có phước ; 
mà B. C. G. là vua cả trời đất vì lòng thương ta, nên 
mới đành ngự trong nhà tạm đêm ngày, mà chẳng phải 
là đòi kể sang trọng đến chầu chực, song ban phép cho 
mọi thứ người, sang hèn, giàu nghèo thông dốt chỉ đều 
được tới hầu hạ thấy thấy. Lại khi đến chšu thì được 
nói khó cùng Chúa, được ngợi khen, cảm tạ ; được kêu 
Xin ơn nầy sự nọ cùng Người. 

Bỡi đó thật ta có phước, vì có Chúa hằng ở với ta 
thật như lời Sách thánh dạy rằng < Chẳng có dân nào 
được tốt phước là được các thần ở véi nó, như Chúa 
chúng ta hằng ở cùng ta > ( Deur. iv, 7). 


8, — Khi đến viếng Mình thánh phải đọc kinh gì ? 


Chẳng buộc phải đọc kinh gì cả, vì là việs trí khôn, 
việc trong lòng, chẳng phái việc ngoài môi miệng ; bỡi 
đó phải cầm trí suy nghĩ, giục lòng tin cậy kính тёп; 
và thầm thĩ trong lòng mà kêu xin ơn lành cho mình, 
và cho gia đạo minh, vì Chúa thấu triều mọi sự ta tư 
tưởng mơ ước, chẳng cần phải nói ra miệng thì Chúa 
mới nghe ( Marru vi, 6 ). Nhưng vậy, nếu hoặc mình абі 
nát không biết suy nghĩ thề nào, hoặc nếu có làm thinh 
mà giục lòng tin cậy kêu xin, vân vân, thì hay lo ra, chúc 
ấy phải đọc kinh nào mình thuộc lòng hay là coi sách mà 
đọc cùng tưởng suy theo lời mình đọc ; chớ có đọc 
ngoài miệng không mà thôi, thì vô ích và phải Chúa quở 
trách như đã quở trách dàn Giudêu xưa ( MATTH. ху. 7, 


ў 8); và cũng dirng ham đọc cho nhiều, vì đọc nhiều mà 
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không sốt sáng, chẳng tưởng suy lời minh dec, thì nào £ 
dàng ích gì ? Bỡi dó Ð. C. G. đã day ta khi cầu nguyện | 
chớ nói nhiều lời, nghĩa là nói dông dài, và vô ý vô tứ 
như kẻ ngoại, vì nó tưởng phải nhiều lời thì mới được | 
việc ( Маттн. vi, 7). 

4 — Ta phải năng đi viếng Mình thánh Chúa hăng ? 


Ta càng năng đi viếng Mình thánh Chúa chừng nào, 
thì càng hay chưng ấy ; vì chưng, nếu có vua hay là quan 
nào vì lòng thương ta, đến ở cùng ta cho đặng binh vực 
cùng giúp đỡ ta sự nọ sự kia, àu là ta chẳng dám vô ơn 
bội bạc bô vua hay là quan ấy hiu quanh một mình, át ta 
sẽ đến hầu hạ viếng thăm luôn. Phương chỉ Ð. €. G. là 
vua cà trời đất, vì lòng thương ta nên chẳng në ngự trong 
nhà tạm mà ở cùng ta cho đăng ban phát mọi ơn lành và 
binh vực ta mọi bề khốn cực, lẽ nào ta lại bó Người hiu 
quanh một mình sao ? 

Vä B. C. G. ở trong nhà tạm hằng đợi chờ trông ta 
đến viếng mà nói khó cùng Người, như lời Người đã phán : 
«© những kể khó nhọc cùng gánh năng Айу đến cùng | 
Тао » ( Marru. xi, 28); kia nếu con nào nghe tin cha 
mẹ ở phương xa tới thăm, mà dửng dưng không thèm ra 
đón rước, chẳng thèm đi đến đặng mäng thăm cha mẹ, 
thì có dàng gọi là con thảo chăng ? Vậy B. C. G. là Cha 
nhơn lành, thấy ta côi сй chốn phàm trần, thì Người ở 
trên trời xuống thăm ta và ở cùng ta, lẽ nào ta không đến 
viếng thăm, đề cho Người ngồi trông đợi sao ? 

Sau nữa nếu ta đi viếng Minh thánh Chúa, thì được 
nhiều ơn ich lắm, vì B. С. б. ngự trong phép thành Thë 
nën mạch häng chảy mọi ơn lành cho kë đến múc lấy, 
như lời Tiên tri E-gia-i-a rằng :« Bav hãy lấy lòng vui 


mäng đến múc nước nơi mạch Chúa Cứu thế ( 15. xu, 3 ). 
Vậy ta là kẻ dói khát thốn thiếu mọi bề, cớ sao chẳng 
năng đến cùng Chúa là mạch mọi sự lành, cho đăng múc 
lấy ? 

Ấy vậy ta hãy năng đến viếng thăm Ð. C. G. chở đề 
Người hiu quanh một mình ngồi chờ đợi ta ; hãy đến 
mà kêu xin mọi ơn lành cho mình và cho kể khác, cho cha 
mẹ anh em kẻ thiết nghĩa cùng ta và kể xin ta cầu nguyện, 
những người còn sống và những kẻ đã qua đời nữa. 

Sau nữa chẳng những ta phải năng đi viếng Minh 
thánh Chúa, mà cũng phải thối thúc kë thuộc về ta năng 
đi viếng nữa. Bỡi dó kë làm cha mẹ và kẻ làm thầy dạy, 
phải bày cách di viếng Mình thánh Chúa cho con (гё, паг 
Sự bái quì, sự ở nghiêm trang nët na trước mặt Chúa, và 
day cách cầu xin khi đến viếng Chúa, ví dụ: biều đứa 
nầy hôm nay đi viếng Minh thánh Chúa, hãy xin ơn nầy, 
đứa khác phải xin ơn nọ, vån vân. Nếu cha mẹ biết dạy 
con như vậy, Át con cái sẽ nên kuôn ngoan đạo đức. 

Vậy ta hãy bắt chước gương các thánh xưa nay hằng 
năng đi viếng Minh thánh Cháa, các gương ấy không sức 
kề hét, đây chỉ một hai gương cho mà thôi. Ño gương ông 
thánh A-lo-y-di-ô là bồn mạng riêng trẻ xuân-thì phải noï 

theo : ông thánh ấy từ khi nhỏ đã ham đi viếng Minh thành 
Chúa, nên hễ người rành hồi nào, thì chẳng chơi bời như 
các trẻ khác, một vô nhà thờ qui gối viếng Chúa cùng nói 
khó với Chúa trót giờ mà chẳng lấy làm đã thèm. Khi 
người ở nhà dòng, bề trên thấy người yếu đuối bịnh hoạn 
mà cứ ở hoài trong nhà thờ, thì cấm người ở lâu, vì sợ 
thêm bịnh hơn chăng, nên khi người vào viếng Mình 
thánh Chúa một chặp thì phải đi ra ; song khi ra thì phải 
năn nỉ xin Chúa đề cho mình di ra, vì đường như có sức 


thiêng nào kéo cầm người ở lại vậy ; lại mỗi lần người đi 
ngang qua nhà thờ có Minh thánh Chúa, thì cüng thấy có 
sức thiêng kéo người vào, mà vì phải đi làm việc khác 
theo luật nhà day, không thể nào viếng Chúa đặng, thì 
người xin Chúa rằng : « Lạy Chúa, xin Chúa buông tôi ra, 
đề tôi di làm việc theo luật day tôi. > 

Bà đáng kính tên là Phê-ri-a là con nhà sang trọng, 
từ thuở nhỏ hằng theo mẹ đi viếng Mình thành Chúa, và 
lấy sự nói khó cùng Chúa làn ngọt ngào lắm ; đến lớn. 
người vào nhà phước bà thành Ca-la-ra, cùng ham đi 
viếng Mình thánh Chúa, và nói khó càng Chúa lâu dài lắm, 
đến đổi người ta quen gọi người là bạn lành phép thánh 
Tnề. Lần kia có kë hỏi người làm việc gì trước nhà tạm 
làu đài thể ấy, thì người than thở mà trả lời rằng: « Ôi 
phải chi lôi được ở trước nhà tạm doi đời, thì tôi lấy làm 
phi chí là dường nào, vì ở đó tôi được Đấng làm cho các 
thành Thiên thần vui mäng, là của nuôi сас thánh, là vui 
vẻ Thiên đàng, mì chẳng muốn ở sao ? Lạy Chúa tôi, có 
sao người ta hỏi tôi làm gi trước mặt Chúa ? Tôi kinh mến. 
Chúa, tôi ngợi khen Chúa, tòi cám on Chúa, tôi xin ơn 
cho tôi và cho kẻ khác, kể còn sống, người đã qua đời. 
Кіа kë đói khát nghèo khô đến nhà giàu thì nó làm gì? 
Kë liệt lào đến trước mặt thầy thuốc, thì nó làm sao ? Kë 
khát khao tới nơi mạch nước, thì nó làm việc gì ? Tôi 
tyi trước nhà tạm cüng làm bấy nhiêu việc йу». 

Người nhà quê kia đơn sơ chất phát, mỗi lần vào nhà 
thơ viếng Mình thánh Chúa, thì chu chu chấm chắm ngó 
trên nhà tạm luôn. Người kia thường thấy vậy nên hôi 
thử rằng : « Anh ngó luôn trên nhà tạm làm gì vậy ? sao 
anh chẳng đọc kinhgì cứ làm thính mà ngỏ ? » Người ấy trả 
lời rằng: «Tôi ngỏ Chúa, Chủa ngỏ tôi, са hai hiền $ 
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nhau tôi biết Chúa thương tôi, nhớ tôi, trông tôi, muốn 
tôi đến thăm Chúa, dáng Chúa ban phát ơn по on kia cho 
tôi. Chùa biết tôi đến đây có ý gì, nën tôi сіт làm thính 
mà nghĩ các điều ấy trong lòng, thi tôi lấy làm sung sướng 
vui mäng hơn đọc kinh. > . r 

Ху vậy ta hãy bắt chước gương người đơn sơ này, åt 
sẽ đặng vui mäng trong Chúa. 


ĐOẠN THỨ BA 


Về sự chầu phép lành 
4. — Chšu phép lành là làm sao ? 


Là tới nhà thờ đàng chầu chuc hầu ра cùng kinh lay 
Mình thánh B. C. G., khi Thầy cå trương ra cho Боп dạo 
xem thấy mà kính lay. Уйу sự trương Mình tuánh Chúa 
ra thể ấy có hai cách : Một là cách đơn thường ; hai là 
cách trọng thê. 

Cách đơn thường. Là khi Thầy cà mở cữa nhà tạm 
ra, mà nếu phía trong có màn che, thi cũng vet ra cho 
bồn đạo thấy bình đựng Mình thảnh Chúa mà chầu chực 
hầu ha thờ lay ; nhung уйу chẳng được đem bình ấy dè 
ra ngoài trừ ra khi chẳng có hào quang, và có phép Giám 
mục cho, thì mới nên đem bình đựng Minh thánh dë ra 
ngoài, cách ấy thì ra cách trọng thể rồi, như sẽ noi sau. 

Cách trọng thề. Là khi Thầy cå dë mình thánh Chúa 
vào hào quang cùng đặt trên bàn thờ trước cữa nhà tạm, 
hoặc đặt lên trên lầu để trên nóc nhà tạm. Mà cách trọng 
thể nầy, thì eó khi là trọng thề vừa, có khi hết sửa trọng 
thë. Trọng thề vừa là khi đề một hai giờ cho bồn đạo chầu, 


tồi làm phép lành, như ta thường thấy trong mấy ngày 
Chủa nhựt lễ cả. 

Còn khi đề Mình thánh Chúa hết sức trọng thể, là khi 
đề cả buồi hoặc cà ngày cho bồn đạo chầu ; bên tây có 
chỗ đề Minh Chúa cách trọng thề nầy đủ 40 giờ. Trong 
nhà thờ rất thánh Trái tím B. С. G. tại thành Pha-ri đề 
Mình thánh Chúa trọng thề đêm ngày luôn luôn, và cũng 
có người ta chầu luôn nữa. 

Đề Minh thánh Chúa làm vậy trong những ngày lễ 
trọng nhắc đến sự Chúa lập phép thánh Thè; như ngày lễ 
Minh thánh Chúa, hoặc cho đặng cảm tạ oa Chúa, như 
trong ngày lễ Ba vua ; hoặc cho đặng cầu xin ơn gì cả thể, 
như xin cho được mưa, xin cho khỏi dịch khi, vân vân. 


2. — Khi làm phép lành phải có những đồ gi ? 


Đây chẳng chỉ các lễ phép Thầy cà làm cùng các kë 
giúp phải làm, vì đã có sách lễ nhạc rồi, chin nói lược qua 
it điều cho bón đạo biết mà thôi. Уйу: 

19 khi làm phép lành cách đơn sơ, thì trên bàn thờ 
phải thắp sáu cây đèn sáp, còn bông hoa dọn ít nhiều tùy 
tiện. Lại Thầy cả phải mặc áo các phép cùng đây stola sắc 
trắng đặng mö cữa nhà tạm, và khi cầm bình đựng Mình 
thánh Chùa mà ban phép lành cho bôn đạo, thì phải có 
khăn choàng vai dàng bao phủ tay Thầy cả cho kín, vì khi 
ấy chinh B. C. G. ban phép lành cho người ta, chẳng phải 
Тойу cả ban, nên phải giấu không cho thấy tay Thầy cà, 

2% Khi làm phép lành cách trọng thë, thì bàn thờ, nhà 
thờ hãy dọn oai nghỉ rực rỡ được chừng nào hay chừng 
fy ; và thắp đèn nhiều mấy cũng tốt, mà phải thắp đèn sáp 
it nữa là зап сау. Lại Thầy cả phải mặc áo choàng lớn, gọi 
là áo Cappa cho trọng thề và khăn choàng vai khi cầm 


Minh thánh Chúa mà dâng lên ; và phái có bình huong, 
nhủ hương đặng Thầy cả xông kinh Minh thánh Chủa. 

Nếu có Thầy са hay là thầy sáu giúp cho đặng mở cữa 
nhà tạm, đặt Mình thánh Chúa vô hào quang và đề 
hào quang lèn trèn lầu, vân vàn, thì Thầy cả hay là thầy 
вап ấy phải mặc йо các phép cùng phải mang dày stola sắc 
trắng đang khi làm các việc đã nói đó ; vi hễ Thầy cả hay 
là thầy sáu khi phải đá đến các đồ đựng Minh thánh Chúa, 
thì phải mang dây stola ; mà khi đã hết làm việc rồi, thì 
phải còi ra, vì Thầy cả hay thầy sáu ấy là kẻ giúp việc 
mà thôi. Nhưng mà khi có thầy năm thầy sáu giúp Thầy 
cå làm phép lành trọng thể, thì thầy зай mang dày stola 
luôn trong ảo cảnh cüng như khi giúp lễ trọng thề, song 
không đeo dây manipulum, và Thầy cả thầy năm cũng 
không đeo dây ấy nữa ; vì dây ấy chỉ sự buồn. (Coi lại 
phần thứ II, đoạn thứ 1 ). 


8. — Vì ý nào Hội thánh dạy đề Mình thánh Chúa ra 
cho ta chầu. 


Hội thánh có bốn y nầy : Một là : cho ta chầu chuc thờ 
lay D. C. G. là vua cả đã đến ở cùng ta, cũng như chúng 
mục đồng và ba vua đến kính lay D. C. G. trong máng cỏ 
xưa ; lại cho dáng bắt chước các thánh trên trời hằng 
chầu chuc ngợi khen Chúa rằng : Kính lay Chúa là Chúa 
chúng tôi đang ngự toà sáng láng, khôn ngoan vinh hiền, 
.phép lắc mạnh mẽ đời do kiếp kiếp ( Aroc. vu, 10-12 ). 

Hai là : Hội thánh có ý giục lòng bồn đạo сат tạ đội 
ơn Chúa vì mọi ơn Chúa dà ban, nhút là ơn đã lập phép 
thánh Thê hầu ở cùng ta cho đến tàn thế, cho ta đặng nhớ 


` Ñgười luôn, cùng nên lương thực nuôi linh hồn ta. Vậy 


ta hãy mượn lời B. Mẹ đã hát mäng cảm đội ơn Chúa, mà 
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cảm tạ ràng: « Linh hồn tôi tán tụng Chúa tròi, lòng tói 
hứng vui màng Chủa chuộc, vì C hàa đã đoái đến phận hèn 
tỏi tả Người... ( Luc 1, 46 ). 

Ba là: Hội thánh muốn cho La phạt ta D. C. G. vì những 
sự si nhục Người đã chịu từ ngày lập phép thánh Thè cho 
đến гау ; vì chưng chẳng những kể ngoại cùng quản lạc 
đạo làm si nhục cho Người, là nó không tin phép mầu nhiệm 
ấy, và nói phạm thượng nhạo bảng phép cực trọng ầy, song 
những kẻ có đạo là con riêng Chúa yêu dấu, cñng hằng 
khinh mạn dë duói phép bí tích nầy, vì hằng ở vô tình lạt 
lẽo khi đến trưởa mặt Chúa, khi đi xem lễ, và khi rước 
lễ ; lại có kể cả gan дат phạm sự thánh là rước lễ khi còn 
đang mắc tội trọng ! Ôi Chúa phải chịu sỉ nhục từ ngày 
lập phép bi tích nầy cho đến гау biết là bao nhiêu ! Vậy 
Hội thánh muốn cho ta phạt tạ Chúa, thì truyền đề Mình 
thánh Chúa ra cho ta thờ lay đặng làm phi nguyền Người 
một chút. 

Bốn là Hội thánh muốn cho ta xin mọi on lành ta thiếu 
thốn, cùng xin cho đạo thánh càng ngày càng thanh, xin 
cho kë còn sống được bằng an, kë qua đời được hưởng 
phước ; vì D. C. G. ngự ra nơi bàn thờ, có ý ban phát mọi 
ơn lành cho kể đến cầu xin ; Người hằng phán cùng ta 
như đã phán cùng những kể mù xưa rằng: < Bag muốn 
Tao làm dt gì cho bay 9 > ( Маттн. xx. 32). Vậy ta muốn 
sự gì, thì hãy xin sự ấy, vì là dịp rất ám hap cho ta xin. 

Và Hội tháah dạy làm phép làn h cũng có ý nhắc sự B. 
С. G. dă làm phép lành xưa. Trong sách E-vang kề hai 
län Ð. С. G. đã làm phép lành : một lần Người làm chocon 
nit ( Marru. xIx, 13 ); lại một lần khi Người lên núi 0-lï~. 
уё-1ё toan ngự về trời, giơ tay ban phép lành cho các thánh, 
tông đồ và mọi người ở đó ( Luc, xxtv, 15 ). 
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Vậy ta hãy sáp mình xuống trước mặt B. C. G. mà 
xin Người làm phép lành cho ta được nên khiêm nhượng 
thật thà trong sạch như соп nit, hầu sau được lên Thiên 
đàng. Lại ta cũng xin B. С. G. đổi lòng ta ra mạnh mẽ, sốt 
sắng, mà sẵn lòng chịu mọi sự khốn khỏ vì Chúa như các 
thánh Tông đồ xưa. 


4 Khi chầu Phép lành phải ăn ở: thế nào ? 


Phải có sự cung kính bề trong và bề ngoài. 

I Bề trong : Là cầm lòng cầm trí suy mình đang ở 
trước mặt Chúa, đặng cám tạ ngợi khen, và liêu xin ; nên 
chớ khả lo ra dông dài ; hãy lựa những cách thế cho đặng 
giúp mình chầu Chúa cho sốt sắng. Những cách thế ấy thì 
tùy theo lòng sốt sáng mỗi người : kẻ thì lặng tai linh hồn 
nghe Chúa phán day ủi an, như thánh Ma-da-len-na xưa ; 
người thì thưa hỏi Chúa về những sự mình nghỉ nan mà 
xin Chúa day vẽ đem đàng hầu lấn tới trong sự trọn lành 
như ông thánh Ni-cò-dè-mò xưa. Kẻ thì nhớ tội lỗi mình 
đã làm mất lòng Chúa, nên hết sức ăn năn thống hối và 
xin Chúa thứ tha như thẳng соп trai hoang đàng trở về 
cùng cha. Kẻ thì biết mình thiếu thốn ơn nầy sự nọ, bèn 
cầu хіп như mấy đứa tật phung xưa kêu xin cùng B. C. 
G.. Kẻ khác lại muốn xin oa cho con cái, cho gia đạo, thì 
kêu паі Chúa như bà Mat-ta và Ma-da-len-na gởi tin xin B. 
C. G. về cứu em mình là La-da-rô, và quan cai kia xin 
Chúa cửu соп mình. Sau nữa có kể suy nghĩ lòng lành Chúa 
thương ta vô hồi, chẳng những ra đời chịu chết mà chuột 
ta, mà lại đề thịt màu mình làm của nuôi ta, vân vân. 

Ау vậy tùy ý ai muốn dùng cách gì cho khôi lo ra khi chầu 
chực Chúa, thì tìm lấy, Бойс đọc kinh hay là nghe người 
la đọc mà suy tưởng theo nghĩa các kinh ấy ; trong sách 


— 156 = 


-Muc lục có nhiều kinh chầu Minh Chúa, hãy đọc cho khoan 
thai mà suy nghĩ theo. У i 

Lại đầu thấy minh khô khan, lạt lëo không thấy chút 
gì sốt sáng ải mộ, thì сйпд chở ngã lòng, cứ eầm lòng bền 
đỗ mà chäu Chúa, hãy bắt chước các quan triều chšu vua, 
đầu không nghe thấy vua biều việc gì, dầu chẳng tròng 
xin ơn cùng vua, song cũng cứ hầu hạ chẳng đám bỗ vua 
mà về. 

Il Bề ngoài : Phải ở nghiêm trang nết na hết stre, chớ 
ngỏ ngang xem ngửa, đừng nói chuyện hay là ở vô phép 
cách nào; kia khi vua ngự ra có ai đám ăn ở vô phép chăng ? 
Có sao ta ở trước mặt B. С. G. là vua cả trời đất oai nghĩ 
phép tắc vô cùng, mà ta lại dám dë ngươi ? ; 

Vậy đang khi chầu Minh thánh Chúa hãy qui gối, hoặc 
đứng mà chầu, bằng ở làu có mỗi, thì cüng được ngồi, song 
phải cho nët na nghiêm chỉnh hết sức. 

Lại khi ở ngoài mởi vô, hay là muốn đi ra, cùng khi 
có việc phải đi ngang qua trưởe Minh thánh Chúa, và khi 
ở chỗ nầy san nơi nọ, thì phải quì hai gối cùng củi xuống 
thờ lay Mình thánh Chủa cách cung kính dịu đàng. 

Та hãy bắt chước ông thánh Pha-ea-lê mà cung kính 
phép thánh Thê. Thuở người còn nhỏ vì cha mẹ nghèo, 
phải di ở mướn chăn trâu bò cho người ta, mà lòng hằng 
tước ao đi xem lễ, rước lễ và đi chšu Mình thành Chúa lắm ; 
nên mỗi lần đang khi chăn trâu nghe hiệu chuông trống 
nhà thờ, chỉ đã đến giờ Thầy cá dâng Minh thánh Chúa, 
người bèn xây phia ấy mà qui gối kính lay B. C. G. cùng 
hết lòng ước ao chầu chực Chúa. Vậy có một lần đang 
khi người còn qui và ước ao thể йу, bỗng chúc thấy Thiên 
thần đem Mình thánh Chúa đến cho người kinh lay, thì 
người vui màng quá bội, bèn sấp mình xuống thờ lay nggi 
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khen cám ta ơn Chúa đã thương yêu đến kẻ hèn mọn thể 
ấy, Khi người đã lớn thì may phước được vào nhà dòng 
giúp đỡ các thầy, người càng sốt sång kính mến Chúa hơn 
nữa ; đến sau đặng vào sồ các thầy dòng, và tu thân tích 


- đức cho đến chết. 


Khi người qua đời đoạn, đem х^с vào nhà thờ mà 
làm lễ, theo thói nbà dòng thì quan tài không đây nắp ; 
vậy khi Thầy cả đâng Mình thánh Chúa lên, thì người liền 
mở mắt ra ngó Mình thánh Chúa cũng như khi còn sống vậy, 
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ĐOẠN THỨ вох 
Nói chung về sự đi kiệu. 


( Theo lẽ thì phải đồ doan nầu nơi khác, pi chẳng ăn 
hiệp обі phần пі ; nhưng 0 đoạn sau nói vë ріёс di kiêu 
Minh thánh Chúa, nên phải đem ойо 14у cho tiện. ) 


- 4. — Đi kiệu là gì và eó từ thuó' nào ? 


Đi kiệu là cuộe di cách trọng thể có thứ tự lớp lang 
айпа cám tạ ngợi khen, КЬйп cầu, hay là nghỉnh tiếp Đấng 
mình tôn kính cho đặng tổ lòng hoan hỉ. 

Vốn các dàn thiên hạ xưa nay tự nhiên lấy cuộc di 
kiệu là việc trọng thể cho đặng nghỉnh tiếp, tung hó đấng 
mình muốn tôn kinh, hoặc cho được khần cầu cùng dáng 
mình thờ, ban ơn nọ sự kia ; như dân An-nam ta cũng có 
cuộc hầu giả ngự, rước sắc, cầu an đảo võ, vân vàn. Dân 
Giu-dêu khi ở nước E-giếp-tò trở về đất Ca-na-an, dọc 
đàng hằng đi kiêu, vì hễ ở chỗ nầy sang nơi nọ, thì đi có 
lớp lang thứ tự, cử theo đám mày che nhà xếp để hòm 
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bia truyền Thiên Chúa ( Exop. 40-34 ), và khi đã an cư lạc 
nghiệp, thì cũng hay đi kiệu hòm bia nữa. ( r Rec. vị, 5, 
12 vân vân ); lại đời ông E-đơ-ra làm tướng đem dân ấy 
ở đất Ba-by-lon về, thì đã đi kiệu xung quanh thành Giê- 
ru-sa-lem mà tạ øn Chúa ( и Esperas xu ). 

Còn trong Hội thánh thì cuộc đi kiệu đã có làu đời, 
song lập ra khi nào chẳng rõ. Đời xưa khi đến ngày lễ nào 
trọng thể, Đức Giáo tông định làm lễ tại nhà thờ nào, thì 
mọi người tựu lại một nơi đợi Đức Giáo tông đến, rồi sắp 
hàng ngũ thứ tự mà đi và hát kinh cho đến nhà thờ đã 
định, thì Đức Giáo tông mới làm lễ, cuộc kiệu ấy gọi là. 
chặng ( statio ). Lại thường cüng hay kiệu hài cốt các thánh 
tử đạo tới thành nọ thành kia ; và khi có hoạn nạn gi như 
ôn dich, mất mùa, vân vân, thì Hội thánh cüng kiệu ảnh 
mà cầu xin cho khỏi tai nạn ấy, như ta có nghe tích ông 
thánh Ghê-rê-go-ri-ô, Giáo tông thứ 1, trong đời thứ V đã 
đi kiệu mà cầu xin cho thành Rô-ma khổi cơn ón dịch 
rất göm ghê ; khi đã đi kiệu đến cữa lầu kia, bồng chúc 
thấy một Đức thánh Thiên thần đứng trên lầu tay cầm 
gwom còn đầy những máu mà xó vào vỏ, miệng hát mäng 
ràng: « Lag Nữ pương thiên dàng hãy vui măng, müng 
thay là mäng... Lay Bà Ma-ri-a đồng trinh hãy hi hoan 
khoái lac mäng thay tà mäng >... Đức Giáo tóng liền thưa 
tiếp rằng ; « Xin cầu cùng Chúa cho chúng tỏi, » tức thì 
trong thành liền hết ôn dịch ; ấy là gốc tích kinh Nhựt 
một mùa Phục sinh ta đọc bày giờ. ' 


2. — Rày trong Hội thánh còn giữ cuộc đi kiệu nào ? 


Вау còn giữ những cuộc di kiệu trong những ngày 
lễ riêng như lễ D. Bà dem D. C. G. vào đền thánh 
ngày Chúa nhựt lễ lá ; lễ бп thành Mac-eô, và ba ngày 
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trước lễ Thăng thiên ; ngày lễ Minh thánh Chúa, cùng các 
ngày lễ khác theo thói quen chỗ nọ chỗ kia hay di kiệu 
ảnh. Mà trong các cuộc đi kiệu, thì cuộc đi kiệu Mình 
thánh Chúa là trọng thề nhứt. 

Vã về nghĩa các cuộc đi kiệu như kiệu đèn, kiệu lá 
vân vân, thì trong phần thứ V sau nầy khi nói đến những 
ngày lễ có cuộc ấy sẽ nhắc lại và cắt ughĩa ; trong đoạn 
nầy đây chỉ nói các điều chung phải giữ trong các cuộc di 
kiệu, và trong đoạn thứ V sẽ nói về cuộc kiệu Minh thánh 
Chúa. 


8 — Khi kiệu phải sắp đặt cùng phải giữ phép thề 
nào ? 


I — Về sự sắp đặt : Kẻ cầm thánh Giá và hai người 
cầm èn hầu thánh Giá đi trước hết ; vì thánh Giá là cờ 
Vua cả chúng ta đã thắng trận khởi hườn, nèn phải di 
trước đặng đem đàng cho ta ; bỡi đó kể cầm thánh Giá 
phải đề hình ảnh B. C. С. ngó tới trước, cüng như B.C.G. 
dẫn đàng cho ta theo sau. Hai bên thánh Giả сб đèn chầu, 
chỉ sự sáng Chúa soi cho mọi người khỏi tối tắm lạc 
đàng rỗi linh hồn. 

Vä lại tuy nói rằng : kể cầm thánh Giá di trước hết, 
song cũng có khi lại có kể cầm bình hương di trưởc nữa-; 
vậy nhü hương chỉ gương lành và ơn thánh Chúa ; ta phải 
theo mùi thơm tho Chúa hầu lãnh ơn Người ban cho ; 
mà thánh Giá trương lên cao là chỉ B. C. G., nên phải nói 
thánh Giá đi trước hết, mà khi đi kiệu Minh thánh Chúa, 
thì ké cầm bình hương phải ở sau, đặng và đi và xòng 
trước Mình thánh Chúa. 

Sau thánh Giá và đèn chầu thì bồn đạo tiếp theo, ctr 
thứ tự đi hai hàng, nhỏ di trước, lớn di sau ; nữ theo nữ, 


nam theo nam, từng khoản phân biệt nhau, không nên i м! 


lộn хоп. 
Nếu trong cuộc kiệu ấy có nhiều sở chung lại, thì mỗi . 
sở cứ thứ tự như Cha sở chỉ định mà đi, và phải giữ sự ` 


phân biệt mới nói đó. Vậy mỗi họ phải chỉ hai người | 


trưởng thượng danh giá sắp đặt hàng ngũ trong sở mình, | 
hai người ấy đi ngoài hàng ngũ; đặng coi chừng và nhắc | 
người ta đi chậm mau, song không nên diúc lác la lối đầy 
xô, phải giữ sự nghiêm trang diu dàng làm gương cho kë 
khác. 

Sau bôn đạo thì tiếp các đấng có chức trong Hội thánh, 
rồi đến những người giúp lễ ; sau hết thì Thầy cả chủ sự 
kiệu, nếu phải là kiệu ảnh B. Mẹ hay là đấng thánh nào, 
thì khiêng kiệu tượng ảnh ấy sau Thầy cả, bằng phải là 
kiệu Mình thánh Chúa, thì Thầy cả cầm di dưởi cái tàn 
che ; sau bàn kiệu hay là tàn phải сб ba bốn ông chức 
việc đi hầu đặng giữ këo kë ngoại vào coi cách vô phép. 

II — Về sự phép tắc : Phải đi chậm rải khoan thai, 
giữ nết na nghiêm chỉnh, chớ chạy tới thụt lui, sang bên 
nầy qua bên nọ, xô người nầy đầy người kia ; đừng ngó 
ngang xem ngửa, chỉ (го kêu réo hay là nói chuyện уйп 
cười chơi ; một lo chăm chỉ cầu xin thầm thĩ hay là hát 
kinh đọc kinh chung với nhau. 


4. — Khi đi kiệu nên cầm những vật gì ? 


Đi kiệu đèn kiệu lá, thì cầm đèn cầm lá, bằng kiệu 
Minh thánh Chúa, thì mọi người được cầm đèn, bông, hoa, 
và cờ hèo ; cờ thì cờ ảnh hay là cờ vẽ thêu hình thánh 
Giá, hay là chữ gì chỉ tên Chúa, chỉ dấu mầu nhiệm, như 
cờ vẽ thêu Trái tim, höặc cờ không thêu về, mà cầm coi 
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cho lịch như cò ngũ hàng ta quen dùng; song không được 
dùng sắc đen ; còn những cờ có thêu tứ linh : long lân 
qui phụng hay là đồ bát bửu là bầu rượu, thủ quyền vân 
_ vân, thì không nên cầm cũng đừng diện га đặng coi cho 
lich nữa; lại chẳng nên xách bwng gánh, vân vân, đồ ăn 
vật uống chỉ đi xen vào hàng ngũ. Thường trong mỗi họ 
có thói quen sắm đồ riêng cho trẻ đồng nam đồng nữ mặc 
và cầm khi đi chầu lễ trọng, và khi đi kiệu ảnh kiệu 
Mình thánh Chúa, ấy là việc tốt đáng khen, song phải lo 
~ cho chủng по đi theo nhau khoản riêng nghiêm chinh; 
_ còn trống chiên nhạc, vàn vân, thì cũng được đánh, song 
tùy ý Cha sở chỉ nơi. 
Vã lại cầm cờ xí cho tốt là việc trọng thể bề ngoài mà 
thôi, nên đừng có chăm lo nó mà bë việc cầu nguyện đọc 
- kinh hát kinh, đừng có so sánh của họ nầy tốt, sở kia 


xấu, của họ mình coi dep, vân vân, mà ra việc đua tranh 
vô ich, chẳng đẹp lòng Chúa chút nào, một sanh tội kiêu 


ngạo mà thôi. 
-&ЉА 
ĐOẠN THỨ NĂM 
Về sự kiệu Mình thánh Chúa. 


1. — Vì ý nào Hội thánh lập cuộc kiệu Mình thánh 
Chúa ? 


Có ba ý nầy : Một là kính xác B. C. G. đã hiệp cùng 


x linh hồn và tinh B. C. T. mà khởi huờn thắng trận hiền 


vinh ; vì Chúa đã dùng xác thánh ấy mà khử trừ ba mũi 

_ giặc hại ta, là sự tội, sự chết, cùng ma qui, nên пау Hội 

thánh muốn tôn kinh xác quí trọng ấy, thì lập cuộc đặng 
А ааа 
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И 
kiệu xác thánh ấy trọng thể, cùng biều ta hiệp nhau di f 
hát mäng như dân mäng quan tướng khởi huờn vậy. f 


Hai là cho được phạt tạ B. C. G. vi những sự sỉ nhục 
xác thành Người đã chịu vì lòng thương ta. Khi Chúa lập ` 
phép thánh Thề, biều các thánh Tông đồ rằng : « Bay hãy ` 
làm sự. nầu mà nhớ đến Tao > ( Luc. xxu, 29 ), nghĩa là 
nhở đến sự thương khó Tao đã chịu vì bay ; уйу ý Chúa 


lập phép thánh Thê cho ta hằng nhớ sự thương khó Người | 


đã chịu xưa, mà lại гау cũng hãy còn chịu nhuốc nha sĩ ` 
hồ luôn trong phép nầy nữa, vì những kể ngoại và quân 
lạc đạo không tiu phép thánh Thể, thì hằng nhạo bång 
khinh dë ; kë có đạo dầu tin có Chúa ngự thật trong phép 
ấy, song ở lạt lẽo bội bạc, hằng đề Chúa hiu quanh không 
thăm viếng ; lại có kể cả gan rước Chùa vào lòng khi còn 
mắc tội trọng. Ôi ! những sự xấu hồ nhuốc nha ấy làm 
cực lòng Chúa hơn khi Chúa chịu chết xưa ! Vậy Hội 
thánh muốn cho la đền bồi phạt tạ vì các sự sỉ nhục ấy, 
thì dạy ta di kiệu Minh thánh Chúa mà cao rao hát mầng 
ngợi khen Chúa, hầu bù lại các lời khinh chê và sự nhuốc 
hồ Chúa chịu trong-phép thánh Thề. 

Ва là : Hội thánh có ý cảm ơn B. C. G. vì đã thương 
xót mình quả bội, đã lập phép thánh Thề nên mach tuôn 
xuống mọi ơn phước cho mình ; nhờ phép cực trọng nầy, 
thì Hội thánh chẳng phải như người дой bua chếch mác, 
song có B. C. G. là Bạn yêu dấu hằng ở cùng mình mà 
giúp đỡ ủi an, cùng ban cho mình được sinh nhiều con 
cải khắp mọi nơi mọi đời ; nhờ phép nầy thì Hội thánh 
dầu còn ở chốn khách dày, cũng được hưởng Chúa như 
các thánh trên trời, bởi đó Hội thánh ra nhw quên mình 
còn ở chốn biển hiểm, nơi sửng khóc lóc, những mäng hát 
khong khen cám tạ Chúa dường như đã ở trên trời vậy. 


Mi $ 
H 


9. — Phải dọn thë nào mà kiệu Mình thánh Chúa ? 


| Í I — Bề ngoài : Nhà thờ bàn thờ và mấy chặng nghỉ, 


“hãy dọn dep trau giồi oai nghỉ rực rỡ được chừng nào 
_ hay chừng йу; đàng så quét don sạch sẽ, cắm cờ, chưng 
bồng hoa càng nhiều càng đẹp bao nhiêu, thì ra sức làm 
bấy nhiêu : Vậy mọi người hãy ra sức dọn cuộc kiệu Mình 
Chúa, đừng so đo nạnh hẹ ; chớ tiếc công làm chỉ ; vì 


nếu ta lo đọn rước vua thế sian, còn đua nhau làm cho 
| гопа thề tịch sự, cớ sao dọn rước Chúa là đắng cao trọng 
| vò cùng. mà ta chăng làm cho hết sức ? 


Còn về sự sắp đặt và giữ phép tắc thì đã nói trong 


lệ “đoạn trước. 


[| 
i H — Bề trong : Phải cho sạch tội ít nữa là sạch tội 


_ trọng ; nếu bữa ấy có dọn mình trước lễ được càng quí, 


"| v chẳng những được lòng sốt sáng hơn mà lại được nhờ 


Ш 


ơn dai xá nữa. 


= z24Dang khi kiệu hãy hết lòng sốt sáng kính mến, hát 


_ mäng ngợi khen cám tạ Chúa, như lời Hội thánh hát ngày 
_ ấy rằng ; « Sức dùng đăng ngằa nào, thì хіп häu làm cho 
-kiet lực, hết lời cũng chưa đủ, vì quá hơn các tiếng tung hô.» 
Bỡi đó mỗi người hãy lo dọn lòng mình cho thanh 

tịnh mà đi kiện Minh thánh Chúa cho được ơn ích, cùng 
nhắc bảo thối thúc соп cải tôi tở mình ngày ấy đi kiệu cho 
sốt sắng xứng đáng, ắt cả gia đạo mình được mọi ơn lành. 


8. - Phải có những vật gì dàng đi kiệu Mình thánh 


x Chủa? 


19 — Phải có cái tàn, nếu làm vuông, thì bốn người 
ăn mặc tử tế khiêng cải tàn ấy dáng che Minh thành Chúa ; 


| mà nếu đem cái tàn vò cữa nhà thờ không lọt, phái đề 
È ngoài, thi khi Thầy cả đệ Mình thánh Chúa di ra, phải có 


———~- 
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cải tàn nhỏ, hoặc long, che đến nơi đề cải tàn lớn ; cái | 


tàn phải lợp bằng lụa hànz hay là vải mà Mễ trắng ; có 
thêu vẽ bỏng hoa vô càng tốt. 

2" — Phải có hai bình hương và hai ngời cầm bình 
bương ấy đi trước Minh thánh Chúa, và di và đưa qua 
đưa lại cái bình hương cho nó bay khói hương lên. 

3° — Phải có it là bốn cây đèn chầu và bốn người 
cầm đèn ấy đi trước hai người càm bình hương; mà phải . 
thap bằng sáp, cùng phải có ống kinh hay là bao cách nào 
kẻo đèn ấy tắt đi. 

0 — Nếu không có thầy năm thầy sàu giúp hầu hai 
bên Thầy cå, thì cũng phái có hai người mặc đồ giúp lễ, 
đi hầu hai bên mà nâng áo Сарра cho Thầy cả. 

3° — Thầy cả mặc y phục như khi làm lễ, song không 
mặc ào lễ, và dày Manipulum, mà mặc áo Cappa và 
choàng khăn vai ngoài đặng cầm hào quang cho khuất 
hai bàn tay người. 

6° — Nếu có một it người biết hát tiếng Latinh đặng 
hát kinh đi doc đàng thì tốt lắm. Lai nếu có nhiều bình 
hương, thì tập trë đồng nam cầm bình hương mà xông 
với trẻ vải hoa nữa thì càng báu. 

70 — Nếu có dọn bàn thờ nơi chặng dàng mà nghỉ, thì 
khi kiệu Mình thánh Chúa đến, phải thắp ít là sáu cây đèn 
sắp nơi bàn thờ ấy và phải dọn cải đẩy thánh có khăn 
thánh sẵn đó, đặng khi Thầy cả tới nơi thì đặt Minh thánh 
Chúa, đoạn hát Tantum ergo, xông hương, đọc oratio, và 
làm phép lành ; rồi cứ việc đi kiệu lại như thường cho 
đến khi trở về nhà thờ ; về đến nơi cũng làm mọi việc 
như mởi nói đó, song nếu kiệu rồi mới làm lễ trọng thë, 
thì đặt Mình thánh trên lầu, rồi cứ làm lễ, lễ đoạn làm 
phép lành, hoặc đề chiều mới làm cũng được, song phải 


- 
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4. — Còn sự dem Minh thành Chúa cho ké liệt thi 
_thề nào ? 


Sự đem Minh thánh Chúa cho kẻ liệt là việe gấp ; nên 
chẳng dọn gì oai nghỉ rực rỡ được, và có khi phải đem 
thầm chẳng ai hay biết. Nhưng mà khi nào có lẽ đem 
trọng thể được, thì càng hay ; khi đem trọng thể thì phải 
có hai người cầm đèn sáp đi hầu ; một người cầm cái lọng 

che Minh thánh Chúa. một người cầm cái đẩy thánh, cuốn 

sách các phép và hai khăn, một cải dë lau tay, một cái đề 
kë liệt cầm mà chịu lễ, cùng cải chuông nhỏ mà rung dọc 
“đàng ; và ai không mắc việc gì hãy đi đưa hầu, có cầm 
đèn cầm cờ xi đưa đi cho ra trọng thë càng tốt. Hë Mình 
thánh Chúa đến đâu, thì mọi người ở đỏ phải síp mình 
thờ lạy như khi đi kiệu trọng thề vậy. 

Vš những kẻ đi chšu Minh Chúa khi Thầy cả dem 
cho kẻ liệt được ап xả như sau nầy : 

1: — Kë cầm đèn theo bầu Minh thánh Chúa khi Thầy 
cả đem cho kể liệt như án đi đàng ( 0a iezm ) thì đặng 
ân xá bày năm cùng bày mùa, mà nếu mà việc cần, phải 


| đưa cho kẻ khác cầm thế đặng đi về, thì được ân xá ba 


| năm và ba mùa. 
{ 2: — Кё di theo chầu mà không cầm đèn, thì dàng 
_ ân xả năm năm cùng năm mùa, 

3: — Kẻ mắc trở việc đi theo chầu chẳng dšng, mà 
đọc một kinh Lạy Cha một kinh Kinh màng mà thế lại, 
thì đặng àn xá 100 ngày. 

4 — Kë di chầu Mình thành Chúa khi Thầy cà đem 


— 166 — 


di cho người đau thường ( không phải chịu của ăn df ` 
đàng ), thì dáng ân xá 100 ngày, bằng có cầm đèn di hầu 
thì được 200 ngày ân xá. 


B. — Tại nơi nhà kẻ liệt phải dọn thề nào ? 


Sẵn đây thì nói cho luôn thề, vốn đã có dạy trong 
sách Tử hầu rồi ; vậy hê biết rằng : Cha sửa đem Minh ` 
thánh Chủa cho ai, thì chức việc phải lo coi biểu nhà ấy ` 
don dẹp trải chiếu liếp sạch sẽ, và phải có một ghế vuông... 
sẵn ; trên ghế ấy trải khăn trắng sạch sẽ, và đề một tượng .. 
ảnh chuộc tội và hai cây đèn; lại chén nước thánh và 
que гау, cùng một chén nhỏ dựng nước hầm hầm dàng ` 
Cha cho chịu lễ rồi rửa mấy đầu ngón tay, và đưa cho 
kë liệt trắng miệng. Khi Cha đem Minh thánh Chúa gần - 
đến, thì những người trong nhà ке liệt phải đọc kinh giúp 
kẻ liệt đọn mình rước lễ cho sốt sắng. 

Khi Cha đem Mình thánh Chúa đến nơi, mọi người 
phải quì gối kinh lay. Khi kë liệt rước lễ đoạn, phải có 
người đọc kinh сат ơn cho kê liệt nghe mà cám ơn theo. 
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Thánh Giáo Tự Lễ 
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PHẦN THỨ V 


VË CÁC MÙA VÀ CÁC NGÀY LẺ 
TRONG NĂM HỘI THÁNH. 


- Đoạnƒ — VỀ các việc TRONG MÙA ÁP-VEN-TỒ. 

©. JI — VỀ LỄ Sma sayr B. C. G. VÀ CÁC LỄ rhọNG 
TRONG MÙA SINH NHỰT. 
VỀ các VIỆC TỪ CHÚA NHỰT 70 ĐẾN TUẦN 
THÁNH. 
VỀ cÁC VIỆC TRONG TUẦN THÁNH. 
VỀ сас LỄ TRỌNG TÙ PHỤC SINH CHO ĐẾN LỄ 
B. С. T. BA Ngồi. 
TỪ LỄ D. С. T. вл Ngồi pëx nër LẺ Міха 
THÁNH CHÚA. 
VỀ CÁC LỄ TRONG HOẶC CÓ VIỆC RIÊNG, TỪ 
THÁNG MARTIÔ ĐẾN THÁNG JUNIÔ. 
TỪ THÁNG Јом ĐẾN THẮNG OCTOBRE. 

IX — Tù THÁNG OCTOBRE ĐẾN соб NĂM. 


à 


MỘT ÍT ĐIỀU MỞ ĐÀNG. 


1° Kề năm Hội thánh thề nảo ? 

'Thuở xưa kề năm Hội thánh, thì từ lễ Phuc sinh cho 
đến lễ Phục sinh, ấy là giáp một năm ; còn bây giờ thì kề 
từ Chúa nhựt thứ I mùa áp-ven-tồ, cho đến Chúa nhựt I 
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mùa áp-ven-tồ, gọi là một năm Hội thánh. Bỡi đó đầu 
sách lễ và sách kinh сас thầy phải đọc theo mùa và theo 
ngày lễ, thì kh? sự tại Chúa nhựt thứ I mùa áp-ven-tồ. F 
Nhưng vậy, bỡi lịch сас nước bên phương tây, thì khỉ Sự 

tại ngày 1 tháng Ja-nu-a-ri-ô, rồi kë cho đủ 12 tháng gọi . 
là một năm, thì lịch Hội thánh cüng làm theo như lịch 
các nước mà đặt сас lễ theo tháng theo ngày. Vì vậy lịch 
Hội thánh thì lấy ngày lễ Đặt tên B. С. б. 1Ja-nu-rió . 
làm ngày đầu năm. ' 


2. — Năm Hội thánh nhắc và chi sự gì ? 


Trong cả và năm Hội thánh nhắc những việc D. C. G. 
đã làm khi còn ở thế ; và chỉ thế gian nầy xưa trông đợi 
Chúa Cứu thế thể nào, lại chỉ sự thế gian nầy sau sẽ hết. 

Vậy mùa áp-ven-tö nhắc sự các thánh TŠ tông trông 
đợi Chúa bốn ngàn năm ; lễ Sinh nhựt, nhắc tích Chúa 
giảng sinh ; lễ Đặt tên nhắc sự Chúa chịu phép cắt bì ; lễ 
ba Vua nhắc tích ba Vua ở bên Đông di üm Chúa mà thờ 
lay, v. v. Sau hết những Chúa nhựt sau lễ B. C. Thánh 
Thần hiện xuống, thì chỉ thế gian nầy còn lại từ ngày Ð. 
C. Thánh Thần hiện xuống trên các thánh Tòng đồ cho 
đến ngày tån thế. Ма bỡi chừng nào tận thế thì không 
biết ; nên mấy Chúa nhựt sau lẻ D. C. Thánh Thần hiện 
оба thì không chừng, có năm nhiều, có năm it, 


8. — Ngày Chúa nhựt là gì ? 


Là ngày ta phải nghỉ việc phần xác, đề mà lo việc thờ 
phượng Chúa cách riêng. Trong đạo cü, thì B. C. T. dạy 
dân Giu-dêu phải nghỉ việc phần хас ngày thứ ҮП, đặng 
lo việc thờ phượng Chúa, hầu cảm tạ ơn Người đã tạo 
thành van våt trong sáu ngày, hay là вац khoản, và đến 


a. q б. 


ngày hoặc khoản thứ bảy, thi B. С. T. thôi chẳng còn tao 
thành vật gì nữa. ( GEN п, 2. Exop. xx. 3 ). 

Còn trong đạo mới, thì Hội thánh chọn ngày thử I sau 
ngày thứ УП dân Giu-dêu, dë nghỉ việc phần xác đặng lo 
thờ phượng Chúa, vì là ngày B. C. G. đã làm việc chuộc 
tội ta hoàn tất, cùng đã sống lại sáng láng vinh hiển; lại 
cũng là chín ngày lễ D. C. Thánh Thần hiện đến cùng các 
thánh Tông đồ, ban phát ơa thiêng cho các đấng ấy có sức 
mà đi giảng đạo cho thiên hạ. Vì vậy ta gọi ngày ấy là Chúa 
nhựt nghĩa là ngày riêng của Chúa, đặng ta dùng ngày ấy 
mà làm việc thờ phượng kính lay tạ ơn Người. 

Vš ngày ấy là ngày vui mầng, vì là ngày B. C. G. sống 
lại sàng làng tốt lành, và D. C. Thánh Thần hiện đến cùng 
các thánh Tông đồ, làm cho phô đắng ấy phấn chấn vững 
vàng xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên һа: bGi đó 
ngày ấy ta đửng mà đọc kinh < nhựt một ». 

Vậy trong một năm thì có 52 ngày Chúa nhựt, ta phải 
đàng cho tử tế mà cám tạ Chúa. 

Ấy là một it điều mở đàng cho biết năm Hội thánh thể 
nào : mà trong một năm thì có nhiều mùa, mỗi mùa thì có 
lễ nọ lễ kia nhắc những việc B. C. G. đã làm xưa ; lại trong 
một năm có 12 tháng mỗi tháng cũng cỏ lễ nầy lễ khác đề 
kính hoặc sự mầu nhiệm, һойс B. Bà Ma-ri-a, hoặc ông 
thánh nọ bà thánh Кіа. Bỡi đó trước thì ta nói riêng mỗi 
mùa, sau sẽ nói đến từng tháng. 
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Về các vic trong mùa áp-ven-tö. 


KHOẢN 1: yË мл ÁP-VEN-TÖ. 
1. — Tiếng áp-ven-tó nghĩa là gì ? 


Tiếng ảp-ven-tồ ( adventus ) theo nghĩa đen là sự dan: 
còn theo у nghĩa đen ấy, thì chỉ sự B. C. G. đến ; bối đó 
đời xưa dùng tiếng áp-pen-!ð mà chỉ ngày lễ Sinh nhựt D. 
C. G., còn các ngày Chúa nhựt trước lễ Sinh nhut, thì cứ 
thứ tự mà kêu: Chúa nhựt thứ 1, thứ 2 v. v. trước lễ áp- 
ven-tồ, ấy là trước lễ Sinh nhựt B. C. G. 

Và B. C. G. đến cùng ta có ba cách hay là ba khoản : 

Một là đã đến khi Người xuống thai trong lòng Ð. Mẹ, 
củng sinh ra trong hang đá thành Bê-lem. 

Hai là hàng đến ngự trong lòng ta; là khi ban ơn cho 
ta được ơn nghĩa càng Người, nhủt là khi được rước lễ. 

Ва là sẽ đến oai nghỉ trong ngày tàn thế mà phản xét 
chung cả và loài người ta, 


1. — Hội thánh lập mùa ар-уеп-(ӧ làm chỉ ? 


Hội thánh lập mùa áp-ven-1ồ cỏ ba ý nầy : 

1" — Cho 4йпд nhắc sự сас thánh Tà tông trông đợi 
Chủa Cứu thế hon bốn ngàn năm. Bỡi đó đời xưa mùa áp- - 
ven të có 40 ngày, đặng chỉ 4000 năm, bắt đầu từ lễ ông 
thánh Mát-ti-nho Giám mục cho đến lễ Sinh nhựt B. C. G. 
là 40 ngày. Đến đời B. Giáo tông №і-са-Јао thứ I mới định 
lại mùa ар-уеп-10 có 4 ngày Chúa nhựt; bắt đầu từ: Chúa 
nhựt nào gần lễ ông thánh an-rë Tông đồ, thì gọi là Chúa 
nhựt thứ 1 ; đoạn kë cho đủ 4 Chúa nhựt thì tới lễ Sinh 


- nhựt B. С. G., là ngày 25 thảng Dë-cem-bre. Vậy 4 Chúa 
_ nhựt ấy thế vì bốn ngàn năm xưa. 
- Trong mùa áp-ven-tồ thì Hội thánh dùng những lời 
các thánh Tô tông than thở kêu van ngóng trông Chúa Cứu 
- thế ra đời, như lời : < Hỡi trời, Айу uống sương sa, hỡi 
mâu, Айу mưa Đắng .hánh. > ( IsatA 45,8 ). 

Vä dầu ta biết Chúa giảng sinh rồi, song còn phải than 
thở kêu хіп như các TÒ tông xưa, vì khi nguyên të ta 
phạm tội, mà Chúa lấy lòng thương xót đã hứa sẽ cho 
Đắng cứu chuộc, thì Chúa đã buộs сй loài người phải kêu 

_ van ngóng trông Đắng йу; vậy ta là một phần trong loài 
người, nên phải kêu van hầu làm trọn phần ta. 
i 29 –- Hội thánh có ý giuc ta sửa tinh hãm mình, dọn 
lòng sốt sắng паї xin Chúa đến trong khoản thứ hai, nghĩa 
là xin Chúa ban ơn thánh cho kẻ có tội được ăn nắn trở 
lại ; người sạch tội được nên trọn lành, và cho mọi người 
được đầy 4йу ơn lành Chúa së ban trong ngày lễ Sinh піци. 
Bối đó Hội thánh dạy dùng йс tím khi làm lễ theo mùa 
nầy ; lại trong ngày Chúa nhựt thứ 1 Hội thánh mượn lời 
ông thánh Phao-lồ mà bảo ta rằng : + Anh em Айу biết : 
thì näy là giờ ta phải thức айу, chở còn mê ngủ nữa v. v. » 
( Rom. хш 11 ). 
3° — Hội thánh là mẹ nhon lành, thấy con cải mình 
hằng chiu bắt bë íe oan, thì chanh lòng thương, nên cüng 
ngóng trông Đấng công bình phân đoái, ấy là trông Chúa 
đến trong kỳ thứ ba, là đến phán xét thiên hạ, Nhưng vậy 
Hội thánh thấy trong con cái mình nhiều người làng lơ, 
ăn ở không xứng người có đạo, nên sợ Chúa đến phản xét 
sẽ phạt nó chăng ; vì vậy Hoi thánh giục bảo phải nhớ 
ngày phản xét Chúa sẽ đến oai nghỉ mà xét tra mọi điều 
nghiêm nhặt. Bối đó ngày Chúa nht thử i Hội thánh day 
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мы bài E-vang nói những sự sẽ xảy ra Irong ngày tận 
th 

3. — Trong mùa áp-ven tó ta nghe thấy những sự gì 
khác thường ? 

Ta nghe hoặc thấy những sự nầy : 10 Nghe rao lịch 
rằng: « chẳng nên cưới hỏi trọng thề » ; bởi mùa nầy ta phải 
ăn năn lo dọn iòng cho sạch, đặng rước Chúa sẽ ngự đếu 
cùng ta, nên chở khá lo đến cuộc vui chơi phần xác. Bồn 
đạo đời xưa cả mùa áp-ten-tồ phải ăn chay kiêng thịt như 
mùa chay cả vậy. Đến sau Hội thánh chuẩn ăn chay, song 
còn buộc kiêng thit. Đời bày giờ thì Hội thánh chuẩn hết, 
chin còn buộc không được làm đám cui hôi trọng thể 
mà thôi. 

` , Ấy vậy, y Hội thành muốn cho tahãm mình đừng làm 
yến tiệc vui chơi, nên ta chẳng những là không làm đám 
tiệc, mà lại cüng đừng dự đến cuộc cờ bạc rượu chè bội 
bè v. у, một lo don linh hồn cho tính tấn, 

— Ta xem lễ bữa nào, thấy Thầy cà mặc đồ lễsắc 
tim, thì không nghe đọc kính Sáng danh ( Gloria in excelsis ), 
vì là kinh Thiên thần mầng hát Chúa ra đời, mà đang lúc 
nhắc sự сас thánh TŠ tông trông đợi Chúa Cứu thế, nếu 
đọc kinh ấy, thì chẳng hạp ý, vì kinh ấy chỉ sự vui mầng; 
lại Chúa chưa giáng sinh, thì Thiên thần chưa mäng hát. 
Ta cũng không nghe Thầy cả nói : < Anh em hãy vë > ( He 
missa est ) song nghe : Та hãy ngợi khen Chúa ( Benedi- 
camus Domino ; vì chưng đang lúc Hội thánh bão ta lo dọn 
lòng tử tế mà rước Chúa, thì cũng thúc giục ta năng 
đọc kinh cầu nguyện, hầu xin ơn Chúa cho được dọn 
mình nên ; vì vậy, ta nghe lời: « Ta Лйу ngợi khen Chúa > 
thì cũng như bièu ta rằng : anh em hãy ở lại cầu nguyện 
cho sốt sáng. ( GUILL. DURAND ). 


— Ta thấy Thầy cả mặc đồ lễ tim : và trên bàn thờ 
__ chẳng chưng bông hoa rực rỡ ; ấy là dấu buồn рус; nhưng 
_ mà ngày Chủa nhựt thứ Ш, thì ta thấy Thầy cả mặc áo lễ 
sức hoa hường, cùng đặt bông hoa trên bàn thờ bộn bề, ấy 
là dấu vui mäng một chút ; nhon vì Hội thánh là mẹ nhon 
lành, thấy con cái lo buồn lâu, thì pha sự vui bề ngoèi một 
chút, đặng an ủi kểo phiền mà lo việc dọn mình chăng ; vì 
vậy, Hội thánh trong ngày nầy mượn lời ông thánh P'hao- 
lồ mà khuyên ta rằng : « Anh em vui màng trong Chúa 
luôn > ( PHILIPP. ту. 4 ). 
4° — Үй trong mùa nầy tuy buồn, mà chẳng phải buồn 
như mùa chay cả, vì ta biết và tin Chúa đã giang sinh rồi, 
chẳng phải trông đợi như dân Giu-dêu; lại hằng ngày 
ta được Chúa đến viếng ta, nên cũng có sự vui pha lộn 
cùng sự buồn. Vi trong mùa nầy còn nghe đọc lời al-lê-lu- 


ia nhiều lần ( allelu:a nghĩa là mäng thay là mäng ). 
KHOẢN II: VỀ CHAY MÙA VÀ åP LỄ. 


1. ~ Chay mùa là làm sao ? 


Trong một năm có 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông, Hội 
thánh đạy bồn đạo mỗi đầu mùa phải ăn chay ba bữa, là 
thứ IV, thứ VI và thứ VII. 

Vậy chay mùa đông, thì nhằm trong mùa áp-ven-tồ, 
trong tuần Chúa nhựt thứ Ш; còn chay mùa xuân trúng 
tuần Chúa nhựt thứ I trong mùa chay cà ; chay mùa hạ, 
thì nhằm trong tuần lễ B. C. Thánh Thần hiện xuống ; sau 
hết chay mùa thu nhằm trong tuần thứ ba tháng 9 tây 
( septembre ). 

Hội thánh day ta đầu môi mùa phải ăn chay kiêng 
thịt, trước là có ý dâng việc lành cho Chủa như của đầu 
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mùa ; sau là xin Chúa thứ tha các tội đã phạm trong mùa ` 
trước, cùng xin Chúa ban ơn cho ta phần hồn, phần xác 
trong mùa nầy ; sau hết có ý cầu xin Chúa xuống ơn cho 
những kể dọn mình chiu chức trong Hội thánh, như sẽ 
nói trong lời hôi sau, dáng chịu chức cho xứng đảng, sau 
giữ việc bồn phận cho nên, 

Vā trong môi kỳ chay mùa thì có ba bữa, vì trong 
một mùa thì có ba tháng, nên mỗi bữa chay là thế cho 
một tháng. Lại ăn chay ngày thứ IV, thì có y đền lại sự 
quân Giu-đêu đã công luận trong ngày ấy dàng bắt B. С. 
G. mà giết ; ăn chay ngày thứ VI dáng nhớ sự thương khó 
B.C.G. ; còn ngày thứ УП, thì nhắc sự các thánh Tông đồ 
lo buồn, vì thấy Chúa chết và chịu tảng xác trong huyệt đá. 

Ấy vậy dầu bây giờ Hội thánh chẳng còn buộc ta phải - 
ăn chay kiêng thịt trong các ngây chay mùa như xưa, (trừ... 
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ra ngày thứ VI, vì phải kiêng thịt như các ngày thứ VI 
khác ); song cũng còn bảo ta phải cầu nguyện như ý ` 
Hội thánh ; vì vậy trong lịch hằng chỉ mấy bữa cbay mùa ` 
cho bồn đạo biết. 


2. ~ Sự phong chức trong сах ngày ehay mùa thể 
nào ? 


Từ đời Ð. Giáo tông Ghê-lê-men-tê thứ I trong đời 
thứ I cho đến B. Giáo tóng Xim-li-xi-ô trong đời thứ V. 
đã có lệ phong chức các thầy giúp việc Hội thánh trong 
пићу thứ УП chay mùa đông là thứ VII trước Chúa nhut 
thứ IV trong mùa ар ven-tồ. 

Vậy các thầy dọn mình chịu chirc ăn chay cầu nguyện 
cấm phòng cả tuần ấy, đến thứ IV, thì phải tõi trước 
mặt Giảm mục mà chịu hạch các lễ nhạc, và các việc рдп. 
phân mình phải biči phải giữ ; đoạn cứ việc cấm phòng 


_1йбп đến chiều thứ VII tựu mà chịu chức. Cà đêm thứ VII 
bồn đạo tựu đến xem các lễ nhạc D. Giám mục phong 
chức theo thứ tự cho đến sáng Chúa nhựt mới hoàn 
tất các lễ phép. Bỡi vậy đời xưa ngày thứ УП và ngày 
Chúa nhựt thứ IV mùa ар-уеп -15, thì có một lễ Mi-sa. 

- Đến sau vì có nhiều điều bất tiện, пи là sự giữ chay 
. lòng cả ngày và cả dêm thứ VII cho được chịu lễ, nèn Hội 
- thánh bãi không còn giữ cách ấy, và dạy làm lẻ phong 
_ chức tại ngày thử VI. Vì vậy ray còn giữ một chút dấu 
- tích xưa, là bài Ê-vang thứ VII và Chúa nhựt thứ IV mua 
_ äp-ven-tồ cũng một bài ; lại bài Ê-vang thứ VII và Chúa 
nhựt thứ II mùa chay cå cüng có một, vì xưa tuần thứ I 

. mùa chay cả cũng làm lễ phong chức như mới nói trên. 
Đến đời Ð. Giáo tông Xim-li-xi-ö sắp về sau, bỡi bồn 

đạo càng ngày càng dòng thêm khắp xứ mọi nơi, nên phải 


_ сб сас thầy giúp việc đông hơn, nên Hội thánh định việc 
- phong chức trong cả bồn mùa ; ( địa phận ta đây chẳng 
дій luật йу, vi D. Giảm mục ta có pháp chuần ). 


8. — Trong mấy ngày chay mùa ta xem lễ thấy sự 
gì khác lạ ? 

Ta xem lễ ngày thứ IV, thứ VII chay mùa, nếu Thầy 
cả làm lễ dùng đồ sắc tím, thì ta thấy sự khác lạ một chút ; 
là ngày thứ IV, khi Thầy cả đọc 9 lần Kg-ri-e đoạn, chưa 
xây ra chào bồn đạo : Chúa ở cùng anh em ; song người 
qua bên sách lễ bái qui và nói rằng : « Та Лйу qui gói > 
( Лесіатиз genua ); ấy là bào ta phải quì gối cầu xin Chúa 
ban ơn cho kë dọn mình chịu chức và cầu cho Hội thánh. 
Hồn đạo thưa: < Xin !hầy Айу đứng đậu > ( levate у; 
cũng như rằng : phần chủng con quì, còn lhầy хіп hãy 
đứng. vì Thầy là kë thay mặt B. C. G. là Đấng đang ngự 
bên hữu B. C. Cha mà cầu bàu cho chúng con. 
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Đoạn Thầy cả đọc một lời nguyện và một bài sách ` 
Sấm truyền cũ, cùng đọc một kinh gọi là tir bác ( gradu- - 
ale ) ( Айу coi lại phần 111, đoạn 1, số 7). Lễ phép này 
nhắc tích xưa các kë dọn mình chịu chức chính ngày nầy ` 
phải chịu hạch trước mặt Giám mục như mới nói trong. 
lời hỏi trên. 

Còn trong ngày thử VII, thì khi Thầy cả đọc 9 lần 
Ку-гі-е rồi, cũng làm như mới nói trên đó, lại đọc thêm 
5 lời nguyện và 5 bài Sấm truyền cü và kinh từ bậc ( gra- 
duale ) : sau mỗi bài Sấm truyền, thì bồn đạo thưa : e cám ơn. 
Chúa > ( Deo gratias ) ; và Thầy cả cũng bái qui cùng nói : 
ta Айу qui gót, như mới nói trên ; nhưng уйу bài Sấm 
truyền sau hết, thì Thầy cå chẳng bái qui và cũng không ` 
bảo bồn đạo bái quì; lại bồn đạo chẳng thưa : cám on Chúa. { 

Nhơn bỡi bài Sấm truyền đọc sau hết đó là bài sách 
ông thánh Tiên tri Đa-ni-e thuật truyện ba con trẻ chẳng 
chiu quì lay hình tượng vua Ña-bu-eô-đỏ-nô-do, nên phải 
bô vào lò lửa, song Chúa đã сКо ba trẻ ấy chẳng phải cháy, 
một hát màng ngợi khen Chúa. Vậy Thầy cả chẳng bài 
qui, đặng nhắc tích ba trẻ ấy chẳng chịu qui: bồn đạo 
không thưa < Cám ơn Chúa », vì mắc hiệp một ý cùng 
Thầy cả hát mäng với ba con trẻ ấy. Vš lại trong lễ chay 
mùa hạ nhằm tuần lễ B. C. Thánh Thần hiện xuống, là 
tuần vui mäng, nên Thầy cả chẳng bái qui và không bảo 
bồn đạo qui, một сіт уіёс đọc luôn cho đủ năm bài sách. 

Khi Giám mục làm lễ phong chúc trong kỳ chay bốn 
mùa, thì hễ Giám mục dọc rồi một bài sách và kinh như 
đã nói trên, thì phong một chứe nhỏ, 


4. — Sự áp lễ là lèm sao ? 


Thuở xưa mấy ngày trước các ngày lễ trọng, đều có f 


Hội thánh lập điều lệ nầy, có ý bảo bồn đạo don mình 
tử tế đặng bữa sau chầu lễ cho sốt sắng ; bỡi đó đời xưa 
bồn đạo chẳng những ăn chay kiêng thịt, mà tối bữa áp 

đều tựu tới nhà thờ nghe шапа, đọc kinh, cầu nguyện 

thâu đêm, đến sảng xem lễ chịu lễ rồi mới về. Вау Hội 
thánh chuần cho ta khỏi ăn chay kiêng thịt trong các ngày 

áp lễ khác; chin còn phải ăn chay ngày áp lễ Sinh nhựt 

D. С. G. cùng lễ B. Bà mông triệu thăng thiên. Vă năm 

„| nào ba bữa tết An-nam trúng ngày phải ăn chay hay là 
ú | _ kiêng thịt, thì D. Giám mục chuẩn bữa ấy, song đến áp lễ 
Ð. C. G. thăng thiên phải ăn chay hay là kiêug thịt thế lại. 

ШИГЕ Vì vậy bồn đạo ta biết được có mấy ngày áp lễ có 
СЫ trong lịch địa phận mà thôi, còn các ngày khác, như 


áp lễ các thánh Tông đồ, v. v. thì không biết ; nhưng vậy 
cũng có dấu nầy cho mà biết; là mấy ngày áp lễ, thì Thầy 
са mặc áo lễ sắc tim, bằng bữa ấy Thầy cả phải làm lễ 
nào kháe, thì thấy người đọc bài E-vang ngày åp lễ ау sau 
-hết, thế bài È-vang ông thánh Gioan. 
K эмесе \ 


ĐOẠN THỦ HAI 


Về lễ Sinh nhựt B. С. G. và ngày lễ 
trọng trong mùa Sinh nhut. 
атата 
KHOẢN thứ 1: VỀ rễ Six хит B. С. G. 
4. — Ngày lễ Sinh nhựt B. C. G. lì ngày пао? 
Hội thánh mäng lễ Sinh nhựt B. С. G. trước đời thứ 


|. Ш ; song không hiệp một ngày với nhau ; bên DE thì tai 
| - р — 
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ngày 6 tháng giêng tây ( Januario ); bên Tây thì tại ngày ˆ 
25 tháng chạp tây (Décembre). Đến đời thứ V mới có nghi I 
định đầu dó phải màng ngày lễ ấy một bữa như nhau là | 
25 tháng chap tây. Hội thánh chỉ định ngày ấy, vì théo sử 
truyền Tại, thì ngày ấy là chính ngày quan Qui-ri-nô mở ` 
cuộc khai sò tich tại xứ Ga-li-ê-a. Lại theo lịch dàn Rô- 
ma ghi ngày ấy là ngày khỉ đông chỉ, nghĩa là đến độ số . 
mặt trời đến hoàng đạo bắc, khỉ trở lại phía hoàng dao 
nam, nên Hội thánh chọn ngày ấy mà màng B. C. G. là. 
mặt trời công chỉnh đến soi cho thiên hạ ( DIEUSOITBÉNI).. 


2. Vì sao làm ba lễ trong ngày Sinh nhựtĐ.C.G?. 


Ngày lễ Sinh nhựt B. С. G. mỗi Thầy cả được làm ba ` 
lễ : lễ nhứt làm hồi nửa dém ; lễ nhì làm khi rạng đông ; Й 
còn lễ ba làm hồi thiệt sáng. р 

Ngày hôm nay Hội thánh làm ba lễ vì ba y näy : і 

Ý thứ I : là nhắc lại ba việc đã xảy ra khi B.C.G. ra ` 
đời, Mót là: nhắc sự Thiên thần màng hát Chúa giáng 
sanh, vì khi Đức Mẹ sinh D. С. G. nơi hang đá thành Bê-. 
lem, thì có Thiên thần xuống, bát mäng tán tạ khong khen ` 
Chúa. Vì vậy lễ nhứt làm nửa đêm và khi hát kinh Sáng 

danh( Gloria in ercelsis ), thì rung chuông đánh trống đặng f 
tỏ sự vui mäng cùng các thánh Thiên thần; lại trong bài f 
Ê-vang lễ ấy thì thuật sợ Chúa Cứu thế giáng sinh sàn | 
sự Thiên thần màng hát ( Luc. H }. 

Hai là: nhắc tích mục đồng nghe Thiên thần bảo, liền. В 
đến nơi máng cô mà thờ lay Chúa Hài đồng. Mà phô. 
chúng mục đồng đến thờ lay Chúa, thì gần rạng dông, nên ` 
lễ nhì làm hồi tàng sáng; và bài Ê-vang lễ ấy cũng nhắc - 
tích các mục đồng rủ nhau đến hang dá mà chầu Chúa. 
( Luc. П. 15). 


— Ba là : nhắc sự Chúa tô mình ra cho thiên ha biết ; vì 
vậy lễ nầy làm giữa bạch nhựt và trọng thề hơn hai lễ 
а. Vš bỡi lê thứ ba đề kính sự B. С. G. bỡi B. С. Cha 
mà sanh ra như sẽ giải trong y thứ IÍ sau, nên bài Ê-vang 
trước, thì đọc bài đầu È-vang ông thánh Gioan nói : Тї 
“trước vô cùng đã có ngói Hai, v. v. ; còn È-vang cuối lễ 
| nhì kề tích Ba Vua đi tim D. C. G. mà thờ lay. 
Ý thứ II : Hội thánh làm ba lễ ngày Sinh nhựt B. С, 
Гб. đăng kính sự mầu nhiệm Chúa Ngồi Hai sinh ra. 
i Một là : kinh sự D. C. G. sinh ra bỡi Đức Nü đồng 
| trinh nơi hang đá thành Bè-lem đang nửa đêm; ấy là đang 
| khi cà loài người ta mẻ theo sự tối tăm lầm lạc, thì Ngôi 
Ç Hai nhu mặt trời dën soi sàng cho mọi người đặng vào 
dàng công chinh. Vì vậy lễ nhứt làm nửa đêm. 
h “Hai là : kinh sự Ð. С. G. sinh ra cách thiêng liêng 
_ trong linh hồn ta; là khi ta biết chê bó sự tối tăm, là tội 
lỗi mà trở lại cùng Chúa, thì Chúa liền đến ở cùng ta và 
ơn thánh sẽ giúp ta theo sự sáng lång. là làm việc lành 
phước đức. Bỡi đó lễ nhì làm hồi rạng đông. 
Ва là : kính sự D. С, G. bỡi Ð. C. Cha mà sinh ra từ 
[ уб cüug, nën Nguoi thàt là B. С. Т. mót tinh mót 
phép cùng D. C. Cha và B. C. Thánh Thần. Vì vậy lê ba 
làm ban ngày và trọng thê bon. 
Y thứ UI: Hội thánh làm ba lễ hôm nay đặng сат ơn 
‚ С. Т. dã xuống cho loài người ta từ ông A-dong cho 
đến tận thế. Vš loài người chia ra làm ba khoẩn. 
Khoản đầu hết : Từ бид A-dong cho đến khi B. C. T. 
| ban lề luật cho бод Môi-sen : trong khoản ấy có it kể nhìn 
“biết Chúa mà thờ phượng, vì chẳng mấy người giữ luật tr 
nhiên Chủa đã in trong lòng, phần nhiều ở trong bóng tối 
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tăm lầm lạc. Vậy làm lễ nhứt hồi nửa đêm đặng саш ơn 
Chúa đã xuống cho loài người trong khoản ấy. 

Khoản thứ hai : từ Chúa ban 18 luật cho dân Giu-dêu 
cho dën khi Chúa Cứu Thế ra đời ; trong khoản nầy nhờ 
có lề luật Chúa chỉ dẫn, nên có nhiều người nhìn biết và 
thờ phượng Chúa hơn khoản trước, nhưng vậy cüng chẳng 
được bao nhiều. Vậy lễ nhì làm hồi rạng đông, chỉ loài 
người trong khoản ấy hãy còn mờ mịt chưa thấy rõ các 
việc phần rỗi, vì các việc trong đạo cü là hình bóng chỉ về 
đạo mới. 

Khoån sau hết : là từ Chúa Cứu thế ra đời cho đến tận _ 
thế ; trong khoản nầy người ta nhờ ơn B. C. G. là sự sáng 
thật soi cho biết rõ các việc phải làm hầu đặng nhờ phần 
rỗi, thì đông уб số. Vậy làm lễ ba trọng thể ban ngày mà 
tạ ơn Ð. С. G. đã ban cho ta đủ mọi phương thế cho được 
rỗi linh hồn. 

З — Về máng cỏ thë nào ? 


Trong bài E-vang lễ nhứt có lời rằng : « Ð. Mẹ sinh 
Соп đầu lòng đoạn, thì lấy khăn vän Con vå đặt ойо máng 
cå »( Luc n, 7). Уйу mắng cổ ấy гау hãy còn, song chẳng 
được nguyên như cựu, tại thành Rô-ma, vì đến đời thứ 
ҮП Toà thánh dạy đem về Rỏ-ma, đựng trong hòm qui 
báu, cùng đề trong một phòng riêng tại đền thờ lớn Ð. Bà, 
quen gọi là đền thờ Ð. Ва đề máng сб; lại hằng năm đến 
ngày lễ Sinh nhựt B. C. G. thì đem ra cho bồn đạo thờ kính. 

Còn thói làm máng có đặt tượng ảnh Chúa Hài đồng, 
một bên đề tượng ẳnh Ð. Mẹ, một bên đề tượng ảnh ông 
thánh Gin-se v. v. thì chính ông thánh Phan-xi-cô khó khăn 
đã lập ra trướe hềt ; người có y nhắc sự tích B. C. G. giảng 
sinh cách nghèo nàn khốn cực cho tươi tắn, hầu giục lòng 


người ta yêu mến Chúa, mà chê bô sự vinh hiền thế gian. 

Mà Hội thánh cững ưng nhận thói ấy, nên từ đó đến nay, 

mọi nơi đến lễ Sinh nhựt B. C. G. đều dọn máng cỏ, đề 

ảnh Hài đồng v. v. Lại nhiều nơi trong đêm lễ Sinh nhựt 
‚ cüng kiệu ảnh Hài đồng trọng thề. 

Ấy vậy, ta hãy đến viếng máng cổ mà thờ lay Chúa 
Hài đồng, cùng giục lòng kính mến Người, cùng lo bắt 
chước Người mà chê bỏ những sự vui chơi theo các cuộc 
sung sưởng thế gian. 

4. — Mùa Sinh nhựt là mùa nào và đề iim gì ? 

_ Mùa Sinh nhựt 40 ngày sau lễ Sinh nhựt B. C. G., kề 
từ 25 tháng chap tây ( Decembre ) đến 2 tháng 2 tây ( Fė- 
bruario ) lễ Ð. Bà đem B. С. G. vào đền thánh, ấy là 
mùa Sinh nhựt. 

Hội thánh đề khoản 40 ngày ấy mà vui mäng cùng suy 
gầm sự mau nhiệm Ngôi Hai ra đời, cho đặng bắt chước 
Ð. Mẹ hay tich lấy các điều đã nghe thấy mà suy đi nghĩ 


lại luôn ( Luc. п. 19). Lại Hội thánh cũng đề khoản ấy 


mà mầng kính Ð. Mẹ, vì được sinh Con qui trọng vô giả 
mà hãy còn trọn vẹn đồng trinh sạch sẽ, nên cå mùa ấy 
Hội thánh hãng hát mäng tung hó rằng : ç Lay rất thánh 
B. Mẹ Chúa Trời, là đắng sau khi sinh Con, mà hãy còn 
đồng trinh vẹn sạch ; xin hãy cầu cho chúng tôi >. ( Post 
partum Virgo... ) 


КНОАМ thử II: VỀ các LỄ TRONG MÈA SINH мирт. 


SỐ І. VỀ BA LỄ тір SAU LỄ stxu Nhựt B. C. G. 


1. — Kë tiếp sau lễ Sinh nhựt Р. С. G. thì Hội thánh 
mäng những lễ nào ? 


Hội thánh mäng ba lễ nầy : một là lễ ông thánh Tê- 
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pha-nô Trí mạng chi thủ ; hai là 16 ông thánh Gioan Tông | 
đồ ; hà là lễ các thành Anh hài. Vậy : i 

— баз thánh Tê-pha-nô là một thầy sâu, сас thánh 
to đã đã chọn, đặng giúp việc сас đứng ấy ( Аст. AP. 
vũ, 1-7 ) ; người đã liều sự sống mình vì đạo thành Chúa. 
trước hết, nêu gọi người là Tri mang chỉ thủ ; người đã 
theo gương B. C. G. mà tha thứ cho kë làm nghịch cùng 
mình và cầu nguyện cho nó ( Аст. Ар. уп, 59 }. 

2° - Ông thánh Gioan Tông đồ là dáng B. C. G. THÍ 
dấu cách riêng, vì trọn đời giữ mình đồng trình, nên đăng 
dựa йө ngực B. С. G. nhu con nám dựa lòng mẹ ( JOAN. 
хш 22 ) ; lại đượ: D. С. б. trối làm соп D. Ме, và trối... 
p. nh cho người nuôi đưỡng ( Столх міх, 26. ). Уй ông- 
thành nầy có nhiều chức : là chức thánh Tông đồ, vì В. 
C. G. đã chọn làm tông đồ ; là thánh Sử, vì người đã chép - 
sách E-vang ; là thánh Tiên tri, vi đã chép nhiều điều mu 
nhiệm hậu lai cho Hội thánh trong sách A-pho-ea-lip-xi ; 
là thành đồng trình, vì cả đời дїї mình sạch sẽ ; là thánh 
Tử đạo, vì đã chịu bó vào vac dầu đang sôi vì đạo thánh 
Chúa ; là thánh Tu hành, vì người qua đời khi đã già сй, 
nên Thầy cà làm lễ người, thì mặc đồ lễ sắc trắng. 

39 — Các thánh Anh hài, là những con nit ở thành 
Bê-lem và các nơi làn càn đã phải vua He-ro-de giết ( MATTH. ` 
п. 17); vốn các con trẻ ấy chưa biết nói chưa xưng đạo 
thánh Chúa, một chiu chết thể cho B. С. G. thì cũng gọi 
là thánh Tử đạo. 


2 -- Vì sao Hội thánh mäng ba lễ ấy kë tiếp lễ Sinh 
nhựt B. C. С.? 

Hội thánh có ý mầu nhiệm näy : là Cuúa giáng sanh 
dưới thế, cho đặn; sinh ra các thành trên trời ; vậy ta 


màng ngày Chúa ra đời, cũng phải mšng сас thánh được 
lên chšu chực Chúa. Mà trong các thánh, thì ông thánh 
Tè-pha-nô đã đồ máu mình ra vì Chúa trước hết, nën phải 
mäng lễ người trước hết ; còn бад thành Gioaa dšng D. 
C. G. thương hơn các thánh Tông đồ, và người đượa ñhiều 
chức hoa, nên mäng lễ người tiếp theo ; sau hết những 
con trê đã phải chết oan vì cớ Chúa giáng sanh, bối vaa 
He-ro-de nghe ba Vua nói vua Giu-dêu mới giả ng sanh, thì 
Sợ quờn mình sẽ mắt, nêa dạy giết các hài nhi mới sinh 
ra may có trúng Chúa Hài đồng chăng. Vậy 001 Chúa giáng 
sinh nên các con trẻ ấy phải chết, thì ta mäng lễ các trẻ 
.Ấy tiếp sau lễ Sinh nhựt thì thậm phải. 


З — Vi sao ngày lễ сас thánh Anh h'i thì айлд såe 
tím ® 

Hội thánh dạy dùng sắc tím ngày nay vì hai lẽ nầy : 

1° — Vi dầu các thánh ấy chịu chết vì Chúa mặt lòng, 
song cũng chưa đặng lên Thiên đàng, còn phải đợi trông 
B. C. G. làm việc chuộc tội hoàn thành mới đặng lên. 

— Là Hội thánh nhở những mẹ các trẻ ấy than thở 
kêu van, vì thấy con mình chết oan ứe ; nën đầu Hội thánh 
vui, song cũng pha sự buồn vào trong lễ nầy dòi chút ; 
vì vậy dùng sắc tim, chẳng йо: Sáng danh v. v. 

Nhưng vậy nếu ngày lễ nầy nhằm ngày Chúa nhựt, thị 
Hội thánh day dùng sắc dó, mà kính сас thánh ấy là thánh 
Tử đạo ; vì ngày Chúa nhựt, thì nhắc sự Chúa sống lại, 
đem сас thánh ấy ra khói Làm-bỏ. 


SỐ IL. VỀ Lễ Đặt TÊN và гЁ Кіхн Têx B. C. G. 


4. — Vi sao lễ Sinh nhựt khỏi 8 ngày tai đến lễ Đặt 
tên ? 


Bổi trong Inàt đạo ей day : Нё ai sinh con trai, khỏi 


tám ngày, thì phải làm phép Cắt bì cho con trê mới sinh 
ấy ( Lev. xu, 3) ; và ngày ấy cũng đặt tên cho con trẻ nữa, ` 
B. C. T. truyền cho ông A-ba-ra-ham lập phép nầy, đăng 
nên đấu tỏ là dàn riêng Chúa ( Gex. хуш ) và cũng nho 
phép ấy mà khỏi tội (0 tòng, vi phép ấy là hình bóng phép _ 
Rửa tội B. С. G. sẽ lập sau, và làm cho kë giữ đạo cù được..... 
thông công ơn đắng Cứu thế, у i 
Vậy về phần B. C. G. là Ð. С. Т. là Đấng đã ban Iề 
luật, thì chẳng phải giữ luật ấy ; lại Người là Đấng ven ` 
sạch, nên chẳng cần chju phép Cắt bì làm chỉ ; song Người ` 
muốn tổ ra mình: là con châu ông A-ba-ra-ham, këo dán 
Giu-dẻu chẳng nhận ; lại muốn tó lòng thương ta quá bội, 
vì chịu đồ máu mình ra khi còn non nới ; sau nữa muốn 
làm gương cho ta sự vàng giữ luật Chúa cho trọn. BI 
Ấy vậy, khi Ð. С. C. sinh ra khỏi tám ngày, thì chịu 
phép Cắt bì, và cũng ngày ấy Người đã lãnh tên Giê-s», là 
tèn Thiên thần đặt khi Người xuống thai trong lòng B. Mẹ 
( Luc. и. 21). Bối đó ta gọi ngày lễ nầy là lễ Đặt tên p.C.G. 
Vã lại Hội thánh lập lễ nầy cũng có $ cho bồn đạo xa 
lánh việc dị doaa kë ngoại, và сас cuộc ăn chơi với kể ` 
xấu ; vì ngày ấy là ngày đầu năm theo lịch các nước bên 
phương tây; và nhất là dân Rô-ma xưa hay làm những điều 
di đoan ngày ấy, cũng như dàn Annam ta quen làm trong 
ngày tết. Bỡi đó đời xưa dầu hóm пау làm lễ trọng thể, 
song phải ăn chay cùng hát kinh cầu các thánh, đặng đền 
bồi các sự xấu kẻ dữ phạm đến Chúa. Đến sau bởi các 
nước phương tây trở lại đạo gần hết, nên Hội thánh bãi 
thói ăn chay ngày ấy. < 
Б. — Còn Ië Kinh tên Ð. C. G. thë пао? 


Gốc tích lễ Kinh tên B. C. G. thë nầy : Trong đời thứ 


П 
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XV, có một thầy dòng ông thánh Phan-xi-eô, tên là Ber- 
na-đí-nô rất nhon đức và eó tài khéo giảng lắm ; khi người 
giảng sự ăn nin đền tội trong nước I-ta-li-a, thì thiên hạ 
tuôn tới nghe giảng đông quả sức ; mà khi người ra шапа, 
thì dem theo một tắm có đề ba chữ : J. H. S. ( Jesus ho- 
minum Salpator ), nghĩa là : В. С. G. là Chúa chuộc loài 
_ người ; bốn phía ba chữ ấy có hào quang ria ra sảng láng ; 
hồi đang giảng, thì người chỉ vào đó cho mọi người xem, 
cùng nói những lời thiết yếu giục lòng ai nấy kính mến 

Б. C. G. và chè ghét đàng tội lỗi. Giảng rồi người giơ lên 
cho ai nấy thờ lay tèn сүс trọng Chúa. Nhờ việc ấy mà 
nhiều người ăn năn trở lại cùng Chúa đông уб số. 

Bấy giờ có kẻ đến B. Giáo tông mà cáo ông thánh Ber- 
na-di-nò rằng : bày việc mới lạ, thì Ð. Giáo tông cho tra 

` xét, Khi Toà thánh tra xét mà thấy việc lành ấy rất làm ích 
cho bồn đạo, thì chẳng cấm, mà lại ban phép làm lễ riêng 
kinh Tên Ð. C. G.. Vậy ban đầu thì nội dòng ông thánh 
Phan-xi-cô được làm lễ ấy ; đến đời D. Giáo tông In-no- 
xen-xi-ô thứ ХШ năm 1721 đã nhắc lễ ấy lên bậc phì, và 
ban cho mọi nơi được mäng lễ ấy tại ngày Chúa nhựt thứ 
ЇЇ sau lễ ba Vua; гау Той thánh dạy mäng lễ ấy ngày Chúa 
- nhựt sau lễ Đặt tên. 

Vã ba chữ J. H. S. rày lại thêm hình thành Giá trên 
chữ H, có ý nhắc lại sự D. C. б. chịu chết trên cày thánh 
Giá. Vậy khi ta thấy Tên cực trọng Chúa và thấy hình khó 
Người phải chịu mà chuộc tội ta, thì ta hết lòng kinh mến 
mà đền ơn trả nghĩa cho Người. 

Vi vậy ta hãy năng kêu Tèn cực trọng B. C. G. nhứt 
là kbi bị cám dỗ, và trong lúc ta phải sự gian nan ; vì Tên 
ấy có sức xua duói ma qui, cùng an ủi ta trong mọi cơn 
khốn khỏ. 


D S 


Уй lại mỗi lần kêu tên Gié-su mà có lòng cung kinh 
mến yêu, thì được ân xá 25 ngày. Và mỗi lần lấy lòng 
cung kính mà nguyện rằng :« gợi khen Chúa Khi-ri-xi- 
10, A-men » thì được ап xà 100 ngày. Hoặc kẻ nghe xướng 
lời : ngợi khen v. v. mà lấy lòng cung kinh thưa lời : 
Amen, thì cũng được ân xà 100 ngày nữa. 

Sau nữa khi ta kêu tèn D. C. G. thi chở quên kêu tên 
B. Mẹ và ông thánh Giu-se, уі ba Đấng ấy hằng kết hiệp 
cùng nhau luôn, Уйу mỗi lần đọc ba сап sau nầy, thì 
được 100 ngày, là : 

Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se, lôi хіп dâng lòng trí vå mạng 
sống lôi cho ba Đắng. 

Giô-su, Ma-ri-a, Giu-se, xin giúp tôi chưng kỳ lâm tử. 

Giê-su, Ма-гі-а, Giu-se, xin cho tôi dáng ơn chết lành 
trong lay ba Đẳng. 


Ấy vậy chớ chỉ ta được kêu tên cực trọng ấy trong 
hơi thở sau hết, thì rất có phước là đường nào ! 


SỐ Ш. VË LỄ BA Vua. 
6. - Lễ Ba Vua l thề nào ? 


Là lễ nhắc tích khi B. C. G. giảng sinh, thì có ngôi sao 
lạ mọc ra, và có ba người sang trọng giàu có cùng thông 
thải ; nhờ ơn Chúa soi sáng giục lòng, bèn đem lễ vật trầy 
đi tìm Chúa mà thờ lạy. Mà ba ông ấy bỡi sang trọng làm 
lớn trong xứ mình như vua vậy, nên gọi là ba Vua. 

Vậy hôm nay Hội thánh làm lễ kinh mäng sự B. C. G. 
đã khấng tô mình ra là Chúa trời đất cho dân ngoại nhìn 
biết, nên ngày lễ nầy gọi là Tổ ra ( Epiphania ); còn ta 
gọi lễ Ba Vua, là cho bồn đao dë hiểu, vì nay nhắc tích 
ba Vua đi tìm B. C. G. mà thờ lay. 

; 
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_ Vä lại B. С. б. tô mình ra có ba lần, và Hội) thánh 
có y gồm ba lần ấy trong ngày hôm пау: 
Lần thứ 1: là Chúa dùng ngôi sao chỉ cho ba Vua biết, 
cùng soi sảng cho ba đắng ấy di tìm Chúa mà thờ lay. 
Län thứ 3 : là khi b. C. G. chịu ông thánh Gioan Bao- 
ti-xi-ta làm phép rửa tại sông Giu-dong, mà khi Người 
уйа bước lèn, thì các tầng trời mở ra, và D. C. Tuánh 
Thần lấy hinh chim bò câu xuống đỗ trèn đầu Người, 
cùng có tiếng bỡi trời phản rằng : « Aầy là Соп Тао rất 
uêa dấu lẫn, Người đẹp lòng Tao > ( Marru. ш. 16). 
| Lần thứ 3 : là khi Ð. С. G. làm phép lạ đầu hết, là 
làm cho nước Ir nên rượu ngon tại nhà đám cưới ở làng 
Са-па, xứ Ga-li-lê-a ( Joax. п, 11); hầu cho mòn đệ biết 
Người là Chúa có phép tắc vô cùng. 


Vậy dầu Hội thánh hôm азу uốn mång sự Ð. С. G. đã tổ 
minh ra là chúa irói đất trong ba lần ấy, song уі má: mầng sự 
Ð. C, G. tó minh ra cho ba Vua là dân поа!‚ nên khôn¿ nói đến 
hai lần k'a trong ХЫ làm lễ ç mà trong kinh сас thầy phải bat рау 
là đọc ban chiều hôm nay, tai có lời nhắc đến hai lầa ấy thê 
nầy : < Chúng tôi mầng ngày lễ näy 01 ba sự lạ :là hôm пау ngói 
зао đã chi dàn ba Vua đến máng có D. C G. ; hôm nay nước lä trở 
nên rượu ngon trong tiệc cười ; hôm nay Chúa Кі-гі-хі-10 chịu ông 
Gioan làm phép rửa tại sông Giu-dong, hầu cứu chữa chúng tôi » 
( Ахт. AD MAGNIE. ) 

Trong kinh ấy đồi ibú tự : lần thứ bai đem lzi thứ ba, nhơn 
уі lần thứ bai tbi Ө C. G. (0 minh ra cho dân Giu-dêu, ma nó 
chẳng muốn nhận Naười là Chaa Сач thế ; còu lầu thứ ba, thì 
Chủa tổ minh ra cLo các thánh Tổng đồ, và cúc đấng ấy nhận 
tuiệt ; nên phải đề lần sau tới trước la nhẫm Iy. (Соп. DU- 
RAND ). 


7, — Ba Vua ấy tên 1) gì, và sau ra thë n'o ? 


Tên ba Vua ấy là : Mea-ki-ð ở xử A-ra-bi-a ; Cas-par 
ở nước Sa-ba ; và Ban-tha-da ở nước Thiên trước ( India ). 


Gr 


Cir theo lời di truyền, thi nghe rằng: khi ba Vua chầu 
chuc kinh'lay Chúa đoạn, thì ‘di về nước nhà, liền từ bó 
mọi sự thế gian, đem nhau đi дп tu nơi vắng v; những 
ăn chay cầu nguyện, những suy gẫm sự Chủa Cứu thế ra 
đời chẳng khi nhàm. Đến khi B. C. G. chịu nạn chịu chết 
và sống lại lèn trời ; mà các thánh Tông đồ phân nhau đi 
khắp thế gian giảng đạo, và ông thánh Tô-ma lãnh phần 
đi giảng dạo bên đông, thì đã gặp ba Vua cùng giảng mọi 
sự về Chúa Cứu thế chịu nạn chịu chết sống lại lên trời 
thề nào. Ba Vua tin mọi điều cùng chịu phép Rửa 101, lại 
lãnh quờn đi giảng đạo cho thiên hạ và được phước tư vì 


đạo nữa. Hải cốt ba Vua trước thì táng tại thành Mi-lan, ˆ 


sau thì đem tảng ở thành Co-lo-ni-a, bën nước А-1ё-та- 
nha cho đến rày, 


8, — Của lễ ba Vua là vật gì và eó nghĩa làm sao ? 


Của lễ ba Vua dàng cho B. C. G. là vàng, nhĩ hương; 
và mộc-dượce. 

Hội thánh cắt nghĩa hai ý mầu nhiệm về ba của lễ ay 
thể nầy : 

Y thứ nhứt: Ва Vua dàng vàng cho Ð. С. G. mà nhìn 
Người là vua cả trời đất, vì ғабд là thứ dân phải nộp thuế 
cho vua. Dàng nhữ hương, dáng xưng B. C. G. là Thầy cå 
trên hết các thầy cả, cùng là Chủa trời đất; vì có một 
айпа có chức thầy cả mới được xông hương tế lễ Chúa ; 
và hương là chỉ lời cầu nguyện mà có một mình B. C. T. 
được nhậm lời ta cầu xin mà bán ơn cho ta mà thôi. Còn 
dàng mộc-dược, thì xưng B. С. G. dë mặc lấy tính проп 
loai, nên eñng thật là người ta ; vi mộc -dược là thứ thuốc 
đề ướp xác kẻ chết cho khỏi thúi. 

Ý thứ hai : Vàng chỉ lòng sốt sång kính mën B. С, G.; 


w. po. 1,11... 


2714892. 


nhũ hương chỉ lời cầu nguyện kêu xin củng Chúa ; mộc- 
được chỉ sự hãm mình ăn chay đền tội. 

Vậy ta phải bắt chước ba Vua mà dàng vàng cho Chúa 
Jà nhìn biết Người là Đấng cai quản sửa trị trong ngoài ta, 
và lo kinh mến Người hết lòng hết sức. Ta hãy dàng nhü 
hương cho B. C. G. là tin thật Người là Chúa cả trời đất, 
thì hãy giục lòng tin cày thờ phượng, cùng kêu xin Ñgười 
phù hộ. Sau hết ta hãy dàng mộc-được, là nhờ ơn Chúa 
chịu nạn chịu chết và chịu táng xác trong huyệt đá mới vì 
ta, cùng lo ăn năn hãm mình mà đền các tội lỗi ta. 


9. - Mấy ng›y Chúa nhựt sau lễ ba Vua thi thề n:o? 


Sau lễ ba Vua thì có sàu Chúa nhựt, nhưng mà có năm 
đủ năm thiếu ; năm nào có ít thì mấy Chúa nhựt dư đó së 
đem sụt lại sau mấy Chúa nhựt sau lễ D. С, T. T. hiện 
xuống ; vñ Chúa nhụt sau lễ Ð. C. T. T. hiện xuống thì có 
24 ; mà năm nào sau lễ ba Vua có ít Chúa nhựt, thì sau lễ 
РЭ. С. Т. Т. Шеп xuống có nhiều Chủa nhựt hon. Hội 
thánh làm thề ấy cho đặng chỉ ngày tận thế không biết là 
chừng nào, như ta đã nói lược nơi các điều mở đàng 
trong đầu phần thứ V nầy. 

Và trong các Chúa п! sau lễ ba Vua, thì dùng sắc 
xanh lá cây ( ngại ) chỉ sự trông cậy, vì ta thấy Chùa đã 
khấng cho ta vào đạo thánh Người, thì ta tròng chắc sau 
sẽ được hiệp cùng Người trên Thiên đảng. 


SỐ Ш. VỀ LỄ B. BÀ pEw B. С. G. VÀO ĐỀN THÁNH. 
10. — Lễ B. Bì đem B. C G vào đền thánh làm sao ? 


Vốn lễ nầy là bậc nhì không buộc bồn dạo đi xem lễ, 
song vì hôm nay có làm phép ёп thánh và kiệu đèn, lại 
nay là cuối mùa Sinh nhựt nên phải nói đây ít điều. 


б 


ў 

Vậy lễ nầy nhắc sự B. Ме vâng giữ luật ông Môisen - bo 
đạy:hễ dòn bà sinh con trai phải ở nhà 40 ngày, đoạn - 
phải đem của lễ là đôi chim bò câu, đặng thầy cả dâng lễ - 
cho minh nên sạch ( Lev. XI. 6-8 ); lại nếu sanh con trai 
đầu lòng phải đem con vào dàng cho Chúa ( Exod. XIH,9 ) ` 
và дапу’ của lễ là con chiên đực, nếu nghèo thì dâng đôi - 
chim bò câu ; và chuộe соп lại. Нёп thật Ð. Bà chẳng phåi 
giữ luật ấy chút nào, vì trưởe khi Người chịu thai, và khi. < 
chịu thai cùng sinh B. С. G. ra thì hãy còn đồng trinh 
sanh sẽ, nên chẳng cần phải giữ 40 ngày mới được vào 
nhà thờ, và khỏi dàng của lễ cho mình nên sạch. Còn B. _ 
С. G. là Э.С. Т. thật Người đã ra luật thì chẳng cần рраі 
giữ ; nhưng vậy B. Mẹ và Ð. С. G. vi lòng khiêm nhượng ` 
muốn giữ trọn mọi lề luật, dầu luật chẳng buộc giữ thì. 
cũng chẳng bổ, hầu làm gương cho ta vàng giữ mọi lề 
luật cho trọn. TS 

Bỡi đó sau lễ Sinh nhựt 40 ngày thì Hội thánh làm lễ š 
mà nhắc sự D. Me vâng айт luật ông Môi-sen, cho đặng 
day ta noi gương D. Mẹ mà giữ lề luật B. С. Т. cùng luật 
Hội thánh. 


11 - Sự làm phép đèn thánh thì làm sao ? 


` Trong ngày lễ Ð. Bà đem Ð. C.G. vào đồn thánh, 
Hội thánh đạy làm phép đèn cho bồn đạo cầm đi kiệu 
xung quanh nhà thờ. Gốc tích sự làm phép đèn. thì đã có 
trước trong nước Lang-sa và nước I-pha-nho; đến đời Ð. 
Giáo tông Ser-gi-ô năm 687 mới дау làm lại Ад-та ; còn 
sự đi kiệu đèn, thì đời D. Giáo lòng Dë nẻ-đí-tô thứ XIV 
đã lập tại Rò-ma cho được phá việc di doan kë ngoại làm 
trong ngày йу; vì dàn Ró-ma tối bữa бу. quen tháp dën 
duc hát múa đi xung quanh thành mà mầng kinh bụt thần. - 


Vậy Hội thánh lập phép đèn thánh cùng đi kiệu thể 
ấy, có ý mầu nhiém như vầy : đèn chỉ B. C. G. là sự sảng 
thật, soi cho mọi người biết đàng rỗi linh hồn ; sắp chỉ xác 
B. C. G. ; tim chỉ linh hồn, ngọn lửa chỉ tính B. С. T.. 

Та cầm đèn trong tay và di và hát ngợi khen Chúa mà 
vào nhà thờ, dáng bắt chước B. Mẹ ầm B. C. б. vào đền 
thánh thành Giê-ru-sa-lem, nên phải và đi và suy n¿hĩ đến 
sự mầu nhiệm Chúa ra đời, cùng ra sức kinh mến Người. 

Vš Đức Ме là dáng vẹn sạch mọi bgn niơ tôi lỗi, mà 
còn vào đền thánh dàng của lễ, huống chi ta là kẻ tội lỗi 
vô ngẵn, thì phải vào nhà thờ mà đảng sự ăn nắn khóc lóe 
xin Chúa thứ tha, hầu nên sạch sẽ trước mặt Người. Bỡi 
đó khi làm phép đèn và khi dı kiệu đèn thi Тойду cå dùng 
sắc tím, mà chỉ sự lo buồn ăn năn lội. 

Lại đèn cũng chỉ đức tin ta, vì nhờ nhơn đức tín chỉ 
dẫn cho ta biết sự mầu nhiệm đạo thánh ; mà đức tin phải 
có việc làm mới đặng phần thưởng; vậy (а cầm dèn di 
kiệu là làm việc lành cho đặng đẹp lòng Chúa, và nên 
gương cho kẻ khác theo đòi. 
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ĐOẠN THỨ BA 


Về các việc từ Chúa nhựt 70 
đến Tuần thánh 


SỐ І: VỀ CÁC VIRC THONG BA CHÚA NHỰT TRƯỚC. 


1 — Sao ba Chúa nhựttrướe mùa chay gọi la 70,60,50? 


Вӧї mùa chay là mùa buồn bực ăn năn thống hối, nên 
Hội thánh sợ bồn đạo đang vui mà thình lình xảy đến 


аа = 


sự buồn, thì khó chịu, nên lập ba Chúa nhựt trước mùa 
chay, và trong ba tuần ấy, thì dạy làm sự nọ điều kia 
tỏ dấu buồn lần lần cho bồn đạo đọn mình mà vào mùa 
chay ; mà Chủa пи đầu mùa chay là Chúa п Bốn 
mươi { Quadragesima ) nghĩa là chỉ mùa chay 40 ngày ; nên 
Chúa nhựt trưởc, phải kêu liên tiếp là Хат mươi rồi kế 
sáu mươi, båy mươi. 

Үй ngày Chúa nhựt 70 cüng như nhắc rằng : còn 70 
ngày thì sẽ đến lễ Phục sinh là lễ rất trọng ta phải lo dọn 
lòng ta cho tỉnh tấn, rồi hai Chúa nhựt sau cðng kêu kế 
tiếp rằng 60, 50 cho dễ, đến Chúa nhụt thử I mùa chay, 
thì kêu Chúa nhựt 40, cũng như nhắc lại rằng: còn ching 
40 ngày nữa sẽ đến lễ Phục sinh, phải lo ăn chay hãm 
mình đền tội. 


1 — Vì ý no Hội thánh lập ba tuần ấy ? 
Trước ta đã nói ba.tuần ấy là như don lòng bồn đạo 


r 


sửa soạn vào mùa chay cho sốt sång, mà Hội thánh cũng. 
со ý mầu nhiệm khác nữa, là có ý nhắc tích dân Giu-đêu: Н 


phải làm tôi nước Ba-by-lon 70 năm ; trong 70 năm ấy 
chúng nó hằng khát khao ước trông trở về qué 15. Vậy 
Hội thánh dùng số 70 mà nhắc sự chúng nó phải khách 
đày 70 năm, hầu bảo con cái mình nhở thế gian nầy là 
chốn khách даљ phải trông mau về quê thật là nước 
Thiên đàng, 

Bõi đỏ trong ba tuần nầy, đầu Hội thánh chẳng buộc “ 
ăn chay kiêng thịt, song tổ nhiều dấu buồn bực sầu khô, 
như kbi làm lễ thì dùng sắc tím, và không đọc gloria in 
eæcelsis ; lại bó hết al-lê-lu-ia, sau nữa không bão: anh ' 
em hãy vë; một bảo: ! hãy ngợi khen Chúa ( benedi- 
camus Dno уйу là những dấu giục lòng ta ăn năn lo buồn. 
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Về lời al-lê-lu-ia có sự nầy cüng nên nói chút; là xưa chiều 


= thứ VII sáng Chúa nhựt 70, thì có bài iừ g'ã lời ấy ; гау cũng 


_ сӧп dấu tích nầy ; là khi các đấng phải đọc kinh theo Hỏi thánh 
- buộc ( Breviarium ), đến chiều tới chỗ : Та hãy ngợi khen Chúa 
+ ( Benedicamus Domino ) thì phải thêm bai lần al-le-lu-ia ; vá kbi 
- thưa : сіт ơn Chúa ( Deo gratias ) cũng thêm bai al-le-lu-ia 
như vậy. 
I SỐ П. VỀ мїл CHAY CÅ CÙNG LỄ TRO. 
Mùa chay са là gì và có ý nghĩa làm sao ? 
= Mùa chay cả là mùa ta phải án chay kiêng thịt, hãm 
mình đền tội, dọn lòng cho sạch đặng nhé đến sự ыч? 
_ khó Chúa đã chiu vì ta, cùng mäng Chúa sống lại vinh hiền. 

Hội thánh lập mùa chay có y nhớ sự D. С. б. ăn chay 
cầu nguyện trên rừng 40 ngày | Матти, rv 2 ). 

Уй lại xưa ông Môi-sen trước khi lãnh điều rắn Chúa, 
thì cũng ăn chay cầu nguyện 40 ngày ( DEuTER 1x-918 ) ; 
ông Tiên-tri Ê-li-a trước khi đến núi D. C. T. chỉ, là núi 
Ho-rép mà nghe linh Chúa truyền, thì cũng ăn chay cầu 
nguyện 40 ngày ( ш Rec. хіх ). Vậy Hội thành muốn cho 

“Ча trong khi nghe kể lại sự thương khó D. С. G. và trước 
khi mäng Chúa sống lại, và nghe lời Người truyền day, 
thì phải ăn chay 40 ngày mà dọn lòng cho thanh tinh. 

Ấy vậy dầu гау Hội thánh chuần bớt cho ta sự ăn 
chay và kiêng thịt trong mùa nầy, song (а giing phải ra sức 
làm việc lành phước đức, đọc kinh, xem lễ, xưng tội, chịu 
lễ v. v. cho sốt sáng, cùng xa lánh các sự vui chơi cờ bae 
rượu chè v. v. hầu dọn minh tỉnh tấn như ý Hội thánh 
đã định. 


4. — Gốc tích lễ tro làm с; lại vì sao đầu mùa chay 
là thứ IV ? 


I— Gốc tích lề tro thể nầy : Đời xưa những kë mắc tội 
= ЗІЗ 5 


cháng chường thì phải đền dội cháng chường; vậy những 
Кё ấy đầu mùa chay cà phải йс áo nhặm, đi chon không 
đến trước cữa nhà thờ mà lãnh việc đền tội ; mà trướe khi 
Ð. Giảm mục chỉ việc đền tội, thì råy nước thánh, đoạn 
lấy tro bỏ trên đầu các kë ấy rồi chỉ việc phải làm hoặc 
nặng hoặc nhẹ mà đền vì tội đã phạm, tùy tội nặng lắm 
hay là nặng vừa ; và lo đền cho đến ngày thứ V tuần 
thánh mới đặng chịu phép Giải tội. Đến sau nhiều kể 
nhon đức vì lòng khiêm nhượng, đến bữa kë có tội đi 
lãnh việc đền tội thì cũng mặc йо пй, đi chon không 
xen vào mà chịu bô tro trên đầu như kể có tội vậy ; lần 
lần thành thói ai ai cũng đi chịu xức tro thể ấy, đặng tỏ 
lòng ăn năn thống hối tiền khiên, nên từ đời XI đến гау, 
đầu chẳng còn thỏi đền tội chán; chường, song hë đầu 
тала chay thì mọi người đến cho Thầy cả xức tro trên đầu 
mình và đặn rằng : « Hoi người hãy nhớ mình là tro bụi, 
il lâu sẽ trử vë tro bụi. » Ấy là gốc tích lễ tro. 

H — Còn tại sao đầu mùa chay là bữa thứ IV, thì tại 
тла chay phải có 40 ngày đặng nhắc sự D. C. G. ăn chay 
4U ngày và đời xưa thì cả mùa chay ngày nào cũng ăn 
chay, trừ ngày Chúa nhựt mà thôi ; vậy mất hết bốn ngày 
Chúa nhựt, nên Hội thánh day thêm bốn ngày trước Chúa 
nhựt thứ I vò cho dù 40 ngày chay ; bối đó thì ra ngày 
thứ tư lễ Tro là đầu mùa chay cả. 


B — Y nghĩa mầu nhiệm về 1 Tro làm sao ? 


Sự bë tro trên đầu là dấu tổ sự ăn năn lo buồn, vì 
xưa дап Giudêu mỗi lần ăn năn trở lại càng Chúa, thì bó 
tro trên đầu mà than van kêu xin Chúa thứ tha, và hễ lần 
nào các thánh Tiên trí giuc bảo dân ấy ăn năn, thì day 
phải lấy tro rắc trên đầu ( Jeren xxv. 34 ) ; vậy trong 
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mùa chay là mùa ăn пап tội, thì Hội thánh dạy ta trước 
khi vào mùa ấy phải bỏ tro trên đầu mà nhớ ta là tro 
bụi, sau cũng trở về bụi tro, đặng ta chê bỏ sự sung 
sướng vui chơi xác thịt, mà lo ăn chay hãm mình đền tội. 
Vš tro dùng mà xức ngày ấy là tro đốt những lá ta 
cầm rước B. C. G. khởi hoàn trong ngày Chúa nhut lễ lá 
năm ngoái, có y chỉ sự ăn năn khóc lóc dën tội là như 
hột giống sanh ra sự vui mầng hoan hỉ ngày sau, còn sự 
vinh hiển đời nầy, thì sẽ trở nên hèn hạ như tro bụi. 


6 — Trong cả mùa chay thường thấy sw gì lạ trong 
khi xem lễ ? 

Thấy mấy điều nầy ; MI là : thầy cả dùng đồ tim, ấy 
là sắc chỉ sự lo buồn ăn năn. 

Hai tà : trong ngày thường mà Thầy cả dùng sắc tím, 


sau khi đọc kinh сат ơn( poslcommunio ) thì đọc kinh 
cho dân ( hãy coi lại phần ТҮ, đoạn V, số б). 

Ba là : nếu Thầy cả làm lễ dùng sắc trắng hay là đỏ, 
thì cuối lễ đọc E-vang riêng, chẳng đọc bài E-vang ông 
thánh Gioan quen đọc hằng ngày. 

Bổn là: Chúa nhựt thứ IV Thầy cả dùng đồ lễ sắc 
hoa hường và trên bàn thờ chưng bông hoa ít nhiều, như 
Chúa nhựt thứ Ш mùa áp-ven-tồ. ( coi lại phần V, đoạn 
1, lời hdi 3 số 3 ). 

Năm 14 : trong ngày thứ IV sau Chúa nhựt thứ IV, 
thấy Thầy cå đọc hai bài thơ, làm như thứ IV trong kỳ 
chay mùa vậy ; việc nầy có ýnhắc lại thuở xưa mấy 
người chầu nhưng sẽ chịu phép Rửa tội ngày thứ VII 
Tuần thánh, hôm nay phải chịu hạch xét các điều đã 
nghe dạy mấy tuần nay ; xét rồi thì còn nghe dạy nữa 
đặng dọn mình chịu phép Rua tội cho tử tế. 
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SỐ Ш. VË cHúaA NHỰT VÀO §Ự THƯƠNG киб. 


7 — Sao Chúa nhựt V mùa chay gọi là vào sự thương 
khó ? Ї 

Vốn trong Tuần thánh thì mới đọc сас sự thương khó 
D. С. G. vì tuần ấy nhớ đến thương khó Chúa cách riêng, 
song vì quản Pha: ri-siêu và các kẻ lớn trong dân Giu-dêu 
đã tập lập mưu kế đặng bắt D. C. G. ước chừng trước 15 
ngày, nën hôm nay Hội thánh khỉ sự nhớ đến sự Thương 
khó Chúa, vì vậy hôm nay gọi là Chúa nhựt vào sự thương 
khó, và cà tuần nầy tuy còn được làm lễ nọ lễ Кіа, song 
Hội thánh đã 10 nhiều dấu buồn bực cách riêng. 


8 — Vậy ta thấy nghe những dấu nào buồn, và có 
nghĩa lý làm sao ? 


19 — Ta thấy các ảnh tượng Ð. C. G., D. Mẹ, và 
các thánh đều phủ che kín khuất hết. Vậy : Ánh B. C. G. 
phải phủ, vì trong lúc Người gần chịu nạn, thi không đi 
cháng chường mà giảng cho dân. Bõi đó ngày Chúa nhựt 
nầy đọc bài E-vang thuật lai sự.Ð. С. G. giảng trong đền 
thờ, mà quân Ciu-dêu cãi lẫy và lượm đá toan ném Người, 
song Người ẩn mình mà ra khói đền thờ ( Joan. уш. 59). 
Lại cũng chỉ trong khi Chúa chịu nạn chịu chết, thì tính Ð. 
C. T. trong B. C. G. ân khuất, dường như Chúa chẳng còn 
có phép tắc oai nghỉ nữa. Còn ảnh Ð. Mẹ và các thánh 
phải phủ, vì chính Đấng làm cho B. Mẹ và các tháng đặng 
vui mừng, mà rày chẳng còn phải hình tượng người ta, 
thì lẽ nào Чаш chưng hình tượng các đấng mà tôn kính 
vui màng ! Lại cũng có y đề ta chăm chỉ suy gẫm nội sự 
Thương khó Chúa, đừng nghĩ đến điều gì khác. 
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2 — Ta thấy Thầy са khi гау nước thánh và khi làm 
lễ đồ lễ tím, thì không nghe d c kinh sáng danh ( gloria 
Patri); vì kinh ấy là kinh vui màng, nên chẳng đọc 
trong những ngày tang phiền và cũng có chỉ dường như Ð. 
С. T. Ba ngôi không còn nhìn đến xúc thánh và linh hồn 
B. C. G. nữa, nên đã đề cho linh hồn và хас châu báu ấy 
phải đau đớn trần phiền xấu hồ nhuốc nha cho đến chết. 


9. — Sao ngày thứ VI tuần thương khó làm lễ kính 
sự thương khó D. Mẹ ? 


Nhơn vì khi B. C. G. chịu nạn chịu chết mà chuộce tội 
ta, thì rất thánh Ð. Bà phải đau đớn như dao sắt thâu 
qua lòng уйу; nhưng mà người cam lòng chịu và hiệp sự 
khốn khó mình làm một cùng sự thuong khó Chúa mà 
dáng cho B. C. Cha dàng đền tội lỗi ta; vì vậy khi Hội 
thánh nhắc đến sự thương khó B. C. G. thì cũng nhớ đến 
sự thương khỏ Mẹ Người phải chịu, hầu cho ta biết cảm 
ơn D. Mẹ đã đồng công cứu chuộc ta, và cho ta bắt chước 
người mà chịu mọi sự gian nan đời nầy vì Chúa cho đến 
chết ; lại cüng có ý xin người cầu cho ta biết suy nghĩ sự 
thương khó Chúa mà tích để vào lòng ta luôn nữa. 

Và nay Hội thánh làm lễ kính sự thương khó B. Mẹ 
song mắc lo đến sự thương khó B. C. G. nên chưa lấy 
làm phỉ dạ ; vì vậy Hội thánh còn lập một lễ trọng tại 
ngày 15 tháng 9 tây ( Septembre ) đề kinh và nhắc lai bẩy 
sự thương khó B. Bà cho ta suy gẫm và cám mến D. Mẹ 
hơn nữa. Trong đoạn thứ ҮШ, tháng Septembre ngày 15 
së nói lại vë lễ näy cùng vë chuỏi Ьйи sự. 
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ĐOẠN THỨ BÓN 
Về các việc trong Tuần thánh. 
KHOẢN thứ 1: VỀ снбл кнут LỄ LÁ, ` 
1. — Sao tuần sau hết mùa chay gọi là tuần thánh ? 


Vi trong tuần ấy nhắc lại sự mầu nhiệm cả trong đạo, 
cùng những việc D. C. G. đã làm mà tổ lòng thương yêu 
ta khi toan Па khỏi thế nầy. Bõi đó Hội thánh hết sức 
khuyên ta phải nën thánh trong tuần nầy là lo ăn năn chê 
ghét tội, dọn lòng sạch sẽ mà đi chầu chwe và nghe kë lại 
các sự thương khó Chúa đã chịu vì ta ; nhứt là lo don 
mình rước lễ trong tuần nầy. Vi vậy Hội thánh chẳng còn 
làm lễ kinh dáng thánh nào, këo bồn đạo chia lòng trí, 
một đề gầm suy về sự khốa khó Chúa mà thôi. 


9, — Chúa nhựt lễ lå thề nào ? 


Là Chúa nhựt nhắc lại sự tích dàn Giu-dêu cầm là 
màng hát rước D. C. G. vào thành Giê-ru-sa-lem xưa. Mà 
trước khi cắt nghĩa những việc trong Chúa nhựt nầy, ta 
phải dón ít điều sách E-vang đã thuật cho dë nhớ сас 
việc đã xảy ra. 

Vậy sáu ngày trước lễ Pha-xi-ca, D. C. G. đến làng ` 
Bả-tha-ni-a là nơi Người đã làm phép lạ cho ông La-da-rô 
sống lại, và người ta dọn bữa cho Ð. C. G. cùng môn đệ 
Người cầm thực: trong khi ngồi ăn thì bà Ма-гі-а Ma-da- 
le-na lấy bình thuốc thơm qui giá mà đồ trên đầu B. С. 
G. . Giu-dà thấy đồ đầu quí báu làm vậy thì tiếc lắm, nên ~ 
trách bà Ma-da-le-na sao phá của vô ích, phải chỉ đề bán 
lấy tiền mà bố thí thì hay hơn, mà y nó xấu vì lòng tham, 
chớ chẳng phải vì lòng thương kë khó. 


йн. 
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Ё Уй khi ấy bỡi gần ngày lễ Pha-xi-ea là lễ trọng nhứt, 
_ пёп dán Giu-dêu tựu về thành (Gié-ru-sa-lem đồng lin ; 

_ mà chúng nó đã nghe tiếng Ө. С. G. làm nhiều phép lạ, 
x thì muốn đi сої cho hẳn, nën khi chúng nó nghe tin D. C. 
0: ở dó thì rũ nhau tựu tới mà coi, và có nhiều kê chẳng 
những có ý đi coi D. C. G., mà lại cho đặng coi ông La- 

= darò là kể đã chết và đã chòn ba ngày mà B. С. G. cho 
__ sống lại. Còn các đầu muc và quản Pha-ri-siêu đã toan 
_ mưu giết Ð. C. G. mà nay thấy dân sự tleo D. C. G. dòng 
dáng, thì càng ghen ghét hơn, пёп nó muốn giết ош. Га- 
da-ró, këo người ta vì thấy ông ấy thì tin kinh Ð. С. G 

và chúng nó khóng bắt được Ð. С. G. mà giết chăng ( Mà ттн, 

xxv. 6 13; Joan. xu. 1-11 ). 

Qua bữa sau B. С. G. đi cùng các tông đồ đến làng Beth- 


__.pba-gie, gần núi Ò-li-vc-tê, thì sai hai tông đồ vào làng gần, 


së gặp соп lửa mẹ củng con lừa đực con, thì hãy dắc về 
cho Người ; bằng có ai hỏi sao dắc lừa đi, thì hãy nói : 
thầy chúng tôi biều. Hai tông đồ đi và làm y như lời Р. 
С. G. dạy ; đem lira về thì các tông đồ сді ào phủ trên соп 
lừa cho B. C. G. cõi mà vào thành Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ 
dàn sự đua nhau, kë thì cồi ào lót đàng, kë thì chặt nhành 
cây о-1і-уа, hoặc cây pal-ma ( giống сй dira ) cầm di truoc 
và theo sau mà tung hô bát màng rằng : Kinh chúc van 
tuế Đấng lấy tên Chúa mà đến, kinh mừng Con упа Đa-vil, 
- vạn tuế vua dàn I-sa-rare, và nhiều lời khác (Marru, xx! 8 9). 
Dân Giu-dêu rước và bát mäng thề ấy cũng như các 
dàn mäng rước quan tướng thẳng trận khởi hoàn ; nhành 
lá cây pal-ma ( lá dừa ), chỉ sự thắng trận ; còn là cây o- 
li-va chỉ sự bằng an. Vậy B. С. G. cối lừa vào thành Giè- 
ru-sa-lem cho đặng ứng nghiệm lời tiên tri đã phán về 
Người rằng : Hổi con gái Хі-оп, hãy vui màng cå thể, hỡi 


RNa 


соп cài Gié-ru-sa-lem, hãy tung hò ; kia vua bay dën cùng 
bay, Người là Đấng công chính và là Đấng cứu сфе bay, 
mà người ăn ở khó khăn cỡi trên lira mẹ và trên lừa con 
( Јасагіа, xr. 9 ). Lại D. C. G. đề cho dàn rước và hát mäng 
Người thể ấy cho đặng tỏ Người là vua cå, dùng cờ thánh 
Già mà thắng trận ma qui thế gian, cùng đem sự bằng ап 
cho thiên ha. Nhưag mà lòng dân Giu-dêu thiệt mau di 
đời, vì nó hát mäng rướa D. С. б. hôm nay đó, thì cách 
năm ngày nó lại mång nhiếc nhạo bảng cùng dẫn Người 
đi dóng dinh trên thánh Giả. 

Ấy vậy Hội thành hôm nay nhắe tích dán Giu-dêu làm 
xưa, nên day làm phép lå mà phát cho bồn đạo c'm cùng 
đi kiệu và hát mäng D. C. C. đã thắng trận mở cữa Thiên. 
dàng cho ta; nhưng mà đừng bắt chưởc dàn Giu-dàu, hát 
mäng dó rồi trở nhạo bảng đóng đỉnh đó, nghĩa là đừng 
phạm tội 101 làm mất lòng Chúa, vì hë ta phạm tội trọng 
thì thật là nhạo bàng cùng đóng đỉnh Сода mà chớ. Lại 
Hội thành єйп có ў cho ta suy ; sự vui thế gian chóng qua 
như nhành lå mới tươi хау chóng héo ; và lời người ta 
ngợi khen chẳng đặng ích gì, vì lòng người ta chóng đồi 
đời, tặng khen đó rồi chè ghét đó ; nên ta phải lo chê bó 
sự vui thế gian cùng tránh lời người ta khen nggi. 


4 — Lim phép lá và đi kiệu lá thề nào, và có nghĩa 
lý làm sao ® 

19 — Làin phép là thì trọng thề hơn làm phép thứ khác, 
bỡi phải đọc nhiều kinh gần giống như làm lễ Mi-sa ; có 
bài sách như bài thơ ; có E-vang, có Prœ-pha-xi-o v. v. 
Тойу cá làm phép lá đoan, thì phát eho mỗi người cầm, 
lại cũng cảm trên bàn thờ thế cho bông hoa, và cũng buộc 
vào cây thánh Già đi kiệu nữa. 


29 — Cuộc di kiệu cũng như сас cuộc di kiệu khác, là 
thánh giá và đèn chầu đi trước, đoạn bồn đạo cứ thứ tự 
đi tiếp theo, tay cầm lá, miệng đọc kinh, lòng suy-tưởng 
sự Ð. С. G đã dùng thánh già mà thắng trận khởi hoàn, 
nay ta hát mầng ngợi khen Người dưới đất trông chắc sau 
sẽ được ngợi khen tàn tạ trên trời. 

39 — Khi kiệu về đến cửa nhà thờ, thấy ста nhà thờ 
đóng kín, lại nghe tiếng hát phía trong, rồi nghe tiếng hát 
ngoài đối lại. Cita nhà thờ đóng Кіп là chỉ eữa Thên đàng 
đã phải đóng vì tội tô tông ; tiếng hát phía trong nhà thờ, 
chỉ các thành Thiên thần hát mäng Chúa thắng trận ; tiếng 
hát ngoài chỉ Hội thánh ở thế gian dầu đang chiến trận 
chốn khách dày, song cüng hiệp một lòng một ý cùng các 
thánh trên trời mà chúc tụng ngợi khen Chúa. 

Khi hát đoạn, kể cầm thánh giá lấy chôt thánh giá mà 


động cữa nhà thờ, tức thì cữa mở ra, ấy là chỉ B. C. G. 
đùng thánh giá như chìa khoá mở cữa Thiên đàng cho ta 
- được vào. Mọi người kéo vò nhà thờ là chỉ са Thiên đàng 
mở rồi, thì các linh hồn kë lành được vào mà hưởng phước. 


Bây giờ nói lại việc kiệu lá đời xưa một chút ; là đời xưa độ 
đời thứ X khi đi kiệu lá thì Thầy cå ôm sách E-vang đặng chỉ D. 
C. G. ; khi kiệu đến chỗ đã định, thi thầy sáu mở sách E-vang mà 
đọc bài thuật lai B. C. G. ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách trọng 
thề ; đoạn mọi người đem nhành lá mình đang cầm mà đề dưới 
chon thánh giá đã cầm khi đi kiệu, đặng tỏ lòng kính Ð. C. G, đã 
dùng thánh giá mà thẳng trận khởi hoàn. Lại cñng có chỗ kiệu 
Minh thánh B. C. G. cách trọng thề bữa ấy nữa, X 

Kinh hát kbi đến cữa nhà thờ ( gloria laus el honor ) là bài của 
D. giám mục Theodulphô đã đặt trong đời thứ IX, nhơn khi người 

_bị cáo rằng : âm mưu với vua Bê-na-đô là vua nước Italia, mà 
phần nghịch cùng hoàng đế Ludóvicó, nên phải g'am tù ; đang khi 
ở tù người đặt bài hát nầy cùng bày cho người ta hát, và khi 
hoàng đế ngự qua, và nghe hát bài ấy, liền nguôi giận mà dạy tha 


người. Dën sau Hội thánh dùng bài ấy, зозд1һёга hoặc đồi ít nhiều, 
và dạy hát Irong ngày lễ 14 như ta thấy bây giờ. 

Sau hết cũng nên nhắc cho bôn đạo giữ điều nầy nữa : là kbi .. 
đi lãnh 1а cũng phẩi giữ sự nghiêm trang, эё! pa të cbỉnh, chớ lật . 
đật xô đầy giữn cười, Таду са đua nhanh nào thì lấy nhành ấy, ` 
<hë so sản của minh tốt xấu, và dầu xẩu tốt cũag là của đã làm ` 
phép như nhau, Khi đem về nhà chữ bỏ bày bạ, song phåi cất... 
cho có chỗ, vì là của thánh bë; đã làm phép rồi. _ ng 


Trong lē Мі-ѕа thấy sự gì khác thường và nghia lý 


làm sao ? р 


Trong lễ Mi-sa hôm пау và thứ HI và thứ IV, ta thấy 
Thầy cả khi sang bën Ê-vang thì đi ngay qua chẳng cúi ` 
` xuống đọc kinh như mọi kbi, vì dó chẳng phải là đọc E- ` 
vang theo ngày lễ, song là đọc bài kë sự thương khó Chúa, ` 
lại trước khi đọc bài thương khó, Thầy cả không chào bồn - 


đạo rằng : Chúa ở cùng anh em, vì nhờ sự Giu-dà xưa lấy 
sự chào hôn mặt Chúa mà nộp Người. Thầy cả cũng 
không làm dấu thánh giá trên sách và trên mình, và nếu, 
làm lễ cách trọng thề cüng không đem đèn chšu và xông 
hương. cho đặng tó sự buồn bực thảm thiết, Khi đọc đến . 
lời, Người gục đầu xuống mà trút linh hồn, thì Thầy cả 
quì gối xuống mà thương nhớ Chúa đã sinh thì ; khi ấy ` 
mọi người cũng phải qui gối mà thầm thi gẫm suy Chúa 
thương yêu loài người ta là đường nào, Đời xưa khi đọc 
đến đây mọi người quì gối sấp mình hôn đất mà tổ lòng ăn 
năn tội ; ta không hôn đất thì it nữa là lo buồn đau đớn tội 
lỗi tá cho hết lòng hết sức. Đoạn thầy cả đứng dậy mà đọc 
tiếp luôn cho đến chỗ : дпа bữa sau thì trở vào giữa bàn thờ 
củi xuống mà đọc kinh phải đọc trước È-vang, vì từ đây' 
cho đến cuối, mới là bài Ê-vang chính ngày. 

Vã lại trong nhà trường, hoặc nơi nào có đông thầy cả ˆ 
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hay là thầy sáu mà có hát bài thương khó cách trọng thề, 
thì ta thấy ba ông hát ba giọng khác nhau; một ông hát giọng 
ngay là như kë thuật truyện ; còn một ông hát giọng cao, 
là thế cho hoặc quan Phi-la-tồ, hoặe dàn Giu-dèu kêu паі 
V. v. ; còn một ông hát giọng trầm nghiêm trang, là thế 
phần B. G. G. 

Sau hát ta thấy thầy cả nào làm lễ mà không làm phép 
lá, thì đọc Ê-vang cuối lễ, không đọc bài đầu È-vang ông 
thánh Gioan như mọi khi, song đọc È-vang khác, là bài 
È~vang phải đọc hồi làm phép lá. 

KHOẮN thử 2: — VË NGÀY THỨ IV LẺ ĐÈN. 


1 Ngày thứ IV Tuần thánh có sự gì lạ ? 


Trong lễ Mi-sa hôm nay ta thấy sự lạ một chút, là 
Thầy cả đọc 9 lần Ky-ri-e rồi chưa chào bồn đạo như mọi 


khi, song người qua bài thơ mà đọc một lời nguyện và 
một bài sách Sấm truyền, cũng như bữa IV chay mùa, 
rồi mới trở vào giữa mà chào bồn đạo ; Chúa ở cùng anh 
em. Hội thánh thêm chút lễ phép ấy, có ý đền lại sự si 
nhục B.C.G. chịu Giu-dà nộp Người cho quân dữ, vì hôm 
nay là ngày thẳng khốn nạn ấy đi nói cùng đầu muc dàn 
Giu-đêu. Có lời bà thánh Syl-vi-a.là mẹ ông thánh Ghê- 
re-gô-ri-ô thuật rằng : ở thành Giê-ru-sa-lem xưa, khi 
bồn đạo nghe đọc bài Thương khó hôm пау, đến chỗ thuật 
việc Giu-dà đi nói với kë cà trong dân Gin-dêu së cho nó 
~ bao nhiêu đặng nó chỉ B. С. G. cho mà bắt, thì mọi 

_ người đều động lòng thương khóc, đến dài cả nhà thờ 
đều nghe tiếng thở than tấm tức. 


2+ — Lễ đèn là làm sao ? 
Trong ba ngày cuối tuần thánh, Hội thánh than khóc 
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hương tiếc BÐ. С. G. là ban cực thanh cực tịnh mình đã 
qua đời, thì dùng nhiều lễ phép bề ngoài dë tổ dấu tang 
phiền và dùng những lời than thổ thâm trầm thắm thiết cho 
đặng nhắc lại sự Chúa chịu nạn chịu chết, hầu giục lòng 
con cái mình là giáo nhơn thương nhớ Cha rất lành đã 
chịu khốn khó vì con cho đến chết. Vậy phần các đẳng 
phải đọc hay là hát kinh theo luật Hội thánh, thì phải đọc 
hay là hát 14 kinh ca vịnh vua thánh Đa-viL cùng một ca 
vịnh ông thánh Daearia, cùng nhiều kinh khác theo thề thức 
Hội thánh day, đây chẳng nói đến làm chỉ, vì bồn đạo ta 
không hiểu. Mà bối bồn đạo ta không đọc không hát được 
những kinh Hội thánh dạy đọc hay là hát trong mấy ngày 
ấy, thì các đấng Giảm mục đã liệu thế khác cho ta nhờ 
mà thông công cùng Hội thánh, là lần hột chuỗi trăm 
rưởi cùng than 15 sự thương khó B. С. G. 

Vậy chiều thứ IV, thứ V, và thứ VI, bồn дао. nhóm 
hiệp mà đọc kinh lễ đèn như thề nầy : trên bàn thờ thắp 
sáu cây đèn hoặc hai cüng được ; dưới chỗ bồn đạo qui 
rước lễ đặt một chơn đèn ba góc, cắm 15 cây đèn. Đoạn 
mọi người lần hột chuỗi trăm rưởi ( cũng là chuỗi Môi 
khôi 15 kinh Lạy cha 150 kinh Kinh mäng, mà không đọc 
kinh Sáng danh ); khi lần hết một chục thì tắt một cây đèn 
khỉ tại phía bài thơ cùng than một c3šng sự thương khó 
như trong sách Mục lục đã chỉ. Khi tắt hết 14 cày đèn còn 
cây trên dành thì đề lại không tắt; trong khi đọc kinh 
« Chúng tôi là 001 mon, thì lấy cày đèn còn lại đó mà giấu 
phía cạnh bàn thờ cho khuất, và tắt mấy cây đèn trên 
bàn thờ, đoạn than kinh fhầm phán hoặc kinh Ó ngọn cử 
hoặc kinh Thương ói B. Ме sầu bi, tùy ngày. Than kinh 
ấy rồi, thì than lời : Chúng tỏi lay оп Ð. C. T. v. v. đến câu 
sau hết : vå chịu chết vi chúng tôi. Amen, thì уб một chút, 


đoạn đem cây đèn đã giấu lên đề trên bàn thờ lay ta on 
Chúa mà về. 


8 — Các lễ phép ấy chỉ nghĩa làm sao ? 


____ 19 — Đọc kinh lễ đèn ban chiều, vì chính là kinh phải 
đọc sớm mai sớm ngày sau ; xưa thì phải đọc kinh ấy 
ban đêm, rày có nhiều nhà đòng còn giữ thói đọc kinh 
ban đêm thề ấy. Lại cüng chi sự tối tắm đã xảy га trong 
trời đất đang khi B. C. G. gục đầu mà sinh thì ; và chỉ B. 
C. G. là mặt trời công chính đã phải lặn là qua đời. 

20 — Chon đèn ba góc là hình bóng chỉ sự B. C. T. ba 
ngôi. 

30 — Mười bốn cây đèn phải tắt lần, thì chỉ các thánh 
Tiên tri xưa giáng rao về sự Chúa Cún thế ra đời chuộc 
tội, thì đã phải dân Giu-dêu giết lần lần eho đến hết ; cũng 
chỉ сас thánh Tông đồ khi thấy B. С. б. chịu nạn chịu 
chết thì trốn lần lần hết ; sau hết cũng chỉ lòng độc dữ 
củng sự đại đột tối tím quân Giu-dêu càng ngày càng thêm 
cho đến khi bắt Chúa Cứu thế mà giết trên thánh Già. 

40 — Cây đèn trên dành còn chừa: lai không tắt, thì 
chỉ Ð. C. G. chiu đóng đỉnh trên cây thánh Giá ; đầu 
Người chịu nạn chịu chết, song tính D. C. T. hàng ở hiệp 
làm một cùng Người. Вет cây đèn giấu khuất phia sau 
bàn thờ, là chỉ sự táng xác B. C. G. vào huyệt đá và linh 
hồn Chủa xuống Lâm-bô. Than kinh häm phán là lời Э. 
Mẹ cùng các thánh Tông đồ và các thành khác thương 
khóc Chúa phải mất. 

5 — Mấy cây đèn trên bàn thờ phải tắt đi, chỉ 
những người thân thiết như bà thánh Ma-da-le-na cùng 
phô bà khác hằng lo giúp đỡ Chúa và theo Chúa cho đến 
cùng, thì cüng phải về nhà than khóc thương tiếc Chúa. 


62 --- Khi than kinh sau hết rồi thì vỗ một chút, là 
chỉ sự trời đất động địa, mồ mà mở ra. 

79 — Вет cây đèn lên đề trên bàn thờ, chỉ sự B. с. 
G. bỡi trong kể chết mà sống lại. 

Ấy vậy, ta hãy di đọc kinh lễ đèn, hầu nghe những 
sự thương khó Ð. C. G. đã chịu vì ta, mà đem lòng kính - 
mến Người ; và chiêm nghiệm các lễ phép Hội thánh đặng 
giục lòng ta thốn thức thương mến Chúa. 

KHOẢN thứ 3 : — VỀ Ngày THỨ у TUẦN THÁNH, 

Trong lịch địa phận ta hôm nay rao bốn điều : 
1° — Lễ truyền phép thánh Thè. — 2: — Làm phép dầu thánh, 
$' — Làm phép rửa chon. — 4: — Lễ dèa nhi.. 
Về lễ đèn nhì, mọi sự như lễ đèn nhút, ta đã giải nghĩa lý 
rồi ; nay còn cỏ ba điều phổi giải mà thôi, 
Điều 1 : LỄ TRUYËN PHÉP 
1 — Hôm nay Hội thánh nhắc lại những sự gì ? 


Hôm nay Hội thánh nhắc lại sự B. C. G. lập phép 
thánh Thể cùng nhở ơn D. C. G. ban quờn cho loài người 
được tế lễ Ð. С. G. Vi vậy dầu Hội thánh đang than khóc 
Chúa chịu nạn chịu chết, mà khi nhớ đến chính ngày 
Chúa lập phép Bi tích thương yêu là phép Minh thánh 
Máu thánh Người, và phép Truyền chức thánh, là ban 
quờn cho loài người được tế lễ B. C. Cha, thì Hội thánh 
pha*sự vui lộn cùng sự buồn. Dấu sự vui là : hôm nay 
dang áo lễ sắc trắng, thánh Giá trên bàn thờ cũng phủ 
khăn trắng ; trên bàn thờ chưng bông hoa rựerỡ, nhà thờ 
don tran giồi gần như lễ cả ; trong mùa lễ hát Gloria їп. 
excelsis, khi hát kinh ấy rung chuông đánh trống ; cuối lễ 
Thầy cả nói : Anh em hãu vë ( ite missa est ) là lời vui 
màng. 


Ў. 


Соп dấu sự buồn là : không đọc kinh Sáng danh ( gloria 
_ Patri ) khi Thầy cả đứng dưới bàn thờ, và sau khi rửa 
tay. Chẳng hôn mà ban sự bằng an trước khi rước lễ, 
vì nhở đến sự Giu-dà hôn mặt Chúa mà nộp Người cho 
quân dữ. Sau nữa rung chuông đánh trống khi hát 
gloria, rồi thì thôi luôn cho đến trưa thử ҮП; có nhóm 
bồn đạo tởi đọc kinh nghe giảng thì đánh mö mà thôi. Sự 
_ không đánh chuông trống ba bữa nay, chẳng những chỉ 
sự buồn mà cüng chỉ sự các thánh Tông đồ là kë phải 
giảng rao linh Chúa, mà trong khi Chúa chịu nạn chịu 
chết, thì trốn đi mất, chẳng ai ra mặt mà binh vực Chúa. 
Vũ Hội thành nhắc lại sự B. С. G. lập phép thánh 
Thè, và Chúa làm lề đầu hết cùng cho các thành Tông đồ 
$. và mọi người có mặt tại đó chịu lễ, nên Hội thánh ra luật 
dạy nơi nào hóm nay có nhiều Thầy са ở chung một chỗ, 
thì một ông nào tuổi tác hơn được làm lễ mà thôi, còn 

các ông khác thì rước lễ. Lại Hội thánh ước ao giáo hữu | 

__ rước lễ hôm nay dăng cảm ta ơn Chúa đã thương ta mà | 

x lập phép thánh Thẻ. | 


i 2. — Vi sao hóm nay dë Minh thánh Cnúa mà chšu Í 
kính một nơi riêng ? I 


' 

Bởi hôm nay là ngày Ð. С. G. lập phép thánh Thè, | 

| Hội thánh muốn cho bồn đạo thờ lay phép cực trọng ấy Ỉ 

cách riêng, và hiệp nhau cảm đội ơn Chúa đã tô lòng | 

thương ta khi lập phép ấy, nhưng mà Hội thánh mắc than | 

| khóc sự thương khó Chúa, nên day lập một bàn thờ riêng; | 

trau giồi sạch sẽ oai nghỉ được chừng nào thi hay chừng j 

| y, cùng dạy dë Minh thánh Chúa tại đó cho bồn đạo 
| . chšu chuc сат ta ngợi khen trót ngày đêm. 

уйу bàn thờ dë Minh thánh Chúa дау chỉ nhà tiệc ly, 


— üa © 


ñ là nơi Ð. С. G. đã lập phép Mình thánh Chúa xưa. Cũng 
w có đẳng cắt nghĩa rằng : bàn thờ ấy chỉ mồ tảng xác 
| Chúa ; nhưng vậy chẳng nên chưng đồ gì tó đấu tang 
| phiền, và cũng chẳng nên chưng ảnh tượng hay là xương 
ү thánh đó nữa. 

Có sự nầy phải nhớ : là khi dọn ban thờ nầy, giăng 
| vải, đặt bông, đề đèn phải cho vững vàng chắc chắn, chở 
| đề gập ghình, và khi đốt đèn phải có ý tứ kẻo hiëm nghèo, 

LỆ xưa nay đã có nhiều nơi bị chảy vì vô у như vậy. Вбі đỏ 
Yu phải cắt chức việc hay là kë khác luôn phiên canh giữ cho 
cần thận. 


| 3. — Dem Mình thánh Chúa đề đây và chäu chực 
thề nào ? 


Hôm nay Thầy cả truyền phép hai hình bánh lớn, một 
hình đề Thầy cà rước, còn một hình nữa thì khi Thầy cà 
chịu Máu thành đoạn, đặt vào trong chén thánh khác, lấy 
đĩa thánh và tấm palla đậy trên, cùng lấy khăn lụa trắng 
bao phủ kín và cột lại, đoạn đặt giữa bàn thờ, rồi cho 
người ta chịu lễ và làm lễ cho đến cùng. 

Lễ tất, Thầy cà về côi áo lễ và dây manipulum, mặc 
y áo cappa trắng đến trước bàn thờ, có kë cầm thánh Giá 
1} đã phủ che khăn tim, đèn chầu thành Giá và đèn chầu 

Minh thành Chúa cùng long và hai bình hương ; Thầy cà 
I bó hương cùng xông kinh Minh thánh, đoạn choàng khăn 
vai lên cầm chén thành dựng Minh thánh và đi kiệu cho 
tới bàn thờ đã доп; đến nơi, Thầy cả đặt Mình thánh trên 
bản thờ, xuống xông hương rồi lên đặt Minh thánh vào 
nhà tạm mà khoá lại, chia khoá người phải giữ. Xong 
mọi việc thì về phòng cồi ảo, cùng đi lột bàn thờ như sẽ 


nói trong lời hỏi sau, 
Z cl 


Cà ngày hôm nay tai nơi đã đặt Minh thành Chúa 
phải thắp luôn it là sáu cây đèn sắp ; và phải có người ta 
б chầu chực luôn ; dầu Minh thánh đề kín trong nhà tạm, 
song kể vào ra qua lai phải quì hai gối cùng sấp mình 
kinh lạy cũng như khi đặt Mình thánh Chúa ra ngoài. 

Vậy đám khuyên những kë có thề đi chầu Mình thánh 
Chúa hôm nay, hãy vui mäng dën chšu chuc, cảm ơn 
Người vì trước khi lia ta, đã trối của ăn châu báu dường 
ấy cho ta ; cùng dốc quyết từ nầy sẽ năng rước Chúa vào 
lòng đặng làm phi tình Người ; và chở hề khi nào phạm 
sự thánh kéo làm mất lòng Người khôn kë xiết. 

Vä lại bồn đạo ta không có thói chầu Mình thánh ban 
đêm, nên đến tối khi nhóm nhau đọc kint, hát kinh đoạn, 
thì tắt đèn sáp và chong đèn dầu, cùng lấy màn che nơi 
bàn thờ ấy, và đóng cữa nhà thờ cho kỹ. 


3. — Sự lột bàn thờ là làm sao ? 


Lễ rồi, và khi đem Mình thánh Chúa đề nơi bàn thờ 
riêng rồi, thì Thầy cả mặc áo các phép mang dây stola tim 
đi lột don bàn thờ, cất bông hoa, đèn, khăn v. v. ;eòn đề 
lại trên bàn thờ cây thánh Giá phủ khăn tím và sáu chơn 
đèn mà thôi. Sự lột bàn thờ thè ấy chỉ sự B. С. `G. phải 
chịu lột ао xưa, và cũng chỉ các thánh Tông đồ là kë giúp 
đỡ Ghủa như ао che thân, mà khi Chúa chịu nạn thì đem 
nhau đi trốn. 

Điều thứ II : LÀM PHÉP DẦU THÁNH. 

5. — Sự làm phép dầu thánh thề nào ? 


Phần nhiều bồn đạo chẳng thấy các lễ phép nầy được, 
vì ở xa toà Giảm mục, nên lược giải dày it nhiều cho biết 
mà thôi, Vậy hôm пау Ð. Giám mục làm phép dầu thánh 
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lai nơi nhà thờ chính toà сасһ rất trọng thề, vì chẳng 
những có Thầy cå cùng сас thầy giúp nhw các lễ trọng 
khác, mà lại có 12 thầy cả, 7 thầy sảu, 7 thầy năm, mặc 
y phục theo chức phận đi chšu lễ phép nữa. Mười hai 
Thầy cả ấy chỉ 12 Tông đồ ; còn 7 thầy вап và 7 thầy năm 
chỉ 70 môn đệ B. C. G.. Trong địa phận ta vì các Thầy 
cả ở xa xuôi về không tiện, nên ít khi ta thấy cho đủ số, 
như lệ Hội thánh truyền định. i 

Hội thánh day làm phép đầu thánh trong ngày thử V 
tuần thánh từ dòi thử VI đến nay, còn đời trước nữa, 
thì không chỉ định ngày nào. 


Mà sự làm phép đầu thánh hôm nay xét cũng có nghĩa 
lý, vì nay là chính ngày B. С. G. lập phép thánh Thề và 
phép truyền chức thánh, thì Hội thánh làm phép đầu 
thánh đặng xúc phong chức Giám mục, linh mục, cùng 
xức khi làm phép chén thánh, dĩa thánh, đá thánh, v. v. 
lại phép thánh Thề là nguồn ơn thánh, thì đầu thánh là 
hình bóng chỉ mọi ơn B. С. Т. ban cho ta, vì đầu hay 
nuôi dưỡng, hay nên thuốc làm cho êm vit tích, và dùng 
mà thắp cho sång. 


Vậy trong nhà thờ có dọn một sái bàn trải khăn trắng sạch 
sẽ dưới chỗ bồn đạo xem lễ mà ngay trước bàn thờ cùng đọp ghế 
cbo B. Giám mục ngồi. 

Trước hết làm phép dầu đề xức cho kë liệt ; Đức Giám muc 
làm lễ cho đến khi gần đọc kinh Lạy Cha, thì xuống với các người 
giúp lễ đến nơi bàn đã dọn, cùng do: những kinh mà làm phép 
dầu ấy; đoạn trở lên bàn thờ mà làm lễ tiếp luôn cho đến khi 
chịu lễ, 

Sau khi Ð. Giám mục chju 16 và cho mọi người rước lễ, thì 
làm phép đầu thánh gọi là Chrisma, và đầu thánh đề xức cho 
chšu nhưng. Hai thứ đầu thánh nầy thì làm phép cách trọng thề 
оа! nghỉ hon, vì có 12 Thầy cà, 7 thẦy sáu, 7 thầy năm vào phẳng 
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rước ra như cách đi kiệu trọng thề, có thánh Giá đèn chầu, có 
bình hương và hát bài rất ёш ái khoan thai dịu dàng. 

Khi đến nơi bàn đã dọn, thì Đức Giám тис làm phép thuốc 
tô hap là thứ thuốc rất thơm tho đề trộn vào dầu thánh Chrisma ; 
đoạn Đức Giám mục thở hơi ba lần lrên miệng bình dầu, ấy là 
chỉ xin В. C. T. Thần xuống làm cho dầu nên thanh, và làm ơn 
Ích cho kể chịu xức dầu ấy, mà khi thể hơi thì làm hình thánh Giá, 
là chỉ mọi ơn lành ấy thi bỡi nhở sự thương khó Ð. C. G. mà ra. 
Bấy giờ 12 Thầy cả đang chầu đó cũng đến thở hơi ba lần như 
vậy ; là chỉ các dáng ấy cüng hiệp một ý cùng Ð. Giám mục mà 
xin ơn B. C. T. T. xuống. 

Khi 12 Thầy cả thở hơi rồi, thì Đức Giám muc kbi sự làm 
phép củnh trộn thuốc tô hap vào bình dầu, mà làm cho dầu ấy 
nên đầu thánh Chrisma : cùng cuối xuốug chào kính đầu ấy ba 
lần rằng : kính màng dầu thánh Chrisma, ban đầu nói nhỏ tiếng 
san nói to và cao giọng lần ; đoạn hôn kinh dầu thánh ấy. Ba 

- lần chào, là chỉ ba ơn ich dầu thánh làm cbo linh hồn ta là : 
nuôi dưỡng, làm cho ëm lành vít tích, cùng soi sáng linh bồn kể 
chịu xúc dầu ấy nên, Bấy giờ 12 Thầy cả cüag đến chào ba lầu 
cùng hôn kinh như vậy nữa. 

Vậy dầu thánh nầy đề xíre các đắng chịu chức Giám тус; xức 
trên đầu kể mới chịu phép На tội, đề làm phép Thêm sức ; khi 
Đức Giám mục làm phép đá thánh, chén thánh, đĩa tbánh cũng 
dùng dàu nầy mà xire các đồ ấy ; lai khi Thầy cả làm phép nước 
Rửa tội cũng có trộn dầu thánh ấy vào nước nửa. | 

t Vĩ trong dàn thánh Chrisma có trộn thuốc tô hap vào là chỉ | 

_ kể chịn rýc đầu nầy, phải làm việc lành phước đức cho thơm і 

danh đao Chúa. 

Làm phép đầu thánh Chrisma đoạn, Đức Giám mục khỉ làm 
phép đầu thánh xúc chầu nhưng: Trước hết Ð Giám mục thở hơi 
trên miêng bình dầu ba lần, rồi 12 Thầy cå cũog đi thở hơi như 
đã làm trên miệng bình dầu Chrisma hồi nãy ; nghĩa lý việc ấy 
cũng như đã nói trên về dần Chr.sma, 

Đoạn Đức Giám mục đọc kinh làm phép, rồi cúi chảo kính đầu H 
thánh ấy ba lần rằng : « Kinh màng dầu thánh > cùng hôn bình đầu, 
cüng như đã lam hồi näy trên dầu Chrisma, và 12 Thầy cả cũng | 
đi chào kính và hôn như vậy, 


... 


ИСЕ na. nan. 
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Xong mọi việc, thì kiệu hai bình về phòng trọng thề như hồi 
kiệu га ; rồi Đức Giám mục cứ tiếp làm cho hết lễ, Уй dầu thánh 
đề xức kë chầu nhưng là xức trước n, 2 và sau lưng kë fy trước 
khi rửa tội ; lại cũng dùng хс nơi hai tay Thầy cà khi chịu chức, 
và trộn (rong nước Rưa tội, vân vân. 

Ây là lễ phép khi Đức Giám mục làm phép dầu thánh. 


Điều thứ Ш : — LÀM PHÉP АА CHON. 
6 ~ Lễ phép về sự Rủa chơn thề nào ? 


Hội thánh lập phép Růa chon dàng nhớ sự B. С. G. 
rửa chon cho các thánh Tông đồ ( Joan XIII, 1-17 ) ; và có 
ý cho ta phải lo rửa lòng cho sạch, cùng lo lập nhon đức 
khiêm nhượng yêu người. 

Tại Rôma hôm nay Đức Giáo tông rửa chon cho 12 
thầy năm, sau khi làm lễ rồi, cho đặng nhắc nhớ sự B. 
С. G. rửa chơn сас Tông đồ ; và đến xế thì lại rửa chơn 
cho 13 người khác, đặng nhắc tích phép la xưa, là khi Đức 
thánh Phapha Ghê-rê-gô-ri-ô, thường rước 12 người khó 
khăn vào cho ăn nóng. cùng rửa chon cho chủng nó ; song 
ngày kia khi 1 người khó khăn ngồi đoạn, lại хау thấy 
thêm một người nữa là 13 ; mà khi Đức thánh Phapha rửa 
chơn rồi, thì người thử 13 đã thêm vô đó, biến mất, mới 
biết đó là Thiên thần Chúa cho tới làm chứng việc Đức 
thánh Phapha làm là việc lành đẹp lòng Chúa lắm. 


Vậy lễ phép rửa chơn như sau nầy : Chiều thứ V khi đọc kinh 
lễ đèn rồi, Thầy cå mặc khăn vai, Lo trắag даі, đây tuắt lưng, đây 
stola tím và áo Cappa tím đi cùng hai trò giúp đến nơi bàn thờ, mở 
sách lễ và đọc bài E-vang kề tích Ð. С. G. đã rửa chơn cho сіс 
thánh Tỏng đồ ; đọc rồi xuống nơi ghế cồi áo Cappa ra, lấy khăn 
trắng dài buộc thắt tưng, chira hai mối thã đài xuống, 

Vä trong nhà thờ đã доп são hai ghš dài, có 12 người ngồi sẵn 
đó, đăng Thầy cà tới rửa chon cho. 


[ay p 


а 


— 213 — 


Thầy cå bue khăn vào lưag đoạn, thì một người giúp tay tÀ 
bưng cái thau hay là cái chậu không, tay hữu cầm cái bình nước, 
còn người giúp khác thì đi không, khi Thầy cà qnì xuống trước 
mặt kể ngồi ‘гар ghế, thì người giúp хбі nước trên bàn chon hữu 
kể ngồi đó, và hứng thau dưới cho Thầy cả rửa, còn người giúp 
kia một tay nám cái chơn kể ngồi, một tay cầm mối kbăn Thầy 
сё đang buậc đó và đưa cho người lau. Khi thầy cả lau rồi thì hôn 
bàn chơn ấy. 

Đang khi Thầy cả rửa chơn thì bón đao than kinh Сат ơn 
Chúa сй, vân vân; mọi ngươi khi thấy lễ phép ấy và nghe than kinh 
thi hãy thẳm thiết kíuh phớ Chúa xưa đã làm gương khiêm nhượng 
và thương yêu thề nào, hầu lo bắt chước hạ mình xuống, chớ còn 
kiêu căng khinh đề ai hay là thù ghé! ai. 

Thầy cå rửa chon rồi về nơi ghế, kë giúp xối nước cho người 


_ rửa tay, đoạn mặc áo cappa lại, cùng đọc các kinh như trong 


sách lễ chỉ, 
Ấy là những lễ phép trong ngày thứ V tuần thánh ; 


_ song bỡi nhiều sở chẳng có Thầy cả ở, chẳng đề Mình thánh 


Chúa đặng mà chầu như ta đã nói cùng chẳng thấy các lễ 
phép khác được, thì phải giữ mọi sự như sách Mục lục 
đạy là sớm mai tựu tới nhà thờ lần hột năm sự Thương 
và chiều đọc kinh lễ đèn. 


КНОАМ thứ 3 : VỀ Ngày Tử VI TUẦN THÁNH. 
1. — Ngày thứ VI thề nào ? 


Trong ngày nay Hội thành nhở sự B. C. G. chịu nạn 
chịu chết trên cây thành Giá, nên tó đấu buồn bực hơn các 
ngày khác : trên bàn thờ giáng màn thàm, đề cày thánh 
Giá gỗ, phủ khăn tím và sảu chơn đèn ; bàn thờ trải khăn 
vắn đơn sỡ, giá sách và sách lễ trần, Thầy cả mặc áo lễ 
sắc đen ; lại hôm nay chẳng dâng lễ Mi-sa, một đem Minh 
thánh Chúa đã đề cho bồn đạo chầu hôm qua về cùng làm 
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các lè phép như sẽ nói sau. Hội thánh tô các dấu buồn chi 
thiết làm vậy, cho đặng giụe lòng bồn đạo thương nhớ 
Chúa mà kính mến Người, cùng chê ghét các tội lỗi hết lòng 
hết sức, hầu được nhờ ơn ích trong ngày lễ Phục sinh. 
Vậy lễ nhạc hôm nay phân ra làm bốn phần : là phần 
đầu, đọc hai bài Sấm truyền cü cùng bài Thương khó ; 
phần thứ hai dâng lời cầu cho mọi đấng bực cùng mọi 
người ; phần thứ ba hạ ảnh chuộc tội và hôn chơn ; phần 
sau hết đem Minh thánh Chúa về và làm lễ phép tiếp theo. 


2. — Trong phần đầu hết Thầy cả làm những lễ phép 
nào va có ý nghĩa lam sao ? 


Trước hết Thầy cà mặc đồ lễ đen ra trước bàn thờ 
sắp mình xuống đất một chặắp, ấy là tó dấu ăn nắn khóc lóe 
thương tiếc Chúa chịu nạn chịu chết. Đang khi Thầy cå 
sấp mình xuống đất thì học trò lên trải khăn bàn уйп ván 
trên bàn thờ, ấy là chỉ món đệ trải khăn liệm xác B. C. G., 
và đề giá sách và sách lễ lên đặng cho Thầy cả lên mà đọc 
hai bài Sấm truyền cũ. Vậy Thầy cả chòi đậy bước lèn cùng 
sang bën bài thơ mà doc một bài sách tiên tri, cùng một 
kinh và lời nguyện, mà trước khi đọc lời nguyện thì bái ` 
qui, cùng biều bồn đạo bái qui nữa, ấy là nhắc bồn đạo 
phải lấy lòng khiêm nhường sốt sắng mà cầu xin ; rồi lại 
đọc một bài sách ông Moysen đã chép, cùng một kinh tiếp 
theo. Thầy cà đọc hai bài sách ấy, chỉ B. C. G. chịu nạn 
chịu chết, thì đã ứng nghiệm như lời tiên tri và lời Sấm 
truyền đã chép xưa. Đoạn Thầy cả đọc bài E-vang ông thánh 
Gioan kề sự thương khó B. C. G., Hôm nay đọc bài Evang 
ông thánh Gioan vì người chép E-vang sau hết và nhứt là 
khi D. C. G. chịu nan chịu chết, thì có ông thánh ấy ở dó, 
đã xem thấy mọi sự tường tận mà chép lại. 


ш й 2 
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8. - Phần thứ hai Thầy eà dàng 101 cầu thề nào ? 


Hôm nay là ngày B. C. G. chịu nạn chịu chết cho cả 
và thiên hạ được nhờ phần rỗi, thì Hội thánh hôm nay dâng 
lời cầu nguyện trọng thể cho mọi đấng bậc và mọi người 
ау Шау. Vậy Thầy cả đọc bài thương khó rồi, thì dâng 
các lời cầu, và sau mỗi lời cầu thì bái quì cùng biều bồn 
đạo Баі qui nữa, cũng như thúc giục ai nấy lấy lòng khiêm 
nhường sốt sáng паі хіп Chúa nhậm lời. Song khi cầu cho 
dân Giudêu thì Thầy cả không bái qui, cùng không biểu 
bôn đạo bái qui, vì nhở lại dàn ấy xưa đã quì gối nhạo B. 
C. G. ( Матт. ххуп, 29 ), nên ta chẳng bái qui mà cầu cho 
chúng nó đặng chê ghét việc chúng nó đã làm. 


#. — Đến phần thứ ba Thầy eà hạ ảnh cách nào ° 


Khi dâng hết các lời cầu đoạn, thì Thầy cả côi ào lễ 
ra, chỉ sự khiêm nhượng chê bỏ quờn chức cho đặng thờ 
lay Chúa chịu nạn chịu chết. Thầy cả thẳng lên bàn thờ 
lấy cây thánh Giá đem xuống bậc thấp bên bài thơ, đoạn 
mở khăn che phía trên đầu ảnh ra, cùng giơ lên cho bồn 
đạo thấy đầu hình ảnh, và hát giọng trầm trầm rằng : « Nầy 
cây thánh Giá... > ( Ecce lignum Crucis. ) Kë giúp thưa : 
< Chúng ta Айу đến sáp mình kính lay »( Venite adoremus ); 
tức thì mọi người phải sấp mình thờ lạy rồi đứng dậy. 

Thầy cå lại bước lên cấp trên, cùng mở khăn che tay 
hữu ảnh và giơ lên mà hát cũng một câu như trước, song 
giọng cao hơn một chút, kẻ giúp thưa và mọi người thờ 
lạy như lần đầu. 

Sau hết Thầy cả lên đửng giữa bàn thờ, mở trống hết 
cả ảnh, đoạn giơ lên cao cùng hát cả tiếng ; kẻ giúp thưa, 
và mei người thờ lay như hai lần trước, 
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8. — Thầy cả làm các lễ phép ấy eó ý'nghĩa làm sao ? 


Hội thánh дау thờ lay thánh Giá ba lần làm vậy cho 
đặng phạt tạ Chúa mà đền lại sự quân Giudêu đã nhạo 
báng Người ba lần : 1: Là khi nó bịt mặt Chúa mà đánh 
cùng nhao rằng: đố Kirixitô nói tiên tri cho nhằm : 
kë đánh mày là ai ! ( Marc. xiv, 65 );2' Là khi nó đội mão 
gai trên đầu Chúa, cùng bắt Chúa mặc áo dó và cầm cây 
gây nửa, rồi nó xúm qui xung quanh nhao rẵng : < Lạy 
vua dân Giudêu. > ( JOAN, хіх, 3) ; 3: Là khi nó đóng đình 
Chúa trên thánh Giá đoạn, thì những nhạo báng chê cười 
đủ cách ( Luc. хх, 35-39 ). 

Còn việc ha ảnh giơ lên ba lần là chỉ các thánh Tông 
đồ giảng rao sự Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh 
Giá ba khoản : Khoản đầu hết là từ khi D. С. G. chịu chết 
cho đến D. C. T. T. hiện xuống, thì các thánh ấy nói khó 
cùng nhau và айт suy ngợi khen sự mầu nhiệm Chúa 
chịu nạn chịu chết, song chưa dám сао rao danh vọng 
đạo thành Chúa cho tổ tường ; bỡi đó lần đầu hết Thầy 
cả đứng dưới bậc thấp mở chút trên đầu tượng ảnh giơ 
lên cho bồn đạo thấy cùng hát giọng thấp mà thôi. 

Khoản giữa là từ lễ Ө, C. T. Т. hiện xuống, thì các 
thành Tông đồ bắt đầu giảng cho dân Giudêu biết B. С. - 
G. là Chúa Cứu thế đã chịu nạn chịu chết trên thánh Giá 
mà chuộc tội cho thiên hạ, và có nhiều người tin lời các 
thánh ấy giáng ; bỡi đó ГЬлу cà bước lên cấp cùng mở 
ảnh trống ra hơn, và hát cao giọng hơn một chút. 

Khoản thứ ba là khi các thánh ấy phân nhau đi khắp 
thế giảng rao đạo thánh Chúa cho mọi dân mọi nước nhìn 
biết Chúa Cửu thế đã chịu đóng đỉnh trên cày thánh Giá, 
vi vậy Thầy cả lần sau hết lên đứng giữa bàn thờ mở ảnh 
chuộc tội trống hết ra, cùng giơ lên cao và hát cả tiếng. 
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8. — Còn sự hôn сһо'п làm sao ? 


Khi Thầy cà đã hát cùng giơ ảnh chuộc tội cho ngư òi 
ta thờ lạy lần thứ ba đoạn, thì người đem ảnh đặt tại nơi 
đã dọn, rồi người cồi giày đi chon không đến sấp mình 
thờ lạy ba lần, đoạn cúi hôn ảnh ; bấy giờ những kẻ giúp 
và mọi người có mặt đỏ, cũng bắt chước đi chơa không 
sấp mình thờ lạy ba lần cùng hôn ảnh như vậy, ấy là việc 
khiêm nhượng thờ lay phạt tạ B. C. G. đã chịu nạn chịu 

“chết vì ta. Ta sấp mình thờ lay pa lần chẳng những có ý 
đền lại sự sỉ nhục dâu Giudêu đã nhạo báng cười chê 
Chúa ba lần như mới nói trên ; mà lại nhứt là cho đặng 
phạt tạ Người vì ba mối tội ta phạm là ; lòng lo, miệng nói, 
mình làm. 

Үй lại nhiều nơi bởi bồn đạo tới chầu lễ hôn chơn 
đông, nếu đề đợi cho mọi người vào hôn theo cách nói 
trên 10, thì làu dài quá, nên thường biều bồn đạo lên qui 
sắp hàng như khi chịu lễ, và Thầy са cầm ảnh chuộc tội 
mà đưa cho mỗi người hôn cho mau việc. 

Khi đã hạ ảnh và hôn chơn rồi, các ảnh thánh Giá 
hết che, mà các ảnh khác hãy còn dë che cho đến ngày 
mai mới được mở. Lại hôm nay Hội thánh kính thánh 
Giá cách riêng, nên vào nhà thờ đi ngang qua thánh Giá 
phải bái quì. 


7. — Phần sau hết trong lễ phép hôm nay làm sao ? 


Khi đã hôn chơn rồi Thầy cả mặc ảo lễ sắc đen đi 
với kẻ giúp cầm đèn sắp và bình hương vân vân, mọi sự 
như hồi kiệu Mình thánh Chủa hôm qua, đến nơi bàn thờ 
đề Minh thánh Chúa, thì xông hương cùng kiệu Mình thánh 
Chúa về bàn thờ chính ; đoạn làm các lễ phép như trong 
sách lễ chỉ; nhon бі hôm nay chẳng dâng lễ Mi-sa vì là 
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chính ngày B. C. G. dâng mình tế lễ B. С. Cha trên thánh 
Giả, nên Hội thánh lập các lễ phép riêng mà kính và nhắc 
đến của lễ cực trọng ấy mà thôi. 

Vậy đầu Thầy са xây ra bảo các giảo nhon hãy cầu 
nguyện xin Chúa nhàm của lễ, thì chớ biều tiếng của lễ đó 
là lễ Misa Thầy cả dâng như mọi bữa, song phải hiều cách 
chung rằng : Xin Chúa nhậm là lời cầu nguyện, việc kính 
thờ nhắc đến sự Chúa dâng mình tế lễ trên thánh Giá, và 
cũng xin Chúa nhậm Mình thánh Máu thánh B. C. G. đang 
có trên bàn thờ. 

Thầy cả không đọc lời truyền phép, vì đã sẵn Minh 
thánh Chúa, một đọc kinh Lạy Cha, rồi cầm Mình thánh 
gio lên cho mọi người thờ lay, đoạn Thầy cà đọc một kinh 
уйп уйп cùng chịu Minh thánh rồi thì xong lễ phép. 


Ấy là lễ phép trong ngày thứ VI tuần thánh, nhưng vậy 
trong địa phận ta nhiều sở chẳng có cúc Cha ở, nên xưa nay có 
thỏi quen chứ: у:ёс hạ ảnh cho moi người trong họ mình hôn 
chon Chúa mà thôi ; vây phải cử như sách Mục lục дау: Sớm 
mai thứ VI trên bàn thờ thấp bốn cây đèn, đoạn lần hột Năm 
đấu thanh, đọc kinh Chúng tôi là våt mon và kinh À rất thánh 
Giá, доза hạ ảnh, vân vân. Nhưng vậy khi chức việc hạ ảnh, thì 
chẳng được làm các việc như Thầy cả làm đâu ; một lên bàn 
thờ bưng ảnh xuống cách cung kính, và mở khăn che ra, đoạn 
đặt xuống nơi cho xứng đáng, rồi qui lay ba lay củog hôn ảnh 
mà thôi. 


KHOẢN thử 5 : Về тне уп TUẦN THÁNH. 
1 — Bời xưa làm lễ Thánh thủy từ giơ: nào ? 


Đời xưa khỉ sự làm các lễ phép trong ngày thứ VI 
tuần thánh từ giờ thứ chín tối, cho đến gà gáy sáng mới 
làm lễ : bồn đạo tựu tới xem các lễ phép, nghe giảng, nghe 
đọc lời các dăng Tiên tri, và coi làm phép Rửa tội cho 
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chầu nhưng, vàn vàn, cà đêm ấy ; bối đó trong kinh thầy 
sáu hát mäng có nhiều lời khen đêm hôm nay. Song vì 
khó cho kë phải giữ lòng chay đặng làm lễ, chịu lễ, thì từ 
đời thứ XIII đến nay Hội thánh dạy phải làm các lễ phép 
buồi mai thử VII như ta thấy bây giờ. 
2. — Các lễ phép ng-y näy thề nao ? 

Những lễ phép trong ngày пйу thì nhiều, nên phán 

га từ số mà nói cùng giải cho dë hơn. 
SỐ 1: Các bồ рнїї ĐỌN ? 
8 — Phải dọn những đồ gì ? 


Ngoài cita nhà thờ dọn cái bàn, trải khăn trắng, dë 
giá sách và sách lễ ; một cái dĩa đựng 5 cục nhũ hương đã 


don hình giống cái dinh vuông ; bình hương, tàu hương 
và bình nước thánh, lại phải dọn áo chức thầy sảu, nếu 
không có, thì dùng ảo lễ sắc trắng gấp phía trước lên một 
chút, và dây stola trắng cũng phải kết dinh lại khoản 
giữa ; cùng dây manipulum và cái đèn soichưa thắp. Gần 
bên bàn ấy phải dọn cái hoá lò có than tắt, cùng dao và 
dà lửa, sau hết dọn một М đèn зар trên có ba ngọn, 
dưới tra cán. 

Trên bàn thờ chính dọn bông hoa sẵn rồi lấy màn 
thâm che lại cho khéo, đặng đến chừng dựt một cái thì 
bày tó; mấy ảnh đã phủ kín cüng dọn lại cho dễ lấy khăn 
phủ ; nếu bàn thờ không thế che màn, thì thôi khoan don 
bỏng hoa, đề đến chừng rung chuông hồi hát Gloria in 
excelsis sẽ đề lên ; chỉn dọn ảnh chnộc tội và sáu chơn đèn, 
và trải khăn bàn như khi làm lễ, cùng giá sách và sách lễ. 

Bên bàn tiều dọn chén thánh như khi làm lễ, và bộ 


ао lễ tráng, dày stola, manipulum, và ve rượu nước, khăn 
lau cùng chuông nhỏ. 

Phía È-vang dọn cải giá sách lớn, bằng không có thì 
phải có taột người mặc áo giúp lễ chực đặng đội sách ; 
và một chon đèn lớn cặm cây đèn năm đấu, và chon đèn 
khác đề chút nữa cặm cày đèn ba ngọn. 

Nếu nhà thờ có chỗ đề làm phép Rửa ; hoặc dọn nơi 
đặng làm phép nước Rửa tội, thì tại nơi ấy phải đọn vò 
hoặc ché đựng nước trong sạch ; cải bình nhỏ, cùng que 
гау ; khăn lau tay, giấy chùi dầu yà ba bình đầu thánh. 
Ấy là các đồ phải dọn sẵn ngoài. 

SỐ II. LÀM PHÉP LỬA. 

4. — Làm phép lửa thë nào ? 


Thầy cả mặc khăn vai, ảo trắng dài, dây nịt, dây stola 
sắc lim, nếu có áo cappa tim thì mặc vào, đoạn đi với kë 
cầm thánh Giá và kể giúp ra ngoài cữa nhà thờ tại nơi 
bàn đã dọn ; khi ấy kë giúp lấy dao dành lửa cùng nhen 
cho cháy than đặng Thầy cả làm phép lửa mới ; bấy giờ 
kể giúp gắp lửa bỏ vào bình hương và nhen lửa mà đốt 
cày đèn soi cho sẵn. Thầy cả làm phép 5 cục nhũ hương 
đã đựng trong dĩa. Các việc ấy xong rồi, nếu có thầy sáu 
thì mặc áo chức là ào cảnh sắc trắng cùng mang dây đã dọn 
đó ; bằng không thì Thầy cả cồi ảo Сарра và dây stola tím, 
mà mặc ао như thầy зай cùng cầm cây đèn ba ngọn mà vào 
nhà thờ ; người cầm bình hương và kë bwng đĩa đựng 5 суе 
nhũ hương đi trước, kế tiếp kể cầm thánh giá, rồi đến 
'Thầy cả thế thầy sáu và một người cầm đèn soi đang chảy. 


5. — Lễ phép nầy có nghĩa lý làm sao ? 
Lửa Thầy cả mới làm phép đó, chỉ sự sáng đức tin 
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đạo thánh Ð. C. G. ; lửa cũ phải tắt đi, đặng dùng lửa 
mới, chỉ phải bó đạo cü mà theo dao B. C. б. truyền. 
Làm phép lửa ấy trong khi mầng Chúa phục sinh, chỉ 
_ B. C. G. bỡi trong kë chết mà sống lại đem lửa kinh Chúa 
yêu người mà nhen trong lòng người ta. Đá đảnh lửa chỉ 
_ В. С. G. là đá dàn Giudêu đã bó chẳng dùng mà xây nhà 
thiêng liêng, song Người đã nên đá góc nhà Hội thánh 
( Ps. схуп, 22 ) ; lửa ấy bỡi đá đánh ra, là sự sáng đức 
tin bởi Chúa mà ra. 

- Làm phép lửa ngoài cữa nhà thờ, chỉ B. С. G. chịu 
chết ngoài thành Giẻ-ru-sa-lem, và cüng sống lại tại ngoài 
thành ấy mà đem sự sáng đức tin cho ta. 

Sau nữa Hội thánh làm phép lửa hôm nay cũng có y 
nhớ đến phép lạ xưa hằng năm xẩy ra trong ngày thứ VII 
tuần thánh tại nhà thờ mồ Ð. C. G. bèn nước Giu-dêu, vì 
ngày ấy khi Đức Giám mục cùng bồn đao tựu vào nhà thờ, 
thì 7 cái đèn đề đó đều tất, mà tự nhiên có lửa nồi chảy 
4б một cái, rồi người ta lấy lửa ấy mà thắp сас đèn khác. 
Үй sau quân rối đạo choàn chỗ ấy rồi, cũng còn xảy ra 
phép lạ một lần nữa ; là khi Giám mục rối cùng dân sự 
tựu vào nhà thờ ấy trong ngày thứ VII, tức thì có lửa bỡi 
nơi mồ B. С. G. bay ra, ai nấy thấy làm vậy thểy đều 
tung hô lên rằng : Phép lạ, phép lạ. 

Sau hết, Thầy cả làm phép 5 cục nhü hương là chỉ 
thuốc thơm các thánh Nọ mua dë xức xác B. C. G. 


SỐ HI: — ĐÈN ná NGỌN VÀ ĐÈN NĂM DẤU. 
6. — Về đèn ba ngọn và đèn пат dấu thề nào ? 


Khi vào khỏi cữa nhà thờ, Thầy cả hoặc thầy sáu ấy 
kê đèn ba ngọn vào đèn soi mà đốt một ngọn, đoạn bái 


quì và hô rõ tiếng rằng : Lumen Christi ( nghĩa là sự sáng 
Chúa Khirixitô ) ; kể giúp hoặc kë hát thưa : Deo gratias 
( nghĩa là cảm ơn Chúa ); rồi cứ việc đi 101 một chút, lại 
kè mà thắp một lần thứ hai cùng bái quì và nói như 
lần trước, song cao giọng hơn một thi ; đoạn đi gần tới 
cung thánh lại kë đốt ngọn thứ ba và bái quì cùng nói 
như trước và cao giọng hơn nữa ; kẻ giúp hoặc kẻ hát 
cũng thưa đủ ba lần như nói trên. 

Khi đến trước cấp bàn thờ thì Thầy cå hoặc thầy зап 
ấy đưa cây đèn ba ngọn cho kế giúp và lãnh sách lễ, qui 
xin phép lành đoạn lại nơi đã đề giả sách lớn, nếu không 
có giá sách, thì một người đã chực sẵn đội sách cho người 
hát kinh Exultet, khi người hát thì xây mặt ra phía È- 
vang. Kë cầm thánh giá đứng bên hữu người, còn bên tả 
thì kể cầm dĩa 5 cục nhũ hương. Khi hát đến nơi sách 
lễ chỉ, thì người gắng 5 cục nhũ hương vào cây đèn lớn 
đã có lỗ sẵn, rồi đến chỗ khác thì người lại cầm cây đèn 
lớn đề kë giúp lấy đèn ba ngọn mà thắp cho cháy з đoạn 
kể giúp lấy lửa nơi đèn lớn 5 đấu đi thắp các đèn. 


7. — Các việc ấy có nghĩa lý thề nào ? 


Thầy sáu hoặc thầy cả mặc áo cánh thế cho thầy sáu, 
đặng chỉ Thiên thần đem tin vui mäng Chúa sống lại cho 
các thánh Nữ ; rồi các thánh nữ đem tin vui màng ấy cho 
các thánh Tông đồ. 

Cây đèn ba ngọn chỉ sự một Chúa ba Ngôi ; cán chỉ 
tinh loài người trong B. C. G. , thầy sảu cầm cán đèn ấy 
vào nhà thờ, thắp ba lần cùng hô lên ba lần rằng: < Sự 
sáng Chúa Khi-ri-zi-tô » sự ấy chỉ ta biết được sự mầu 
nhiệm một Chúa Ba Ngôi thì nhớ B. C. G. ra đời làm 
người, và lập đạo đặng giảng (ruyền cho ta ; và chỉ đạo 
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thánh Chúa truyền thì lần lần tràn ra khắp thiên hạ. Thầy 

_ sáu hát: sự sáng Chúa Khi-ri-+i-tỏ, trong nhà thờ, chỉ kë 
trong Hội thánh mới biết cùng tin những sự mầu nhiệm 
trong đạo mới theo sự sáng thật mà thỏi, bằng ai ra khói 
Hội thánh, thì phải lầm lạc mà chớ, 

Còn cây đèn lớn nắm dấu, trước khi chưa thắp là chỉ 
Đ.C. G. còn ở trong mồ ; khi thắp rồi, chỉ Chúa sống lại 
còn giữ năm dấu dinh thương trên mình ; cày đèn ấy lớn 
chỉ B. С. G. là đắng cao cả đầy mọi ơn mọi phước. Thầy 
sáu kê một ngọn trong đèn ba ngọn mà thắp, chỉ trong 
Ba Ngôi, thì Ngôi thử hai lấy phép riêng mình mà làm 
cho linh hồn mình nhập vào xác mà sống lại ; khi thắp 
_ đèn ấy rồi mới thắp các đèn khác ; chỉ sự B. C. G. sống 

lại làm cho ta đặng biết đạo thật cùng được sống lại vinh 
hiën ngày sau. Đề cây đèn ấy phia Ê-vang, vì dàn ngoai 
đạo sẽ nhìn biết Chúa hơn dân Giudên ; thắp đèn ấy mỗi | 
bữa Chúa nhựt cho đến lễ B. С. G. thăng thiên, chỉ Chúa | 
sống lại còn ở thế gian nầy 40 ngày doan lên trời. 

Sau hết, cây đèn lớn ấy cũng nhắc lại xưa áng mây | 
ban ngày như trụ cột, ban đêm thì soi sáng đem dàng cho j 
dàn Isa-ra-e đi về đất Chúa hứa thề nào, thi гау B. С. G. ' 
cũng đem dàng cho kë hôm nay chịu phép Rửa tội về 
nước Thiên đàng thề ấy. 

1 


SỐ ІҮ: Đọc 12 вм SẤM TRTYỀN сб. 
8. — Đọc bài Sắm truyền làm sao ? 


- Khi thầy sáu hát xong thì về cồi до ; nếu là Thầy cả thì 
cũng ci áo chức thầy sáu, mà mặc dây stola và áo сар-ра 
tím lên bàn thờ đọc 12 bài sách cùng các kinh phía bài 
thơ; sau mỗi lời nguyện bái qui và bảo bồn đạo bái quì rằng; 
< fleclamus genua > ( nghĩa là ta hãy bài quí ) , nhưng 


mà đến bài sau hết là bài sách tiên tri Da-nl-el nói việc 
ba con trẻ không chịu qui lay tượng vua Ña-bu-eô-đô-nô- 
đô, thì phải bó vào lò lửa hoà hào mà chẳng phải nao, thì 
Thầy cả không bái qui. 


9. — Đọc 12 bài sách ấy có ý gì ? 


Có y nhắc lại xưa ban đầu Hội thánh quen rửa tội cho 
chšu nhưng trong ngày nay và ngày thứ VII trước lễ B. С. 
T. T. hiện xuống ; mà trước khi rửa tội thì giảng dạy cắt 
nghĩa luật đạo cü đạo mới ăn hiệp cùng nhau thể nào, cho 
chầu nhưng rổ ; lại bồn đạo tựu đến chầu lễ hôm nay phải 
đợi chực lâu dài, thì đọc sách thành hoặc đọc kinh mà cầu 
cho kë chšu nhưng dọn mình chịu phép Rửa tội cho nên. 

Үй 12 bài sách đọc nay, tuy có 8 bài về sách các tiên 
tri, còn З bài sách Ge-ne-si, và 1 bài sách E-xô-đô, song 
quen gọi chung là 12 bài sách Tiên tri, vì phần sách các 
tiên tri nhiều hơn. Đọc 13 bài đặng kính 12 thánh Tông đồ, 
và khi đọc chẳng xưởng hiệu sách gì, vì kể chưa chịu phép. 
Rửa tội, chẳng biết những tên sách thánh. Thầy са đọc 12 
bài sách ấy thì mặc đồ tim, chỉ giục lòng kẻ toan chịu phép 
Rửa lội ăn năn thống hối Liền Кёп. Bỡi đó sau mỗi bài thì 
Thầy cả bái qui cùng biều mọi người bồn đạo bái qui, song 
đến bài sau hết chẳng bái qui và nhắc tích ba con trẻ chẳng 
chịu quì lay tượng vua NÑa-bu-cô-đô-nô-dô như mới nói 
trước. 


SỐ V. — LÀM PHÉP NƯớC. 
10. — Làm phép nước thể nào ? 


Khi Thầy cà đọc 12 bài sách và các lời nguyện đoạn, 
thì đi đến nơi đã dọn mà làm phép nước ; phải có một 
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người cầm thánh Giá, và người cầm cây đèn lớn năm dấu 

di trước ; đang khi đi thì hát hoặc đọc kinh rằng : Con nai 
- khát khao chay đến mạch nước thề nào, linh hôn tôi cũng 
- mong mỗi đến cùng Chúa thề ấu, vån vån ( Sicut cervus 
đesidaral, vån vån ) ; lời ấy chỉ kë gần chịu phép Rửa tội 
hết lòng ước ao kết hiệp cùng Chúa. 

Khi Thầy cả đến nơi, thì đọc các kinh, và làm các 
việc, như thò tay vào nước rạch dấu thánh Giá ; khoát nước 
ra tứ phía, nhúng đèn năm dấu, vân vân, như sách lễ dạy, 
đây không chỉ ra hết làm chỉ, đề cắt nghĩa thiêng liêng 
các việc ấy thì có ích cho bồn đạo hơn. 


11. — Các việc ấy có nghĩa làm sao ? 


19 — Thầy cả thò tay vào nước rạch ra hình thánh Giá, 
là chỉ nước ấy có sức làm ích cho linh hồn chúng ta, bỡi 
nhờ công nghiệp B. C. G.,chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh Giá. 

20 — Thầy cà đá đến cùng đề tay trên nước chỉ quờn 
phép người đặng dùng nước ấy mà làm phép Rửa tội. 

39 — Thầy cả rạch nưởc và khoát га bốn phia, chỉ 
mời bốn:phương thiên hạ hãy vào đạo chịu phép Rúa tội 
cho đặng rỗi linh hồn. 

40 — Thầy cả hà hơi trên nước, chỉ ơn D. C. T. Т. 
xuống làm cho nước ấy có phép tha tội cho kể chịu phép 
Rúa tội nên. 

50 — Thầy cà nhận cây đèn 5 dấu vào nước, chỉ B. C. 
G. xưa xuống sông Giu-dong chịu ông thánh Gioan Bao- 
ti-xi-ta làm phép rửa ( Marra. Ш, 13 ) thi đã làm cho nước 
trở nên của thánh. 

6` — Thầy cả thồi hơi trên nước đang khi còn nhúng 
cây đèn, là chỉ kë đã chịu phép Rửa tội nhờ công nghiệp 
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Chúa, thì có sức xua đuồi ma qui cách dë như thở hơi 
vậy. 

79 — Khi Thầy cả lấy nước đã làm phép đó mà rẫy cho ` 
bồn đạo, chỉ kẻ đã chịu phép Rửa tội rồi, nếu có mắc tội 
nhẹ, thì nhờ phép nầy mà khỏi. Vậy nước đây chưa phải ` 
là nước đề rửa tội, và muốn làm cho thành nước đề rửa ` 
tội, còn phải pha dầu thánh vào như sẽ nói sau ; nên hãy.. 
múc đem vë đề trong nhà như đã nói về nước thánh ( coi ` 
lại phần I, đoạn IV, số H, về nước thánh. ) 

80 — Thầy cả muốn làm phép nước đề rủa tội, thì chế... 
đầu thánh vào nước như sách lễ дау, ấy là chỉ ké chịu phép 
Rửa tội kết hiệp làm một cùng B. C. G. và được mọi ơn 
thánh Người ban cho ; nước thì chỉ về người ta ; còn dầu 
thánh thì chỉ Ð. €. G.. 

9 — Khi làm phép nước Rửa tội rồi, nếu có ai phải ` 
chịu phép Rửa tội, thì Thầy cả rửa ; nhưng vậy, vì hôm 
nay làm các lễ phép đã lâu dài, nên thường không làm phép ` 
Ria tội hôm nay. Vậy khi làm phép nước đoạn, thì Thầy 
cả đến sấp mình xuống trước bàn thờ, chỉ lòng khiêm 
nhượng nài xin, còn mọi người thì quì hát hoặc đọc kinh 
cầu các thánh, ấy là xin các thánh cầu thay nguyện giúp 
cho những kë mới chịu phép Rửa tội giữ dao cho bền, hầu 
sau đặng lên làm bạn cùng các thánh. Lại hát hoặc đọc thì 
mỗi câu lặp lại hai lần, là chỉ kë mới chịu phép Rửa tội đó, 
được kết hiệp với bồn đạo và các thánh trên trời nữa. 


SỐ VI. — LỄ wi-5A. 
12 — Lễ Mi-sa ngày thứ VII tuần thánh thề nào ? 


Khi hát hoặc đọc kinh cầu các thánh xong rồi, thì Thầy 
са dây mặc áo lễ trắng mà làm lễ ; song lễ ấy khỉ sự từ 
chin lần Ky-ri-e ; lại khi xưởng Gloria in excelsis, thì đánh 


trống, rung chuông, cất màn che bàn thờ, më сас khăn phủ 
x ảnh tượng, bàn thờ bày bông hoa rực rỡ, dön nhạc đánh 
тар rằng, vân vân, doan làm theo mọi sự như sách lễ chỉ. 


и 18. — Những lễ nhạc riêng trong lễ nầy có nghĩa 
làm sao ? ; 
з 19 — Lễ Мі-ѕа hôm nay chẳng có іпігойиѕ, một khi sự 
— Kyrie eleison, vì kinh introitus là hội bồn đạo vào 
chšu lễ, mà nay bồn đạo chuc sẵn rồi. 
- 20 — Đến gloria thì dành chuông trống và mở ảnh, 

vån vân, chỉ sự vui mäng Chúa sống lại. 

39 — Hát al-le-lu-ia nhiều lần và từ ngày nay tiếng 
alleluia hằng nghe luôn, cũng là chỉ sự vui mäng. 

4° — Khi hát E-vang ( làm lễ trọng thể ) thì không 
đem đèn chầu, một đem bình hương mà thôi, chỉ các 
người nữ đem thuốc thơm đến mồ Ð. С. G. quyết cho 
đặng xức xác Người mà thôi, chở trong lòng chẳng có tin 
hay là trông Chúa sống lại, 

5° — Khong đọc kinh < Tin kinh > vì khi Chúa mới 
sống lại, thì các thánh Tông đồ chưa tín cho hàn. 

6° — Không hát hoặc đọc kinh Əffertorium là kinh 
đọc khi bồn đạo đem dâng của lễ, vi thuở xưa hôm nay 
bồn đạo không đem dâng của lễ hồi đó, kéo lễ ra làu dài 
quá ; lại cũng có nghĩa thiêng liêng nữa, là chỉ phô thánh 
nữ ban thái tảo làm thinh lång lặng đem thuốc thơm đến 
mồ B. C. G. 

79 — Không đọc kinh : « Con Chiên Chúa > ( Agnus 
Dei ), vì kinh ấy Đức thánh Pha-pha Ser-gi-ô mới đặt trong 
đời thứ VI ( hãy coi lại phần ІУ, đoạn IV, số 4 ). và không 
ban sự bằng an, vì khi B. C. G. sống lại, sớm mai bữa 
ấy chưa phán lời : < Đẳng an cho bay >, đến chiều tối mới 
phán lời ấy ( Joan. хх, 19 ) 


Сюе ш 


8° — Khóng đọc kinh Com-mu-ni-o và post-eom- 
mu-ni-o vì hai kinh ấy là kinh cắm ơn ( hãy coi lại phần 
1V, đoạn У, số 5 ), thì Thầy cả xướng lời Al-le-lu-la ba 
lần, cùng ca vịnh vua Đa-viL : Các dân Айу ngợi khen 
Chúa, vån vån, ( Ps. 116 ) cùng một kinh vẫn nhắc bà Ma- 
гі-а Ma-da-len-na cùng các bà khác đến nơi mồ B. C. G., 
và ca vịnh B. Bà hát xưa, dáng tổ sự vui màng cå thể . 
mà cảm ơn Chúa. 

9s — Từ nay cho đến Chúa nhựt sau, Thầy cả thêm lời 
Alleluia hai lần sau Ite missa est, cñug chỉ sự vui mäng. 

10° — Sau hết từ nay đến lễ B. C. T. Ba Ngôi, mọi 
người phải đứng mà đọc kinh nhựt một тйа Phục sinh. 


Trong địa phận ta nhiều nơi chẳng có Thầy cả ở mà làm 
các lễ phép như đã kề trên, thì sách Myc lụe day : Sang ngày khi 
đọc kinh riêng đoạn, hiệp nhau hát kinh сйи các thành cho гар ; 
ấy là có ý cho bồa đạo hiệp mộ! lòng môt ý cùn; Hỏi thánh mọi 
nơi đang làm các lễ phép trong ng'y nầy. Gòn lời đặn rằng: Đến 
câu Chúa Giê-Su chuộe tội Cửa thế, thì thôi; ngbTa la không đọc 
kinh tiếp tkeo « Tói lay ơn Chúa tôi, ойп vån, » một cắm ơn rồi 
đi về. 


Уй bồn đeo ta hay giữ lờ: truyền khầu rằng : ngày nay là ngày 
ở lặng đợi Chúa sống lai, nên chẳng đọc kinh. lời truyền kbầu do 
Ốc bỡi đâu thông Mét, nén dirog giữ lam chỉ, một cử theo lệ 
chung mọi nơi là đọc kinh như thường 


Ấy là những lễ phép trong tuần thánh có nghĩa lý 
mầu nhiệm đảng cho mọi người biết, 


BOAN THỨ МАМ 


Tù lễ Phục sinh cho đến lễ B. C. T. 
Ba Ngôi 


KHOẢN I : — VË rë Phục sixu 
1. — Lễ Pnue sinh trọng dường nào ? 


Lễ Phục sinh là lễ trọng hơn hết các lễ khác, уі sự 
_ Chúa sống lại là nền sự đạo, là gốc đức tin, như lời ông 
thánh Phao-lồ dạy rằng : « Nếu Ð. С. G. chẳng sống lại, 
thì sự ta giáng đạo trở nên vô ích, nà đức tin anh em cùng 
hoá ra hư khóng » (+ Con. xv, 14); vì chưng nếu Ð. С. 
_ G. бі phép riêng mình mà sống lại, thì mới làm chứng 
Người là B. C. T. thật ; chúc ấy Thiên đàng Người hira 
cho kë lành, hoà ngục Người de phạt kể dữ, mọi điều 
Người đã phản truyền, các phép Bí tich Người đã lập, 
thấy đều chon chính, đáng tin, đảng sợ, đảng giữ mà chở. 

Үй sự Chúa sống lại cũng là cội rễ đức cậy, vì làm 
cho ta được trông cậy chắc xác ta ngày sau sẽ sống lại, 
như lời ông thánh Phao-lồ rằng : « Nếu ngày sau ké chết 
chẳng sống lại, thì D. C. G. chẳng sống lại làm chi? » 

- (1 Сов. xv, 13 ). Vậy nếu B. C. G. đã sống lại, át là хас 
ta ngày sau sẽ sống lại sảng láng tốt lành mà chở, 

Bỡi đó ông thánh Ghả-rê-go-ri-ô gọi lễ Phuc sinh là 
lễ trọng hơn hết các lễ khác, cüng như mặt trời sảng chói 
hơn các ngôi sao vậy. 

Đời xưa buộc kiêng việc xác cả tuần nầy ; đến đời thử 
XI thì còn kiêng ngày thử IL và thứ [II ; đến đời B. Giáo 
tông Ủr-ba-nô thứ VII trong đời thử XVII cho đến гау 
mới cho làm việc xác hai ngày ấy, song còn giữ lễ bậc 
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nhứt, và cả tuần không đượs làm lễ gì khác ; và mỗi ngày 
có bài vang гїёпд thuật lại sự B. С. G. sống lại đã hiện 
ra nơi nầy nơi no. 


. — Lễ Phục sinh có tên gi khác nữa, và có Tư 
lý tổ sao ? 


Lễ Phuc sinh Khi сої là lễ Рпа-хі-са ( Pascha y bởi 
tiếng Pha-se là tiếng Giu-đêu nghĩa là sự qua, nhơn bổi 
D С.Т. dạy dân Giu-dén bằng năm màng lễ Pha-xi-ca mà 
nhớ ơn Chúa cứu nó khỏi chết eon đầu lòng, vì khi Thiên 
thần Chúa đ¿ qua nhà chúng nó thấy có bôi màu con chiên 
nơi mày cữa như lịnh Chủa đã truyền, Thiên thần đi gua 
ngay chẳng làm hai ( Ехор. xu, 23 ; và nhớ ơn Chúa cứu 
nó khỏi làm tôi nưởe E-giếp-tô mà đem về đất Người đã 
hứa. Vậy гау Hội thành cũng mäng lễ pha-xi-ca mà nhớ 
sự D. C. G. đã đi qua sự chết và cứu ta cho khỏi làm tôi 
та qui mà đem về nước Phiên đàng. ‹ 


8. — Chúa nhựt thứ 1 sau lễ Рдие sinh сб tên riêng 
là git 

Đời xưa rửa tội chầu nhưng tại ngày thứ VH tuần 
thánh như đã nói trong ngày thứ bày tuần thánh, và kë 
chịu phép Rửa tội cứ mặc áo trắng chỉ sự sạch sẽ linh hồn 
mà xem lễ chịu lễ cå tuần ; đến chiều thứ VII mới cỗi áo 
trắng ấy mà cất đặng làm dấu khí mình đã chịu phép Rửa 
tội ; vậy ngày thứ ҮП ấy quen gọi là thứ УП bổ áo trång 
(sabbatam in albis dsponendis ) sàng Chúa nhựt sau gọi là 
Chúa nhựt đã bó 49 trắng ( dominica in atbis depositis ), 
và kinh đầu lễ thì Hội thánh mượn lời ông thánh Phê-rô 
mà khuyên bồn đạo mới chịu phép Rửa tội rằng : « Anh 
em Айу bú sữa thiêng liêng, như con trẻ mới sinh, chớ 
còn lỏng gia» dối, vån vàn » (I PETR. 11, 2 ) ; ấy là Hội thánh 
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khuyên ta là kể đã được sinh lại cách thiêng lièng trong 
ơn nghĩa Chúa, thì phải ăn ở như người mới, bỏ mọi tính 
hư nết xấu cũ, là sự gian àe, sự dối trả, sự giả hình, vån 
vàn, mà trở nên thật thà chon cbất như con trẻ cho dược 
rỗi linh hồn. 


4. — Mùa Phục sinh là làm sao ? 


- Mùa Phục sinh, nếu nói về sự đọc kinh như kinh 
Nhựt một đã nói trong ngày thứ VII tuần thánh, thì kë 
từ trưa bữa đó cho đến tối thứ VI trước lễ Ð. С. T. Ba 
Ngồi; còn nói về sự phải rước lễ mùa Phục sinh theo luật 
điều Hội thánh, thì địa phận ta kề từ Chúa nhựt thứ nhứt 
trong mùa chay cả cho đến lễ B. C. T. Ba Ngôi. Уйу mỗi 
người phải lo xưng tội rước lễ trong khoản đó cho đặng 
giữ trọn luật Hội thánh. 


KHOẢN II. — VË sự poc кімн cầu các THÁNH và LỄ 
THĂNG THIÊN. 


i 1. — Vì sao trước lễ D. С. G. tháng їаїёп phải đọc 
' kinh cšu eác thánh ba bữa ? 


Vốn xưa bồn đạo trong nước Pha-lang-sa và nước 1- 
pha-nho có thói quen đi kiệu ảnh mà cầu xin Chúa ban ơn 
nọ điều kia, như xin cho khỏi ôn dich, mất mùa, nắng hạn 
vån vån. Đến năm 452 thành Vi-en-na mắc phải tai nạn 
cả thề, thì dire tông lãnh Giám mục Ma-mer-tô truyền cho 
bồn đạo cå thành đi kiệu ba ngày trước lễ Ð. С. G. thăng 
thiên, đặng xin Chúa thương cứu chữa, thì đã dặng như 
lời xin, nên sau mỗi năm đến lễ Ð. C. G. thăng thiên bồn 
đạo hằng giữ thỏi ấy ; đến năm 800 Đức thánh Pha-pha 
Lê-ô thứ HI mới truyền lập thói đi kiệu ấy trong cả và 
Hội-thánh. 


Trong khi đi kiệu thì hát kinh cầu các thánh mà xin 
các thành nguyện giúp cầu thay cùng Chúa, cho giáo nhon 
đăng mùa cùng mọi sự lành : уй xưa trong ba ngày ấy 
phải ăn chay kiêng thịt, тау Hội thánh chuẩn hết, còn 
phần bồn đạo địa phận ta không di kiệu ngày ấy, thì 
trong lịch day phải đọc kinh cầu các thánh trong ba bữa 
ấy, dàng thông công cùng các дідо hữu mọi nơi, mà xin 
Chúa ban cho Hội thánh bằng an thanh trị, và mọi nơi 
đặng mùa màng. 

Vä cũng còn một саде đi kiệu làm vậy trong ngày 25 
tháng Apri-li là ngày lễ ông thánh Mac-cò thánh Sử ; 
naon bối dâu Rò-ma xưa ngày ấy quen di kiệu trọng thể 
mà kinh but nữ Ro-bi-gi-nẻ cho khỏi sàu phá lúa. Hội 
thánh sợ kê dao đi сої hoặc thòng công trong việc dị đoan 
ấy, bèu lập phép đi kiệu ngày nầy, bất từ đền thờ ông: 
thành Lô-sen-sở mà đi kiệu cho đến đền thờ ông thánh 
Phê-rô mới làm lễ ; đến sau thì mọi nơi cüng giữ thói, di 
kiệu ngày ấy, mà xin Chúa ban cho được mùa cùng mọi 
sự lành. Vày trong lịch ta ngày ấy truyền đọc kinh cầu 
các thánh cũng vì ý ấy. 

2. — Lễ Ð C. G. а.д thiên thề nào ? 5 


Khi Р. C. G. sống lại đoạn, còn ở thế gian 40 ngày day 
dỗ các thánh Tông đồ hầu di giảng đạo cho thiên hạ, khỏi 
40 ngày thì D. C. G. đem các thánh Tông đồ và môn đệ 
cùng nhiều người khác theo lên núi O-li-vê-tẻ, bên đông 
thành Giê-ru-sa-lem cách xa thành ấy chừng hai ngàn bước. 
Đến nơi thì B. C. G. từ giả Đức mẹ và các thánh Tông đồ 
cùng mọi người mà thăng thiên ban trưa trước mặt mọi 
người đều xem thấy ; nghĩa là bỡi phép riêng mình mà 
ngự lèn trời cách oai nghỉ rực rỡ tốt lành, có muôn vàn 
Thiên thân và các thành TÒ tông chầu chuc. 
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Khi B. С. G. ngự lên cao khỏi đất một đỗi, thì cỏ ång 
mây che phủ khuất, nên các thánh Tông đồ và mọi người 
chẳng còn thấy được nữa, song cứ ngửa mặt xem lên 
chẳng muốn thỏi, bỗng chúc hai Thiên thần lấy hình 
người nam, mặc áo trắng tốt lành hiện đến mà bảo rằng : 
< Hỡi những người Ga-li-lè-a, sao còn đứng trông lèn trời 
làm chỉ ? Nay phô người thấy Ð. С. G. lia phô người lên 
trời oai nghi thề nào, thì ngày tận thế Người sẽ ngự 
xuống phán xét oai nghỉ thề ấy mà chớ. > (Аст. Ар, г). 

Vậy hòm nay Hội thánh làm lễ trọng mà nhắc lại tích 
ấy, nên khi hát Ê-vang đoạn, thì tắt cây đèn năm dấu và 
không còn thắp nữa, đặng chỉ sự B. C. б. lia mặt các 
thánh Tông đồ mà thắng thiên. 


8, — Trong tuần näy lịch địa phận ta сб đặn việc gi 
riêng ? 

“Tại ngày thứ VI có lời dặn việc nầy là : Từ ngày hôm 

‚ nay cho đến lễ B. С. Т. Thần hiện xuống là chín ngày, 

các bồn đạo phải tựu tới nhà thờ đọc kinh ban hôm ban 
mai cho đông, và đọc thêm bảy kinh Lạy cha, bẩy kinh 
Kinh màng, bẩy kinh Sáng danh, có y cầu хіп B. С. Т. 
Thần xuống bày ơn cực trọng, và xin cho Hội thánh đặng 
bình an thanh trị. Mỗi lần đọc được ân xả bẩy nám cùng 
bảy mùa. Mà đọc cho đủ chin ngày, thì dáng nhờ một đại 
ха, miễn là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý B. Giáo 
tông. 

KHOẢN Ш. — Về Lễ B. С. Т. THẦN HIệN xuống. 

ез — Ngày thứ VII áp lễ В. С. T. Thần hiện xuống thề 
nào 

Đời xưa những người chầu nhưng chưa chịu phép Rửa 
tội được trong ngày thứ VII tuần thánh, thì hòm nay së 


chịu ; bëi dó trong sách lễ chỉ các lễ nhạc phải làm дїп 

như ngày thứ VII tuần thánh, bắt từ sự làm phép nước 

cho đến lễ Mi-sa, song đọc có sáu bài Sấm trnyền cü mà 

thôi ; lại lễ Mi-sa cũng không có Introitus, một khỉ sự từ 

Kyrie ; nhưng vậy đến đời thử XVI Đức Giáo tông Pi-ô thứ 

V, thì đã thêm kinh ïa:roitus cho сае Thầy cả làm lễ đọc, 

vì từ khi ấy: đến nay không còn giữ thói rửa tội chầu ` 
nhưng ngày ấy, nên chẳng buộc làm các lễ phép như trong 

sách lễ chỉ ; bỡi đó kinh Imroifus ngày nầy đề sau lễ. 


2. LễĐ.C.T. Thần hiện xuống làm sao ? 


Khi B. C. G. ngự về trời đoạn, thì các thánh Tông đồ 
hiệp nhau cầu nguyện 10 ngày trong nhà tiệc ly, đến ngày 
thứ mười bỗng chúc nghe có tiếng bỡi trời như trận giỏ 
mạnh thôi đến, cùng vào nhà các thánh ấy đang ở, và Ð. 
С. T. Thần lấy hình lưỡi lửa đỗ trên dầu mọi người, tức 
thì ai nấy liền đầy dẫy ơn B. C. Т. Thần là đặng lòng sốt 
sáng kính mến Chúa chỉ thiết, sàn lòng chịu chết mà 
xưng danh Chúa ra trước mặt thiên һа; đặng trí hiëu rõ 
ràng các sự mầu nhiệm Chúa, cùng nói đặng các tiếng lạ 
mình chưa học chưa biết. 

: VÄ ngày ấy nhằm ngày lễ cå dàn Giu-dêu quen mäng 

đặng nhớ sự B. C. T. ban lề luật trên núi Si-na ; vì dàn ấy 
từ ngày ăn lễ Pha-xi-ca và ra khỏi nước R-giếp-tô được 
năm mươi ngày, thì Chúa ban lề luật cho ông Môi-sen tại 
núi 5і-па ( Exop. xxxiv; 22), nën ngày lễ ấy quen gọi là lễ 
năm mươi ( PENTECOSTES ); lại ngày ấy cũng là ngày cuối 
mùa gặt, dân Giu-dêu đem của đầu mùa mà dâng cho Chúa ; 
( Exop. xxu, 16 ) ; sau nữa các nam đỉnh trong dân ngày 
ấy phải tựu về thành Giê-ru-sa-lem hết {һау cũng như 
ngày lễ Pha-xi-ca vậy. ( Exop. ххш, 14-17 ; Luc. n, 42), Вб 


sẵn có người ta tứ xứ tựu về thành Giẻ-ru-sa-lem dóng, 
nên vừa khi nghe tin cỏ sự lạ tại nơi nhà các thành Tông 
đồ đang thâu hiệp, thì tuôn tới đông lắm, mà những người 
ấy dầu ở xứ nọ xứ kia, tiếng nói khác nhau, song tới đó 
nghe các thánh Tông đồ giảng giải đạo lý, thì mỗi người 
nghe là tiếng bồn xứ mình, bèn lấy làm lạ quá sức, mà 
hồi nhau rằng : « Làm sao ойу ? > Song cüng có kë xấu cắt 
nghĩa trải mà nhao báng rằng : « tai các người йу say rượu ». 

Вёу giờ ông thành Phê-rô cùng các thánh Tổng đồ 
giảng giải cho chúng nó hiều mọi điều, và chúng nó ấn 
năn trở lại cùng chịu phép Rửa tội ước đặng ba ngàn. 
( Аст. Ар. и, 1-14 ). 

Ấy là gốc tich lễ Ð. С. T.Thần hiện xuống và Hội 
thánh màng lễ hôm пау, đặng cám ta ơn Chúa, vì như 
dàn Giu-dêu ăn thịt con chiên trong lễ Рћа-хі-са, khỏi 50 
ngày thì B. C. G. truyền lề luật bỡi tay Chúa tac trong 
hai bia đá mà ban cho ông Môi-sen thê nào, thì nay B.C.G.” 
là con Chiên vẹn sạch B. C. T. đã chịu giết mà tế lễ B. C. 
Cha trên thánh Giá, và đã sống lại trong lễ Phục sinh ; 
khỏi 50 ngày thì Ð.C.T.T. xuống in lề luật đạo Chúa vào 
lòng chúng ta thề ấy. Bỡi đó Hội thánh mäng ngày lễ nầy 
trọng thề lắm, và mầng cả tuần chẳng cho làm lễ gì khác. 


8. — Tại sao Hội thánh mäng lễ Hiện xuống trong 
bảy ngày, và sao lại xen vô ba bữa ehay nữa ? 


I — Hội thánh dạy mäng lễ nầy bẩy bữa, cho đặng cảm 
ơn B. С. Т. Thần pan xuống cho ta bảy ơn cực trọng là : 
khôn ngoan ; thông minh ; biết lo liệu ; sức mạnh ; hay 
suy biết; nhơn đức cùng kinh sợ B. C. T. 

И — Còn việc xen vô việc chay mùa trong tuần ấy, là 
chỉ kẻ đã. được đầy dày ơn B. C. T. Thần xuống trong 


ВРА 


lòng, thì phải lo kiêng bó dứt chira những sự sung sướng 
xác thịt, vì các sự ấy là mồi nhử ta bỏ ơn Chúa. 

Lại khi B. C. T. Thần hiện xuống đoạn, thì các thánh 
Tống đồ phân nhau đi giảng cho thiên hạ, mà khi các thánh 
ấy vãng, thì phải cỏ kể nối tiếp ; vậy Hội thánh dạy ăn 
chay mà cầu cho kể chịu chức trong tuần nầy, thì ám hạp 
lắm ( coi lại phần thứ V, đoạn І, khoån II, oë chay mùa ). 

4, — Trong tuần nầy có sự gì đáng nhớ ? 

Có sự nầy đáng nhớ là trong lịch địa phận có lời dặn 
rằng : « Trót cả tuần nầy, ai lấy lòng sốt sắng đọc kinh Kính 
nguyện B.G.T. Thần cựe thánh, vån vån, hay là kinh nào 
khác, thì mỗi ngày đặng ân xả'7 năm cùng 7 mùa ; bằng 
đọc đủ c tuần, thì lại đặng một đại xá, mặc ý mình chọn 
ngày nào nội trong tắm ngày ấy mà xưng tội rước lễ và 
cầu theo ý Ð. Giáo tòng. » Vậy mỗi ngày phải nhớ mà làm 
theo cho được ân tứ. 

Và cũng nên nhắc việc nầy cho giáo hữu biết mà giữ 
cho đặng nhờ ân tứ nữa là : mỗi lần bất kỳ khi nào đọc lời 
vån уйп nầy : Xin Ð. С. T. Thần xuống đầy lòng kể tin, vå 
đốt lửa kính mến B. C. T. trong lòng Кё ấu. ( Veni Sancte 
Spiritus, rep'e tuoram corda fidelium, et tui amoris іп eis 
ignem accende ) ; thì được ап xå 300 ngày ( Pio х, 8 млд 
1907 ). 


ч 06 А2 


992 ч 
BOAN THỨ SÁU 


Từ lễ B. C, T. Ba Ngồi cho đến lễ 
Mình thánh Chúa 


KHOẢN thứ 1 : — VỀ LĒ Ð. С. T. BA Хб. 
1. — Lễ B. C. T. Ba Ngôi thề nào 9 


Đời xưa Hội thánh không lập lễ riêng đề kinh sự mầu 
nhiệm B. C. T. Ba Ngôi, vì mỗi ngày đều có kinh có lời 
kính sự mầu nhiệm ấy, như khi làm dấu thì đọc rằng : 
Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần ; kinh Sáng danh, 
vàn vån, và những cau cuối sau hym-nô ( kinh hát ) đều 
đề kinh một Chúa Ba Ngôi ; đến đời thứ XI nhiều nơi sợ bồn 
đạo không hiểu nghĩa các kinh cho tường, nên it khi lo 
kính lạy thờ phượng sự mầu nhiệm ấy, thì lập lễ riêng 
cho dšng thờ phương ; nhưng vậy chỗ thì làm lễ ấy trong 
ngày Chủa nhựt kế sau lễ Ð. C. T. Thần hiện xuống ; chỗ 
thì làm trong ngày Chúa nhụt trước mùa áp~ven-1ồ ; chỗ lại 
làm hết cà hai Chúa phut ấy. 

Đến đời thứ XIV Đức Giáo tông Gioan thứ XXII mới 
ra luật buộc cà và Hội thánh phải làm lễ kinh B. C. T. Ba 
Ngôi tại ngày Chúa nhựt kế sau lẻ B. C. T. Thần hiện xuống. 


9. — Vi ý nào Hội thánh lại chọn ng+y thứ tám sau 
lễ Hiện xuống ? 

Vì trong bảy ngày trước mắc đề mà cảm ơn B. С.Т, 
Thần đã bản 7 ơn trọng cho ta, như đã giải trong khoản 
II, lời hỏi thứ 2 trước ; đến ngày thử tắm thì làm lễ kính 
sự mầu nhiệm B. C. T. Ba Ngèi, vì trước khi B. C. T. Thần 
hiện xuống, thì sự mầu nhiệm ấy còn kín lắm, loài người 


chua biết được, đến khi B. C. T. Thần hiện xuống ban ơn 
soi sáng, thì các thánh Tông đồ mới hiều được, và ra sức 
giảng truyền sự mầu nhiệm ấy cho thiên hạ, nên ta bây 
giờ biết được sự mầu nhiệm ấy, thì phải hết lòng tin kinh, 
thờ lạy, vâng phục và cảm ơn Chúa. 


КЕТЕ 


3. — Hàng ngày ta phải làm di gì mà tôn kính thờ . 


phượng ? 


Phải có y tứ mà làm dấu thánh Giá cho tử tế, Phải đọc 
kinh Sáng danh cho sốt sáng, trước là có y kính lay Chúa 
Ba Ngôi, sau cũng được nhờ ân xá 100 ngày ; nếu cứ sớm 
mai đọc một lần, trưa một lần, và tối một lần nữa mà kính _ 
và cảm ơn B. C. T. Ba ngòi đã xuống những ơn lành cho ` 
Đức Mẹ, thì được ап ха 300 ngày ; bằng đọc như vây đủ 
một tháng, thì được nhờ một ơn đại xá, mặc ý mình chọn . 


ngày nào mà xưng tội rước lễ cùng cầu cho Hội thánh, 


Cũng hãy năng hiệp một ý cùng các thánh Thiên thần ( 


mà tån tụng tung hô Chúa Ba Ngôi rằng: Thánh tai, thánh 
tai, thành tai ! Chúa là Chúa các bình dân thiên Һа, cå và 


trời đất đầu dẫu oai quờn sang trọng Chúa. Đọc lời йу mỗi ` 


ngày thường thì được ân xá 100 ngày, bằng ngày Chúa Nhựt 


và bảy ngày sau lễ B. С. Т. Ba Ngôi, thì dáng nhờ một ` 


ngày ba lần. 

KHOẢN thử 2: — VỀ Lễ Minn THÁNH CHÚA 

1. — Hội thánh lập lễ Mình thánh Chúa bao giờ ? 

Từ khi B. C. G. lập phép thánh Thể và trối đề cho 
Hội thánh, thì Hội thánh hàng cung kính thờ lay luôn, nên 
hê đến ngày thứ V trong tuần thánh đầu mắc làm các lễ 
phép khác, song cũng day làm lễ Mi-sa trọng thể, cùng 
don nơi dë Minh thánh Chúa cho bon dao chšu, nhu ta nói 


trong đoạn thứ IV khoản II trước nầy. Nhung vậy Hội thánh 
chưa lập lễ riêng đề kinh phép thánh Thể, cho đến năm 
1246 mới có lễ riêng tại nước Belgia ; nhơn vì B. C. G. hiện 
ra cùng bà thánh Giu-li-a-na đồng trinh về dòng B. С. Bà 
trên núi Ca-ra-mẻ-lô, là kế cỏ lòng kính phép Mình thánh 
‚ Chủa cách riêng, mà hē lần nào người chăm chỉ thờ lay 
phép cực trọng ấy, thì thấy mặt trăng sáng tổ như ngày 
rằm, song khuyết đi một miếng chẳng được tròn cho giáp 
vòng. Người thấy sự ấy nhiều lần lắm, củng ra sức bỏ đi, 
song chẳng đặng ; người sợ ma qui bày chước cho mình 
lo ra, thì ăn chay hầm minh khóc lóc cầu xin Chúa cứu 
giúp mình cho khỏi. 

Bấy giờ D. С. G. tỏ cho người hiều rằng : mặt trăng 
người thấy là Hội thánh, còn chỗ khuyết, là chỗ còn thiếu 
một lễ đề kinh Minh thánh Chúa cách riêng ; Chúa lại day 
người phải đi thưa cùng đắng bề trên trong Hội thánh lập 
lễ ấy. 

Nhưng vậy người chưa dâm thưa gấp, còn ăn chay cầu 
nguyện hơn nữa, đến hơn hai mươi năm mới dám tô sự 
ấy cùng các dáng thông minh tra xét, khi các đắng ấy xét 
và tàu Toà thánh хіп lập lễ như ý D. Ú. G. đã tỏ, thì năm 
1247 Đức Giáo tông In-no-xen-ti-o thứ IV đã ban phép cho 
địa phân thành Lê-ô-đỉ-en-se ( Liège, Belgique ) làm lễ ấy, 

Đến năm 1264 Đức Giáo tông Ur-ba-nô thứ IV nhơn 
khi chưa làm Pha-pha còn ở làm việc ở thành Lê-ô-đỉ-en- 
se, đã rõ tích bà thánh Giu-li-a-aa như mới thuật trước 
đó ; khi người lên làm Pha-pha, thì lại có phép lạ tại địa 
phận thành I3ol-se-na nước Italia, nën người đã ra sắc buộc 
mọi nơi trong Hội thánh phải mäng lễ Minh Chúa tại ngày 
thứ V sau Chúa nhựt lễ kính B. C. T, Ba Ngôi. 

Phép lạ ấy là thề này : Ső là có một Thầy са kia đang 


làm lễ, bỗng chúc hình rượu trong chén dó như màu và 
sôi lên và trào ra thấm cả khăn thánh khăn bàn thờ, cùng 
nhiều trên phån vọng nữa. 


„ Khi thiên hạ nghe tin phép lạ ấy, thì tuông tới xem 
đông vô số, và có kể đi tâu cùng Đức thánh Pha-pha Ur- 
ba-nô thử IV ; người bèn dạy các dáng Giảm mục tra xét 
phép lạ ấy cho cần thận, đoạn truyền kiệu khăn còn ướt 
Máu thánh Chúa đem vào nhà thờ thành Or-vi-e-tô, rày 
thiên hạ còn tới kinh thờ khăn ấy và còn thấy máu và nửa 
phần đầu mặt B. C. G. ; còn phán vọng đã yấy Máu thánh 
Chúa, thì cũng đem dë nơi riêng cho bồn đạo kính. Vậy 
trong năm ấy Đức Giáo tông Ur-ba-nô ra sắc chỉ dạy mọi 
nơi phải làm lễ Mình thánh Chúa, và truyền dạy ông thánh 
Tô-ma thánh sư đặt những kinh hát trong ngày ấy nữa. Vä 
Đức Giáo tông lập lễ nầy cũng có $ thống trừ quân lạc 
đạo Bê-ren-ga-ri-ô đã chối không tin có Mình thánh Máu 
thánh Chủa ngự thật trong hình bánh rượu nữa. 

Nhưng vậy cüng còn một đôi chỗ chưa vâng giữ sắc 
Đức Giáo tông Ur-ba-nô thử IV, thì năm 1311 Đức Giáo 
tông Clê-men-tê thứ V trong công đồng tại thành Vi-en-na 
đã ra sắc ưng nhận và dạy mọi nơi phải tuân như lịnh 
Đức Giáo tông Ủr-ba-nô thú IV. 

2. — Còn sự đi kiệu Mình thánh Chúa lập khi nào ? 

Cuộc đi kiệu Mình thành Chùa đã có trước khi lập lễ 
ấy làu đời, như ta đã nói trong phần thứ IV đoạn thứ 
1V và thứ V trước rồi, mà cuộc di kiệu Minh thánh Chúa 
chính ngày lễ nầy thì mới có từ đời thứ XIV, song e chẳng 
giữ đều khắp mọi nơi, đến năm 1129 Đức Giáo tông Marti- 
nô thứ V ra sắc ban ơn đại xá ân xá cho kë di hầu kiệu 
Minh thánh Chúa, thì thói đi kiệu ấy mới có khắp mọi 
nơi cho đến гау. ( Vë cuộc di kiệu hãu coi phần thứ IV. ) 
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3. — Trong địa phận ta phải giữ sự gi trong ngày lệ 
Minh thánh Chúa, 


Chính ngày lễ Mình thánh Chúa, là ngày thứ V, song 
trong địa phận ta có phép chuẩn, thì dời qua ngày Chúa 
nhựt, mà trước ba ngày ấy, là ngày thứ VI thi cứ lời 
trong lịch địa phận dạy rằng : « Hôm nay và hai ngày sau, 
nơi nào tiện thì làm lễ ba ngày theo thề thức Đức Giáo 
tông Phi-ô thứ X đã khuyên dạy, mà kinh thờ và kêu van 
khần nguyện cùng Ð. C. G. ngự trong phép Mình thánh. 
Làm môi ngày được ân xá 7 năm cùng 7 mùa. Làm đủ ba 
ngày thì được một đại xá, mặc ý mình chọn ngày nào 
trong ba ngày mà xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo y 
Đức Giáo tông. Lại ngày Chúa nhựt, ai ai đầu kẻ đã làm 
việc hai ngày trước, đầu chưa, nếu có dọn mình xưng tội 
và tới nhà thờ rước lễ chung với nhau, cùng cầu nguyện 
như đã nói trên, thì cüng được nhờ một phép đại xả nữa, > 


4. — Những ân xå đại xá nào гіа trong tuần lễ nầy? 


Nếu ta có lòng sốt sáng kính mäng lễ nầy thì chẳng 
những được các ân xả đại xå như đã kề trên; và từ ngày 
lễ cùng 14 ngày sau lễ, có xưng tội rước lễ và cầu nguyện 
theo ý Hội thánh, thì được một ơn đại xá, mà lại được 
các ân xả như sau nầy : 

1% — trong cả ngày lễ ấy ai đi chầu Minh thánh Chúa 
hoặc chung hoặc riêng, thì mỗi lần được ân xả 400 ngày. 

20 — Ai đi theo chầu kiệu Mình thánh thì được 200 
ngày ân xá. 

3° — Trong tám ngày sau lễ Mình thánh Chúa, ai lấy 
lòng sốt sắng chầu Mình thánh Chúa, mà cầu cho Hội 
thánh đặng bình an, thì môi lần được дп xá 20) ngày, 
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4° — Trong tám ngày sau lễ ấy ai xem lễ thì mỗi lễ 
được 200 ngày ân xà. 

Ау là những việc từ lễ Phục sinh đến йау: trong các 
đoạn sau sẽ giải những tháng có việc riêng và một it lễ cả 
trong các tháng йу. 
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ĐOẠN THỨ BẢY 
Về các ngày lễ trọng hoặc eó việe riêng 
từ tháng Fêbruariô đến tháng duniô 


Lời bảo : 


Trong Phần thứ V nầu từ đoạn thứ 1 đến đâu đã giải 
nghĩa các mùa trong năm, là mùa áp-pen-lồ ; mùa Sinh nhựt; 
mùa chay ; mùa Phục sinh ; lại cũng giải nghĩa luôn mấu 
ngày lề сй dính theo các mùa йу; nên từ đoạn thứ VII näy 
sấp vë mấu đoạn sau, thì giải nghĩa các lễ trọng hoặc lễ có 
vic gì riêng phải biết mà thỏi, nên cứ từ tháng trong năm 
cho dë theo thứ tự. Nhưng mà có tháng chẳng nói đến lễ 
nào, nhĩ tháng Januariỏ, Aprili, vl các lễ cả trong tháng 
ấu đã cắt nghĩa rồi. 

КНАОМ І. — THÁNG FÊBRUARIÔ. 

vỀ LỄ D. Bà HIỆN RA ( 11 Febr }. 


Lë B. Bà chẳng hề mắc tội të tông hiện ra làm sao ? 


Năm 1858, Ð. Mẹ đã hiện ra tại thành Lộ-đức ( Lour- 
des ) bên nước Langsa cho một trinh nữ tên là Bernadette 
xem thấy duông nhan tỏ tường chẳng những một lần, song 
đến 19 lần. Trước thì Đức Mẹ dạy đọc kinh lần hột cầu cho 
kể có lội trở lại ; sau thì dạy di trình bề trên lập đền thờ 
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lagi đó mà tôn kính mình và hứa ban mọi ơn lành ; người 
trinh nữ ấy hỏi tên thì B. Mẹ xưng minh là đẩng chẳng 
hề mắc tội 1 tông ; đoạn B. Mẹ ban một mạch nước 
häng chảy luôn, và có sức chữa tật nguyền. 

Các đấng bề trên Hội thánh đã tra xét kỹ cang mọi sự, 
thì đã lập đền thờ nguy nga đồ só tại nơi B. Mẹ hiện ra, 
và thiền hạ tứ phương bấy lâu nay đến viếng thăm khần 
nguyện dó đông vô số ; lại những kể nhờ nước phép lạ 
đây mà thuyên tật bịnh, thì kề không cùng. 

Vi vậy năm 1891, B. Giáo tông Lêô thứ XIII ban phép 
cho các địa phận nước Langsa được làm lễ nầy mà nhớ 
cùng cám ơn B. Mẹ đã thương ta dường ấy ; và B. Giáo 
tông Pió thứ X đã ban phép cho cà và Hội thánh được 
làm lễ nầy nữa. 

Vậy ta xem lễ hôm nay hãy đội ơn Ð. Mẹ vì đã khấng 


1б mình ra, làm chứng mình là dáng chẳng hề mắc tội tŠ 
tông truyền, hầu giục lòng ta tin yững vàng sự Hội thánh 
đã day, và ra sức tôn kính cày trông B. Mẹ chẳng hề mắc 
tội tồ tông. ( Coi ngày lễ Ð. Bà chẳng hề mắc tội tồ tông 
trong tháng Dêcembre. ) 


KHOẢN II. — THÁNG Man-ri-ô 


Về lễ cùng táng ông thánh Giu-se ; và lễ B. Bà chịu 
truyền tin. 

SỐ I. — VỀ LỄ và THÁNG ÔNG THÁNH GI0-sE( 19 Mart. ) 

1. — Về lễ ông thánh Giu-se thề nèo ? 

Hội thánh lập lễ kính ông thánh Giu-se từ đời thứ X, 
song chưa làm lễ ấy khắp mọi nơi. Tại nước Lang-sa mầng 
lễ ấy Lừ năm 1414, song mäng trong tháng Au-gus-tô sau lễ 
Ð. Bà mông triệu thăng thiên, Đời Ð. G, Tông Six-tô 
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thứ IV năm 1488 mới day màng lễ ấy ngày 19 tháng Mar- 
11-0, mà hãy còn bậc thường ; qua đời B. G. Tông Clê- 
men-tẻ thử X năm 1670 nhắc lên bậc nhì. Sau hết đời B. C. . 
Tông Phi-ô thứ IX năm 1871 nhắc lên bậc nhứt, có phép 
đại xá 15 ngày, song vì ngày 19 Mar-ti- nhằm mùa chay 
làm trọng thề bậc nhứt có tảm ngày tiếp sau không đặng, 
thì lại tàng thêm lễ khác gọi là lễ ông thánh Giu-se Bồn 
mạng cả và Hội thành tại Chúa nhựt thứ Ш sau lễ Phục 
sinh bậc nhứt có kinh đủ tám ngày. Lë nầy Ð. G. tông. 
Phi-ô thứ X năm 1913 dời qua ngày thử tư tuần Chúa nhựt 
thứ H sau lễ Phục sinh, 


% 
2. — Còn tháng ông thánh Giu-se làm sao ? ü 
Trong lịch địa phàn ta đầu tháng Mar-ti-ó có lời rằng : і 
«Hôm nay là ngày đầu tháng ông thánh Giu-se >x, Bỡi | Ф 
lòng giảo hữu sở mộ sự tòn kính ông thánh Giu-se, thì | U 
nhiều nơi đã lập sự tôn*kinh khần cầu cùng Người trước 
ngày lễ chín bữa ; có chỗ làm việc tôn kính Người cả tháng $ ii 
Mar-ti-ô ; đến đời B. С. tông Phi-ó IX ngày 10 tháng Junið | tụ 
năm 1860 đã ưng nhận việc lành ấy ; và qua năm 1805 ngày | | 
37 thắng A-pri-li, B. G. Tòng ấy lại ban cho kë làm việc thi 
lành mà kính ông thánh Giu-se trong tháng Mar-ti-ô mỗi | ` 
ngày được 300 ân xá,bằng làm cå tháng thì được một ơn |. i 
đại xá, mặc ý minh chọn ngày nào mà xung tội rước 16, | ˆ? 
và cầu nguyện theo y B. G. Tông. Ы 
Đến dói;B. С. Tông 14-0 thứ ХШ năm 1889 ngày 9 | Ч 


апо Augustó lại ra chỉ dụ giục bồn đạo làm việc tôn kính. 
ông thánh Giu-se trong tháng Mar-ti-ô ; và truyền dọc kinh: 
« Chúng tôi thân lay ông thánh Giuse chúng tỏi làm cơm 
gia nan, vàn vån, > trong cả tháng ấy và cả tháng Môi khói 
khi lần hột cùng dec kinh cầu Ð, Bà rồi. Lại ban chol 
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EV ЕН 
kë đọc kinh ẩy bất ky khi nào mỗi lần điều được ån xả 
bẩy năm cùng bảy mùa. 

үй Hội thánh chọn tháng Mar-ti-ô mà tôn kính ông 
thánh Giu-se cách riêng, chẳng những vì trong tháng ấy 
có lễ kính Người, mà lại có ý biểu ta cày Người giúp ta 
cách riêng đặng ăn ở trong mùa chay cho xứng, nghĩa là 
lo buồn chê ghét tội, ăn ở tịch mạc suy gầm sự thương 
khó Chúa, vân vàn ; nhon vì ông thánh ấy là дпр Bàu 
chữa ta, có thần thế trước mặt Chúa mà xin ơn cho ta, lại 
vì Người đã làm gương ăn ở tịch mạc trọn đời ; thì dë cho 
ta bắt chước. 

Sau hết bởi Hội thánh muốn cho ta trông cậy ông 
thánh Giu-se cách riêng trong mùa chay, nên trong tuần 
vào sự thương khó thì chuần cho khỏi phủ ảnh ông thánh 
ấy, song phải don nơi bàn riêng cho khỏi bàn thờ, đặng ta 
thắp đèn đọc kinh khần nguyện cho phi nguyền ( 11 MAtô 
1878 an 3. ) 

Ấy vậy ta hãy lo tôn kính ông thánh Giu-se cách riêng, 
nhứt là trong tháng Người, hầu ta được ơn Người phù hộ 
nhứt là 5 ơn trọng nầy : 

19 — Là được thêm lòng sốt sång kinh mến B. C. G. 


| cùng В. Mẹ. 


2% — Là được ơn giữ mình thanh tịnh sạch sẽ theo 
đấng bậc ta. ' 

39 — Là được yêu ở tịch mạc cùng nên người thiêng 
liêng. 

4 — Là được cam lòng chịu khó theo ý Chúa định 
cho ta. 

5 — Là được ơn chết lành trong ơn nghĩa Chúa là 
ơn cần пі cho ta, 
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SỐ П. — VỀ LỄ Ð. ВА си TRUYỀN TIN ( 95 Mart, ) 
8. ~ Ngày lễ Ð. Bà chịu truyền tia thề nào ? 


Là lễ nhắc lại sự B. С. T. sai Thiên thần Ga-bi-ri-e 
đến bảo tin cho B. Ва Ma-ri-a đặng hay, Người sẽ chịu 
thai Ngôi thử Hai ra đời làm người ; mà Ð. Mẹ đã vâng, 
thi được lèn chức làm Mẹ Chúa Cứu thế, cùng làm Mẹ các 
giáo nhon. Hội thánh mäng lễ nầy đã lâu đời, vì trong đời 
thứ ҮП thì đã có nhắc đến lễ ấy, song còn lễ bậc thường, 
đến đời Ð. G. Tông Lê-ö thứ УШ năm 1895 nhắc lên bậc 
nhứt, song vì nhắm mùa chay thì không có tám ngày kính 
sau. 

Vày trong lễ nầy Hội thánh có ý kính hai sự mầu 

` nhiệm. 

Một là : sự Ngôi Hai đồng tính cùng Ð. C. Cha, mà 
bỡi thương ta nên đã xuống thai trong lòng D. Nữ đồng 
trinh Ма-гі-а mặc lấy tính phàm hèn người thế. 

Hai là : sự Ð. Mẹ được lên chức trọng vọng quá phầm, 
vì đặng làm Mẹ B. C. T., thì chẳng còn quờn chức nào 
cao trọng hơn nữa. 

Bỡi hai sự mầu nhiệm này thì loài người được sự vinh 
hiền lạ tùng, vì tính loài người là tính rất hèn mà được nhắc 
lên hiệp cùng tinh B. С. T., và được làm Mẹ B. C. T. nữa. 

Vậy ta hỏm nay phái vui mầng hết sức, trước là cảm 
ơn Chúa đoái đến ta, sau là mầng Ð. Mẹ đặng lên quờn cao 
trọng và cüng cám ơn Người, vì ta được nhờ ơn Chúa tha 
tội lôi cũng bỡi ơn Ð. Mẹ chịu thai. Lại ta hãy đốc lòng từ 

nầy về sau, mỗi ngày sớm mai, trưa, tối đọc kinh Nhựt 
một cho sốt sắng, mà nhớ hai sự mầu nhiệm nấy, 

Үй môi lần đọc kinh Nhựt một, thì được ân xá 100 
ngày ; cho nên mỏt ngày đọc đủ ba lần thì được ân xá 300 
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ngày ; bằng “đọc luôn đủ tháng, it là mỗi ngày mỗi lần, 
thì được một đại xá. 

Gốc tích kinh Nhựt một ta đọc thường là bỡi ông thánh 
Bô-na-ven-tu-ra lập ra trong đời XII ; người dạy các thầy 
trong dòng người phải khuyên bồn đạo khi nghe chuông 
đánh buồi chiều khi mặt trời lặn, hãy quì mà đọc kinh 
kinh màng mà kính sự mầu nhiệm Con B. C. T. ra đời 
làm người, và màng Ð. Mẹ được làm Mẹ Chúa Cứu thế ; 
lần hồi mọi nơi đều bắt chước thói lành ấy, mà bỡi xưa 
đọc có một lần buồi chiều khi mặt trời lặng, nên kêu là 
kinh Nhựt một. 

KHOẢN Ш. — ruáxe Ma-r-ö. 

SỐ I. — VỀ THáNG B. ВА. 

_—_ 1. — Lập sự tôn kính D. Mẹ cách riêng tháng Mai 
từ bao giò? - 

Vốn sự tón kinh B. Mẹ thì häng có trong Hội thánh 
từ xưa đến rày ; kìa Hội thánh lập nhiều ngày lễ, dâng 
nhiều nhà thờ, lập nhiều họ và trong mỗi tuần thì dàng 
ngày thú УП mà tôn kính B. Mẹ ; lại đặt nhiều kinh, nhiều 
ca hát ngọt ngào đề cho giáo hữa ngợi khen Ð. Mẹ hằng 
ngày. Mà sự dàng tháng Ma-i-ò đề làm việc tôn kính B. 
Mẹ cách riêng, thì mới có từ đời thứ XVIII đến nay. 

56 là có thầy dòng kia tên là Muz-za-rel-lẻ về dòng B. 
С. G. cai trường tại thành Rô-ma, có lòng tôn kinh B. Mẹ 
lắm ; người muốn cho học trò người tỏ lòng thành kính 
B. Mẹ hơn, thì dâng tháng Ma-i-ô đề làm việc tôn kinh B. 
Mẹ cách riêng ; đến sau các trường khảc cũng bắt chước 
như vậy ; mà đến năm 1800 Đức Giáo tông Phi-ô thứ VII 
lên ngôi nhằm tháng Ma-i-ô, thì ưng nhận việc йу Muz- 
za-rel-lê đã lập và các nơi đã làm theo. Vậy việc dâng 
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tháng Ma-i-ó đặng tòn kinh D. Mẹ từ bấy giờ chóng tràn ra 
khắp cå phương Тау, và đến năm 1815 ngày 21 tháng Mar- 
11-0 Đức Giáo tông Phi-ó thứ УП nầy lại ra sắc chỉ ban ơn 
đại xá ân xá cho những Кё làm việc tón kính B. Mẹ trong 
tháng Ma-i-ỏ, thì việc lành nầy lại chóng trần ra khắp mọi 
nơi trong Hội thánh. 

Những ân xá đạt xá ấy thề nầy : 1° Hë ai làm việc gì 
lành hoặc chung hoặc riêng mà tón kinh B. Mẹ trong tháng 
nầy, thì mỗi ngày được ân xá 300 ngày. 

2% — Ai làm việc lành như vậy đủ cå tháng là 31 ngày 
thì được một đại xá, song phải xưng tội rước lễ và cầu 
nguyện theo y Hội thánh. 

2.— Vì sao lại chọn tháng Ma-i-ô mà dâng eho В. Ме? 

Vi tháng ấy là hình bóng chỉ về сас ơn phước D. Mẹ 
ban cho 1а: nhon vì các nước phương Гау đến тла đông 
thì giá rét lắm, có tuyết sa che lấp các núi non thấy ау ; 
các сау đều rụng lå, các loài sắn cô dëu dén, thấy những 
tuyết khắp mọi пої, coi như tuồng cây cối săn cỏ đã chết 
hết. Song đến mùa xuân thì chẳng còn lạnh như mùa đông 
cùng chưa nóng như mùa hè ; những loài thảo mộc đều 
sống lại hët thấy tháy, cùng nức lá nở hoa, bay mài thơm 
tho khắp mọi nơi, chẳng khác chi mọi sự dưới đất гар một 
tiếng mời loài người vui màng khoái lac mà chở. Ấy là 
như hình bóng chỉ phép lắc tốt lành dịu dàng rất thánh 
B. Bà Ma-ri-a, là đấng giải buồn cho mọi người đặng vui 
màng cùng thoả lòng phi chí. Vì vậy Hội thánh đã chọn 
một tháng trong mùa xuân đề tôn kính B. Bà, thì thậm 
phải lắm. 

8. - Phải làm những sự gì mà tón kinh В, Ме? 

Sự làm việc tón kính D. Ме trong thảng Ma-i-ô dẫu 


chung dầu riêng cũng đề mic ý ai, tùy lòng sốt sáng, tủy 
nơi, tùy tiện, miễn là làm cho tử tế, và cho bền luôn đừng 
có bữa thì sốt sắng, bữa thì sơ sài. Dám khuyên mọi người 
giữ 4 sự sau nầy, hầu tôn kính B. Mẹ cho sốt sáng. 

Một là mỗi ngày khi chỗi dậy, hãy dâng mình cùng 
các việc sẽ làm nội ngày ấy cho B. Bà, mà tó lòng kinh 
mến Người. 

Hai là phải có y tú hơn thường mà làm những việc 
bồn phận cho cần thận siêng năng, cùng giữ mình kẻo 
phạm tội nào chăng. 

Ba là phải năng than thở cùng Ð. Mẹ, mà xin Người 
phù hộ cho ta, cùng bàu chữa ta khỏi sự hiểm nghèo phần 
hồn phần xác. 

Bốn là phải năng xưng tội chịu lễ môi tuần trong 
tháng ấy ; bằng chẳng đặng, thì it nữa là trong tháng ấy 
hãy đi xưng tội chiu lễ một lần, cho được nhờ ơn đại xá. 

Sau hết phải soi gương D. Mẹ mà bắt chước các nhơn 
đức Người, nhứt là nhơn đức sạch sẽ, là nhon đức D. Ме 
yêu chuộng hơn hết, và các nhơn đức khác, như sự khiêm 
nhượng, hiền lành, chịu khó, уап vàn. 


Số II. — LỄ тім ĐẶNG RẤT THÁNH GIÁ ( 3 Maiô ) 
3. — Lễ tìm đặng rất thánh Giá làm sao ? 


Từ khi lập Hội thánh cho đến đời hoàng đế Cons-tan- 
tỉ-nô trở lại đạo, là hơn 300 năm, đạo thánh Chúa hàng 
bị bát bó khốn cực khôn xiết, nën của châu báu là thánh 
Giá B. C. G. chịu đóng đỉnh đã phải kể ngoại lấy quăng 
xuống hầm chung với hai cây thập àc hai người kë trộm ; 
đoạn nó lấp cùng cất chùa đặt tượng bụt lên trên ; lại nơi 
mồ B. C. G. nó cũng làm chùa dë but như vậy nữa. 

Khi hoàng dë Cons-landi-nô trở lại đạo rồi, thì mẹ 
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người là bà thánh Нё-1ё-па try qua thành 'Gié-ru-sa-lem, 
tìm hỏi gốc tích ; đoạn phá chùa phá bụt, cùng đào xuống 
sâu, thì gặp được ba cây thập tự, mà chẳng phân biệt cây 
nào là chính cây thánh Giá B. C. G. chịu đóng đỉnh xưa. 

Bấy giờ ông thánh Ma-ca-ri-ô làm Giảm mục thành 
Giê-ru-sa-lem đạy đem cả ba cây thập tự vào nhà thờ đề 
cầu xin Chủa tỏ ra cây nào là eây thánh Giá Chúa. Đoạn 
khiêng một người đờn bà liệt gần chết vào nhà thờ, rồi 
` đem mỗi cây thập tự đặt trên mình người liệt ấy ; khi đặt 
hai сау kia trên mình người liệt, thì nó còn liệt như 
thường ; mà cây thứ ba vừa đụng đến mình nó, nó liền 
chồi dậy mạnh mẽ như thường, thì ai nấy đều nhìn cây 
ấy là chính thánh Giá Ð. С. G. đã chịu đóng đỉnh xưa. 

Vậy bà thánh Hê-lê-na xuất của xây một đền thờ nguy 
nga tại núi Ca-la-va-ri-ô, cùng lấy một phần thánh Giá đề 
trong hòm châu báu, đặng đề trong đền thờ ấy mà thờ 
kính ; còn một phần thì cũng đề trong hòm quí báu mà 
gởi về cho hoàng đế Cons-tan-ti-nô ; hoàng để bèn day 
xây đền thờ rực rỡ tại Rô-ma mà dë của châu báu йу; 
nên đền thờ ấy gọi là đền thờ thánh Giá. 

Vậy Hội thành lập lễ nầy đặng nhớ tích đã tìm dàng 
của châu báu B. C. G. dùng mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Ta xem lễ hôm nay phải cảm ơn Chúa vì chẳng đề 
của châu báu ấy phải mất ; và xin Chúa cho ta được lòng 
mến thánh Giá Chúa, là chịu khó giữ đạo cho bền ; lại 
đem lòng kinh thánh Giá, ảnh chuộc tội, và mỗi lần làm 
đấu thánh Giá, thì phải làm cho có y tứ. 

Vã cũng còn một lễ kinh rất thánh Giá trong tháng 
sep-tem-brê nữa, 

SỐ Ш, — LỄ ÔNG THÁNH GIOAN CHIU VAc DẦU sôi ( 6 
Mai. ) 
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Lễ ông thánh Gioan chju vae dầu sôi làm sao ? 


© Hội thánh lập lễ nầy mà nhắc tích ơn Chúa đã cửu 
ông thánh Gioan tông đồ khỏi chết tại thành Rô-ma. Các 
thánh Tông đồ phải chịu tử đạo hết, có một ông thánh 
Gioan khỏi bị giết, song năm 92 phải vua độc dữ Do-mi- 
ti-a-nô bắt, cùng lên án phải bỏ vào vac dầu sôi. 

Vậy quân аб nấu một vac đầu đầy tại nơi са thành 
Rô-ma, tục gọi là cữa La-ti-na ; đoạn dẫn ông thánh Gioan 
tới, thì người làm dấu thánh giá mà bước vào vạc dầu 
đang sôi như vào trong hồ nước mát mẻ. Ai nấy thấy phép 
lạ làm vậy thì đều kinh khiếp, song vua dữ ấy chẳng tha 
ông thánh nầy, lại khép án dày qua cü lao Pat-mos. 

Vậy lễ hôm nay là lễ kính ông thánh Gioan tông đồ 
là dáng Chúa yêu cách riêng, nên đã cho người khỏi: bị 
giết khốn пап, một đề cho người chết cách ёт ái như B. 
Ме; vì khi người đã già cả thì Chúa cùng Đức Mẹ xuống 
rước linh hồn người về trời. 

Та xem lễ hôm nay, hãy хіп Chúa cửu ta cho khỏi 
đính bén sự thế gian, vì ta ở giữa thế cũng như trong vạc 
dàu ; những tiền tài danh vọng cùng sự vui giả xác thịt 
hằng bao phủ ta luôn ; nếu ta ở giữa trần ai thế tục mà 
khỏi vương nhuốm, thì cũng là ơn lạ, như ở trong vac 
đầu sôi mà khỏi phóng. 


SỐ IV. — LÊĐ. THÁNH THIÊN THẦN Mi-CA-E HIỆN ВА, 
(8 Maiô. ) 


5. — Lễ Đức thánh Thiên thần Mi-ea-e hiện ra làm 
sao ? 


Hội thành hãng kêu xin Đức thánh Tông lãnh Thiên 


CẢI”. Hệ, 


thần Mi-ca-e gìn giữ binh vực Hội thánh như đã binh vực 
hội nhóm Giu-dêu xưa ; và Đức thánh Mi-ca-e vâng linh 
Chúa hằng gìn giữ Hội thánh ; lại hiện ra nhiều nơi làm 
chứng tổ tường nữa ; như năm 492 tại xử A-pu-li-a bên 
nước I-ta-li-a người đã hiện ra thể nầy : 

Số là có người kia mất con bò đực to, bèn đi kiếm 
thì thấy nó Än mình trong hang đá trên núi Gar-ga-nô ; 
người ta cầm па lấy tên bắn соп bò, song tên chẳng bay 
vào hang, lại quay bay lại trúng nhằm kë bắn ; tức thì ai 
nấy đều kinh hải chẳng dám vào hang, bèn về trình tự sự 
cùng Đức Giám mục, thì Đức Giám mục dạy mọi người 
phải ăn chay cầu nguyện ba ngày. 

Khôi ba ngày Đức thánh Mi-ca-e hiện đến phản cùng 
Đức Giảm mục 1йпд: Ta muốn dùng sự lạ ấy đặng tó cho 
Giám mục cùng mọi người biết : Ta chọn chỗ ấy làm nơi 
riêng đề kính ta và các đắng Thiên thần khác ; nên phải 
cất đền thờ tại đó mà làm việc thờ phượng Chúa. 

Vậy Đức Giám mục cùng bồn đạo đem nhau lên hang 
ấy, thì thấy hang rộng rãi như hình nhà thờ, nên đã don 
đẹp tử tế cùng làm lễ đọc kinh tại đỏ ; và cũng cất đền 
thờ đó nữa. Lại Chúa cüng ban nhiều phép lạ tại đó đặng 
làm chứng Búrc thánh Mi-ca-e hằng phù hộ giáo nhon. 

Bỡi đó Hội thánh lập lễ riêng mà nhớ tích nầy. 

Ta xem lễ nầy càng lễ Đức thánh Мі-са-е tông lãnh 
Thiên thần trong ngày 29 tháng Sep-tem-brẻ, hãy хіп 
người tiếp giúp chúng ta trong con giao chiến ; và hộ phù 
chúng ta đánh phá hiểm hóc mưu sâu qui dữ; vì người là 
nguyên soái thiên binh, có sức hạ Sa-tan cùng các qui đữ 
đang rảo hại linh hồn khắp thế, bắt nó xuống mà giam 
cầm trong hoả ngục. 

SỐ V. — Le D. ĐÀ BÀu снбл các смо ибо. ( 24 Maió ) 


\ 
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6. — Lë B. Bà bàu chữa các giáo hữu làm sao ? 


Bỡi D. Mẹ có lòng thương giúp kë có đạo, nên chẳng 
những bàu chữa cho khỏi ké nghịch thù thiêng liêng, là 
ba thù; mà ghe phen đã cứu giáo nhơn cho kẻ dữ phần 
xác nữa : như khi quản Tur-cô đem binh dành дар có đạo 
cho đặng cướp bốc, cùng bắt kể có đạo về làm tôi, mà 
nhờ ơn Ð. Mẹ cứu giúp, thi dân có đạo đã thắng trận cả 
thề tại nơi mấy cù-lao E-chi-na-đa ; cho đặng nhớ tích ấy 
thì Ð. thánh Pha-pha Pi-ô thứ V ( năm 1566-1572 ) đã 
dạy thêm câu : Ð. Bà phù hộ các giáo hữu cầu cho chúng 
tôi, trong kinh cầu Ð. Bà. 

Đến đời Ð. Giáo Tòng Pi-ô thứ VII ( 1800-1823 ) phải 
quản nghịch đạo bắt ро đến dôi phải bỏ Toà thành mà 
trốn qua thành Sa-vo-na cùng phải tù гас 5 năm, người 
hằng khần nguyện kêu хіп Ð. Mẹ cứu giúp, thì bỗng chúc 
cơn gian nan liền qua, và người được về Toà thánh Ró-ma 
bình yên ; khỏi ít làu người lại phải trận gian nan khác, 
cũng phải bó toà mà sang thành Li-gu-ri-a như vậy, Khi 
người được ơn Ð. Mẹ phù hộ khỏi trận gian truân nầy, 
thì năm 1815 người lập lễ D. Ва bàu chữa các giáo hữu, 
cho đặng tạ ơn Ð. Mẹ. 

Vậy ta biết Ð. Mẹ là đấng bàu chữa phù hộ ta, thì hôm 
nay phải xem lễ sốt sáng, giục lòng tin cày Кёп хіп người 
cứu chữa chúng ta cho khỏi mọi sự dữ phần hồn phần 
xác. Lại phải lo ăn ở cho xứng bậc Кё có đạo dáng cho 
Đức Mẹ thương xem. 


— n 


C ЧЫ 
BOAN THỦ TÁM 
Về các lễ trọng hoặc có việc riêng phải: 
biết, từ tháng duniô đến tháng Octobre, 
KHOẢN I. — THÁNG J0Kiô. 
SỐ I. — VỀ LỄ Trái тм B. С. G. 


1, — Gốc tích lễ kính rất thánh Trái tim Ð, С, G. làm 
sao ? 

Năm 1675 trong tuần lễ Mình thánh Chúa, B. С. б. đã 
tò Trái tim mình cho bà thánh Mar-ga-ri-ta A-la-eo-que là 
người nữ tu đặng xem thấy, và phán cùng người rằng : 
« Хау là Trái tim Cha đã yêu dấu loài người quá bội, nên 
chẳng tiếc sự gì, cho đến hết sirc hết hơi mà tó tình yêu 
mến nó. Nhưng mà chẳng những nó không biết ơn, mà 
lại nó hằng ở vô tinh bae ngãi, khinh mạn dë duôi Cha, 
vì ghe phen nó phạm sự thánh, hay là ở lạt lëo vô phép, 
chẳng biết lòng Cha rất thương yêu nó trong phép Bi tích 
nầy. Mà có một đều khác làm cho cha ưu phiền hơn nữa, 
là những kë đã dàng mình làm tôi tả Cha cách riêng, thì 
kẻ ấy cũng ăn ở cùng Cha như vậy. 

Nhơn vì sự ấy Cha day con phải lo lập một lễ riêng, 
ngày thứ sáu sau lễ Mình thánh Chúa, đề mà kính thờ 
rất thánh Trái tim Cha, và đền bồi phạt tạ Cha cho cân 
xứng. Lại ngày ấy con phải rước lễ, có ý phạt tạ vì sự si 
nhục Trải tìm Cha hằng chịu từ ngày Cha ngự trong phép 
thánh Thè cho đến гау. Nay Cha hứa cùng con: Trái tim 
Cha sẽ mở ra rộng lớn mà rưới xuống mọi ơn thương 
xót, trước là cho những kẻ kính thờ rất thánh Trái tim 
Cha, sau là cho những người hay lo lắng giục bảo kë khác 
tộn kính với nữa. » 


Na 

Bấy giờ bà thánh Mar-ga-ri-ta vì lòng khiêm nhượng 
không dám gánh lo việc đại sự dường ấy, thì B.C. G. phản 
bảo hãy cậy Thầy cả Co-lom-bi-ère lo giùm vòi; đầu sẽ 
gặp nhiều điều ngăn trở, song Chúa sẽ liệu cho thành 
sự. 

Vậy bà thánh ấy thuật lại mọi điều với Thầy cả Co- 
lom-bi-ère là người rất khôn ngoan nhơn đức ; thầy ấy 
xét mọi điều cần thận, đoạn hết lòng giúp bà thánh Mar- 
ga-ri-ta mà lập phép tón kính rất thánh Trái tim Chúa. 
Trước hết cå hai dâng mình cho rất thánh Trái tim 'Chúa, 
và giữ các điều Chúa đã truyền dạy, đoạn giảng rao phép 
йу cho người ta ; ban đầu thì những người trong dòng 
ấy giữ, lần hồi nhiều nơi bắt chước theo. 

Đến năm 1697, Đức Giáo tông In-no-een-ti-ô thứ XI 

ban phép cho dòng ấy màng lễ kính Năm dấu thánh Chúa 
trong ngay thứ VI sau ngày thứ tám lễ Mình thánh Chúa, 
có ý phạt tạ rất thánh Trái tim Chúa. 
“Đến năm 1765, Đức Giáo tông Clê-men-tẻ thử ХШ 
lập lễ riêug đề kính rất thánh Trái tim B. С. С. và cũng 
dạy làm trong ngày ấy, song nội xứ Po-lo-ni-a và một ít 
nơi mà thôi. Qua năm 1856, Đức Giáo tông Phi-ô thứ IX 
truyền làm lễ ấy khắp cả thế gian. Sau nữa năn 1899, Đức 
Giáo tông Lê-ô thứ ХШ nhắc lê ấy lên bậc nhứt, và ban 
phép làm việc kính Trái tim сас ngày thứ VI đầu tháng, 
và dàng cả tháng Ju-ni-ô để kính thờ rất thánh Trái tim; 
lại ra chỉ dụ khuyên mọi người dâng mình cho rất thánh 
Trái tim nữa. 


2, — Sự kính thờ' rất thánh Trái tim B. С, G. là làm 
sao ? 


Chính phép kính thờ rất thánh Trái tim B, C, G. là 


= % = 
nhìn biết Người đã yêu đấu loài người ta, nên đã phú mình | 
chịu chết hầu cứu ta dng rỗi, lại truyền phép thánh Thề - 
nên lương thực mà nuôi linh hồn ta. : 
Nhung mà bỡi người ta có phần xác, có ngũ quan, nên 
phải nhờ vật hữu hình hữu dạng, cho đặng biết cùng tưởng 
nhớ đến sự thiêng liêng mình có $ kính bề trong ; nhơn vì 
sự ấy Hội thánh dạy tac ra hình ảnh rất thánh Trái tìm B. 
C. G. như khi Người tỏ ra cho bà thánh Mar-ga-ri-ta, cho 
người ta dễ tôn kính, cùng dë nhớ lại lòng B. C. G. đã yêu 
dấu mình là dường nào, mà cẩm động kính mến Chúa. 
Vä thiên hạ đều nhìn trải tim là phần trọn; nhứt trong 
người ta cùng là gốc thương yêu, vì linh hồn dùng trải tìm 
mà yêu mến. Ма Ð. С. G. là người cũng như tả vậy, bởi 
đó Chúa cũng có trái tim như ta. Vi vậy ta kính thờ Trái 
tim Người hiệp thành một thề cùng Ngôi thứ Hai, hằng 


sống hẳng trị trên trời và trong phép thánh Thë, trên các 
bàn thờ cùng trong các nhà tam. 

Ấy là chính phép kinh thờ rất thánh Trái tim D. С, G, 
thì làm vậy.. 


8. — Lập phép kính thờ' rất thánh Trái tim B. C. G. 
có ý nào ? 


Hội thánh vàng ý Chúa mà lập phép kính thờ rất 
thánh Trải tìm Người vì 5 y nầy : 

Mới là : có y cho thiên hạ nhìn biết lòng B. C. G. hằng 
yêu mến người ta là dường nào, mà giục ép mọi người 
kinh mến B. C. G. trên hết mọi sự, 

Hai là : Hội thánh có ý bồi thường phạt tạ B. C. G. 
vì những sự sỉ nhục Chúa chịu trót đời và nhứt là sự si 
nhục Người phải chịu từ ngày lập phép thánh Thë cho 
đến rày và cho đến tận thế, 
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Ва là : Hội thành có y lập nước kính mến B. С. G. 

trong lòng kẻ lành cho hoàn thành trọn hảo. Và lại nước 

- kinh mến ấy ở tại sự dàng trót lòng ta đề kính mến Chúa, 
- cùng ra sức nên giống như Người mọi đàng. 

.... Bốn là ; cô y cho kể có tội xem thấy Trái tim Chúa là 

ho tàng đầy lòng nhơn ái vô lượng vô biên, mà thống 

s hồi ăn năn cùng dứt bó mọi dàng lội lỗi, hầu trở về giữ 

x nghĩa cùng Chủa. 
_ лат lå: Hội thánh có y xui діџе kể lành thêm lòng 
sốt sáng hơn nữa, mà cầu nguyện cho Кё có tội trở lại, 


TS cùng dàng mọi việc đền tội hãm mình, mà cửu các đẳng 


ra khỏi lửa Luyện tội, vì Trái tim Chúa yêu dấn những 
linh hồn ấy lắm. 


-4 — Ta phải làm những уіёе gì mì tôn kính rất 
thánh Trái tim Chúa. 


Bë trong ta hãy làm ba sự nầy : 

s Một là : phải năng саш tạ đội ơn B. С. G., vi lòng 
Người yêu dấu ta quả bội, nën đã bô trời mà xuống đất 
vì ta, lại chịu chết trên cây thánh Giá, đặng cứu ta khối 
chết đời đời ; sau nữa dš đề truyền phép thánh Thề mà 
muôi linh hồn ta ; ấy là ba ơn rất trọng ta phải năng nhớ, 
cùng cắm tạ đội ơn rất thành Trái tim Chàa chẳng khi đừng. 

-Hai là : phải lấy lòng sốt sáng mà phạt tạ B. С. G. vì 
những sự bạc ngài vong ân người ta hằng làm cho Chúa, 
nhứt là trong phép thành Thè. Vậy ta phải dàng trót lòng 
ta ebo Người, đề kinh mến Người trên hết mọi sự, cùng 
xem nó như của lễ đền tội, dšng phạt tạ phép công bình 

Chúa. 

Ba là ; ta phải ra sức bắt chước mọi nhon đức rất 
thành Trái tim Chúa đã làm gương, nhứt là lòng khiêm 
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nhượng, hiền lành, sạch së, nhịn nhục, yêu người, cùng 
theo y Chúa trong hết mọi sự. 

Còn các việc bề ngoài thì : 

I — Mỗi ngày khi thức đậy hãy phú dâng mình cho 
rất thánh Trái tim Chủa, và đọc kinh mai cho sốt sáng ; 
nếu đi xem lễ đặng và rước lễ đặng càng tốt, và nếu có 
thể đi chầu Minh Chúa thì hãy đi it là một lần. Đến tối 
cũng lo đọc kinh tối và phải dàng mình cho Chúa như 
vậy nữa. 

П — Mỗi tuần phải kinh ngày thứ VI đề nhớ sự thương 
khó Chúa ; nên hãy có y hãm mình trong lời nói, việc ăn. 
uống ít nhiều, hoặc ăn chay, hoặc gẫm đàng thánh Giá, 
hoặc làm việc khác mặc ý, miễn là làm cho tử tế mà dàng 
cho Chúa. 

Ш — Mỗi tháng phải lo dọn mình chịu lễ trong ngày 
thứ VỊ đầu tháng vì là ngày Ð. C. G. xin ta dàng mà kính... 

' thờ rất thánh Trải tim Người cách riêng như đã nói trong 
lời hỏi thứ 19 trước. 

IV — Mỗi năm đến ngày lễ kính rất thánh Trái tìm Ð. 
C. G. phải lo dọn mình xưng tội chịu lễ, và cå tháng Ju- 
ni-ô mỗi ngày phải làm đôi việc gì mà kinh thờ rất thánh 
Trái tim Chúa, như đọc kinh cầu Trái tim, kinh < Lag 
В. С. G. là Chúa tôi cùng là Đấng, vån vân. > 

Ấy là những điều các đấng dẫn đàng nhơn đức 
chỉ bày ; nhưng mà đời bảy giờ nhiều nơi đã lập 
thói rất lành nầy, là Tôn rất thánh Trái tim Ð. C. G. 
làm vua cai trị gia thất, và B. G. Tông Phi-ô thứ X 
cùng Ð. G. Tông Bê-nê-đi-tô thứ XV đã ưng nhận 
cùng khen việc lành ấy. Vậy việc lành nầy là : mỗi 
gia thất sắm một tượng ảnh Trái tìm cùng xin Thầy cả 
làm phép tượng ảnh ấy, đoạn chủ nhà đem tượng ảnh ấy 


— очна 
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đặt nơi trọng đã dọn sẵn trong nhà ; rồi cả và nhà quì gối 
trước tượng ảnh, Thầy cả đọc kinh dâng mình ; đoạn cả. 
ау ráp một ў nguyệu xin Chúa kháng nhậm ở đỗ trong 
nhà đã dáng cho Người, cả thấy xin Người khấng ngự 
trong nhà mình, hầu cho ai nấy chầu chuc cùng làm tôi tá 
Người, và xin Người xuống ơn chan chứa cùng ban phát 
ơn lành cho mình, theo lòi Người đã hứa. 

Mọi người đứng vào tờ đã làm mà nhận B. C. G. làm 
Vua làm Chủ mình lại hứa sẽ tàn tình vâng cứ điều răn 
B. C. T. và luật Hội thánh, và hứa sẽ giữ mọi điều như 
đã chi trong một tập nhỏ riêng nói về việc Tôn rất 
thánh Trái tim Ð. С. G. làm vua cai trị gia thất. 

Nhà nào đã dàng cho rất thánh Trái tim Chúa làm 
Chủ, cùng giữ mọi điều cần thận như vậy, thì thật là gia 
thất có phước. 


5. — B. C. G. đã hứa ban những ơn nào cho kẻ kính 
thờ: rất thánh Trái tìm Người ? 


B. C. G. đã hứa 12 ơn nầy : 
1° — Tao sẽ ban những ơn cần kíp cho dáng bậc 
chúng nó. 
‚ 2° — Tao sẽ ban cho gia đạo chúng nó đặng an hoà, 
3° — Тао sẽ an ủi chúng nó trong mọi cơn phiền não, 
4° — Tao sẽ nên chó chúng nó, dung thân, đương 
khi sống, mà nhứt là trong giờ làm tử. 

5% — Тао sẽ xối ban phép lành trên mọi việc chúng 
nó toan làm. 

б" — Trong Trải tim Tao những người tội lụy sẽ gặp 
nguồn đào, và biển vô cùng đầy ơn thương xót. 

70 — Nhờ đó những linh hồn nguòi lạnh sẽ trở nên 
sốt sắng. 
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8o — Nhờ đó những linh hồn sốt sắng së chong nên 
trọn lành. 

99 — Тао sẽ ban phước lành cho những nhà chưng 
tượng ảnh Trải tìm Tao mà thành kinh. 

10° — Tao sẽ ban cho сас hàng đạc đức được ơn làm 
cho người ta mũi dạ đả chai. 

119 — Những kë mö đàng sốt sáng nầy, thì Тао sẽ tac 
tên nó vào trong Trái tim Tao mà chẳng hề bôi tüy. 

122 — Bëi Trái tìm Tao đầy lòng thương xót, nên hứa 
rằng : Những kë гооо lễ ngày thử VI tuần đầu cứ luôn 
chín tháng, thì sẽ đặng ơn thống hối khi lâm chung, và 
khỏi chết trong khi bội ngãi củng Tao, lại đặng chịu các 
phép bi tích, vì Trái tim Tao sẽ nên nơi dung thản vững 
chắc cho chúng nó trong giờ làm tử. 


6. — Những đại xá ân xá về Trái tim thề nào.? 


Những Кё có lòng thành kính rất thánh Trái tìm B. C. 
G. sẽ đăng nhờ những đại ха ап xả như sau nầy : 

19 — Chinh ngày lễ kinh rất thánh Trái tím, những kë 
sạch tội trọng chê ghét tội nhẹ đến chầu Minh thánh Chúa 
đang khi đọc kinh Dâng mình cho rất thánh Trái tim, theo 
như thề thire Đức Giáo tông Lê-ö thứ XIII đã dạy năm 1899 
và kinh cầu Trái tim, thì dáng nhờ phép ап xá 7 nắm cùng 
7 mùa, mà nếu những kë ấy đã xưng tội trước chừng 14 
ngày, và ngày ấy rước lễ thi đăng một đại xá. ( Pi-ô x, 22 
Au6. 1906 ) а 

2% — Trong tháng Ju-ni-ỏ ai làm việc kính thờ rất 
thánh Trái tím, ой! kỳ chung hay là riêng, thì mỗi ngày 
được ап ха 7 năm ; bằng làm đủ cả tháng, thì được một 
đại xá mà phẩi xưng tội rước lễ cùng viếng nhà thờ nào 
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đã làm việc kinh Trái tim, và cần nguyện theo ý Đức Giáo 
tông ( LÈ-ò xui, 25 Мл-1-б 1899 ) 

3° — Vä Bức Giáo tông Pi-ò thứ X ngày 30 tháng Mai 
-ò năm 1902 lại ban phép nầy rộng hơn, là ai trong tháng 
ấy đã làm việc kinh thờ Trải tim chung chừng 10 lần, rồi 
lựa một ngày trong tháng ấy, hoặc tám ngày КЁ tiếp sau 
tháng ấy mà xưng tội rước lễ, và viếng nhà thờ họ mình 
hay là nhà thờ nào và cầu nguyệa theo ý Ð. G. tông, thì 
ae, mat phép dai xá. 

= Những kë ra sức khuyên giųc, hoặc day dó chi 

bày, ое lo cách thế cho người ta làm việc tôn kinh Trái 
tim Chúa, như cha mẹ chỉ bày cho con cái, chủ nhà dạy 
tôi tö, chức việc khuyên giục dân sự, vân vân, thì mỗi lần 
làm, được ân ха 500 ngày ; lại trong tháng cũng được môt 
đại xả mặc y chọn ngày nào mà xưng tội rước lễ, vån vân. 
( Pi-ô x, 8 лис. 1906 ) 

5° — Gia thất nào làm việc Tôn rất thánh Trái tim 
Chúa làm Vua cai trị, thì dáng àn tử như trong tập nhỏ nói 
về sự < Tôn rất thánh Trái tim B. С. G. làm Vua cai 
trị Gia thất », đây chẳng kề lại làm chỉ. 

6° -- Đến ngày cuối thánh lu-ni-ô là ngày 30, kë nào 
đã xưng tội và rước lễ, mà đi viếng nhà thở nào đã làm 
việc kính thờ rất thánh Trái tim, và cầu nguyện theo ý Ð. 
Giáo tông, thì cå ngày ấy mỗi tün viễn {, đều được một 
đại xá ( Pl-ô х, 8 лос, 1906 } t 

1. — Về sự được đại ха cå ngày mỗi lần viëng thë 
йү. eó sự gì nên nhắc cho nhở: ? 

Sự nầy nên nhắc cho bồn đạo rõ : 

Một là : tiếng cå ngày nghĩa là khỉ sự tù trưa bữa 
trước đến nửa đêm ngàn йу : ví dụ trong việc đại xả mới 
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nói trên đó, thì khỉ được nhờ đại xå từ trưa 29 Ju-ni-ô 
cho đến nửa đêm 30 rạng ngày mồng một Ju-li-ô ( Аст. 
Ар. Sepis 15 FEBR. 1911 ) 

Vậy khi nào trong thề thức ban ân ха đại xá nói tiếng 
са ngày hay là ngày ấu, thì cũng hiều như vậy. 

Hai 19 : tiếng mỗi lầu viếng, nghĩa là vào nhà thờ ` 
do: it kinh, như 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính màng, có 
ý cầu хіп naw Hội thánh dạy, rồi đi ra khói cita nhà thờ, 
ấy là một lần viếng ; nếu trở vào và đọc như vậy, rồi ra 
thì là một lin nữa. Bði đó phải vô rồi trở ra mới gọi là 
một lần, bằng ở luôn trông mà đọc mïy kinh di nữa cüng 
kề là mặt lần mà thoi. Vi vậy ngày nào có hai ba đại xả 
mà nếu eó раде phải viếng nhà thờ, thì phải làm cách đó 
hai ba lần mới dà việ› ( S. C. 29 Fesa. 1861). Ví dụ trong 
ngày lễ Sinh nhựt D. C. G., thì kẻ vào họ Môi khói được ` 
nở dai xá, mì рафг phải viếng nhà thờ; lại kë vào ho ` 
áo Ð. Bà đen và xanh cũng nhờ đại xá ngày ấy, song cũng 
phải viếng nhà thờ, уйу ké đã vào cå ba họ, và cũng muốn 
diye dai xå cả bà, thì phải viếng nhì thờ cách mới nói 
trăn đủ balin. Naứng vậy phẩi làm cách sốt sing nghiêm 
trang tế chinh nết na bề trong bề ngoài, chẳng phải làm 
lấy rồi mà d rys oa đại xì đầu ; ấy là hai đều đáng nhớ, ` 


SỐ II, — VỆ LỄ ÔNG THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, (%1 
Junió ). 


з. — Lễ sanh nhựt ông thánh Gioan Bao ti-xi-ta làm 
sao ? 

Hội thành mäng lễ các thành khác, thì mäng ngày các 
đắn ấy đượa vë !hiên đàng cbầu: chu; Chúa hưởng 
phuc dời đời, chẳng có mäng ngày các đắng ấy sanh ra 


ране фри атлара е 2ай as 
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ở thể nầy ; có một minh ông thánh Gioan Bao-li-xi-ta 
được Hội thánh mäng ngày sanh nhựt mà thôi : vì Người 
được đầy ơn B. C. T. T., được khỏi tội tó tông, được nên 
thánh từ thuổ còn trong lòng mẹ. 

Số là khi Thiên thần truyền tin cho B. Bà chịu thai 
Соп B. С. T. thì cũng nói cho B. Mẹ hay bà thánh I-sa-ve 
là họ hàng B. Mẹ đã thọ thai được sáu tháng; В. Mẹ bèn 
trầy đi thăm, mà khi Ð. Mẹ vào nhà thì kính chào bà thánh 
ấy, thoát chúc ông thánh Gioan ở trong lòng bà thánh I- 
sa-ve, nhìn biết Chúa mà nhảy mäng và đăng khỏi tội tó 
tông ( Luc. 1, 36-45 ). 

Vũ ngày ông thánh Gioan sinh ra thì đã làm cho thiên 
hạ vui mäng, y như lời Thiên thần đã bào cho ông thánh 
Da-ca-ri-a ngày trước ( Luc. 1, 14); vì khi người ta nghe 
bà I-sa-ve là kë son sẻ, lại đã già, mà còn sanh được con 
trai, thi đều tới mäng cho người, và đến bữa cắt bì, đặt 
tên, thì người ta muốn đặt tên соп trẻ là Da-ea-ri-a theo 
như tên cha người ; song bà thánh T-sa-ve không chịu, 
biểu phải đặt là Gioan, thì người ta ra dấu hỏi ông thánh 
Da-ca-ri-a ; nhon vì ông ấy đã phải сат từ khi Thiên 
thần truyền tin.cho người hay, người sẽ sinh đặng соп 
trai, mà người không tin ( Luc. I, 18-20 ) ; уду ông thánh 
Da-ca-ri-a хіп đưa tấm bàn cho người viết tổ ý mình, thì 
người ta đưa tấm bản, và người viết rằng : Phải gọi tên 
trẻ nầy là Gioan ; tức thì miệng lưỡi người mở ra nói 
được mà ngợi khen Chúa, lại được đầy ơn Chúa soi sáng, 


- nên đã nói tiên tri nhiều điều về con trẻ nầy và về Chúa 


Cứu thế nữa ( Luc. т. 59, 90 ). 

Nhơn vì các sự ấy Hội thánh mäng lễ Sinh nhựt ông 
thánh Gioan Bao-ti-xi-ta thì thậm phải lắm, mà lễ nầy đã 
có lâu đời, vì trang dòi thứ V thì đã thấy sàeh nói về ngày 
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kinh тп Kính ( Credo ); trừ ra Trắng ngày Cha mi 
thôi, vì ông thành Gioan sinh trước Сійа Cửu en 


vë những nhơn đứe nào ? 


Ta phẩi bất chước các проп đức näy: 19 Là 
nhượng, vì dầu người được đầy ơn Chúa thuở. còn t 
lòng mẹ, được КЧ Tiền hô Chúa Cứu thế, dầu ăn : 
lành Ха 401 thiên hạ ngờ là Chúa Cứu thế, song ШЕ; 
minh xuốaz coi mình nhir không, xưng mình 1а t 
bảo mà thôi, và xưng mình chẳng dàng cột dây Я 
Chúa Cứu thế ( Myrra. ш, 11 ). 29 Là nhon đức sốt sẵn, pami 
sång danh Chúa, vì người đã ra sức giảng khuyên ngwòi ta 
ăn пап trở lại và nhìn biết Chúa Cửu thế. (есш, 1- 
39 Nhơn đức mạnh më, vi người chẳng đua ninh vua] 
ro-de, nên đã phải chịu tù гас và chịu chết( Luc. m, 19, 
Marru. xiv, 4-11 ). Lai cũng có nhiều nhon đức khác nữa, va 
như sự hãm mình, tiết kiệm, sự sạch sẽ, vân vån. “á 

SỐ Ш. — VỀ LỄ охо THÁNH Puë-6ó, .PHao-rồ TÔNG 
Đồ. ( 30 Junió ) 

10. — Ngày lễ ông thánh Phêrô cùng ông thánh 
Phao-lồ thề nao 2 “ 

Воі hai ông thánh này đồng công hiệp lực giảng dạy 
mở mang dạo thánh Chúa, cùng lập toà thánh ở thành. 
Rò-ma, cùng đã chịu tử vì đạo thánh Chúa tại dó trong 
một ngày cùng nhau, nên Hội thánh lập một lễ trọng dë ` 
kinh hai dáng thành ấy chung một bữa, và lễ ấy đã có ` 
lâu đời, vì trong năm 958 đã eó tích truyền ngày lễ ấy, V& 
lại ё khi nào có lễ ông thánh Phê-rô, ví dụ lễ người được 


ra khỏi tù гас ( 1 Aug. ), lễ kinh toà người ở thành Rô- 


__ ma ( 18 lan. ) vàn vàn, thì Hội thánh nhẳ¿ đến ông thánh 
_Phao-lồ luôn ; và hē cỏ ngày lễ kinh ông thánh Phao-lồ 

“như ngày 30 Ju-ni-ô ; và ngày 25 Jan. nhắc lại sự ông 

- thánh ấy trở lai đạo Chúa, thì Hội thánh nhớ đến ông 
_ thành Phê-rô luôn nữa 


41. — Ta phải bắt chước hai ông thánh nầy làm sao ? 


Về tánh hạnh hai đắng thánh ấy, hãy coi trong truyện 

_ các thánh ngày 29 và 30 tháng Ju-ni-6, đây chẳng kề ra 
làm chỉ, chỉ nói it điều ta phải bắt chước hai dáng thánh 
ấy mà thôi. Vậy ta phải bắt chước ông thánh Phê-rô về 
nhon. đức tin và nhon đức kinh mến, cùng sự ăn nin khóc 


x óc vì tội lỗi. 


19 — Ông thánh Phẻ-rô có đức tin mạnh mẽ lắm, vì 
khi D. С. G. hỏi các thánh Tông đồ tưởng Chúa là ai, thì 


__ người trả lời rằng : Lay Chúa, Chủa là Chúa Ki-ri-xi-tó 
con b. С. Т. hằng sống ( Макс. уш, 29), Lại khi B. С. G. 


giảng về phép Minh thánh Máu thánh Người, thì nhiều kë 
lấy làm khó hiu, khó tin, nên có nhiều kẻ trong môn đệ 
Chùa cũng bỏ Chúa mà trở về, không muốn theo nữa ; 
bấy giờ Ð. С. G. hỏi các thánh Tông đồ rằng: Chó thi 
ba cũng muốn bỏ Tao chăng ? Ông thánh Phê-rô liền trả 
lời : Chúng tỏi bỏ Thầy mà đến cùng ai ? Có một mình 
1hầu chỉ đảng ngay lẽ chỉnh đem chúng tôi đến sự sống 
đời đời mà thôi ( Joan. ут, 67-69 ). 

90 — Về sự kính mến Chúa, thì khi B. C. G. hỏi người 
ba lần : Phê-rô có тёп Thầu chăng 9 thì người đều thưa 
rằng : Lay Chúa, Chúa biết lòng 'ôi, tôi yêu тёп Chúa lắm 
( Толх. хх, 15-17 ) ; mà chẳng phải là người nói ngoài 
môi miệng mà thôi, song người đã lấy việc làm mà làm 


chứng lòng người thật kính mến Chúa, vì người đã liều 
sự sống mình vì Chúa. 


20 — Về sự ông thánh nầy ăn năn tội, thì trước hết - 


ta hãy nhớ sự người đã sa ngã mà sợ cho ta ; vì đầu ông. 
thánh nầy đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, 
và dầu người đã có lòng sốt sắng kinh mến Chúa, song 
hãy còn sa phạm tội, huống lựa là ta ? Vậy ta hãy: nhở 
lời ông thánh Au-gu-ti-nô nói : « Нё tội nào kë khác phạm 
được, thì ta cũng pham được, » nên chở có cậy mình. 
Đoạn ta hãy soi gương ông thành Phê-rô mà šn nắn khóc 
lóc vì các tội ta phạm mất lòng Chúa ; vì có lời truyền 
rằng : Са đời ông thánh Phêrô hàng nhớ tội mình đã phạm 
mỗi đêm bể khi gà дау thì người thức dày mà ăn năn j 
kbóc lóe, nên hai bên má người ra nhu hai suối nước 
mắt chảy. : ý 

Còn về ông thánh Phao-lồ thì hãy båt chước sự chịu 
khó làm sáng danh Chúa và cứu linh hồn người ta ; vì trót - 
đời người những chiu khó đi nơi nầy sang chỗ nọ mà 
giảng khuyên người ta giữ đạo thánh Chúa, dầu ai thương; 
аі ghét, ai bình hay fà bắt рб thì eñng chẳng sá chỉ, một 
đốc chí thương hết mọi người, và khát khao ao ước cho 
mọi người đặng rồi ; dầu quân dü điệu người đi xử tử, 
thì chẳng lo đến mình, một lo an ủi những kẻ ấy ăn năn 
trở lại mà thôi. 

KHOẢN II. — THÁNG JuLiô. 

VỀ NGÀy LẺ D. ВА TRÊN NÚ) CA-RA-MÊ-LÔ VÀ VỀ HỌ 
ÁO ĐEN. 

1. — Lễ р. Bà trên núi Ca-ra-mê-lô làm sao ? 


Vốn lễ nầy là lễ bậc ba, song có nhiều việc phải nói 


cho bồn đạo biết vì là họ áo B. Bà trên núi Ca-ra-mê-lô, 
nên phải giải nhiều điều đặng tấn ích cho bồn đạo. 

Lễ nầy lập đời thứ XVI, và năm 1587 B. G. Tông Six- 
tô thứ V ưng nhận cho các đòng về họ D. Bà trên núi 
Ca-ra-mê-lô và một it nơi được làm, Đến năm 1726, D. 
‚б. Tông Bẻ-nê-đi-tô ХШ ban phép cho làm khắp cå và 
Hội thánh. 


2. — Tiếng Ca-ra-mê-lô nghĩa là làm sao ? 


__ Ca-ra-mê-tô là tên núi Кіа trong nước Giu-déu : xưa 
- thánh Tiên (гі E-li-a lên núi ấy mà cầu nguyện xin B. C. 
Т. bạn mưa xuống cho thiên hạ nhờ, vì khí ấy Chúa phạt 
nước Giu-dêu phải đại hạn hơn ba năm ; vậy khi thánh 
Tiên tri E-li-a eầu nguyện, thì sai đầy tớ cứ phía biên mà 
coi bày lần ; đến lần thứ bảy đầy tớ đến thưa rằng: có 
thấy một chút mày nhỏ mọc lên giống như bàn chơn 
người ta, thì thánh Tiên tri dạy xuống tàu vua А-сар còn 
đợi đưới chon núi trổ về cho kíp vì sẽ có mưa lớn hòng 
đến ; bỗng chúc trời phát mày gió lên cùng mưa xuống 
cả thề ( HI REG. хуш, 42-15 ). 
Các thánh Sư cắt nghĩa mụt mây nhỏ ấy chỉ rất thánh 
B. Bà Ма-гі-а, tuy là nhỏ mọn, song Con người là B. С. 
G. thì như mưa lớn, làm cho cả và thiên hạ đượm nhuần 
ơn thánh. Đến sau cüng có nhiều thánh tiên tri và kë 
nhon đức bắt chước thánh tiên tri E-li-a, lên nủi ấy mà 
ở în, tu thân tập đức. 


8. — Còn dòng B. Bà trên núi Са-га-тё-10 làm sao ? 


B. С. G. ra đời chuộc tội chịu chết, sống lại lên trời, 
đoạn thì có nhiều người bồn đạo muốn xa lánh thế tục, 
cho đặng gẫm suy việc thiêng liêng, bèn lên núi Са-га: 


mê-lô lập nhà mà ở cho vắng vë tịch mạc hơn ; mà phô 
` kë ấy có lòng tôn kính B. Bà lắm, hãng cầu хіп người 
phù hộ gìn giữ binh vực mình nh con phú mình trong 
tay Mẹ vậy. Уйа khi Ð. Mẹ đã lia thế nầy rồi, thì phô kể 
ấy làm một nhà thờ tại nơi thánh Tiên trì E-li-a cầu 
nguyện mà đã thấy mut mây xưa, cho đặng làm việc thờ ` 
phượng Chủa và tôn kinh Ð. Mẹ ; mà Ð. Mẹ hằng gìn giữ 
binh vực kë đã phú dáng mình cho người, nên lần hồi 
nhiều nơi đã bắt chước gương phô kë ấy và lập đòng goi 
là dòng B. Bà trên núi Са-га-їпё-1б. Š 
4. — Còn về áo họ B. Bà trên núi Ca-ra-mê-lò ( áo 
đen ) lm sao ? : 
Đến đời thứ ХШ ngày 16 tháng Ju-li-ó năm 1251, B. 
Mẹ hiện ra cùng ông thánh Si-mon Stock là bề trên nhà. 
dòng Ca-ra-mê-lô ở nước Hồng mao, đưa áo пї đen là áo 
các thầy dòng ấy quen mặc, mà hứa : « hễ ai mặc áo nầy 
và giữ đạo tử tế cho đến chết, thì B. Mẹ nhận nó làm con 
riêng, mà lo binh vực këo nó phải sa hoà ngục. > 
Vậy ông thánh Si-mon đã lo giảng rao lời B. Mẹ hứa, 
cùng giuc giáo nhon mặc áo như Э. Mẹ dạy, nên chẳng 
những là kë vào ở trong nhà dòng, mà lại kë ở thế gian 
cũng được nhờ ơn ích bỡi áo ấy, miễn là giữ trọn các 
điều như së chỉ tròng lời hồi sau. 
Vš lại đến năm 1332 В. Mẹ lại hiện ra phán bảo B. 
G. tông Gioan thứ XXH hãy binh vực dòng Ca-ra-mê-lô, 
và D. Me hứa sẽ cứu giúp những linh hồn kë đã mang áo 
B. Mẹ cho mau khôi Luyện ngục пр là trong ngày thứ 
ҮП sau khi kể ấy qua đời. 
Vậy Đức Giáo tông đã ra sắc tại ngày 3 tháng Mar-ti-ô 
năm 1322 mà chỉ các việc phải giữ cho đăng nhờ ơn D. 
Mẹ ban như lời Người đã bira. 


B. — Vậy phải giữ những sự gì ? 

1 — Theo lời B. Mẹ hứa lần trước cùng ông thánh 
Si-mon là sẽ cửu kể mang áo D. Mẹ khỏi sa hoà ngục, thì 
phải giữ các điều nầy : 

10 — Phải cỏ Thầy cả làm phép áo ấy và cho mặc 
lần đầu. 

90 — Phải biên tên mình vào số kë đã vào họ ấy ; đều 
nầy xưa là cần đến dôi chẳng biên tên, thì chẳng dáng 
nhờ ơn ích ban cho kë vào họ ấy, mà nay thì chẳng cần 
như уйу nữa. 

30 — Áo ấy phải bằng ni dėt sắc đen, hoặc xám xám, 
mang một bên một tấm. 

4% - Phải mang cho đến chết, có cồi ra một hai khi 
eó việc, rồi mang lại, nếu rủi bó quèn đôi ba ngày, thì 
сас ân xà đại xá mấy ngày đó cũng còn được nhờ ; song 
nếu bỏ làu tháng rồi mang lại thì không cần phải làm 
phép lại, mà các ân xá đại xá trong mấy tháng đó, thì 
chẳng được nhờ ; bằng ai cố tình bỏ, mà sau ăn пів 
muốn mang lai, thì phải xin làm phép lại và biên tên lại. 

5° -— Chẳng buộc đọc kinh gì riêng, miễn là giữ đạo 
cho tử tế thì đủ, 

Вау có tượng ảnh thế ào Ð. Bà là tượng ảnh một 
bën có hình Ð. Mẹ, một bên có hình B. C. G. Trải tim ; 
vậy khi ai đã mang áo D. Mẹ rồi, sau muốn dùng tượng ảnh 
ấy mà thế lại, thì hãy xin Thầy cà làm phép tượng ảnh. 

П. — Cho đặng nhờ ơn B. Mẹ cứu giúp mau ra khỏi 
Luyện ngục như Ð. Mẹ đã phán cùng Ð. G. tông-Gioan 
XXII, thì phải giữ các điều sau nầy : 

19 — Giữ trọn 5 điều đã kề trước. 

2% — Phải giữ sự sạch sẽ thẻo dáng bậc minb ; nghĩa 
là kẻ đồng trình giữ theo bậc đồng trinh vẹn vẻ ; bậc goà 


= ло — 


bua hãy giữ trọn theo bậc под bua ; bậc vợ chồng phải giữ 
phép rhứt phu nhứt phụ cho trọn niềm. 

3° — Phải đọc kinh tiều khoá B. Ва ( Officium раг- 
vum В. M. V. ) ; kë nào không biết đọc hoặc mắc việc 
đọc khóng đặng, thì phải giữ chay lòng mọi ngày Hội 
thánh buộc phải ăn chay ; lại phải kiêng thịt các ngày thứ 
tư, thứ sáu và thử bày, song năm nào ngày lễ Sanh nhựt 
B. С. б. nhằm các ngày ấy thì khỏi kiêng thịt bữa ấy, 
Bằng ai giữ chay һау là kiêng thịt chẳng đặng, thì phải. 
xin cha linh hôn đồi việc lành khảc mà thế lại. 


6. — Các đại xá ân xá về họ áo В. Bà Ca-ra-mê-lô 
thề nào ? 


I — Đại xá: 1° Chính ngày vào bọ, là mang ào và 
biên tên vào só. 

20 Chinh ngày lễ Ð. Bà trên nủi Ca-ra-mê-lô là 16 
tháng Ju-ni-ò ( nếu ngày ấy mắc ngăn trở thì ngày Chúa 
nhựt sau lễ ấy ). : 

Việc phải làm cho đặng ơn đại xà hai ngày ấy là 
xưng tội rước lễ và cầu theo ý Hội thánh. Р 

30 — Được nhờ dai xá những ngày sau nầy nữa : 

a) Các ngày lễ về Chúa, là : lễ Sanh nhựt B. C. G. 
ngày thứ V tuần thánh, Phục sinh và lễ Thăng thiên. 

b) Các ngày lễ về B. Mẹ, là : lễ B. Bà chẳng hề mắc 
tội 18 tông, Sanh nhựt, Chịu truyền tin; Bem B. C.G. vào 
đền thánh; Mông triệu thăng thiên ; Kính rất thánh Trái 
tim Ð. Mẹ; Đi viếng bà thánh I-sa-ve; Phú mình vào đền 
thánh, lại nếu ngày lễ Ð. Bà trên núi Ca-ra-mê-lô, không 
nhờ đại xá được như mới nỏi trên, thì một ngày trong tám 
ngày sau bữa lễ ấy. 

c) Các ngày lễ về các thánh, là : lễ ông thánh Giu- 
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зе trong tháng Mar-ti-ô, và lễ ông thánh Giu-se là bồn 
mạng, nếu ngày ấy mắc việc, thì mọt ngày nào trong tám 
ngày sau lễ ấy. Lễ bà thánh Тё-гё-ха hay là ngày nào trong 
tắm ngày sau ; lễ ông thánh Gioan thánh giả ( 24 Nov. ) 
hay là ngày nào trong tám ngày sau. 

а) Các ngày khác: ngày 4 tháng Fê-bru-a-ri-ô ; ngày 
5, 16, 25 tháng Ma-i-ô ; ngày 20, 26 tháng Ju-li-ô, ; ngày 7, 
27 tháng Au-gus-tô ; ngày 15 tháng No-vem-brë, song nếu 
ngày 15 ấy trúng Chúa Nhựt, thì dời qua 16. 

Việc phải làm cho đặng nhờ ơn đại xá các ngày đã kề 
trong khoản thứ ba đây, là phải xưng tội rước lễ, cầu theo 
$ Hội thánh và đi viếng nhà thờ họ áo Ð. Bà trên núi Ca- 
ra-mê-lô ; bằng địa hạt nào không có nhà thờ họ áo B. Bà, 
thì phải đi viếng nhà thờ sở chính trong địa hạt. 

Các ơn đại xá đã kề trong các khoản trên dó, thầy đều 
nền nhường lại chó các đẳng linh hồn nơi Luyện ngục. 

40 — Sau hết được một đại xá khi mong qua đời ; mà 
cho được ơn đại xá ấy, thì phải xưng tội rước lễ, cùng kêu 
lên cực trọng Giê-su Ma-ri-d. Mà nếu gấp rúc xưng tội 
chịu lễ không kịp, thì phải giục lòng ăn nắn tội thật và kêu 
tên cực trọng, it nữa là kêu trong lòng. 

II — Về ân ха: 19 Hë ai rước lễ mỗi tháng một lần 
cùng cầu nguyện theo ý B. G. tông, hay là kë theo chšu 
Mình thánh Chúa đem cho kẻ liệt và cầu nguyện cho kẻ ấy, 
thì đăng nhờ ân xá 5 năm cùng 5 mùa. 

20 — Mỗi khi làm việc gì lành, như đi dwa xác, giúp 
đổ kë khó khăn, làm cho người hoà thuận, dạy dỗ kë đốt 
nát về lë đạo, v. v., thì đặng nhờ ân xá 100 ngày. 

— Нё ai vào họ mà liêng thịt ngày thứ IV thứ УП 
- thì đặng nhờ 300 ngày ап xá trong môi bữa kiêng ấy. 


Хез 1 = 


-40 — Mỗi ngày ai đọc 7 kinh Lay cha, 7 kinh Kinh 
mäng mà kinh B. Bà, thì đặng nhờ 40 ngày ап xå. 3 
Những ân xá mới kề trước nầy đặng nhường lại cho 
cho đẳng. Я : Ў 
Sàn đây cũng nên nhắc một chút, là : cha mẹ kë coi... 

sóc day dó, vân vân, hãy lo liệu cho con cải, tôi tở mang ` 
ào B. Mẹ cho nó nhờ nhiều phần ich. Kẻ giúp người liệt... 
hãy nhở coi kẻ liệt có mang ào D. Mẹ chăng ; nču chwa, hay 
liệu xin Thầy cả đi làm phước kể liệt, làm phép và mang... ` 
cho nó, cùng cất nghĩa cho nó hiều it nhiều mà tròng cày . 
B. Mẹ, hầu nó được nhờ phần ích ; nếu kẻ liệt đã mang áo, 
hãy coi cho nó hồi gần chết có áo, hay là ảnh thế áo trong ` 
mình nó, cùng năng nhắc nó trông cậy kêu xin В. Mẹ, пті 
là kêu tên cực trọng cho nó nghe mà kêu theo. 4 


KHOẢN Ш. — THÁNG A06usTô. У 
SỐ 1. — LỄ ôNG THÁNH PnÈ-hô кнӧг то RAC ( Í aug. Jis 
1. — Lễ ông thånh Phê-rô khỏi tù гас thë nào ? 


Khi ông thành Phé-ró còn ở дїйпд đạo tại nước Giu- 
dèu, thì phải vua Hẻ-ro-de bắt, đóng xiềng và Dó tù, có ý` 
giết sau lễ Pha-xi-ca ; song giáo hữu hiệp nhau cầu xin. 
Chúa cứu ông thành ấy, thì Chủa nhậm lời, mà cho Thiên 
thần xuống dem người ra khỏi (Аст. Ar. xu, 1.17), Bòn 
đạo thành Giê-ru-sa-lem tìm được xiềng ông thánh Phê-rô... 
phải mang khi ấy, thì gìn giữ cần thận như của châu báu, 

Cách hai mươi năm ông thánh Phê-rô qua lập toà © 
Rô-ma đoạn, phải vua Në-ró bắt cùng đóng xiềng và giam 
trong ngục, rồi đóng dinh vào cây thập ас; mà bồn đạo 
cũug lấy được xiëng người mang khi ấy, và đề tại nơi Toà 


thánh, 


———— g4... VN 


Đến năm 430 bà hoàng hậu Eu-đo-xi-a qua Giê-ru-sa- 
lem viếng đất thánh, thì bồn đạo đem cái xiềng ông thánh 
Phê-rô phải mang đời vua Hé-ro-de, mà dàng cho bà ấy. 
Bà hoàng hậu vui mầng sấp mình, hôn kính, cùng gởi về 


- Rô-ma cho con gái mình là Ец-о-хі-а ; bà ấy lại đem cho 


Đức Giáo tông 5іх-10 thứ Ш ; Đức Giáo tèng bèn dạy lấy 
cái xiềng ông thánh Phê-rô đã phải mang tại Rô-ma mà 
sảnh coi hai cái thề nào. Аі ngờ, lạ thay ! vừa khi Đức 
Giáo lông đem hai cái xiềng lại kế nhau, thoát chúc dinh 
nhau y nguyên một cài đường như một thợ làm. Vậy Đức 
Giáo tông dạy cất một đền thờ tại thành Ró-ma mà đề hai 
xiềng ấy ; cùng lập lễ riêng mà nhớ tích, và cũng có nhiều 
phép lạ tại đó nữa. 

Vậy ngày lễ hôm nay là lễ kính ông thánh Phê-rô phải 
mang xiềng, mà bồn đạo ta quen gọi lễ ông thánh Phê-rô 
khỏi tù гас, nhon trong lễ ấy đọc bài sách kề tích người 
được cứu ra khỏi tù. 

Та xem lễ nầy hãy xin Chúa, vì công nghiệp ông thánh 
Phê-rê, mở dây buộc cầm chúng ta trong vòng tội lỗi và 
tính hư nết xấu ; và ban ơn cho chủng ta kết hiệp cùng 
Chúa bền chặt cho đến mãn đời. 

` ( Hôm пау trong lịch địa phận ta сб lời айп các sở 
phải tính sò, thì Һау oáng lo chớ khá diễn tri.) 


SỐ II. — LỄ Ð. Bà xuống тоуќт( 5 Aug. ) 

2. — Lễ D. Bà xuống tuyết làm sao ? 

Trong đời B. G. tông Li-bê-ri-ô năm 352, có hai vợ 
chồng tên là Gioan, giàu có và nhon đức lắm, song không 
con ; cá hai xin dâng của сді mình cho D. Mẹ, và kêu xin 
В. Mẹ khäng chỉ phải dùng của ấy mà làm việc lành nào. 
В. Mẹ nhậm lời, nên ban đêm tô cho hai vợ chồng biết y 

— lỗ 


ЖОЛДА 


B. Me muốn dùng của ấy đặng cất một nhà thờ nơi kia ; 
và B. Mẹ dạy sång ngày đi đến chỗ có tuyết sa ; mà khi 
ấy là mùa hè, không lẽ tuyết sa được, song Ð. Mẹ phép 


tắc cho tuyết sa xuống phủ một nơi kia. 


Và Ð. Mẹ cũng hiện ra cùng Đức Giáo tông và tỏ ý mình 
muốn dùng của ông Gioan cúng mà làm đền thờ tại nơi 
mình sẽ cho tuyết sa xuống. Vậy sáng ngày B. Giáo tông 
cùng các thầy và bồn đạo đến nơi Ð. Mẹ đã chỉ, thì thấy y 
như lời Ð. Mẹ đã bảo ; nên đã xây một đền thờ rộng tốt 
dâng cho B. Mẹ, cùng lập lễ Ð. Bà xuống tuyết, mà nhở 
phép lạ ấy. 

Vä đền thờ nầy bỡi lớn hơn các đền thờ đã dâng cho 
B. Mẹ tại Rô-ma, nên quen gọi là ĐỀN тно Lớn Ð. МЕ : 
lại cũng gọi là đền thờ Máng cỏ nữa, vì trong đời thứ VII 
Hội thánh đã được mång cổ B.: C. G. nằm xưa, thì đem 
về đề trong một phòng tại nhà thờ nầy. ( Coi lại phần V, 
đoạn II, khoan 1, lời hải 3 ). 


Уйу ngày lễ nầy thì khi xưa mäng tại Rô-ma mà thôi, 
song đến năm 1568 Đức Giáo tông Phi-ô thứ V đã cho làm 
cả và Hội thánh, và năm 1602 Đức Giáo tông Clê-men-tê 
nhắc lên bậc ba ( duplex majus ). 


Ta xem lễ nầy hãy dốc lòng hai sự: Một là, nếu ta có 
của cải, thì chớ hà tiện cùng Ð. Mẹ, hãy bắt chước ông 
Gioan nầy, cúng thí đặng trau giồi nhà đề kinh thờ Người; 
bằng ta nghèo khô, thì hãy sẵn lòng dâng công mìnhi 
đặng trợ giúp tu bồ, hoặc dọn dẹp nhà thờ Ð. Mẹ. Ha, 
là, hãy nhớ lòng ta là đền thờ Chúa ;:ta muốn cho đẹp 
lòng Chúa và Đức Mẹ, thì phải trau giồi đền thờ ấy cho 
trong sạch như tuyết, nghĩa là giữ gìn cho khỏi tội. 
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SỐ Ш. — VỀ LỄ Р. BÀ MÔNG TRIỆU THÄNG THIÊN. 

8. — Sự tích Ð. Mẹ qua đời và mông triệu thăng 
thiên thề nào ? 

Có lời truyền rằng : Rất thánh B. Bà Ma-ri-a sống 
ở thế nầy được 63 tuổi, song duông nhan đẹp để tốt lành 
như khi chịu thai Chúa Cứu thế ; nhơn vì B. Mẹ chẳng 
mắc tội tổ tông, cùng vẹn sạch mọi tội mình làm, nên 
thân thề người chẳng hề nhuốm bịnh hoạn, tật nguyền 
yếu liệt chút nào. Đến kỳ Chúa định rước người về Thiên 
đàng, thì Chúa cho các thánh Tông đồ hay trước, đặng 
tè tựu về thành Giê-ru-sa-lem mà từ giã B. Mẹ một lần 
sau hết. 

Các thánh Tông-đồ đã về đủ, trừ ra ông thánh Tô- 
ma bổi đi giảng đạo bên Đông xa, về chưa kịp, mà cũng 
là thánh y Chúa định vậy, cho đặng làm chứng B. Mẹ đã 
được sống lại và lên trời, Ð. Mẹ bèn an ủi khuyên dạy 
các thánh ấy mọi điều, cùng hứa mình sẽ binh vực phù 
hộ Hội thánh chẳng hề bỏ ; đoạn Ð. Mẹ ước ao kết hiệp 
làm một cùng Chúa, mà bỡi lửa kính mến Chúa đốt 
trong lòng Người, thì linh hồn Người lia khói xác cách 
em ái dịu dàng không lưỡi пао nói xiết, chẳng bút nào 
chép cùng ; khi ấy Ð. С. G. cùng muôn vàn Thiên thần 
tác thánh xuống rước linh hồn rất thánh ấy mà đem lên 
Thiên đàng. 

Các thánh Tông đồ bâng-khuâng thương tiếc Ð. Mẹ 
khôn kề xiết, song cũng vâng theo ý Chúa, mà tảng Ð. Mẹ 
hơi vườn Giết~sê=ma-ni, và ở lại đó mà than khóc, song 
đêm ngày hằng nghe tiếng Thiên thần xưởng hát rất êm 
ái ngọt ngào, và nhứt là nhở lời B. Mẹ trối phú, an ủi, và 
hứa së binh vực phù hộ, thì lại đem lòng trông cậy và 
giảm bớt lòng phiền. 


Жы 2700 = 


Khôi ba ngày ông thánh Tô-ma mới về đến nơi, nguð 
ước ao thấy mặt B. Mẹ một lần sau hết dưới đất nầy, nên _ 
các thánh Tông đồ chìu lòng ông thánh ấy mà mở lăng ˆ 
ra, song chẳng còn thấy xác D. Mẹ nữa, một thấy những ` 
khăn và đồ liệm xác mà thôi, và ngày ấy nghe tiếng Thiên... 
thần hát cung rất lạ lùng bay lên trời, cùng. xa lần lần. 
cho đến khi hết nghe đặng nữa. Vậy các thánh Tông đồ, 
đóng cữa lăng lại, trở về thành Giê-ru-sa-lem vui mäng- 
cảm ơn Chúa đã rước xác rất thánh D. Mẹ lên trời ; và..... 
từ đó đến rày, mọi người đều tin thật xác Ð. Mẹ đã đượế ? 
sống lại mà lên Thiên dàng như хас B. С. G.. 

Vậy dàu Hội thánh chưa đoán định cùng tà đến. 
buộc ta phải tin điều ấy, song ta chở hồ nghi, một phải 
tin như ý Hội thánh, và Hội thánh đã lập lễ B, Bà mông. 
triệu thăng thiên đã lâu đời, là từ đời thứ V cho đến гау, 
lại có nhiều đấng thánh Sư rất thông thái chép sách làm ‹ 
chứng về điều ấy rõ ràng nữa. 

4. — Ta xem lễ nầy phải giụe lòng làm những sự gi? - 

Phải giục lòng ta làm ba sự nầy : Mót lá: bắt chước. 
Ð. Mẹ mà bó dứt lòng yêu chuộng sự thế gian, cùng ra, 
sức giữ mình cho vẹn sạch tội lỗi cho đặng chết lành trong ` 
tay Chúa cùng Ð. Mẹ. 

Hai là cả lòng trông cậy B. Mẹ, cùng gắn vó kêu xin ' 


lâm chung. 

Ba là giục lòng tin xác ta sẽ sống lại, mà hễ muốn 
cho xác ta được sống lại tốt lành sáng láng, thì khi ở đời. - 
nầy phải lo hãm dẹp nó cùng ra sức làm việc lành 
phước đức ; bằng ta duông theo nó št sẽ sống lại khốn 
nạn mà chớ. 


{ 
l 
người bàu chữa phủ hộ ta khi còn sống, và nhứt là. khi Í 


SỐ ІУ. --LÈ RÍNH RÄT THÁNH Thái TIM vEN зАсн D. ВА, 

5. — Lë kính rất thánh Trái tim ven sạch Ð. Bà làm 
_ sao? 

Lễ nầy B. Giáo tong Phi-ò УП năm 1805 đã ban cho 
một it nơi đăng làm tại ngày Chúa nhựt kế ngày thứ 8 
sau lễ Ð. Bà mông triệu thắng thiên : và nắm 1878 Ð, 
Giáo tông Lë-ó ХШ ban cho các Thầy cả thuộc về thành 

_Вб-ша được làm, cũng trong Chúa nhựt ấy. Song từ P. 
Giáo tông Phi-ô X ra sắc 1913 ( Proprio motu ) về sau, thì 

„nơi nào được phép làm lễ nầy, phải làm ngày thứ УП san 
lễ kinh rất thánh Trái tim B. C. G. 

Bên Annam thì ngoài Bắc-kỳ được phép làm lễ nầy, 
„còn địa phận ta không được phép làm, chin nơi nào cò 
„nhà thờ D. Giám mục đã làm phép và chọn lễ nầy làm 
bồn mạng, thì mới được làm, và cũng phải làm tại ngày 
thứ VII sau lễ kính rất thánh Trái tìm B. C. G. 

Vä có sự nầy nên biết : là ngày 13 tháng Mar-ti-ô 
năm 1913 Ð. Giáo tông Phi-ô X ban ơn ân xá đại xá cho 
những ké làm việc lành mà tón kính rất thánh Trải tim 
B. Mẹ trong tháng Au-gus-tô. Vậy ап xá đại xá nầy : là hê 
ai đọc kinh hay là làm việc lành hoặc chung hoặc riêng 
mà tôn kính rất thánh Trái tìm B. Mẹ trong cả tháng Au- 
005-10, thì mỗi ngày đặng ân xá 300 ngày. Bằng ai xưng 
tội rước lễ, đi viếng nhà thờ họ mình, mà cầu nguyện 
theo y Ð. Giáo tông một lần trong tháng ấy, thì được nhờ 
một đại xá. - 

KHOẢN IV. — THÁNG SpPrEwpnÈ 

SỐ I. — VỀ LỄ Sinu NHỰT соме LỄ kina TÈN D. ВА. 
( 8 và 12 Sept. ) 

1, — Lễ Sinh nhựt B. Bà thề nào ? 

Dầu chẳng làm lễ Sinh nhựt D. Bà theo bậc lễ cå, 


tản. 


song ngày ấy là ngìy trọng lắm, nên không lë bó qua. 
Hội thánh đã lập lễ nầy trước đời thử VII, song còn bậc 
lễ thường, đến đời thứ XII Hội thánh nhắc lên bậc nhì, 
đến đời D. С. tông Ur-ba-nô thứ ҮШ năm 1612, đã kề lễ 
nầy vào sô các lễ buộc bồn đạo phải đi xem. Вау chẳng 
còn Luộc nữa, nhưng khi có thề đi xem lễ nầy thì hãy 
тап mà di, cho đặng mừng kinh ngày B. Mẹ rất quới 
trọng và rất yêu dấu ta đã sanh ra, cùng nhở sự Chúa đã 
sanh ta ra ở đời nầy mà biết ơn cùng thêm lòng sốt sắng 
thờ phượng Chúa cho ngày sau đặng rồi linh hồn ; lại cho 
ta đặng cả lòng trông cậy Ð. Mẹ, vì Người sinh ra mà làm 
Mẹ ta, cùng bàu chữa ta trước mặt B. C. T. 

Vã ta thấy rạng đông, thì ta hiểu mặt trời gần mọc, 
cũng một lẽ ấy, hê có В. Mẹ sanh ra, thì là điềm 98 có 
Chúa Cứu thế giảng sanh, nên ngày nay thật là ngày đáng 
cho loài người vui mầng. 

SỐ П. — LỄ kina тЁх Ð. BÀ MA-Rt-A 

2. — Lễ kinh tên Ð, Bà lam sao? 


Lễ nầy mới lập trong năm 1513, song chưa làm khắp 
mọi nơi ; 421 năm 1683 bối nhờ ơn D. Mẹ bàu chữa cách 
riêng, nên thành Vi-en na nước Aus-tri-a khỏi quân Tur- 
có bắt, thì В. Giáo tông In-nó-xen-ti-ó XI dạy làm lễ nầy 
khắp cả và Hội thánh tại ngày Chúa nhựt sau lễ Sinh 
пи! B. Bà đặng tạ оп D. Mẹ. Đời Đức Giáo tông Phi-ò 
X thì định ngày 12 tháng sep-tem-brê làm lễ ấy đến гау. 

Và tên B. Mẹ là tën rất báu, ta phải năng nhớ năng 
kêu luôn, nhứt là khi phải rối rắm nghỉ nan, và khi bị 
cảm dó, thì D. Mẹ sẽ soi sång binh vực chẳng sai. Sau 
hết khi ta mong qua đời, được Кёп tên B. C. G. và B. Mẹ, 
thì thật là có phước. 


SỐ Ш. — Lë xinn вт тнАхн GIÁ (1% Sept. ). 
3. — Lễ kinh rất thánh Giá làm sao ? 


Năm 617 vua nước Per-sa tên là Chos-ro-a, cất binh 
qua đánh nước Giu-đêu, mà khi ấy nước Giu-đêu về quyền 
vua Rô-ma cai tri. Vua Ro-ma phải thua, nên vua Per-sa 
cướp nước Giu-dêu, tóm thâu những vật qui báu đem về 
nước mình, nhứt là nó đã lấy hòm châu báu đựng phần 
сау thánh Giá Ð. C. G. bà thánh Hê-lê-na đã đề trong đền 
thờ xưa, như ta đã nói trong ngày lễ Tìm đặng rất thánh 
Giá ( 3 Mai- ). Nhưng vậy, quân Per-sa chẳng më hòm 
ấy ra, một đề nguyên йет về nước mình. 

Khói 14 năm vua Rô-ma tên là Hë-rac-li-ó hội bình 
tướng đặng đánh quân Рег-ѕа, mà khi giao chiến, thì 
những ăn chay cầu nguyện хіп Chúa giúp cho đăng thắng 
quân ấy. 

Vậy nắm 631 vua Rô-ma thắng được quản Per-sa, по 
phải cầu hoà, cùng trả lại hồm đựng phần cây thánh Giá 
Chúa chịu nạn. Khi vua Hê-rac-li-ô cùng D. Giảm mục 
Da-ca-ri-a khán xem hồm ấy còn nguyên ấn tích của D. 
Giám mục Ma-ea-ri-ô đóng xưa, thì mở ra cùng thờ lay 
của châu báu ; đoạn vua vác phần thánh Giá ấy vào thành 
cách trọng thề dàng dë lại nơi cũ tại đền thờ trên núi Ca- 
la-va-ri-ô, dân sự theo sau mäng hát đông đảo; song vua 
đi một đồi, thì đi chẳng đặng nữa; vua lấy làm lạ, vì sức 
lực còn như thường, mà vì sao đi chẳng đặng nữa. 

Bấy giờ thành Giám mục Da-ca-ri-a tàu vua rằng : 
« Xưa B. C. G. vác thánh Giá lên núi nầy, chẳng ăn mặc 
trọng thẻ, song rất khiêm nhượng hèn һа; nay Đức vua 
mặc áo qui trọng mà vác thánh Giá, ац là chẳng xứng, > 
Vậy vua cài ао cầm bào, mặc ào dàn hèn, bỏ giày di chơn 


không, đoạn vác thánh Giá mà di, thì liền di thong thá, - 
chẳng có sự gì ngăn trở nữa, rồi vua đặt thánh Giá vào 
hòm niêm phong, và đề lại chỗ cũ. 

Vậy Hội thánh lập lễ nầy đặng nhớ tích ấy, song xưa 
thì lễ bậc thường ; đến dòi Ð. Giáo tông Glê-men-tê 
VIII nhắc lên bậc ba ( duplex majus ) năm 1602. 

Ta xem lễ nầy phải có lòng như đã nói trong lễ Tìm 
dáng rất thánh Giá ngày 3 tháng Ma-i-ô. í 

56 IV. — VỀ LỄ KÍNH BÅY sự THƯƠNG кнб D, ВА VÀ 
GHUỔI pXy SỰ ( 15 Sept. ) 

4. — Lễ Kính bảy sự thương khó В. Bì làm sao ? 

Vốn ngày thứ VI sau Chúa nhựt vào s'r thương khó 


D. С. G. , Hội thành đã lập lễ kinh bảy sự thương khó B, 
Mẹ cho đặng cảm ơn Người đồng công cứu chuộc ta, như 


giải trong đoạn Ш số Ш lời hỏi 9 trước nầy; nhưng mà 
Hội thánh chưa lấy làm phi nguyền, lại lập thêm một đã 
lễ trong tháng nầy nữa. 

Khi trước thì làm lễ nầy tại Chúa nhựt Ш trong tháng 
sep-tem-brẻ và là bậc ba ; mà nay từ đời B. Giáo tông Phi-ô 
X tì làm tại ngày 15 tháng nầy, cùng nhắc lên bậc nhì. 


5. - Còn vë chuỗi bảy sự làm sao ? i 


бё: lich chuỗi bảy sự thì bõi bảy đấng thánh đã lập 
đòn, gọi là dòng làm tôi tá Р. Mẹ, lập ra trong đời thứ 
ХШ, cho đặng віт suy những sự thương khó D. Mẹ đã 
chịu khi thấy D. C. G. chịu nạn chịu chết và chịu táng 
xác trong huyệt dà. Mà các D. Giáo tòng đã ưng phận 
cùng ban nhiều àn ха đại xả cho kë lần hột càng suy gẫm 
bẩy sự thương khó Ð, Mẹ theo chuỗi ấy. 

Vậy các ап xá đại xá chuỗi ấy như sau nãy : 


E TREI Z 


1 l —Mỗi kinh Lay cha và mỗi kinh Kinh màng được 

__ Ân xå 100 ngày ; mà пёц lần hột chuỗi ấy trong ngày thứ 
sáu mùa chay cả, cùng chỉnh ngày lễ, và bẩy ngày sau lễ 
kính Bảy sự thương khó Ð. Mẹ, thì mỗi kinh Lạy cha và 
mỗi kinh Kinh mầng lại được ân xả xấp hai, là 200 ngày. 
____#9 — Mỗi lần đi xưng tội chịu phép Giải tội nën đoạn, 
mà lần hột chuỗi nầy, cùng cầu nguyện theo у B. Giáo 
tông, thì được ân ха 200 năm. Bằng ai xưng tội chưa kịp 
vì mắc việc, song giục lòng ăn năn đau dön và dốc lòng 
di xưng tội, mà lần hột, thì được ân xá một trăm năm, lại 
nếu đọc thề ấy mà nhåm ngày thú: II, IV; VI cùng сас ngày 
lễ Hội thánh buộc đi xem lễ, thì được ân xà 150 năm. 

39 — Kë năng lần hột chuỗi ấy, it nữa một tuần một 
lần, và mang chuỗi ấy trong mình mà di xưng lội rước 
lễ, đoạn xem lễ hay là đi nghe giảng, hoặc an ủi kë âu lo, 
viếng thắm người tật binh, hoặc đi theo chšu Minh thánh 
Chúa đem cho ké liệt, thì được др xà 10 năm. 

49 — Ai hằng ngày lần hột chuỗi ấy cho đủ một tháng 
và xưng tội rước lễ cùng cầu nguyện theo y Hội thánh, thì 
được nhờ ơn đại xà, 

a, 5 — Ai mỗi tuầu lần hột chuỗi ấy chừng bốn lần cho 
đủ một năm thì được một đại xà. 

Vä lần hột chuỗi ấy cho được àn xá đại xả, như mới 
nói trên đỏ, thì chuối ấy phải dá làm phép rồi, và khi lün hột 
phải gầm về bảy sự thương khó B. Mẹ, it nữa là gẫm tắt. 

6. — Chuỗi dà làm phép, khi nào mất phép ? 


Về chuỗi lần hột bất kỳ chuỗi bày sự, hay là chuỗi 
Môi khôi, như sẽ thấy trong đoạn thứ X số ! lời hỏi 2 sau 
nầy, có ít điều nầy đáng nhớ. 

17 — Khi chuỗi đã làm phép rồi, thì không nén bán 


hay là đôi, hay là đưa cho ai đặng xin nhờ vật khác ; nếu 
làm như vậy, thì chuỗi ấy mất phép ; ai muốn dùng phải 
xin làm phép lại. 

2° — Song nếu ai có chuỗi đã làm phép rồi, mà chưa 
dùng, và đưa cho Кё khác, và kë ấy cũng chưa dùng, lại 
cho kể khác nữa, cứ vậy mãi dầu mấy lần cũng không 
mất phép. (5. C. 16 JuL. 1887 ) 

3° — Nếu mình mua chuỗi của người nào và dặn 
người ấy xin Thầy cả làm phép cho mình, đoạn mình đưa 
tiền mua cho nó và mình lấy chuỗi, thì chuỗi cüng còn 
nguyên phép. ( S. С. 10 Jur. 1826 ) 

4° — Nếu ai mượn chưổi lần hột có ў cho được nhờ 

ân xá đại xá, thì chuỗi ấy mất phép ( S. C. 22 лос. 1903 ), 
song nếu кё mượn có ý dùng lần hột cho tiện kẻo không 
có chuỗi thì đọc lộn lao số kinh, thì chuỗi còn phép. ( S. 
С. 13_Fgpn. 1745 ) 

50 — Chuỗi đứt dày chuyền, mà sửa lại thì không mất 
phép ; và nếu có hư năm ba hột mà lấy hột khàe chuyền 
thế lại, thì cũng còn phép. ( S. С. 10 Jan. 1839 ) 


SỐ V. — Lễ B. BÀ cHuộc кё PHẨI LÀM TÔI. ( 24 Sept. ) 
1. — Lễ B. Bà chuộc kẻ phải làm tôi làm sao ? 


Trong đời thứ XIII quân Sa-ra-xê-nô chiếm doat một 
phần nước I-pha-nho, nó bắt kë có đạo đem về làm tôi tá 
cực khồ phần hồn phần xác quá sức ; khi ấy có một người 
rất nhơn đức ở nước Lang-sa tèn là Phê-rô No-la-có thương 
số phận những kể phải bắt làm tôi thề ấy, bèn kêu xin Ð. 
Mẹ lo liệu phương nào mà cứu giúp. Đức Mẹ rất nhơn từ, 
nhậm lời người xin, nên đã hiện ra dạy người phải lập 
một dòng, cho đặng đi chuộc kë phải làm tôi. Lại Ð, Mẹ 
cüng hiện ra cùng ông thánh Ray-mon-đô là cha linh hồn 


s 
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ông thánh Phê-rô No-la-cô cùng dạy như уду. B. Mẹ cũng 
hiện ra cùng vua Gia-cô-bê là vua nước Â-ra-go-ni-a, dạy 
phải dùng quyền thế mà binh vực dòng Ð. Mẹ mới day lập, 

Vậy ngày 10 tháng Au-gus-tô năm 1218 ba đấng ấy 
hiệp nhau mà lập dòng như lời Ð. Mẹ dạy. Luật dòng nầy 
dạy khấn các việc như các dòng khác, song thêm một điều, 
là : hễ khi gặp kë có đạo phải bắt làm tôi, nếu nó phải liều 
phần hồn, mà thầy dòng không cỏ tiền bạc mà chuộc, thì 
thầy dòng phải nộp mình ở làm tôi thế cho nỏ về. 

Khi đã bàn bạc lập luật mẹo xong, thì đến xin Đức 
thánh Pha-pha Ghê-rê-go-ri-ô thứ IV châu phê : và Đức 
Mẹ đã phù hộ, thì dòng ấy chóng thạnh và làm ích cho Hội 
thánh lắm ; nên đến đời Đức Giáo tông Phao.lồ thứ V đã 
ban phép cho các thầy dòng ấy trong nước Lang-sa và nước 
I-pha-nho làm lễ nầy mà tạ ơn Đức Mẹ. Đến đời Ð. Giáo 
tông In-no-cen-ti-ô thứ XII năm 1696 ban phép cho làm 
lê ấy khắp cả Hội thánh. 

Tuy rày cbẳng còn ai phải bắt làm tôi phần xác như 
thuở ấy, nhưng mà chẳng thiếu chỉ kẻ phải sa chước qui 
mà làm tôi tả nó phần hồn ; nên ta xem lễ hôm nay hãy 
kêu xin B. Mẹ trước là đừng đề ta làm tôi ma qui, sau là 
cầu cho kë có tội được ơn ăn năn trở lại. 

й «=ч е Йо зс,» 
ĐOẠN THÚ CHÍN 


Từ tháng Oetobrê đến ецбі năm. 
KHOẢN І. — THáng Остоввё 
SỐ I.— Về chuỗi Môi кнд: VÀ THÁNG CÙNG LỄ Môi KHôi, 
1. — Tiếng Môi khôi và tiếng Rô-sa nghĩa là gì ? 
Tiếng Môi khôi theo chữ nhu nghĩa là hột trai, våt 


báu tốt, của quí già, và theo bồn thảo Tàu, thì chi là thứ 
hoa hường ( hồng ) người ta gọi là Môi khói ba ; vậy ta ` 
dùng hai chữ Mói khói đây thì nghĩa là hoa hường là thứ 


hoa có sắc rất đẹp cùng mùi thơm tho ngọt ngào. 78 саа "1 


lấy nghĩa là hột trai châu bàu được nữa. І Ë 

Còn tiếng ftó-sa là kêu theo tiếng La-tinh ( Soi ) cũng 
nghĩa là hoa hường. 

9. — Chuỗi Môi khôi hay là chuỗi Rô-sa nghĩa là làm 
sao ? 

Là chuỗi có ba phần, một phần, có 53 hột ; hễ 10 hột 
liên nhau, thì có một hột ngăn ; ấy là chia ra từ phần, 
bằng chung nhau một xâu, thì có 153 hột liên, 14 hột ngắn. 
Khi lần chuỗi, thì mỗi hột liên đẹc một kinh Kinh màng ; 
còn đến hột ngắn thì đọc kinh Sáng danhjvà suy gẫm một. 
sự mầu nhiệm yë sự ngôi Hai ra đời chịu nạn chịu chết 
và sống lại lên trời, đoạn đọc một kinh Lạy Cha. 

Các sự mầu nhiệm ấy cũng chia ra làm ba phần, một 
phần gẫm suy năm điều : Phần thứ I suy về năm sự уш; 
phần thứ H về năm sự thương ; phần thứ HI về năm sự 
màng ; các sự ấy đã có trong sách Mục lục chẳng kề đây 
làm chỉ. 

Ấy là một xâu hoa hường hay là một xâu hột trai châu 
báu kết lại có thứ tự mà làm một tràng ra như cài mão 
tròn, đầy những hoa hay là hột trai. Vậy ta đọc những 
kinh Lạy Cha, Kính màng, Sáng danh mà thờ lay Chúa, 
kinh dàng cho Chúa và B. Mẹ, thì cũng như hái những 
hoa thơm tho tốt lành, hay là lượm những hột trai châu 
"аи kết lại như mão qui tốt mà dàng cho Chúa cùng D. 
Mẹ уйду. 

3. — Gë: tích chuỗi Môi khôi làm sao ? 
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Trong đời thứ XII có quân lạc đạo nồi dày tràn ra 
phía nam Pha-lang-sa, mà dë duôi khinh mạn B. C. T. 
cùng Ð. Bà càng ngày càng lắm. Ông thánh Đô-mi-ni-cô 
thấy vậy, thì liền xin Ð. Bà hết lòng hết sức, cho đăng 
biết phương phép nào mà phá tan quân ấy. Bấy giờ Ð. Bà 

phán bảo ông thánh ấy phải giảng rao phép chuỗi Môi 
Khôi cho các dân thiên hạ đặng biết, vì phép ấy là như 
thành lũy vững bền, và như khí giải mạnh mẽ, eó sức phá 
tan quân lạc đạo, cùng tiêu trừ mọi đàng tội lỗi. Bấy giờ 
ông thánh Bó-mi-ni-có hết lòng sốt sáng mà сао rao phép 
lần hột thánh Mẫu Môi khôi ; cho nên chẳng khỏi bao lâu 
quân ó đồ ấy phải ngâm miệng chịu thua, lại người dắc 
đặng muôn vàn kë xiêu lạc trở về cùng Hội thánh, 

Từ ấy nhẫn nay các Đức Giáo tông đã nhìn biết B. Mẹ 
hằng phù hộ cứu giúp Hội thánh cho khỏi nhiều соп hiểm 
trổ gian nan, nên đã lưu truyền phép nầy khắp trong Hội 
thánh. Lại đã nhìn tó chuỗi Môi khôi là phương phép rất 
thần hiệu, hay tiêu điệt mọi đàng tội lỗi, và làm cho người 
ta đặng kết nghĩa lại cùng Chúa, và ngày sau đặng phần 
vinh hiền trên nước Thiên đàng ; böi đó Hội thánh đã ban 
nhiều phép ân xả cho những kë đọc chuỗi Mỏi khói, có ý 
giục bảo bồn đạo cần quyền đọc chuỗi ấy, chở khá bổ 
bữa 15, 

— Нё аі có lòng ăn пап tội thật, mà đọc chuỗi một 
trăm тт hay là chuỗi năm mươi ba, thì mỗi kinh Lạy 
Cha, mỗi kinh Kính mầng, đặng nhờ phép tiču ха 100 ngày. 

20 — Khi nào đọc chung với nhau chuỗi 53 và có lòng 
ăn năn đau đớn về tội mình, thì nhờ thêm 10 năm và 10 
mùa. . 

— Bằng mỗi tuần quen đọc chung it là ba lần, thì 
đăng nhờ phép đại ха ngày Chúa nhựt cuối tháng ; song 


phải xưng tội chịu lễ, viếng nhà thờ và cầu nguyện theo y 
B. Giáo tông. 

4° — Bằng ai cứ mỗi ngày đọc đủ một năm, thì đặng 
nhờ một phép đại xá, ngày nào mặc ý mình chọn. 

Song muốn nhờ phép ân tử mới kề trước nầy, thì phải 
giữ hai điều : 1° Phải có chuỗi Thầy cà làm phép. 2° Phải 
suy gẫm về sự mầu nhiệm ; như đã chỉ trong sách Mục lục, 
hoặc gẫm tắt, thì cũng đặng. Bằng ai chẳng biết gẫm, thì it 
nữa phải lấy lòng sốt sắng mà đọc, thì cũng được nhờ 
các phép ân tứ ấy. 

Ấy là về chuỗi Môi khôi thường, nghĩa là kẻ chẳng có 
vào sồ họ Môi khôi, vì kể vào sŠ họ ấy, thì lại được nhờ 
nhiều ơn đại xà ân xá khác nữa. 

4, — Ai muốn vào họ Môi khôi phải làm thề nào ? 


Ai muốn nhờ những ân ха đại xá trong họ Môi khôi 
thì phải thưa Cha sở làm phép chuỗi riêng cho mình càng 
biên tên mình vào sô ấy, lại phải năng lần hột chuỗi, it 
nữa là trong một tuần lần cho đủ một chuỗi nguyên, 
nghĩa là chuỗi ba phần cùng tưởng gẫm 15 sự mầu nhiệm 
như đã nói trên. д 


5. — Muốn nhờ ân xá đại xá chuỗi Môi khôi hãy 
nhớ cùung thề nào ? 

Các ân xá kể vào họ Môi khỏi đặng nhờ thì nhiều 
lắm, có chép vào đây thì ra dài quả, và Кё coi cüng không 
nhở cho hết, nên nói tắt một lời nầy đã đủ mà nhờ các оп 
ấy, là mỗi ngày sớm mai hãu có ý nhờ các ân tứ, đoạn 
muốn đề cho mình nhờ hay là nhường cho linh hồn nào 
mặc ý, thì các ân xá trong ngày ấy đều được nhờ hết. Bằng 
có muốn nhờ đại xá, thì phải đã xưng tội it là 1% ngàu 
trước, và phải rước lễ ngàu ấu. 


Vậy sẵn đây cüng nên nhắc cho bồn đạo rõ các điều 
nầy : 

Tụ — Là kë năng rước lễ trong tuần, thì mỗi lần rước 
lễ hãy có ý nhờ đại xả, vì hoặc bữa ấy nhằm bữa mình 
được nhờ đại xá về việc lành nầy, việc lành kia, ví dụ 
ngày nào mình cũng có đọc kinh Nhựt một, kinh cầu Ð. 
Bà, vân vân, và сас kinh khác có đại xá cho kë đọc luôn, 
hoặc nhằm ngày có đại xá cho kể vào họ nọ họ khác, 
vân vân. w 

Bõi đó trong kinh сат ơn bồn đạo quen đọc sau khi 
chịu lễ сб lời rằng : Tôi lại xin cho đăng hưởng nhờ những 
ån tứ Hội thánh đã ban, vân vân. Ấy là nhắc cho ta nhớ 
mà nhờ các ân tứ. 

2 — Khi trong thề thức có dạy rằng : phổi ưng tội 
rước lễ, vân уйп, thì kể cứ lệ di xưng tội hai tuần một lần, 


ấy là làm đủ thề thức; bỡi đó trong 14 ngày ấy, nếu chẳng 
mắc tội gì trọng, mà có ơn đại xá nào, thì được nhờ, khỏi 
đi xưng tội ; miễn là rước lễ và cầu theo ý Hội thánh. Vậy 
khói 14 ngày ấy rồi, dầu không mắc tội trọng, cũng phải 
đi xưng tội, cho được nhờ các đại xá sẽ gặp trong 14 
ngày sau. 


6. — Về sự phải đi viếng nhà thờ Môi khôi làm sao ? 


Các ơn đại xá trong họ Môi khôi thì buộc xưng tội 
rước lễ và cầu theo y Hội thánh gần thảy thảy, song có 
các khoản kề sau nầy lại còn buộc phải đi viếng nhà thờ 
về họ Môi khôi nữa. 

Mü! là : On đại xá mỗi ngày Chúa пру! đầu tháng 
( Grec, xu, 12 MaAn~ri-ô 1577 ); nhưng vậy, kë đau liệt đi 
viếng nhà thờ chẳng đặng, thì xưng tội chịu lễ, rồi lần một 
chuỗi 53 trước tượng ảnh Ð. Mẹ mà thế lại thì cüng đặng 


nhờ đại xá ấy ( S. С. 25 Fenn. 1877. ). Còn kë ở nhà trường ` 
nhà phước đi không được mà viếng nhà thờ chính họ Môi 
khôi, thì được viếng nhà thờ mình mà thế lại ( S. G. 8 FEBR, ` 
1874. ) 


Hai là : сп đại xå cho kë di chšu phép lành ngày Chúa ` 
nhựt đầu tháng, tại nhà thờ họ Môi khôi, khi chšu thì cầu 
theo y Hội thánh ( Grec. xvi, 17 DE-cEM-pRÊ 1833 ) 

Ba là : ơn đại xå trong các ngày lễ sau nầy : Sanh. 
nhựt ; Ba упа; Phục sinh ; Thăng thiên ; Hiện xuống ; và 
hai ngày thứ VI nào trong mùa chay сї mặc ý mình chọn ; 
lễ các thánh Nam nữ, và một ngày nào trong tám ngày sau 
lễ các Đẳng. (Grec. xin, 5 Ма-1-0 1582 và GREG xvi, 17 DE- 
CEMBRÈ 1833 và S. С. 12 Ma-r-ô 1851. ) 

Bốn là : ơn đại xá các ngày lễ về Ð. Mẹ : Chẳng hề 
mắc tội tó tông ; Sanh nhựt ; Phủ mình ; Truyền tin ; Đi 
viếng bà thánh I-sa-ve ; Вет B. С. G. vào đền thành ; 
Mông triệu thăng thiên ; Kính bày sự thương khó ( Crê- 
MEN-TÊ үш, 18 JAN, 1593 ). Уй các ngày lễ D. Mẹ mới kề 
đây, có mắc việc thì chọn ngày nào trong tám ngày sau. 
(5. С. 12 Ma-r-ô 1851. ). 

Hãy nhớ : Các đại xá kë trong khoản thứ ba và thứ. 
bốn đây, thì chẳng buộc đi viếng nhà thờ chính họ Môi khôi, 
song miễn là đi Үр nhà thë nào chinh trong dia phán 
thì đã đủ ( S. C. 12 MA-r-6 1851 ); lại kë đau liệt hoặc mắc 
ở linh tráng, vân vân, thì khói đi viếng nhà thờ mà phải 
lần hột một chuỗi 53 mà thế lại. ( Six-rò v, 30 Janv. 1586. ) 

Năm là : Cà ngày lễ Môi khôi ai bất kỳ kë đã vào họ 
Môi khôi, bất ky chẳng vào, miễn là đã xưng tội rước lễ ` 
mà đi viếng nhà thờ chinh họ Môi khôi, thì mỗi lần viếng 
được một đại xá. ( S. C. 25 Jax. 1866 ) hãy coi lại đoạn thứ 
Ш trên, khoản I, số 1, lời hỏi 6. 
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Còn vë sự сһибї khi nào mất phép hay là còn phép 
hãy coi lại đoạn thứ УШ, khoản IV, số II về chuỗi bày sự 


7. ~ Lễ Môi khôi thề nào ? 


Lễ Môi khôi trước hết nội dòng óng thánh Đô~mi-nicô 

được làm, từ năm 1572 đời B. С. tông Ghê-rê-go-ri-ô thứ 

ХШ. Đến năm 1073 B. G. tông Clẻ-men-tê thứ X ban phép 

cho cả nước I-pha-nho được mừng ; qua nắm 1716, B. G. 

tông Clê-men-tê thứ XI ban phép làm lễ ấy khắp cả và Hội 

thánh, song còn về bậc ba ; đến đời D. G. tông Lê-ô thứ 

ХШ năm 1887 nhắc lề йу lên bậc nhì, và qua năm 1888, 

ngài lại đặt kinh riêng ngày lễ ấy trong sách lễ ; và thêm 

| сай: Nữ pương truyền phép rất thánh Môi khỏi... trong 
kinh cầu B. Ва. 

i Vš сас B. G. tông mới kë trước nầy đã ban phép làm 
lễ Môi khôi thì ban phép làm tại ngày Chúa nhựt đầu tháng 
Oc-to-brê ; song đến đời В. G. tòng Pi-ô thứ X ngày 23 
tháng Oc-to-brê năm 1913 ra sắc dời mấy ngày lễ thuở nay 
nhằm ngày Chúa nhựt, thì lễ Môi khôi đã phải dời qua 
ngày mồng 7 Oc-to-brê ; nhưng vậy Toà thánh cũng cho 

„ các B. Giám mục chọn Chúa nhựt nào trong tháng ấy mà 

_ mầng 12 Môi hhôi trọng thề hầu tiện cho bồn đạo hơn. 
8. - Còn tháng Môi khôi làm sao ? 


Đời Đức thánh Pha-pha Lê-ô thứ XIII, ngày 1 tháng 
Sep-tem-brẻ năm 1883, ra sắc chỉ khuyên дідо hữu làm 
việc Шапо Môi khôi đặng cầu nguyện cho Hội thánh được 
bình an thanh trị ; và ngày 20 Au-gus-tô năm 1885, Toà 
thánh ra sắc chỉ ban сас ân xà đại xá cho kẻ làm việc lành 
trong tháng ấy, nhưng mà chưa chỉ định cho hẵn ; đến 
23 Ju-li-ô năm 1898, mới có sắc định chắc chắn các ân xá 
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đại xá và các việc làm cho được nhờ ân xá đại xả trong 
tháng Môi khôi, 
< Vậy các dai xá ân xá trong tháng Môi khôi như sau 

nầy : 
1° — Một phép đại xá chính ngày lễ Ð. Bà Môi khôi 
hay là một ngày nào trong bẩy ngày sau lễ ấy, miễn là làm 
đủ các việc càn thường là phải xưng tội, rước lễ cùng đi 
viếng nhà thờ một lần mà cầu nguyện theo ý Ð. G. tông. 

2° — Từ ngày Chùa nhựt sau lễ Mỗi khôi cho đến hết 
thủng ấy, ai đã lần hột chuỗi Môi khôi, là chuỗi 53, chung 
hay riêng, ít nữa là mười lần, cùng làm đủ các việc đã 
chỉ trước, thì lai dáng một phép đại xá khác nữa. 

39 — Nội tháng nầy mỗi ngày mỗi lần hột chuỗi 53, 
hoặc đọc chung hoặc đọe riêng, thì mỗi lần đều đặng một 
àn xá bày năm cùng bảy mùa. 


SỐ П. — LỄ THIÊN rHẦN Hộ THỦ. (2 Oct ) 
9. — Lễ Thiền thần Hộ thủ là làm sao ? 


Ta phải tin thật mỗi người có một Thiên thần gìn giữ 
mình ta ; nên ta phải tin cậy tôn kinh người. Mà sự tin có 
Thiên thần giữ mình, thì có từ ban đầu Hội thánh, như 
khi ông thánh Phê-rô được cứu ra khỏi tù mà trở về nơi 
nhà bồn đạo hội hiệp, bỡi cữa đóng chặt, người дб kêu 
mở cữa, thì con đầy tớ chạy ra dòm thấy người, nó mäng 
quá không mở cữa, chạy vào bảo tin ai nấy hay rằng : ông 
Phê-rỏ về ; mọi người không tin người sao về được, một 
nói với nhau rằng : Đó là Thiên thần giữ mình người hiện 
về. ( Аст. Ар, xu, 15 ) ; ấy là dấu làm chứng từ xưa nhẫn 
nay kẻ có đạo đều tin có Thiên thần giữ mình người ta, 
Nhưng mà sự lập lễ đề kinh Thiên thần giữ mình, thì mới 
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lập năm 1590; và trước thì làm tại ngày Chúa nhựt thử I 
tháng Sep-tem-brê, đến sau lại làm kế theo sau lễ Ð. thánh 
Thiên thần Mi-ca-e ( 29 sept. ) ; từ năm 1670 Toà thánh 
chỉ định phải làm ngày nay ; và ban ơn đại xả cho kể nào 
xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Ð. G. tông hoặc 
ngày nay, hoặc ngày nào trong 14 ngày sau lễ ấy. 

Vậy hôm nay ta hãy cảm đội ơn Đức thánh Thiên thần 
giữ mình ta, vì đã ghe phen binb vực bàu chữa và xui 
khiến ta làm lành lánh dữ ; mà nhiều thuở ta đã nghịch 
mạng người, thì phải hồi tâm hối cải, và dốc quyết từ nầy 
sẽ vâng cứ như y người xui khiến, lại đốc lòng hằng ngày 
đọc kinh; Tói kính lay Đức thánh Thiên thần là đăng, 
vân vân, cho có ý tứ hơn. 


KHOẢN II. — THÁNG Ño-vEM-nnÊ. 


SỐ I. — VỀ LỄ các THÁNH NAM Nọ. 


1, — Gốc tích lễ các thánh Nam Nữ làm sao ? 


Gốc tích lễ các thánh Nam Nữ thè nầy : Số là дап 
Ro-ma xưa sùng but thần lắm, cất nhiều chùa miễu, dàng 
riêng cho thần nọ bụt kia, lại làm một đền rộng rãi nguy 
nga đề thờ chung hết các but, chùa ấy gọi là đền Pan-thê- 
оп. Đến khi vua quan dàn sự cå nước Ro-ma đã trở lại 
đạo thánh Chúa, thì phá các chùa miễu, hoặc cái nào rộng 
tốt thì sửa lại mà làm đền thờ Chủa. 

Vậy đền Pan-thê-on rộng rãi dep tốt không lẽ phải 
phá, nên đã sửa lại làm đền thờ, và Ð. thánh Pha-pha Bô- 
ni-pha-xi-ô thứ IV đã làm phép ngày 13 tháng Ma-i-ô năm 
610, mà dàng cho rất thánh B. Bà Ma-ri-a, và các thánh 
Tử đạo, nhon bữa ấy đã đem hài cốt nhiều thánh Tử đạo về 
đề tại đó ; lại cũng dàng cho các thánh Nam nữ thấy Шау 
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nữa. Từ bấy giờ nhiều nơi làm lễ kinh chung các thánh 
Nam nữ, và năm 837 B. thánh Pha-pha Ghè-rê-go-ri-ô thứ 
IV day làm lễ ấy tại ngày.1 Ño-vem-brê. 


2. — Hôm nay ta phải suy nghĩ sự gì ? 


Ta phải suy nghĩ ba sự nầy : Mó! là : các thánh xưa 
là ai? Hai là : ta phải nên thánh chăng 9 Ba là : phải làm 
thể nào cho được nên thánh ? Vậy : 

— Các thánh xưa cũng là vật thọ sinh như ta, mông 
giòn yếu đuối cùng chịu mọi chước cám 45 như ta ; cũng 
có nhiều đấng ở bậc ta ; và có kể xưa là thân thích bạn 
hữu ta ; lại có kë được ơn Chúa ít hơn ta nữa ; mà sao 
rày được nên thánh ? 

2° — Ta phải nên thánh thì mới đăng lên nước Thiên 
đàng hưởng phước vô cùng ; vì là nơi đề cho kẻ tỉnh vi 
vẹn sạch ở mà thôi ; bằng ta chẳng nên thánh, thì phải sa 
hoà ngục khốn nạn vô cùng. Vậy nếu ta có muốn hưởng 
phước Thiên đàng, thì cần phải nên thánh ở đời nầy, 

3° — Muốn nén thánh thì phải bó ý riêng mình mà 
theo ý Chúa, ý riêng mình là ý xác thịt, ham muốn những 
sự vui giả đời nầy, như danh vọng, tiền tài, khi sắc, vân 
vàn. Y Chúa là vâng giữ điều răn Chúa cùng Hội thánh ; 
y Chúa là vác thánh giá mọi ngày mà theo chơn Chúa ; y 
Chúa. là lo làm việc lành lánh sự đữ, vân vân. 

Ấy vậy, hôm nay ta mäng lễ các thánh thì hãy lo cho 
sau đặng lên hiệp cùng các thánh mà hưởng phước đời đời, 


SỐ П. — VỀ LỄ cÙNG THÁNG các ĐẲNG. 


3. — Sự cầu nguyện cho kể chết có phải là việc mới 
bày chăng ? 


Sự cầu nguyên cho kể chết chẳng phái là việc Hội 


thánh mói bày, song trong đạo cü dàn Giu-dċu hằng nhớ 

cầu cho kë đã qua đời luôn ; lại có tích ông Giu-da Ma-ca- ` 
bê-ô là quan tướng dân Giu-dêu, khi đánh giặc đoạn, về 

dạy thâu hai vạn hai ngàn đồng bạc gởi về thành Giê-ru- 

sa-lem xin các thầy cả dàng lễ cầu cho các linh hồn những 

người tử tràn. ( MAcu. xu, 43 ) 

Còn trong đạo mới thì từ đời các thánh Tông đồ về 
sau, khi làm lễ Mi-sa, đã có kinh đề cầu cho kẻ qua đời, 
( çoi lại Phần II, đoạn Ш, số 10 ) Trong sử truyện Hội 
thánh, thì năm 201 có tích bà thánh Per-pe-tu-a đọc kinh 
cầu nguyện cho linh hồn em mình mới nën 7 tuồi đã qua 
đời, mà phải giam nơi Luyện ngục. Lại ta cũng có nghe 
truyện bà thánh Мӧ-пі-са là mẹ ông thánh Au-gu-ti-nô khi 
gần qua đời ( 387 ) trối cùng con, là xin ông thánh ấy mỗi 
lần làm lễ hãy nhớ cầu cho linh hồn mẹ, vàn vàn. 

Vậy việc cầu cho linh hồn kë chết là việc đã có làu 


đời, song sự lập một lễ riêng trong năm thì mới có từ đời 
thứ X như së nói trong lời hỏi sau nầy. 


3. — Göe tích lễ сас Đẳng linh hồn thë nào ? 


Trong đời thứ X có một người tên là O-đi-lon làm bề 
trên dòng ông thánh Vin-sen-tê ở tại nước Pha-lang-sa, có 
lòng thương giúp các đẳng linh hồn nơi Luyện ngục lắm ; 
người chẳng những häng cầu nguyện cho các đẳng mà lại 
hằng khuyên giục các:thầy trong dòng cầu nguyện cho các 
đẳng nữa. Vậy năm 998, có một thầy dòng khác cüng ở 
Pha-lang-sa vượt biền qua thành Giê-ru-sa-lem viếng đất 
thánh ; khi trở về, tàu bị phong ba tấp vào gò kia gần cù 
lao 8i-ei-li-a. Thầy ấy lên đất dạo chơi coi phong cảnh, xảy 
gặp một thầy ån tu tại đỏ ; cả hai chào hôi và nói khó cùng 
nhau về việc rỗi linh hồn một chặp lâu, thì thầy ån tu hỏi 
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thăm đến quê quán thầy dòng ; khi rõ biết là người ở nườc 
Lang-sa, thì lại hỏi rằng : Thầy có quen biết thầy O-đi-lon 
chăng ? Thầy dòng trả lời rằng : quen biết lắm : người 
làm bề trên dòng ông Vin-sen-tê, và đạo đức khôn ngoan 
sốt sáng lắm ; thầy hỏi thăm làm chỉ ? Thầy Ân tu thưa 
rằng : ở gần dày có những vực sâu hay trồ ngọn lữa lên 
rất ghë gớm, và nghe tiếng các linh hồn phải giam cầm dó 
kêu khó: хіп cứu vớt rất thâm thương. Lại cách mấy ngày 
nay tỏi nghe các qui phàn nàn trách móc thầy O-đi-lon 
cùng сас thầy dòng người cai lắm, vì thầy O-đi-lon và các 
thầy hay làm lễ hay cầu nguyện cho các linh hồn phải - 
giam đó mau ra khỏi, nên nó chẳng được phi nguyền, vì 
các linh hồn chẳng còn phải chịu khó cực, lại được lên 
Thiên đàng. Vậy khi thầy về đến quê hãy đến thuật lại sự 
tôi nói dày cho thầy O-đi-lon hay, và хіп người hãy cứ việc 
làm lễ cầu nguyện cho các đẳng và khuyên giục các thầy 
làm như vậy mà cửu các linh hồn đặng mau ra khỏi nơi 
khốn khó, về chầu Chúa trên trời. 

Vậy thầy dòng ấy khi trở về quê, liền đi thưa ông thánh 
O-di-lon tự sur; ông thánh ấy bèn vui màng, tống tờ cho 
сас thầy các dòng về quyền người cai đặng hay, và йс 
giục các thầy năng làm lễ cầu nguyện, cùng làm việc 
phước đức dàng cho các linh hồn пої Luyện tội ; lại định 
hằng năm đến ngày kế tiếp lễ các thánh ÑNam-Nữ, mỗi thầy 
phải làm lễ cầu cho các Đẳng. 

Toà thánh nghe tin ấy thì ưng nhận và ban phép mọi 
nơi đến ngày ấy được làm lễ cầu cho các Đẳng, cùng ban 
ơn đại xá cho kë xưng tội rước lễ ngày ấy, hoặc ngày nào 
trong tám ngày sau. 

Vš trong nước l-pha-nho lại được oa riêng khác, là 
các thầy cả được làm mỗi người ba lễ ngày ấy nữa ; và 
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đời Ð. thánh Pha-pha Bë-nëé-di-tó thứ XV, ngày 10 tháng 
Au-gus-tô năm 1915 đã ra йс ban phép cho các thầy cả 
mọi nơi được làm mỗi người ba lễ : một lễ theo ý thầy cả 
làm ; lễ nữa theo y B. G. tông ; còn lễ ba cho các Đẳng. 
Lại cả ngày ấy ai đã xưng (01 rước lễ, mà đi viếng 
nhà thờ và cầu theo y Ð. С. tông, thì тї län piếng được 
một đại ха, song phải nhường cho сас Đẳng. ( Về tiếng сё 
ngày và mỗi lần hãy coi lại Phần У, đoạn VI, khoản 11, số 6 ). 
5. — Tháng сае Đẳng làm sao ? 


Vốn sự làm lễ, хіп lễ cầu nguyện cho linh hồn kẻ đã 
qua đời, thì là việc hằng ngày hằng tháng, bất luận khi 
nào ngày nào ta cầu хіп cũng được ; nhưng vậy, гау bón 
_ đạo mọi nơi có thỏi gọi tháng No-vem-brë từ lễ сас Đẳng 

sấp về sau là tháng các Đẳng, đề dàng việc lành phước đức 
cầu cho các linh hồn nơi Luyện ngục. Mà Hội thánh cũng 
ưng nhận thỏi ấy, nên đã ban ân xá đại xá cho kẻ dâng 
việc lành cho các Đẳng trong tháng ấy. 

Các ân tử ấy thể nầy : Ai trong tháng ấy làm việc lành 
hoặc chung hoặc riêng mà dàng cho các Đẳng, thì mỗi 
ngày được ân xá bẩy năm bảy mùa, 

+ Bằng ai làm như vậy luôn cả tháng, thì được một đai 
xá, mặc ý mình chọn ngày nào trong tháng ấy mà xưng tội 
rước lễ, di viếng nhà thở và cầu nguyện theo ý B. G. tông. 

6. — Phải làm những việc lành nào mà dâng cho 
các Đẳng ? 

1°-— Là dâng lễ Mi-sa, là việc trọng nhứt, cùng có 
sức cứu các Đăng hơn hết ; vì lễ Mi-sa cũng là một lễ B. 
C. G. đã dâng trên thánh Giá xưa, cho nên những ơn ích 
bỡi lễ B. C. G. đã dàng trên thánh Giá xưa là bao nhiêu, 

_thì гау trong lễ Mi-sa cũng là bấy nhiêu. 


2° — Là sự rưởe lễ ; vì khi ta chịu Minh thánh Máu 
thánh Chúa, thì ta kết hiệp làm một cùng Chúa đường 
như một linh hồn, một хас vậy ; cho nên khi ấy ta kêu 
xin cho các Đẳng, thì cũng; như B. С. G: dùng miệng ta 
mà kêu xin 2. C. Cha ; mà B. С. G. kêu xin thì không lẽ 
B. C. Cha chẳng nhậm lời, 

3° — Là làm những việc cho được nhờ những ân ха 
đại xá Hội thánh Бап, mà nhường lại cho các Đẳng. Vốn 
những việc Hội thánh dạy làm cho được nhờ ân xá đại 
xá là việc nhẹ, chẳng có công linh chỉ mấy, song Hội 
thánh 14у công nghiệp D. C. G., công nghiệp Ð. Mẹ và 
các trảnh đã làm xưa mà bù vỏ, cho đặng tha những. 
phần phat ta đáng chịu vì các tội lỗi ta ; mà ta хіп 
nhường сас công nghiệp ấy cho các Đẳng ; thì сас Đẳng 
được nhờ. 

10 — Là сас việc lành khác, như đọc kinh, cầu nguyện, 
đi viếng Minh thánh Chúa, ăn chay, bố thí, chiu đau đớn 
hinh hoạn, chịu khó làn các việc bón phận cho tử tế, chịu 
buồn rầu si nhục, vån vàn, hë việc gì có công nghiệp đáng 
phần thưởng đời sau, mà ta làm có ý đàng cho các Đẳng, 
thì đều được hết. 

59 — Là khấn hứa dàng các việc ta làm cho được đền 
vì tội riêng ta khi còn sống, và các việc phước đức kể 
khác sẽ làm mà cầu cho ta khi ta chết rồi, dàng các việc 
ấy trong tay D. Mẹ, dë D. Mẹ muốn ban phát các việc ấy 
cho linh hồn nao nhờ, mặc y người. 

Điều nầy rất có công trưởce mặt Chúa, vì ra như ta 
bó quên ta, không lo cho ta bằng lo cho các Đẳng. Ai đã 
làm lời khấn như mới nói đó, chớ có sợ lỗ, sau mình 
phải ở Luyện ngục lâu dài, vì các việc đền tội mình đã 
uất hết rồi ; vì chưng B. С. Т. lòng lành và công bình 


vô cùng, Người chẳng bỏ qua một việc lành nhỏ mọn mà 
chẳng thưởng, phương chỉ việc rất anh hùng lắm vậy, 
mà Người bỏ qua sao? Lại Ð. Mẹ rất nhơn từ, thấy ta 
dàng các việc đền tội ta, dáng Người phân phát cho kẻ đẹp 
lòng Người, lẽ nào Ngươi bỏ ta? Còn các linh hồn 
được nhờ ап xả mà lên Thiên đàng, lë nào quên ta sao? 

уй lời khấn шта nói đó, chẳng phải buộc nhặt mãi 
trót đời, vì khi nào kë khấn muốn thôi thì mặc y, mà 
chẳng có tội gì ; và cũng chẳng buộc phải doc lời khấn thề 
nọ thức Кіа, chin thầm thi cùng B. Mẹ, và thiệt lòng dâng 
các việc mình làm mọi ngày cho được đền tội mình khi 
còn sống, và dâng các việc kë khác sẽ làm cho minh trong 
tay B. Mẹ, dáng Người phản phát mặc ý, thì đã đủ. Sau 
nữa, nếu ké khấn ấy eó làm một hai việc khác mà dâng 
riêng cho linh hồn nọ linh hồn kia, tùy ý mình, thì cüng 
được, chẳng có lỗi lời khấn đâu, vì chủ ý khấn là dâng 
các việc đền tội riêng mình ở đời nầy, chẳng phải có ý 
dâng các việc mình làm mà đền thế cho kẻ khác. 

Đức Giáo tông Pi-ô thứ IX ( 1846-1878 ) đã ưng nhận 
việc lành mới nói đỏ, cùng ban ơn đại ха cho kë đã khấn 
thề ấy như sau nầy : > 

1° — Những kẻ ấy mỗi lần rước lễ, thì được đại xá, 
miễn là đã xưng tội trong 14 ngày ; và đi viếng nhà thờ 
họ mình mà cầu theo ý Ð. G. tông. 

2 — Những kẻ ấy cỏ xem lễ ngày thứ II bất kỳ tuần 
nào, thì được đại xá, miễn là sạch tội trọng và ăn năn tội 
nhẹ cùng đi viếng nhà thờ mà cầu nguyện theo y B. G. 
tông. 

39 — Nếu ngày thứ II có rước lễ khi xem lễ, thì được 
đại xá mà khỏi di viếng nhà thờ, miễn là khi xem lễ có y 
cầu theo ý B. G. tông, thì đã đủ ( Pi-ó m 30 SEpr, 1852. 


Các đại xá mới kë đây phải nhường cho các Đẳng, 

Ấy vậy dám khuyên ai nấy hãy làm các việc đã nói 
đây mà giúp các Đẳng linh hồn mau ra khỏi nơi khốn 
khó đặng về chšu Chủa trên trời. 

Sau hết hằng ngày ta hãy nhớ đọc lời nguyện vắn tất 
nầy : Chúng tôi cậy vì danh Chủa nhơn từ cho các Đẳng 
linh hồn đặng lên chön nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt B. 
С. T. sáng láng vui vẻ vô cùng ( Mỗi lần đọc được ån xả 
300 ngày, Pr-ó x ). 


SỐ Ш. -- LÈ Ð. Bà PHÚ MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH. 
( 21 Nov. ) 


7. — Lễ B. Bà phú mình vào đền thánh thề nào ? 


Bồn đạo bên đông mäng lễ nầy từ đời thr IX; còn bên 
tây thì đời thứ XIV độ năm 1374. 

Hội thánh lập lễ nầy có ý nhắc lại sự B. Bà thuở 
mới nên ba tuồi đã dàng mình làm tôi Chúa ; mà B. Mẹ 
từ ngày dâng phú trót mình cho Chúa, thì chẳng hề lỗi 
lời đã khấn hứa bao giờ, 

Vậy Hội thành bảo ta rằng : B. C. T. hằng đòi ta làm 
tôi tà Người, mà ta những lần lựa rày mai, chẳng muốn 
phú trót mình cho Chúa ; lại đầu ta ghe phen dốc lòng làm 
tôi B. С. T., song bởi nhẹ tinh nhẹ da mau quên mau lỗi 
lời đã hứa. 

Vì vậy hôm nay ta gắn vó nài xin B. Mẹ cầu thay giúp 
sức ta bền lòng giữ nghĩa Chúa cho đến trọn đời. 

KHOẢN Ш. — Tráng ĐỀ-cEM-BRÈ 


SỐ 1. — LỄ ÔNG THÁNH PHAN-xi-cô Xa-vi~E ( 3 Decemb. ) 
1. — Lễ ông thánh Phan-xi-eô Xa-vi-e làm sao ? 
Ông thánh näy sinh ra trong nước I-pha-nho năm 1506; 


yes usss 


khi khôn lớn học hành thông minh, trí huệ sâu sắc. Thuở 
ấy ông thánh I-na-xi-ô lập dòng gọi là dòng B. C. G., gặp 
người thì quen mượn lời Chúa phán mà nói cùng Người 
rằng : Nếu đặng lời lãi cả và thế gian, mà linh hồn phải lỗ, 
thì được ich gì. ( Matth. X VI, 26 ). Người năng nghe уду, 
thì tủy thân, bèn bó hết mọi sự theo ông thánh I-na-xi-ô 
vào dòng. Đến sau người qua giảng đạo bên phương đông. 
chịu mọi nỗi gian nan khốn khó, đem được muôn vàn 
người trở lại đạo Chúa, cùng làm nhiều phép lạ. Đến năm 
1552 người qua đời ở nơi cù lao Xan-xi-a-nô gần bên 
nước Tàu. D. Giáo tông Ghê-rê-gô-ri-ô ХҮ phong chức 
thánh cho người nắm 1622 ; đến năm 1670, B. Giáo tông 
Clê-men-tê X day mọi nơi phải mäng lễ người, và đặt 
làm Bôn mạng phương Đông ; đến đời Ð. Giáo tông Phi- 
ó X đặt người làm Bồn mạng Hội giảng đạo tứ phương 
thiền hạ. 

Lễ nầy có dại xá 15 ngày, nghĩa là ai ngày ấy hay là 
ngày nào trong 14 ngày sau có xưng tội rước lễ và cầu 
nguyện theo ý Ð. Giáo tông, thì đặng một ơn đại xá. Lại 
hằng ngày ai đọc kinh ông thánh nầy đã đặt là kinh: < Tói 
lay ơn Chúa tôi, tà dáng hằng có đời đời » vân vân, mà cầu 
cho kë ngoại trở lại đạo, thì mỗi lần đọc được ân xả 300 
ngày. 

SỐ II. — Lễ B. В, cHẲNG nỀ міс тфі TÒ TÓNG và vỀ 
HQ ÁO XANH. 


2. — Luật buộc tin B. Bà chẳng hề тас tội tö tông có 
khi nào ? 


Vốn sự lin B. Bà chẳng hề mắc tội 1б tông, thì đã 
со từ thuở đầu Hội thánh, nhưng mà chưa cỏ luật buộc 
nhặt đến đỗi ai nghi nan hay là chống cãi sự äy, thì hoá 
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ra lạc đạo, Đến đời B. Giảo "tông Phi-ô IX năm 1854 mới 
ra sắc chỉ buộc nhặt mọi người giảo hữu phải tin Ð. Bà... 
chẳng hề mắc tội të tông truyền ; bằngai chống cãi chẳng 
tin, thì phải mắc va dứt phép thông công. 

8. — Còn lễ В. Bà chẳng hề mắc tội të tông thì có 
thuở: nào ? 

Hội thánh lập lễ kinh B. Bà chẳng hề mắc tội tổ tông 
đã làu đòi lắm, song là lễ bậc thường; đến năm 1483 Ð. 
Giáo tông Six-tò V mới nhắc lên bậc ba ; qua năm 1708... 
Ð. Giáo tông Сіё-теп-1ё УШ nhắc lên bậc nhì. Đời B. _ 
Giáo tông Phi-ô IX năm 1863 đặt kinh riêng mà hát hay 
là đọc trong lễ ấy, và thêm câu trong kinh cầu B. Bà : 
Nữ ương chẳng hề mặc tội 15 tông. Sau hết đến B. Giáo 
tông Lé-ó XIII năm 1879 nhắc lễ ấy lên bậc пі, và có 8 
ngày tiếp sau. Уй trong địa phận ta Ð. Giám mục có phép 


đời lễ ấy vào ngày Chúa nhựt, đặng tiện cho bón đạo. 
4. — Ta phải tôn kính B. Bà khỏi tội tö tông thë nào ® 


Trước hết ta phải ăn năn chê/ghét tội : vì chưng trong 

các ơn B. Mẹ đã đặng, thì ơn khỏi tội tô tông B. Mẹ lấy 
` làm quí bảu và yêu chuộng hơn hết, vi bõi ơn ấy, thì B. 
Mẹ được đẹp lòng Chúa từ thuở mới đầu thai trong lòng 
mẹ cho đến chết. Bỡi đó Ð. Mẹ gớm sự tội lỗi trên hết mọi 
sự göm, nên ta muốn tón kinh B. Me và muốn cho Ð. Mẹ 
thương xem, thì phải lo ăn năn chira bỏ tội lỗi cho dút, 
Vi vậy hôm nay ta hãy ăn năn xưng tội và dọn mình rước 
lễ sốt sáng mà tôn kính B. Mẹ chẳng hề mắc tội të tông. 

Sau là hằng ngày phải làm một hai việc gì, đặng dáng . 

cho B. Mẹ, nhứt là năng đọc lời nầy : Lay Bà Ma-ri-a 
chẳng hë mắc tội #0 tông, xin cầu cho chúng 101 là kë chay 
đến cùng Ва. Үй đọc lời ấy mỗi lần được ân xá 100 ngày. 
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_ Sau hết hãy vào họ áo B. Bà chẳng hề mắc 101 tŠ tông, 
quen gọi là áo vanh. 


Б. — Gỗc tích họ áo xanh làm sao ? 


Gốc tích họ áo xanh thê nầy : Trong đời thứ XVII, B. 
Mẹ đã hiện ra cho một người nữ nhơn đức tên là Ur-su- 
la xem thấy ; một tay thì B. Mẹ ầm B. C. G. hài đồng, còn 
một tay thì cầm áo sắc xanh да trời, như sắc áo B. Mẹ đang 
mặc mà đưa cho bà Ur-su-la, và phán biu bà ấy phải lập 
một dòng nữ tu, mặc áo sắc màu như vậy ; lại Ð. Mẹ cũng 
phán hứa nhiều ơn trọng cho kể vào họ ấy nữa. 

Vậy bà Ur-su-la trình bề trên tự sự cùng lo lập đòng 
theo ý Ð. Mẹ ; và các Ð. Giáo tông đã ưng nhận cùng ban 
nhiều ân xá đại 3) cho kë vào họ ấy như sẽ nói sau. ; 


6. — Vào ho áo xanh thë nào ? 


Phải giữ các điều sau nầy : 

.10 — Phải sắm áo ni dệt màu xanh da trời ; và xin 
Thầy cả làm phép cùng mặc cho lần đầu và sau có såm cái 
khác mà mặc thì không làm phép ; và biên tên mình vào 
sŠ kể đã vào họ. Nhung mà sự biên tên vào sô chẳng 
buộc nhặt. 

Vä lại ngày 16 tháng De-cem-brê năm 1910 Ð. Giáo 
tông Phi-ô X đã ban phép cho mang tượng ảnh vày thế 
áo Ð. Bà ; song phải có Thầy cả làm phép ảnh ấy ; và 
một tượng ảnh thì thế cho hai thứ áo được, là áo đen và 
áo xanh ; nhưng mà Thầy cả phải làm phép hai lần ; lại 
lần đầu hết khi vào họ phải mặc áo пї đã, rồi mới mang 
tượng ảnh thế lại. 

20 Phải mang áo ( hoặc ảnh ) ấy cho đến chết ; khi có 
việc phải cài ra, rồi thì mang lại liền ; mà nếu bỏ quên 
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hay là rớt mất một it ngày, thì các ân xá đại xá trong mấy 
ngày ấy còn được nhờ như thường ; mà nếu bó lâu tháng 
như một tháng sấp lên, thì mất nhờ các ân xá đại xá, song 
khi mặc lại thì khỏi xin làm phép lại ; chí như kë quyết 
tinh bỏ luôn, hoặc bó đã lâu năm, thì khi muốn mặc lại, 
phải xin làm phép cùng biên tên lại. 

30 — Phải có lòng tôn kính B. Mẹ chẳng hề mắc tội 
tŠ tông, và cầu nguyện cho kë có tội, nhứt là kế dám mê 
tửu sắc, rối vợ rối chồng ăn năn trở lại. Nhưng mà chẳng 
chỉ phải đọc kinh nào riêng, nên ai muốn đọc kinh gì mà 
tôn kính Ð. Mẹ thì mặc ý. 

40 — Mọi người phải giữ mình sạch sẽ theo đấng bậc 
như đã nói về áo Ð. Bà trên núi Ca-ra-mê-]ô. ( Coi lại 
Đoạn ҮШ, khoẵn П, tháng Ju-li-ô ) — * 

7. — Những ân xá đại xá về họ áo`xanh làm sao ? 


`1. — Bai ха: 1° Ngày vào họ ао. 

20 — Mỗi ngày Chúa nhựt đầu tháng. 

30 —Mỗi ngày thứ VII trong mùa chay cả. 

4 — Ngày Chúa nhựt vào sự,thương khó và ngày thứ 
зап tuần ấy. 

5% — Ngày thứ”tư, thứ năm và thứ bảy Tuần thánh. 

6° — Ngày lễ Sinh nhựt Ð. C. G., lễ Phục sinh, lễ Thăng 
thiên, lễ B. C. T. Thần hiện xuống ; lễ B. C. T. ba Ngôi ; 
lễ tìm đặng và lễ kính rất thánh?Giá ; lễ D. Bà chẳng hề 
mắc tội tŠ tông ; lễ Sinh nhựt B. Bà, và B. Bà chịu truyền 
tin ; lễ B. Bà đem B. С. G. vào đền thánh ; lễ B. Bà mông 
triệu thăng thiên ; ngày 2 tháng Au-gus-tô ; lễ các thánh 
Nam nữ; hai ngày lễ ông thánh Giu-~se ; lễ Tổng lãnh 
Thiên thần Mi-ca-e, và lễ Thiên thần hộ thủ ; lễ sinh nhựt 
ông thánh Gioan ;,lễ ông thánh Phê-rô IPhao-lồ ; lễ ông 
thánh Au-gu-ti-nô và lễ bà thánh Tê-rê-xa, 


7s — Một ngày nào trong năm mặc y mình chọn. 

8° — Khi mong sinh thì. 

Hãy nhớ : Ai muốn nhờ các ơn đại xå đã kề trên đó, 
phải xưng tội bữa đó hoặc truớc 14 ngày, và rước lễ ngày 
ấy ; cùng cầu nguyện theo ý Ð. G. tông. 

9° — Kẻ sạch tội trọng và có lòng ăn пёр chê ghét tội 
nhẹ, cùng có ý cầu cho B. Giáo tông mà đọc 6 kinh Lạy 
Cha, 6 kinh Kính màng và 6 kinh Sáng danh đặng cám ơn 
Đ.C.T. vì đã ban cho B. Mẹ được khỏi tội tó tông từ thuở 
mới đầu thai trong lòng mẹ, thì được một đại xá, chẳng cần 
phải xưng tội rước lễ. Vš ơn đại xá mới nói dày mỗi ngày 
được có một lần mà thôi ; nên nếu ai đọc như mới nói trên 
nhiều lần trong một ngày, thì các lần khác được ân xá, 

Hãy nhớ : Các ơn đại xá dà kề trên nầy đều được 
nhường cho các Đẳng, trừ ra ơn đại xá số 8 mà thôi. 

П. — Ân ха: 1° Kë nào làm việc nguyện айт chừng 
nửa giờ, thì được ân xá 60 năm. 

2° — Kë nào đi thăm viếng kẻ liệt mà an ủi hay là giúp 
đỡ nó phần hồn phần хас; hoặc đi chẳng đăng, thì đọc 5 
kinh Lạy Cha, 5 kinh Kinh mầng mà thế lại, thì được ân 
xá 20 năm. 

3° — Mỗi lần đi xem lễ ngày lễ Ð. Bà, bất kỳ lễ nào ; 
mỗi lần đi xưng tội và chịu phép Giải tội ; mỗi lần đi theo 
Minh thánh đem cho kẻ liệt ; mỗi lần đọc kinh « Lạy Nữ 
Vương » ; mỗi lần đi viếng Mình thánh Chúa ngày thứ ll; 
thì được ân xá 7 năm cùng 7 mùa. 

4° — Môi lần nghe giảng hoặc nghe dạy sách thiên, và 
chính ké giảng và kë dạy cũng được nhờ ân xá 200 ngày. 

5° — Mỗi lần làm việc gì lành mà dâng cho B. Mẹ 
như an ùi Кё âu lo, hôn áo, bái ảnh Ð. Mẹ, vân vân, thì 
được ân xá 60 ngày, 
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6s — Mỗi lần kêu : Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se, thì được 
ân xá 50 ngày. 

Các ân xá đã kề đây được nhường cho các Đẳng. 

Vậy những việc ta phải làm cho đặng đại xá ân xá 
chẳng nặng nề chỉ, nên phải lo vào họ áo Ð. Bà xanh cùng 
làm việc ấy, hầu đặng nhờ cho mình hoặc cho các Đẳng. 

Ấy là một it lễ trọng hoặc lễ eó việc riêng phải biết, 
thì giải đây, còn các lễ khác không nói đến Кёо dài quá. 

Vš khi nghe rao trong lịch những ông thánh bà thánh 
có tên dài như ông thánh Vin-sen-tê a Phao-lồ ; ông thánh 
Gioan thánh Giá ; ông thánh An-phong-sô đệ Li-go-ri-ô ; 
bà thánh Gio-an-na Рһап-хі-са, vân vân, thì chở lấy làm lạ, 
một phải hiều dó là tên riêng ông thánh bà thánh ấy thôi. 

Khi đến ngày lễ ông thánh bà thánh nào, muốn rõ 
tích truyện, thì hãy coi sách hạnh các thánh. 
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Thánh Giáo Tự Lễ 
TÔNG GIẢI 
TU), TPE 
PHẦN PHỤ THÊM 


Trong phần nầy giải thêm ba việc cũng thuộc về lễ 
nhạc và bồn đạo thường thấy mà ý nghĩa hoặc chưa 
tường ; lại nhiều điều phải giữ cho nghiêm trang mà chưa 
giữ trọn. Vậy : Р 

І. — Về sự ru'ó'e Đức Giám mục. 

II. — Về phép Rửa tội. 

HI, — Về sự tống táng và làm phép mö. 

ердин ы 
1. — Về sự rước Đức Giám mục. 

1. — Sự rước D. Giám mục là làm sao và don thë nào ? 

Là khi Ð. Giám mục đi viếng địa phận nào trong địa 
hạt mình, thì các Linh mục và bồn đạo địa phận ấy phải 
tước người cách trọng thể, vì người là chính đấng chăn 
chiên, thế quờn các thánh Tông đồ, thay mặt Ð. Giáo tông 
mà cai quản hàng Linh mục và bồn đạo. Vậy cuộc rước 
B. Giám mục cũng là cuộc đi kiệu vui mầng trọng thề, 
chẳng những phải don dẹp nghiêm chỉnh, cờ hào long 
trống, mà lại phải dọn các việc sau nầy : 

1: — Ngoài ngõ nhà thờ phải dọn một nơi sạch sẽ tốt 
lịch, tại dó đề một cái bàn, trên trải khăn trắng, đặng dọn 
các đồ y phục B. Giám mục, 

2: — Một người cầm thánh Giá, và hai người cầm đèn 
chầu thánh Giá. 
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3 — Hai người mặc ào giúp lễ và khăn lụa tím, dšng 
cầm mü và gây ; nếu rước D. Giảm mục vào đặng làm 
phép nhà thờ, hay là làm phép Thêm sức liền, thì phải có 
hai người nữa cũng mặc áo giúp lễ, đặng một người bưng 
sách, còn một người cầm cải đèn soi của 'Ð. Giám mục. 

4: — Một người cầm nước thánh và que гау đứng 
chực tại cữa nhà thờ. 

5: — Phẩi don sán một bàn quì có nệm lót sẵn trước 
bàn thờ. 


9. — Sắp đặt và đi thề nào ? 

Khi Ð. Cha đến nơi bàn đã dọn, ngài mặc y phục, 
đội mão cầm gây mà vào nhà thờ cách trọng thë, thì thánh 
Giá đèn chầu đi trước, đoạn bồn đạo tiếp theo, cứ hàng 
ngũ như nói trong Phần thứ IV, đoạn thứ 1V, sau hết thì 
B. Cha đi giữa, hai thầy cả mặc áo các phép hầu hai bên ; 


khi đi làm vậy thì hát kinh ca vịnh chi tùy nghỉ. Mà B. 
Cha qua đâu, thi bón dạo đó phải qui gối chấp tay hoặc 
khoanh tay tùy tiện ; khi B. Cha làm phép lành cho, mỗi 
người phải cúi đầu một chút, cùng làm dấu thánh Giá trên 
mình, hầu được ân xả 50 ngày như së nói sau: 

Đức Cha vào khôi cữa nhà thờ, thì kể cầm bình nước 
thánh đứng chực đó đưa cây que cho Thầy cả đi phia tay 
hữu Đức Cha, đặng Thầy cà lấy trao cho Người làm dấu 
và rày cho bồn đạo. 

Khi Đức Cha đến trước bàn thờ qui gối trên bàn qui 
đã dọn mà đọc kinh một chút, thì mọi người phải nin 
lặng thôi hát thôi đánh trống chuông, vân vân, đăng Đức 
Cha dạy đọc kinh gi thì đọc, đoạn Đức Cha hoặc giảng, 
hoặc nói đôi lời gì, thì chăm chỉ mà nghe ; rồi đưa người 
về nhà Cha sở mà cöi áo. 

Xong mọi việc, bồn đạo vào lay mäng rồi, mỗi người 


quì xuống hôn nhàn, khi hôn nhàn, thì tay phải làm dấu 
thánh Giá, đầu cúi một chút trong khi Đức Cha ban phép 
lành cho. Mỗi lần hôn nhàn thì được ân xá 50 ngày ; mà 
ân xá ấy chẳng phải tại cải nhẫn, hay là tại sự hôn, song 
là tại ý Đức Giám mục muốn ban cho kë hôn đỏ mà thôi. 
Vậy việc hôn nhẫn Đức Giám mục là sự tổ ra lòng tón 
kinh mến yêu người ; còn người thì ban ân xá mà trả ơn ; 
bỡi người có phép B. G. tông Phi-ô X ngày 18 Ño-vem- 
brè năm 1909 đã ban, nên được ban ân xá 50 ngày cho 
kê hôn nhẫn đó. 


3. — Những đồ ү phục Đức Giám mục có ý nghĩa 
làm sao ? 


Đây không cắt nghĩa hết các đồ y phục Đức Giám 
mục mặc khi làm lễ trọng thề, chỉ nói sơ it món bën đạo 
thường thấy. Vậy : 

19 — Đức Giám mục thì dùng áo dòng sắc tím, vì sắc 
tím là thâm và đồ trộn nhau ; mà hàng Linh mục thì dùng 
sắc thâm, còn các đấng có chức Car-đi-na-lê, thì dùng sắc 
dó ; vậy sắc tím chỉ quờn Giám muc cai quản các hàng 
Linh mục, và quờn ấy khác даба chức các đấng Car-đi- 
na-lê. : 

20 — Cái áo ren Giám mục, chỉ quờn người được cai 
quán ra luật lệ trong cå địa hạt ; vì áo ấy thế áo сас phép, 
nên mọi khi người làm lễ bay là làm phép gì đều phải 
mặc áo ấy, và cũng được mặc luôn cả ngày nữa. 

3° — Cái áo lá sen phủ trên áo ren, chỉ công nghiệp 
người làm, thì sẽ được phần thưởng ; vì áo ấy trùm trên 
áo ren, và cñng là một thứ áo nước Rô-ma xưa đề ban 
thưởng kẻ có công nghiệp. 

4° —- Tượng ảnh chuộc tội Giám mục đeo nơi ngực, 
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chỉ sự hàm mình đền tội ; trong tượng ảnh ấy có một chút 
cày rất thánh Giá Ð.C.G. chịu nạn xưa ; người hằng mang 
trên ngực, chỉ lòng trí người hằng nhớ Chúa chịu nạn, 


nên hằng vui lòng chịu khó theo chon Chúa cho đến chết ` 


mà chăn con chiên Chúa đã phú cho người. 

50 — Cái nhẫn Giám mục, chỉ sự trung tín, vì người 
là kë Chúa sai đi giảng truyền đạo thánh cùng là bạn 
thanh sạch Chúa, nên người hằng phải giữ lòng trung trực 
với Chúa, chẳng дат sai lỗi chút nào. 

60 — Cái mão Giám mục, chỉ người có lòng tin cậy và 
sốt sáng, như mão chiến đề chống cự kë nghịch thù phần 
rỗi. Mà cho được lòng tin cậy sốt sắng, thì phải nhờ sự 
thông hiều sách Sấm truyền là nền là gốc sự đạo. Bởi đó 
cái mão có hai phần như hai tắm dựng lên cao ; chỉ hai 
sách Sấm truyền ; tấm phía trước chỉ Sấm truyền mới, tấm 
phía sau chỉ Sấm truyền cü. Cải mão eó hai dải thòng xuống 
chỉ Đức Giám mục chẳng những thông hiều hai sách Sấm 
truyền ấy theo chữ, mà lại thông nghĩa lý ý tứ hai sách ấy 
nữa. Hai chót nhọn trên mão ấy, nhắc lại hai hào quang 
trên đầu ông Moysen, vì khi người ở trên núi Si-na nói 
khó cùng Chúa mà xuống, thì trên đầu có hai hào quang 
loà ra ( Exop. xxxiv, 28 ); vậy hai chót nhọn ấy chỉ lòng 
sốt sáng nóng nảy, và oai quờn D. Giám mục phải có, hầu 
lo cho con chiên mình như ông Moy-sen xưa. 

70 — Саі gây Giám mục, chỉ quờn người cai quản соп 
chiên, vì kẻ chăn chiên phải cầm gậy mà cự với muông 
đữ kẻo làm hại bầy chiên, và cho được lửa chiên nữa, 
Vậy cái gây có ba khúc : khúc trên cỏ cái ngoéo, chỉ đề 
mà quèo những con chiên đi lạc ; khúc ngay ở giữa chỉ đề 
cai qnàn kể ngay lành ; khúc dưới có nhọn đề thúc giuc 
những con chiên làm biếng hay là hay chạy bậy. Bởi đỏ 
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kể cầm gậy mà dưa cho B. Giám mục thì phải cầm phia 
có ngoéo trở vào trong mình ; còn B. Giám mục cầm thi 
gio phía có ngoéo trở ra. 

89 — Cái đèn soi B. Giám mục dùng khi làm lễ hay 
là làm các phép, chỉ bồn phận người phải làm gương 
sáng soi cho bồn đạo noi giữ theo ; bởi dó, dầu người 
làm lễ hay là làm сас phép ban ngày, thì cũng phải có cái 
đèn soi ấy ; nên đèn ấy chẳng phải là đề mà soi cho sáng 
thấy chữ mà đọc mà thôi đâu. 

99 — Cuốn sách bưng đi theo Đức Giám mục, là chỉ 
bồn phận người phải giáng truyền dạy dỗ cho giáo nhơn 
biết những điều phải tin phải giữ cho đặng rỗi linh hồn. 

Ấy là mấy món đồ Ð. Giám mục dùng mà bồn đạo 
thường thấy. 


e И 


П. - Về phép Rửa tội. 
SỐ L — VỀ một ír pIỀU rRước. 
1, — Về nướ°e rửa tội thề nào ? 


Bỡi phép Rửa tội là phép cần kip cho ta đặng sống 
thiêng liêng, là đặng rỗi linh hồn, nên Chúa lòng lành 
chẳng dạy dùng vật gì khó kiếm cho đặng làm phép ấy, 
chỉn dạy dùng nước lã là vật dễ kiếm, vì hễ đâu có người 

ta ở thì đó có nước. 
f Vậy cho thành phép Rửa tội, thì phải tàng nước lã 
tự nhiên, như nước mưa, giếng, suối, sông, hồ, biển, vân 
vân. Chỉ như dùng nước miếng, máu, sữa, đầu, mỡ, nước 
trong trái dừa, nước bỡi ép các thứ cây, vân vân, mà rửa 
tội, thì không thành phép. Còn nước đã pha các thứ khác 
vào đậm. như nước chè, nước pom, nước bùn, vân vàn, 
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thì không nên dùng mà rửa tội ; trừ ra khi thắt ngặt kiếm - 
không ra nước tốt, mà kë toan chịu phép Rửa tội gần chết, 
thì nên dùng mà rửa cách hồ nghỉ rằng : Nën dùng nước 
näy nên, thì tao rửa mầu, vàn vân. Nếu sau kiếm được 
nước khác và kẻ đã chịu phép Rửa tội còn sống, thì phải 
rửa tội lại cách hồ nghi rằng : Nếu mầu chưa chịu phép 
Rửa lội nên, thì tao rửa mầu, vàn vàn. 

Khi Thầy cả làm phép Rửa trọng thê, thì phải dùng 
nước đã làm phép cách riêng ; còn khi gấp rúc và chẳng 
cỏ Thầy cả ở gần, nên chức viéc hay là kẻ khác rửa tội, 
thì phải dùng nước lã thường, chẳng được dùng nước đã 
làm phép, vì có dầu thánh đã trộn vào ; và cũng chẳng 
được dùng nước thánh để гау ngày Chúa nhựt nữa. 

Tuy tưởng rằng : Đời các thánh Tóng đồ chưa dùng 
nước đã làm phép cách riêng mà rửa tội, như tích ông 
thành Phi-lip-phô phó të đã rửa tội cho quan thái giám 
È-thi-o-pi ; cả hai đi đến nơi có nướe, thì quan thái giảm 
nói rằng : Nầy sẵn nước dày, ông hãy rửa tội cho tôi, có 
sự gì ngăn trở ?... Vậy cả hai xuống nước, thì ông thánh 
Phi-lip-phô bèn rửa tội cho quan thải giám ( Acr, Ар. уш, 
35). Nhữag vậy sự làm phép nu đề rửa tội đã có lâu 
đời lắm, vì đời ông thánh Cy-pri-a-nô là đời thứ Ш, đã 
có lệ làm phép nước đề rửa tội ; như lời ông thánh ấy dạy 
rằng : « Thầy cả phải làm phép nước cho nỏ nền sạch và 
nên thánh trước, rồi mới nên dùng mà rửa tội người ta 
sau.» Lại ông thánh Ba-di-li-ô cũng trong đời thứ Ш, 
nói quả quyết sự làm phép nước đề rửa tội là việc các 
thánh Tông đồ truyền lại. 

Vä thuở xưa rửa tội chầu nhưng một năm hai kỳ, là tối 
thứ ҮП tuần thánh và thứ VII trước lễ B. C. Thánh Thần 
hiện xuống, nên trong hai ngày ấy thì làm phép nước đề 


_ rửa tội. Đến sau có thói rửa tội bất luận khi nào, nên НОЇ 

thánh đặt ra một !ë phép đề làm phép nước rửa tội như 
trong sách các phép ( БВитп\гЁ ), mà bỡi những kinh và 
việc làm theo cách chỉ dó cüng khá dài, nên các Giám muc 
phương Thế gian mới phía tây xin Toà thánh сһийп cho 
đọc một kinh vắn và Đức Giáo tông Phi-ô VHI đã ưng 
nhận ; гау сас thầy cå ta đây cüng đặng dùng cách уйп ấy 
mà làm phép nước rửa tội. 


2 — Y nghĩa về nướe nửa tội làm sao ? 


Hë vật gì dø, thì nhờ nước rửa cho sạch; vậy linh hón 
còn mắc tội të tông, thì ra ôuế trước mặt Chúa, nên phải 
nhờ ơn phép Rửa tội mà tây trừ cho nên sạch. Lại nước 
làm cho xác được mát mẻ và hết khát, thì ơn phép Rửa 
tội cüng làm cho linh hồn đặng khoái lạc, cùng giảm bớt 
tình tư duc tham lam của phù vân thế tục. 

Vä xưa B. C. T. Thần ngự xuống trên nước sóng Giu- 
dong, và B. С. G. đã xuống song йу cho ông thánh Gioan 
Bao-ti~xi-ta làm phép rửa ( Маттн. m, 13). thì đã làm cho 
tánh nước nên vật xứng đáng đề dùng mà rửa tội lỗi ta; 
và B. C. G. như cá mẹ đã ở trong nước, thì sanh ta là cá 
con cũng phải nhờ nước mà sống. Vậy ta hãy nghe lời ông 
thánh Am-bro-si-ô nói rằng ; « Hỡi người có đạo, mày là 
са con, đã lội trong nước, vậy nếu có sóng gió bão tàp, 
mày hãy lội ra khơi, nếu trời êm mầy sẽ chơi trên sóng, 
mà chớ có nhãy lên bãi kẻo bị nắng mà chết khô. > Nghĩa 
là ta đã được nhờ nước rửa tội làm cho ta hoá nên соп 
Chúa, thì hãy giữ ơn nghĩa cùng Chúa, khi phải gian nan 
khốn khó, hay là khi được bằng an khoái lạc, cũng phải 
giữ. nghĩa Chúa luôn, mua hề theo thế gian xác thịt mà 
phải khốn, 
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Sau hết, nước rửa tội phải làm phép trước, là đọc 
kinh trừ ma quî, và trộn dầu thánh vào mà làm cho nước 
ấy nên của thánh, rồi mới rửa tội ; vì khiông A-dong phạm 
tội, thì ma qui có phép cai trị trên các vật, nên trước khi 
dàng vật gì trong<việc thờ phượng, thì Hội thánh dạy làm 
phép khử trừ ma qut, và đọc lời cầu xin làm cho vật ấy 
nên của thánh rồi mới dùng sau. 

Vã khi làm phép nước rửa tội, thì trộn đầu thánh vào 
mà dầu thánh thì bỡi (гаі cây o-li-va mà ép ra; vậy cây o- 
li-va chỉ sự bằng an, vì khi ông No-e thả chim bò câu ra 
khỏi tàu, nó bèn tha nhành lá cây o-li-va về tàu đặng bảo 
tin đã hết lụt ( GEN. уш. 11 ) ; vì vậy nước rửa tội trộn 
dầu chỉ kë nhờ nước rửa tội sẽ khỏi lụt tội lỗi mà đặng 
sống bình yên trong Chúa. Lại đầu có sức nuôi người ta 
và chữa vít tích, lại đề thắp cho sảng ; vậy nước đề rửa 
tội thì rửa linh hồn cho khối vit tích là khói tội, cùng nuôi 
linh hồn cho đặng sống và nên sáng láng minh mẫn, hiểu 
đặng những sự mầu nhiệm đạo thánh. Sau hết có pha đầu 
thánh Chrisma là đầu có thuốc thơm tho trộn vào, ấy là 
chỉ kë nhờ phép Rửa tội sẽ làm đặng việc lành cho sáng 
danh Chúa. 

8. — Về cách rửa tội thề nào ? 


Có ba cách rửa tội, một là nhúng, là đem kẻ chịu phép 
Rửa tội chìm xuống nước, cũng như nhận nó xuống уйу. 
Hai là «бї hay là 9101, là lấy cải gì đựng nước, rồi xối trên 
đầu kẻ chịu phép Rửa tội. Ba là rág, là lấy cái que nhúng 
nước, rồi rưới hay là tưới trên mình kẻ chịu phép ấy. 

Về cách thứ nhứt, thì ban đầu Hội thánh quen dùng 
như tich ông thánh Phi-lip-phô phó tế đã rửa tội cho quan 
thái giám Ê-thi-ô-pi ; là ông thánh ấy đem quan thái giám 
Xuống nước mà rửa tội cho ( Act, Ар. үш, 39. ) 


Nhưng vậy, có nơi thì nhúng ngấm cà mình kë chịu 
phép Rửa tội vào trong nước ; song lại có chỗ thì đem kẻ 
chịu phép Rửa tội xuống nước tới đầu gối, rồi múc nước 
5101 trên đầu nó mà đọc lời : Tao rửa mầu, vân vân. 

Cách rửa nầy dầu có nghĩa lý hơn như sẽ nói trong 
lời hỏi sau, song có nhiều điều bất tiện, nên đến dời thứ 
XIII thì Hội tháah đã bó cách ấy mà làm theo cách thứ 
hai cho đến rày. 

Cách thứ hai thì ban đầu Hội thánh cũng đã dùng, 
nhứt là khi kể xin chịu phép Rửa tội đang ở trong tù, hoặc 
bỡi thấy phép lạ khi các thánh tử đạo chịu gia hình, nên 
xin trở lại mà chẳng có sẵn nước nhiều đặng làm phép 
Rửa tội theo cách thứ nhứt. 

Cách thứ ba đời các thánh Tông đồ cũng hay dùng, vì 
có khi trong một ngày mà rửa tội năm зап ngàn người, 
thì đùng cách nầy tiện việc hơn ; lại bày giờ khi thế ngặt 
chẳng đến gần kể chịu phép Rửa tội được, thì phải đứng 
xa khoát hay là гау nước cho trúng mình nó mà đọc lời : 
Tao rửa mầu, vân vàn, 

Vā lại khi làm phép Hửa tội bất luận cách nào, dầu 
nhúng, dầu xối, dầu гау, thì cũng làm ba biệp liên tiếp ; 
nghĩa là nhúng hay là xối hay là ráy ba lần liên tiếp, và 
môi lần thì đọc tên một Ngôi B. С. T. như ta thấy Thầy 
cả làm bây giờ là xối nước ba lần, và làm ba hình thánh 
Giá thề nầy : Tao rửa mầu, nhon danh Cha», và Con sie 
và Thánh Thần ын. 


4. — Sự rửa tội eó ý nghĩa làm sao ? 


‚5ч rửa tội bất luận cách nào, mà nhứt là cách nhúng 
пайга ке chiu phép Rửa tội trong nước, chỉ nghĩa là chôn 
lắp tội lỗi ; vì khi nhận xuống nước hay là xối nước, thì 


như chôn sự tội và khi lên khói nước, hay là hết xối, thì 
như sống lại phần hồn ; như lời ông thánh Phao-lồ rằng : 
« Chó thì anh em chẳng biết : Ai nấu trong ta đã chịu phép 
rửa tội trong Chúa Ki-ri-i-tô, thi đã chiu chôn làm một 
véi Người ; mà Chúa đã sống lại thë nào, thì ta cũng phải 
sống lại thề ấu. » 

Vã nhúng hay là xối Kĩ là rày ba lần, là chỉ xác D. 
C. G. chịu tång trong huyệt chẳng đủ ba ngày thì sống lại ; 
mà mỗi lần thì kêu tên mật Ngôi Thiên Chúa, là chỉ kể 
chịu phép Rửa tội mà đặng khỏi tội, thi bỡi ơn mỗi một 
Ngôi trong Ð. C. T. Còn mỗi lần làm hình thánh Giá, là 
chỉ kể chịu phép Rửa tội được khỏi tội, thì bỡi công nghiệp 
Chúa Cứu thë chết trên thành Già. 


5. — Khi bồn đạo làm phép Rửa tội phải nhớ giữ 
những sự gi ? 

Phải nhớ các việc nầy : 1° Chính người giội nước, và 
đang khi giội phải đọc lời rửa tội là : Tao rửa mầu nhen 
danh Cha, và Con, và Thánh Thần, phải đọc trúng từ tiếng. 

2° — Nếu có làm ba dấu thánh Giá là : Vhơn danh 
Cha 5, nà Соп 5, ой Thánh Thần 5х được cũng tốt, bằng 
cứ việc xối luôn và đọc lời rửa tội ; Tao rửu mầu, vân 
vân, thì cũng thành việc. 

39 — Phải coi cho nước trúng ойо mình, ойо da kë 
chịu phép Rửa tội, chí như xối ngoài áo, trên tóc, nưởc 
chẳng thấu vào da thì không thành. . 

4° — Phải có nước chåy cho ra sự rửa thiệt : chí như 
thấm chút nước mà xứe, thì không được ; vì vậy khi rửa 
tội cho con trẻ kể ngoại đau gần chết, có lấy nước thấm 
vào bông hoặc vải đặng rửa tội, cũng phải vắt cho nước 
nhê giọt và chảy ít nhiều trên da nó mới gọi là rửa. Và khi 
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ấy doc thầm lời rửa tội, song cũng phải lo cho írúng tử 
tiếng. 

5% — Khi đã rửa tội cho аі bất kỳ con có đạo, һау là 
con kë ngoại, bất ky kë lớn hay là nhỏ rồi phải trình Cha 
sở hay đặng người biên зб. 

6° — Khi đàn bà rủi são thai, thì phải rửa lỏi, dầu 
tưởng thai đã chết, thì cũng phải rửa cách hồ nghỉ ; dầu 
thấy ra một cục không có hình dạng người thì cũng vậy, 
chớ đem chòn liền mà không rửa tội. 

SỐ II. — Về lễ phép khi Thầy eá Rửa tội trọng thề. 

Có hai lễ phép đề Thầy cả Rửa tội, một là lễ phép rửa 
tội cho trẻ nhỏ ; hai là lễ phép rửa tội người lớn ; song các 
'Thầy cả ta đây được dùng lễ phép rửa tội cho trẻ nhỏ mà 
rửa người lớn, kẻo dùng lễ phép kia thì dài sinh bất tiện. 
Vì vậy đây cắt nghĩa theo lễ phép làm cho trẻ nhỏ mà thôi. 


6. — Vì sao phải chọn tên thánh cho Кё chịu phép 
Rửa tội ? 


Vi сас thánh xưa đã đề nhiều gương lành cho ta bắt 
chước, và гау các đấng ấy có thần thế trước mặt Chúa đề 
giúp lời cầu nguyện cho ta, nên kể có đạo phải chọn một 
đấng thánh làn Bồn mạng hầu bắt chước gương nhon đức 
người mà giữ đạo cho nên, và xin người cầu nguyện cho 
mình điều nầy sự nọ. 

Уй sự chọn thánh Bồn mạng thể ấy, thì đã có lâu đời 
vì xưa bồn đạo có lòng mến và kính các thánh Tông đồ 
và các thánh Tử đạo lắm, nên hay nhận tên các đấng ấy 
cho mình hoặc đặt cho con cái mình, đặng tổ lòng tôn 
kính và bắt chước gương lành các đấng ấy, Trong sử truyện 
ông lÈu-sê-bi-ô chép, thì có lời rằng : đời бад thánh Đi-ô- 
ny-si-ô bồn đạo quen chọn ông thánh Phê-rô, Phao-lồ và 
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Gioan làm bôn mạng hon сас thánh khác. ( Hist. ECCL. 
ТОМ. VII, CAP. 25 ). 

Vậy ta chọn thánh Bồn mạng thì hãy có lòng tôn kính 
cầu xin cùng người cách riêng ; lại phải biết tảnh hạnh 
người đặng bắt chước theo. 

Có sự nầy cũng nên nhắc chút : là hễ sinh con thì 
liền đặt tên gì cho nó, đăng khi rửa tội rồi Cha sở biết mà 
biên vào sô. 


7. — Về sự chọn kẻ đỡ đầu làm sao ? 


Việc chọn người bàu chủ ( đỡ đầu ) cho kẻ chịu phép 
Hứa tội đã có trong Hội thánh lâu đời, vì đời ông Ter-tu- 
li-a-nô, đời ông thánh Ba-di-li-ô, ông thánh Au-gu-ti-nô 
đã nói đến việc ấy. 

Vậy Hội thánh định việc nầy có y cho có kể nhận lãnh 
người mới chiu phép Rửa tội làm con thiêng liêng, và lo 
giúp nó chẳng những khi nó chịu phép Rửa tội, 1à thưa các 
lời Thầy cả hỏi, nếu nó là соп nit ; bằng là kë lớn thì giúp 
đem nó xuống nước và đem lên ( Rửa tội cách thứ nhứt ) 
hay là mở áo, vạch tóc đặng Thầy cả xức dầu thánh, vân 
vân ; mà lại phải dạy dó khuyên bảo nó giữ đạo eho nén, 
nhứt là khi cha mẹ nó đã mất hay là khi chẳng có ai xem 
sóc dạy dỗ nó ; cùng phải cầu nguyện cho nó nữa. 

Vä lại Ïuật Hội thánh xưa định kë đỡ đầu bà con 
thiêng liêng với người mình đã đỡ đầu và với cha mẹ nó 
nữa ; song luật bây giờ 1918, định lại kë đỡ đầu bà con với 
người mình đỡ đầu mà thôi, không bà con với cha mẹ nó. 

Sau nữa đặng thành kë đỡ đầu nghĩa là có bà con 
thiêng liêng, thì trước phải là kể chính người chịu phép 
Rửa tội chọn, bằng là trẻ nhà chưa có trí khôn, thì cha 
mẹ nó chọn, hoặc Cha sở chỉ ; san là chinh kë đổ đầu ấy 
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ưng chịu và chinh kë ấy đi tới đỡ đầu khi Thầy са làm 
phép Rửa tội, hoặc mượn người khác đỡ đầu thế cho mình. 

Е Có sự nầy nên nhắc là : khi toan đem con trẻ đi chịu 
phép Rửa tội, phải lo chọn kể bàu chủ ; chở khá đề đến 
nơi gần làm phép Rửa tội, thì mới gặp ai mượn nấy ; vì 
muốn cho con mình nhờ ngày sau, thì phải lo lựa kë nào 
đạo đức, có thề sau giúp con mình phần hồn phần xác. 
Còn kë muốn lãnh đỡ đầu cho ai, thì phải thuộc biết các 
lời phải thưa khi Thầy cà hỏi cùng các việc phải làm mà 
giúp khi Thầy cả làm phép Rửa tội, chở đề hồi đó lính 
quinh không biết thưa giúp sự gì. 


8. — Những việc làm ngoài са nhà thở' eó nghĩa lý 
thề nào ? 


I, — Sự đứng trướe еа nhà thờ : Bỡi nhà thờ 


chỉ Hội thánh và nước Thiên đàng, mà kẻ chưa chịu phép 
Rừa tội chưa khỏi tội tồ tông, thì chưa được làm con Hội 
thánh, chưa đặng vào sồ kể sẽ được lên nước Thiên đàng ; 
mà muốn nên con Hội thành hầu sau lên Thiên đàng, thì 
phải tới đứng ngoài mà xin, như kể ăn mày đứng ngoài 
cữa mà xin chủ nhà bố thí. 


20, — Sự thưa lời Thầy cå hỏi : Thầy cả thay mặt 
Hội thánh đến hỏi kể toan chịu phép Rửa tội xin di gì 
cùng Hội thánh Chúa ? Vốn Thầy cả đã rõ biết kẻ ấy muốn 
sự gl, song cũng hỏi đặng nó trả lời të ý mình muốn sự 
gì cho rõ ràng ; ấy là chẳng ép uồng chút nào, tự ý nó 
muốn xin vào làm con Hội thánh mà thôi ; mà bỡi nó tự 
y xin làm vày, mới có công, và đáng cho Hội thánh thương 
nhận nó làm con. 

Kë toan chịu phép rửa tội thưa : Con xin đức tin. Ấy 
là ý kë toan vào Hội thánh chẳng phải đặng nhờ ich lợi 


= 318 — 


phần xác, chì muốn tin mọi sự như Hội thánh tin, vì đức 
tin là gốc là nền sự đạo ; và có một Hội thánh Chủa giữ 
toàn vẹn đức tin mà thôi. ( S. Aug.) 

Thầy cả lại hôi : Đức tin làm Ich gì cho con ? Cũng như 
hổi rằng : Соп muốn tin như Hội thánh, mà con tưởng 
sẽ được ích gì chăng ? Kẻ ấy thưa : Đặng sống đời đòi. 
Nhơn Ьбі kể ở ngoài Hội thánh, thì không đặng sống đời 
đời, nay xin vào Hội thánh và tin mọi điều như Hội 
thánh dạy tin, ắt sẽ đặng ích trọng là rỗi linh hồn. 

Mà vì nội sự tin không thì chưa đủ cho đặng rỗi linh 
hồn, ( Јас. П, 13) nên thầy cả nói với kể ấy rằng : Nếu con 
muốn đăng sống đời đời, thì con phải giữ mọi điều гіп Chúa, 
mà điền rän Chúa thì tám vë hai sự nầu, là : Kinh mën Chúa 
kết lòng hết sức trên hết mọi sự, pü yêu người пиг mình ойр. 

Vốn trẻ nhỏ mới sinh không nghe hiều lời Thầy cå 
hỏi, cũng chẳng biết thưa sự gì; song Hội thánh cüng buộc 
hỏi, và kë đỡ đầu thưa thế cho nó. Ау là ý Hội thánh buộc 
kë đỡ đầu sau khi nó lớn khôn, thì phải dạy cho nó biết 
các việc mình đã thưa thế cho nỏ hồi ấy. Vã Hội thánh 
day thưa làm vậy, hầu kë có mặt đó thêm lòng sốt sáng 
kính tin, và chê ghét sự tội, cùng ra sức cầu xin Chúa ban 
ơn cho kể toan chịu phép rửa tội, đặng bền lòng giữ 
đao cho đến chết, hầu đặng rỗi linh hồn ( Dieusoitbéni) 

3° — Sự thồi hơi : Bấy giờ Thầy cả thôi hơi ba lần 
trên mặt kê chịu phép rửa tội cùng khiến ma qui ra khỏi 
nó, hầu đề chô cho B. С. T. Thần ngự. Thôi hơi ba lần là 
chỉ cậy nhờ phép tắc B. C. T. Ba Ngôi, thì Hội thánh xua 
đuồi ma qui dễ như thở hơi. Vš Hội thánh cüng có y nhắc 
lại xưa B. C. T. dựng ông A-dong đoạn, liền thở hơi vào 
mặt mà ban sự sống ( Gen. H, 7 ); rày nhờ ơn phép 
Rửa tội như hơi thở vào linh hồn, thì kể mắc tội të tông 
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mới được sống lại. Ma qui xưa phinh dó tŠ tông phạm 
lội, nay phái đuồi ra, nhường chỗ cho B. C. T. Thần là 
Đấng xuống ơn thiêng liêng cho kë toan chiu phép Rửa 
tội айпа sống lại. 

40 — Sự vẽ hì›h thánh Giá : Bấy giờ Thầy cả vẽ 
hình thánh Giá trên trán và trên ngực kể chịu phép Rửa 
tội cùng bảo rằng : Con häy lãnh dấu thánh Giá đề trên 
irán nà trong lòng, con hãy tin và giữ mọi điều rän Chúa, 
cùng ăn ở cho xứng đáng, hầu thân thề con nên đền thờ 
Chúa ngự. Sự về hình thánh Giá trên trán, có ý day kë 
chịu phép Rửa tội chớ hồ ngươi xưng đạo thánh Chúa 
ra trước mặt thiên hạ ; như lời ông thánh Au-gu-ti-nô 
khuyên kẻ chầu nhưng rằng : « Nay con lãnh thánh Giá 
trên trán là toà linh hồn cùng là gốc chỗ chứa sự hồ 
ngươi, thì chớ thẹn, một phải xưng đạo Chúa Ki-ri-xi-tô 
là Đấng đã chịu chết trên thánh Giá > (5. Auc. ѕевмо 160 ) 

Vä vẽ hình thánh Giá trên trán, có ý nhắc sự xưa 
Chúa dạy dàn Giu-dêu vë hình ấy trên mày cữa, cho khỏi 
chết con đầu lòng ( Exop. хи, 75, 29 ) ; гау kë có đạo nhờ 
thánh Giá thì khỏi chết đời đời. 

Còn vẽ hình thánh Giá nơi ngực, là chỉ kể có dạo 
phải ấp yêu thánh Giá, nghĩa là sẵn lòng chịu khốn khó 
vì Chúa, hầu lập công cho ngày sau đặng lãnh phần 
thưởng trên trời. 

Vũ lai cả hai dấu thánh Giá, là trên trán và trên ngực 
kë chịu phép Rửa tội, chỉ ấn niêm phong, nghĩa là kë ấy 
đã nên của riêng thuộc về Chúa Kiri-xi-tô, chẳng còn 
thuộc về ma qui nữa. 

B° — Sự: đặt tay trên đầu : Bấy giờ Thầy cả đặt tay 
trên đầu kẻ chiu phép Rửa tội và đọc một lời nguyện xin 
Chúa đoải thương mở lòng trí nó cho hiều biết sự mầu 


nhiệm đạo thánh, cùng thảo xiëng cho nó ra khối phép ma 
qui, vân vân. Sự đặt tay trên đầu thê ấy, chỉ Thầy cả thay 
mặt Hội thánh, ưng nhận kể nầy vào sồ kể có đạo, cùng 
dâng nó cho B. C. T. và xin Người binh vực bàu chữa. 
6°. — Sự cho nếm chút muối : Thầy cả bèn làm 
phép muối ; và cho kể toan chịu phép Rửa tội nếm một 
chút. Muối nầy còn dư đề dành đặng dùng khi làm phép 
Rửa tội lần khác. Vš khi làm phép Rửa tội thì không được 
dùng muối đã làm phép khi làm phép nước thánh còn йт 
lại. ( Dieusoibéni, pars f* de Baptismo рад. 390. N. 39 ) 

Vốn tánh muối không khi nào hư thúi, và làm cho vật 
đã bó muối khỏi thúi nữa ; vì vậy cho kể ấy nếm muối, 
như bảo rằng : khi chịu phép Rửa tội, thì khói mọi tội lỗi, 
khỏi hư thúi trước mặt Chúa, song phải giữ këo phạm tội 
lại mà phải hư thúi chăng. 

Mà tánh muối không hư thúi, thì nên hình bóng đức 
khôn ngoan, vì đức khôn ngoan hẵng sáng tó chẳng hay lờ 
tối ( Sar. ут, 13 ). Bỡi đó Thầy cả cho nếm muối, thì nói 
rằng : Con häy nếm muối cho đăng đức khỏn ngoan hầu 
giúp con dàng sống đời đời. Cũng như rằng : con rày có 
đạo đang ở chốn trần gian phải có sự khôn ngoan, chẳng 
những lo cho mình mà cũng phải lo cho kể khác, vì соп 
là muối thế gian, như lời Chúa phản. ( МАттн. vị, 13 ) 

Vã lại muối làm cho đồ ăn nên mặn và ngon ; nếu 
đồ ăn không muối thì lạt 1ёо, ăn vào bắt nhờm ua. Vậy Hội 
thánh cho kể toan chịu phép Rửa tội nếm chút muối, là 
chỉ kë ấy phải eó lòng sốt sáng mặn nồng ; vì kë có đạo mà 
nguội lạnh lơ láo, thì chẳng làm đặng việc gì đẹp lòng 
Chúa. Vì vậy thuở xưa B. C. T. dạy phải bó muối vào của 
lễ mà dâng cho Chúa ( Lev. п, 13 ), ấy là phải có lòng 
sốt sắng. 


= Sau nữa muối chỉ sự cần thân dë đặt, như lời Chúa 

-_ phán : Вау phải có muối trong bay. ( Man. ix, 48 ), và ng 
__ thánh Phao-lồ dạy : Trong mọi lời anh em nói phải có muối 
(Сог. ту, б), vậy cho kë toan chịu phép Rửa tội nếm muối, 
_ cüng như đặn nó phải cần thận ngoan ngùy trong lời nói 
_ Việc làm Кёо ó danh đạo Chúa. 

Sau hết theo lời Sách thánh và cách nói đời xưa, thì 
muối chỉ sự trung tin ( I Espnas ту. 14 ) ; vậy cho kể toan 
chịu phép rửa tội nếm chút muối, cũng như bảo nó phải 
__ giữ lòng trung tin cùng Chúa cho đến trọn đời. 

_ ami Ấy sự cho nếm chút muối thì có nghĩa làm vậy ; 
+ nhưng mà khi thấy các Cha làm phép Rửa tội đông, đến 
__ hồi cho nếm muối thì cho một bai người đầu nếm mà thôi, 
không cho hết mọi nguời nếm ; cüng như kbi lấy nước 
miếng xức trên tai và trên mũi, cùng sự đề khăn trắng 
trên đầu, và việc trao đèn, thì cüng làm thë ấy, nhon bỡi 
nhờ phép rộng Đức Giáo tông Ghè-rê-go-ri-ð XVI đã ban 
tại ngày 28 A-pri-lê năm 1846 cho địa phận ngoài Bắc-kỳ ; 
song trong lời chuẩn thì nói chung cho các xứ lân cận 
nước Tàu, vậy ta cũng là làn сап nước Tàu, nên được nhờ 

_ phép chuần ấy. 
Khi Thầy cá cho nếm muối rồi, thì nói rằng : Вйпу 
an cho con ; nghĩa là nếu con ăn ở khôn ngoan, sốt sắng, 
trung trực giữ đạo Chúa bền, thì eon sẽ được bằng an 


= trong linh hồn. Kë ấy nghe vậy liền mäng, nên сат ơn 


Thầy cả và chúc cho người cũng được bằng an khoái lạc 
như vậy mà rằng : Уа ở cùng linh hồn 1Айу. 

7° — Trừ qui : Вау giờ Thầy cả đọc lời nguyện xin 
Chúa рап ơn cho kẻ toan chịu phép Rửa tội được mọi ơn 
lành...Đoan doc lời trừ ma qui ra khỏi lòng nó nhơn danh 
B. С. T. Ba Ngôi уі công nghiệp B. С. G. là Đấng đã chịu 


en asss 
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chết trên thánh Giá. Lại Thầy cà ngăm de ma qu 
| phải phục lý đoán Chúa, vì Chủa đã kháng thương 
nầy nhờ ơn phép Rửa tội mà nên соп Chúa. Vi vậy 
cả làm đấu thánh Giả trên trán kë бу mà häm 
rằng : « Ta ghi dấu thánh Giá trên trán người nầu rồi, mài 
chứ khá phạm đến, vi công nghiệp D. C. G. Ki-ri-xi-lô... э 
8° — Đặt tay trên đầu và nguyện: Thầy cả 
trừ ma qui, đoạn đặt tay trên đầu kẻ toan chịu phép R 
tội, ấy là ưng nhậa nó làm con Hội thánh, nên người. 
lòng раі xin Chúa ban ơn mở lòng trí nó cho hiều 
Chúa ; mà kinh mến, và xin làm cho nó nên sạch và nên 
của thánh ; xin cho nó thông rõ thật, hầu đáng nhờ 
ơn bỡi phép Rửa tội mà ra; hãng trông cậy vững b 
quyết định sự gì cho ngay, giữ đạo Chúa cho trọn.... - 
9° Đưa đầu dây stola dắt vào nhà thờ. Вау gi 
Thầy cả đưa đầu dày stola đặt trên kë toan chịu phép ` 
Rúa tội ( trẻ nhỗ ); và giao cho nó nắm đi theo người - 
( kë lớn ) vào nhà thờ, và nói rằng : Con Айу våo nhà thỏ 
Chúa, hầu con đăng phần cơ nghiệp Chúa Ki-ři-xi-iô, 
sau con sẽ đặng sống đời đời. С 
Dây stola là chi quờn chức Thầy cả; vậy kë mới vào 
đạo thánh Chúa cũng như con nit non yếu, phải nhờ. 
Thầy cà dắc diu đi kéo ngã. Phải cậy Thầy cả là кё Chúa. 
đặt lên đặng làm tưởng dẫn mình lẻn Thiên đàng. Sa 
nữa, xưa kẻ có lòng trông cậy đá đến gấu ào B. С. G., thì 
айпи lành đã (àt nguyền, гау ai có lòng tin nghe theo Thầy: 
cå dạy đỗ răn khuyên, thì sẽ đặng xa lánh đàng tội lỗi... - 


9. — Những vié: sau khi vào nhà thờ, eó nghĩa lý 
làm sao ? CH 


1°— Đọc kinh Tin kinh, kinh Lạy Cha: Khi Thầy cả ` 
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з АУ toan chịu. phép Hửa tội vào nhà thờ, thì người уй; 
kë ấy doc kinh Tôi Tin kính và kinh Lay Cha. Nhớn vi- 
kinh Tin kinh tóm lại các điều ta phải tin cho dšñá rỗi, 
__còn: kinh Lạy Cha-thì tóm сас điều ta phải xin cùng Chúa, - + 


_ hầu đặng ơn lành phần hồn phần xác. Thầy cả đọc, sấu 


© Thầy, càlà cha phải làm gương cho соп bắt chước, qh thầy 
__đạy đặng hoe trò làm theo. Lai Thầy cả cùng bồn đạo cüng 
hiệp một ý mà cầu nguyện cho kẻ mới vào Hội thánh. 
—-219— Xúc nướe miếng: Đoan Thầy cả lấy nước PR 

xức nơi tai và noi mũi kë ấy mà rằng: Нй mở ra, hãy biết 
mùi đạo thành thơm tho. Hữi ma qui, hãy trốn di, pl lý >` 
đoán Chúa đã dén gần. Thầy cả làm thề ấy, là bắt chước 
Ð. С. G. đã làm xưa, mà chữa lứa điếc cùng сат cho 
lành đã. (Marc. уп, 33) і 

Vậy nưởc miëng chỉ sự khôn ngoan phép tắc B. Є. б; { 
vi nước miếng thì bỡi đầu mà ra. cũng nw B. С. G. bëi B. 
C. Cha mà га гуй có một mình B, C. G. mở địng tai kê ; 
toan chịu phép Rửa tội, cho nó biết nghe hiều luật Chúa, 
và biết phân biệt mùi đạo thánh khác mùi phàm thế. 

sh Ấy vậy, Thầy cả xức tai yà mũi kë йу mà xin Chúa, 

ban ơn cho nó'vàng nghe lời bỡi miệng Đăng rất cao dà , 
truyền day, hầu nó nên nhu của ăn: thơm tho ngon ngọt 
cho Chúa. ( DIEUSOITBÉNI > 

Khi rửa tội dòng, thì Thầy са xức nước miếng cho 
một dòi người mà thỏi, vì nhờ phép chuần nhw đã nói 
trước về sự cho nëm muói. 

3° — Thưa bó ma qui: Thầy cả muốn cho kë vào đạo 
tỏ mình thiệt lòng theo Chúa, thì hỏi cặn kë rằng : Con có 
từ bó ma qui chàng? Nghĩa là: bấy làn пау con làm tôi ma 
qui, nay con muốn làn con Chúa, mà có thiệt bó đứt nó 
chăng ? Kẻ ấy thưa : Con bổ; ấy là chè ghét nó, không 
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muốn làm tôi nó nữa. Thầy cà lại hỏi : Có tir bổ mọi pi#c 
ma qui chăng ? Nghĩa là : Con hứa bó ma qui, thì cũng phải 
hứa từ bë các việc nó nữa, là như việc dom tế, quải lay, 
tin các việc dị đoan, vân vân. Vậy con có quyết lòng bó 
chăng ? Kẻ ấy thưa : Con bỏ. Thầy cả lại hỏi: бё từ bỏ moi 
sır sang trọng та qul chàng ? Cũng như Thầy cả nói rằng : 
vốn ma qni khôn quyệt lắm, hay bày cách nọ thế kia mà 
phinh đỗ con, như của cải danh vọng chức quờn; sự vui 
sướng xác thịt, việc chơi bời thong đong, vân vân. Kể 
làm tôi ma qui lấy các điều ấy làm sang trọng, mà kẻ làm 
con Chúa phải coi các sự ấy dường như phân thô; vậy 
con có sẵn lòng bỏ các điền ấy vì Chúa, nghĩa là khi eon 
rõ biết, nốu con muốn theo các sự ấy thì mất lòng Chúa, 
bằng chê bë nó đi, mới đẹp lòng Người. Vì vậy con có hứa 
bó chăng ? Кё ấy thưa rằng : Con bỏ. 

Hàn thật ở thế nầy có hai đạo binh và hai quan tướng 
nghịch nhau, một tướng là B. C. G., còn một tướng là Sa- 
tan. Ấy vậy, ớ những kể đã nhận B. C. G. là quan tướng 
mình, hãy nhớ lời đã thề thốt từ bỏ Sa-tan mà theo Chúa ; 
chở bao giờ bắt chước cầu thú mà trở lại tiếc đồ mình đã 
mửa ( 5. Basil ). 

( Bấu giờ ké đỡ đầu lo giúp mở áo kể toan chịu phép 
Rửa tôi, cùng vel ra cho trống chỗ trước ngực vå sau vai 
dàng ТАйу cả xức đầu. ) 

4° — Xứe đầu 'thánh : Bấy giờ Thầy cả lấy dầu thánh 
xúc hình thánh Giá nơi ngực và sau vai kể toan chịu phép 
Rửa tội mà rằng : Cha dùng dầu phần rỗi mà xire con 
trong Chúa Giê-su Ki-ri-zi-tô là Chúa chúng ta, hầu соп 
đăng sống đời đời. 

Đời xưa khi kë toan đẩu chiến hay thoa xire đầu trong 
mình“đặng bóp gâu cốt cho mạnh mẽ, và nếu trong mình 
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có bị thương tich nào thì chữa cho khỏi. Vậy kë hứa bó 
ma qui mà theo Chúa, bề nào cũng phải chiến trận cùng 
nó, nên phải nhờ ơn thiêng liêng có sức mà chống cự, và 
chữa các vít tích hỡi tội të tông mà ra. 

Thầy cả lấy dầu xức nơi ngực, là đuôi các sự tư tưởng 
ước mơ trái lë ra khỏi tâm tình kẻ quyết lòng theo Chúa; 
cùng thêm sức thiêng liêng cho nó bền lòng nắm giữ luật 
Chúa luôn. 

Xức nơi vai, là chữa vit tích bỡi đã mang ách nặng là 
tội lỗi ; cùng bồ sức cho nó đặng mang ách diu dàng Chúa 
sẽ đặt trên vai nó, là giữ đạo Chúa ; thật quả như lời thánh 
tiên trí І-ѕа-і-а đã phán : < Trong ngày ấy, ( là ngày chịu 
phép Rửa tội ) Chúa sẽ cất gánh nặng và ách nghiệt khỏi 
vai và cô con, cùng làm cho ách ra nhẹ bỡi dầu tươm ra» 
(lax, 37). 

Thầy cả xức hình thành Giá, là chỉ kẻ muốn theo 
Chúa, thì phải sẵn lóng chịu khó cho đến mẩn đời ; như 
lời Chúa phán : Ai chẳng sẵn lòng vác thánh Giá mình, 
( nghĩa là chịu khốn khó ) thì chẳng đáng làm món đệ Та 
(MaArrn, x, 38 ). Nhưng vậy, thành Giá mà có dầu tượm 
ra, nghĩa là có ơn thánh giúp, thì sự khốn khó đẳng cay 
sẽ nên ngọt diu. ( S. Асс, ) 

5° — Thầy eà đồi đây stola : Bỡi Thầy cả thay mặt Hội 
thánh, khi thấy kë còn làm tôi tá ma qui, thì thương xót, 
nên khi hỏi cùng làm các lễ phép từ ngoài cữa nhà thờ 
đến đây, thì mặc dây stola sắc tim, chỉ đấu buồn bực giục 
lòng ăn năn ; song khi thấy nó đã quyết lòng làm tôi Chúa 
đã từ bỏ ma qui cùng mọi việc ma qui, lại ưng vác thánh 
Giá mà theo chơn Chúa, thì vui mầng, nên người đồi dây 
stola tim và mang dây trắng, đặăng tó dấu vui mäng với nó. 

6. — Hồi сёе điều phải tin: Bấy giờ Thầy cå hỏi kẻ 
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toan chịu phép Rửa tội những điều cần kip phải tin cho ` 
đặng rỗi linh hồn ; và kë ấy thưa rõ ràng : Con tin. Bỡi có.. 
lời B. C. G. phản cùng các thành Tông đồ rằng : Bay hãy 
đi giáng đạo cho thiên hạ, ai tin ра chiu phép Rửa tội, thì ` 
mới dàng rồi, ai chẳng lin phải luận phạt đời đời. ( Marc. 
ху, 16 ) Vì vậy kë toan chịu phép Rửa Lội phải có lòng lin 
mọi sự như Hội thánh dã truyền ; mà tin nội trong lòng, 
thì chưa đủ, phải xưng ra ngoài miệng nữa, cho đặng 
làm chứng chắc chắn sự mình tin trong lòng. Bỡi dó kë: 
ấy phải thưa : Con tín. 

79 — Làm phép Rửa tội : Khi Thầy cà sửa soạn toan 
giội nước mì làm phép Rửa tội, thèlại hói gan кё chiu 
phép ấy гапа : Мб, có muốn chịu phép Rửa л chăng 9 Kë - 
ấy thưa : (ол muốn. 

Nhơn bỡi Hội thánh chẳng ép ai chịu phép Кта tội 

“nghịch ў mình ; ai có lông ước do muốn chịu phép ấy cho... 
đăng rỗi thì mới ban cho. Vñ xưa ông A-dong tự y muốn 
phạm linh Chúa, nên đề truyën tội cho người la, rày người 
ta có muốn khỏi tội, сй phải tự ў xin chịu phép: bi tích 
cho đặng khôi, е 

Bäy giờ Thầy cả lấy nước giói trên. đầu kë ấy và làm 
ba hih thánh Giá, miệng thì đọc rằng: Tao rửa пій), nhon, 
danh Chah, vå Con}, ой Thánh Lhần 1. Khi ấy kẻ bàu 
chủ phải nắm đỡ đầu ké chịu phép Ria tội, vì là chinh 
việc уй có đỡ khí ấy mới thành bà соп thiêng liêng, 

Sự giỏi trên đầu, vi đầu là phần trọng боп Wong thân 
thể ; còn sự kêu tên Ba Ngôi và làm hình thánh Giá thì: hãy, 
coi số L lới hồi thử 4, đã giải rồi. ( Khi ТАЙ cå lau sạch 
nước rita 191 rồi, thì kë dö dün lo giúp vet бе trên hóp! kg., 
а ah đầu cho 1häi cå айс dầu. ) 

— Xức dầu trên đầu : Bäy gió Thầy cả "lấy dâu 
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thánh gọi là đầu Chrisma mà xứe trên chói kẻ mới chịu 
phép Rửa tội mà rằng : D. С. T. phép tắc од cùng, là Cha 
D. С. G. Ki-ri-x:-tò là Chúa chúng tôi, là Đăng đã làm cho 
con dàng sanh lại bời nước và bồi Pp. С. Т. Thần ; оа đã 
ban ơn tha thứ các tội tôi con. Nguyện xin Đẳng йу xie 
con bằng dầu Chrisma phần rồi ; hầu con dụng sống đời 
đời, vi công D. C. G. Кї-гї-хї-1д là Chúa chúng tỏi. A теп. 

1 Vậy tiếng Chrisma nghĩa là chiu хс; và D. С. G. gọi 
Ла Ki-ri-xi-tò, cũng bỡi tiếng ấy mà ra, chỉ là Đấng đã chịu 
тїс ; vì vậy kẻ дїї đạo Р. C. G. cũng gọi là bồn đạo Ki- 
rỉ-xi-tô. Bỡi thuở xưa khi phong ai làm thầy cả, làm vua, 
làm tiên tri, thì xức đầu trên đầu kẻ йу; mà B. C. G. là 
Thầy cả cùng là vua và là Đấng trên các Tiên tri, thì đã 
chịu xức cách thiêng liêng bỡi D. C. Cha. 

Vậy kể chịu phép Айа tội đã thuộc về Chúa Ki-ri-xi-lô, 
thì cũng phải chịu xức cho đặng thông phần các chức 
trong Chúa Ki-ri-xi-tô là chức Thầy cả và chức vua, như 
lời ông thành Phê-rô nói rằng : Ð. C. G. đã chọn lựa anh 
em ойо dòng dõi thánh, có chức Thầu cả cùng chức vua. 
(I Perr. п, 9. ) Mà thật như vậy, vì khi ta dàng việc lành 
ta làm, dàng lòng trí, ý riêng ta cho Chúa, thì chính ta là 
Thầy cả dàng của lễ ; và khi ta cai trị hãm dẹp tính xác 
thit tình tư дис, thì ta là vua cai trị đã thắng trận kể 
nghịch thù, 

Vš Irong đầu Chrisma có thuốc thơm đã tròn vào ; vậy : 
Thầy cả xức dầu ấy cho kë chịu phép Rửa tội, thi chỉ kë 
ấy phải làm mọi gương nhon đức cho thơm danh dao Chúa, 
Sau khi Thầy, cả xức dầu thánh đoạn, thì nói rằng : Bằng 
an cho соп. Ку là lời chúc mäng ; cũng như rằng : Nay 
соп đã sạch mọi tội, đã nên thầy cả dàng của lễ, là việc 
lành cùng xác hồn con cho Chúa, đã được làm vua cai trị 


phước thanh nhàn. Kẻ chịu phép Rửa tội thưa lại 
Và cho linh hồn 1hầ ; ấy là lời cảm ơn, chúc nguyền.. 
Thuở xưa khi xuc dầu thánh dày rồi, thì Thầy cå hòn ` 
mặt kë chịu phép Rửa tội, đặng tỏ lòng mến thương và - 
chúc sự bằng an ( 5. Cyprian. epist. ad Pidum, ) ` 
9 — Trao áo trắng : Thầy cả lấy khăn trắng ( 
tội trẻ nhỏ ) bay là áo trắng ( rửa tội kè lớn ) đặt t 
đầu, hoặc trao cho kể chịu phép Rửa tội mà rằng : С 
hãu lãnh ào trắng näy, vå Айу giữ nó cho ven sạch 
đem đến trước toà Chúa Ki-ri-ai-tó là Chúa chúng «a ; h 
con đặng sống đời đời. 
Áo trắng ấy chỉ linh hồn đã chịu phép Rửa tội thì đu 
nền sạch sẽ trắng trẻo tốt lành trước mặt Chúa, cüng như 
linh hồn ông А deng, bà E-và trước khi chưa phạm tội. 
Áo ấy cũng chỉ sự vui mäng bằng an trong linh hồn, vì ` 
ké được sạch mọi 191 lỗi, đặng ơn nghĩa cùng Chúa, thì 0 
linh рдо dàng bằng an khoái lạc. Áo ấy là dấu`chỉ kể giữ - 
đạo nên, ngày sau sẽ dàng mặc ảo sàng lång tốt lành khi 
sống lại; vi vậy khi thiên Thần hiện ra bảo tin cho phô.... 
người nữ biết D. С. G. sống lại, thì mặc ảo trắng sáng - 
ngời và trắng như tuyết. ( Marra. ххуш, 2. Luc. xxiv, 1) 
Уй xưa ông Gio-na-Lha соп vua Sao-lẻ ( Saul ) kết - 
nghĩa chí thiết cùng ông Đa-vit, thì chẳng những giao khí ` 
giải thuẫm gươm, mà lại côi áo đang mặc trao cho ông ấy... 
(ií Вес. хуш, 4 ) thể nào, thì пау B. C. G. vì lòng thương _ 
ta phú trót minh như áo cho ta mặc thể ấy, như lời éng ` 
thánh Phao-lồ rằng : Mọi người trong anh em đã đăng... 
chịu phép Rira tội trong Chúa Кі-гі-хі-10, thì đã mặc lấp _ 
Chúa Kt-ri-3t-tô nào minh mà chớ, ( GaL. m, 27 ). g 
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Vì vậy kë đã đặng chịu phép Rửa tội, thi đặng mặc 
lấy КЫ giái cùng áo D." C. G. , chúc ấy đã nën một Giê-su 
khác, thì phải ăn ở cho xứng đáng. ( S. Amge. ) 

Thuở xưa kẻ chịu phép Rửa tội rồi, tbi mặc áo trắng 
ấy luôn cho đủ bày ngày như đã nói trong Phần thứ V, 
đoạn thứ V, khoản І, lời hỏi 3 ; ада đức hoàng-đế Cons- 
tan-ti-nô cüng giữ như vậy, mà lại từ đó về sau ngài 
chuộng ảo ấy hơn áo cầm bào. ( Evses. de pita Const. ) 

10° — Trao đèn : Khi Thầy cả trao ào đoạn, thì trao 
cây đèn đang chảy trong tay kë chin phép lửa tội ( kẻ 
lớn ), hoặc trong tay kẻ đỡ đầu ( rửa tội trẻ nhỏ ), và 
rẵng : Соп Айу cầm lấu йё sáng tỏ : hãu giữ ơn phép Rửa 
tội con mới chia; Айу ăn ở xứng đáng đến dó, chẳng ai 
bắt lôi con đặng ; häu giữ các điều rắn Chúa cho trọn. hầu 
khi Chúa sẽ ngự đến trong tiệc cưới, thì con rước Người và 
con đặng hội hiệp cùng các thánh trên с. бп thiên thai 
sống lâu đời đời kiếp. 4 men. 

Sự trao đèn chỉ kẻ chịu phép Rửa tội phải có ba nhơn 
đức cả trong dao, là đức tin, đức cày, đức kính тёп; cày 
đèn cháy sáng tỏ, chỉ đức tin soi sáng cho biết những sự 
mầu nhiệm trong đạo ; ngọn lửa ngay thẳng lên, chỉ đức 
cậy trông sau sẽ đặng lên trời ; !sự nóng bỡi lửa ngọn đèn, 
chỉ đức kính Chúa yêu người làm cho lòng nên sốt sáng. 

Thầy cả trao cho cầm nơi tay, chỉ kë ấy chẳng những 
tin cậy kinh mến trong lòng mà thôi. song cũng phải làm 
phải tó ra bề ngoài, hầu nên gương sång cho kẻ khác bắt 
chước, như lời B. С. G. đã phán : Bay lå sự sáng thế gian, 
( Marru. У, 14 ) 

Thầy cả dặn phải giữ đạo thánh tử tế, hầu sau rước 
Chúa ngự đến trong tiệc cưới, có ý nhắc lại lời ví dụ B. C. 
б. đã phán trong E-vang ( МаТІН, xxv, 1-12 ) về sự mòi 


người nữ sắm đèn ứng chục rước đôi vợ chồng mới ; song 
năm người thì khón ngoan, sắm đèn có đầu sẵñ, còn năm 
đứa ngu ngơ sắm đèn mà không lo rót đầu. Đến lúc phải 
đi rước, thì năm người khôn ngoan ấy có sẵn đèn sáng 
được vào dự yến ; còn năm đứa kia bỡi đèn không đầu, 
phải đi mua chậm, thì chẳng đặng vào ăn yến tiệc, Ấy là 
lời day ta phải сб nhon đức sẵn sàng ; ứng chực rước - 
Chúa, là đợi ngày ta chết. Vậy hë khi Chúa đến phản xét, 
mà ta có sàn nhơn đức, có công nghiệp, thì dáng lên 
Thiên đàng hưởng tiệc trời vui vẻ đời đời, : 

11° — Từ giả: Thầy cả làm xong сас việc thì nói 
rằng : Thỏi.con hãu vë bình an, xin Chúa hằng ở cùng соп 
luôn. Lời ấy là lời từ giã, cùng chúc sự lành cho kể mới 
chịu phép Rửa tội, cũng như nói rằng : Con đã sạch hết 
các tội lỗi ; đăng ơn nghĩa cùng Chủa ; hoà nên con B.C.T. 
và thân thë Ð. С. G. cùng đền thờ D. C. Thánh Thần ngự. 
Вау giờ та qui chẳng còn quòn phép gi trên соп; thôi 
con hãy về bình ап, lo nắm giữ. đạo Chúa cho đến trọn 
đời, thì Chúa hằng phù hộ cho con ở đời nầy và đời sau 
đặng chầu chực Người trên nước Thiên đàng. 

Ấy là lễ phép khi Thầy cá làm phép Rửa tội trọng thể, 
Vậy khí ta xem thấy các việc Thầy cả làm, thì hãy nhớ 
xưa ta cũng đã đặng chịu như vậy, mà có giữ trọn các 
điều ta đã hứa chăng. Ôi ! ghe phen ta đã 101 lời hứa cùng 
Chúa, đã làm mất chức làm con Chúa, mà trở lại làm tôi 
ma qui ! Vì vậy ta hãy ăn năn xin Chúa thứ tha và đốc 
lòng giữ nghĩa Chúa cho đến mãn đời. Sau nữa ta hãy cầu 
nguyện cho kë mới chịu phép Кта tội đăng bền vững trong 
ơn nghĩa Chủa ; và nguyện xin cho kẻ ngoại đạo đặng ơn 
trở lại cùng Chúa ; hãy năng đọc kinh : Tôi lay оп Chủa 
đói, là Đăng hằng có đời đời, vàn vân ( mỗi lần đọc dàng 
ån xá 300 ngày. ) 
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IUI. — Về sự tống táng và lèm phép тб. 


© Vốn đã có sách 1ử hầu cắt nghĩa trong Phần thú Ш 
đoạn thử 11, song cùng còn một hai oiệe phải nói thêm đây 


_ cho giáo hữu rõ. 
1. — Вибе xác làm sao và айі quan tải tước bản 
thờ thề nào ? 


га khi Thầy cả đi đến nơi đề quan tài, hoặc đọc đàng 
ша, rước vë nhà thở đặng làm lễ xác. Vậy Thầy cả mặc до 
các phép và dây stola sắc đen, nếu có áo Сарра đen thì 
_ cũng mặc ; đoạn rẩy nưở- thánh trân quan tài và đọc các 
kinh nhu trong sách các phép дау, đoạn rước quan lài về 
пра thờ. Thứ tự hàng ngũ cũng như đi kiệu, là thánh Giá 
“đèn chầu đi trước, đoạn mọi người di theo sau, nếu có 
cüm cờ (ni phải dùng cờ sắc den mới xúng việc lang 
“phiền ; song nếu đưa xác đồng nhí thì được Tu cờ các 
9 khác như sách Tử hầu đã дау ; rồi đến kẻ giúp lễ và 
| “Thầy cả, sau hết thi quan tài. 

Khi đặt quan tài thì chơn trở phía bàn thờ, mà nếu 
kë chết là kẻ có chức Thầy cả thì trở đầu phía bàn thờ ; 

Кеп quan tài làm vậy, vì cũng như kẻ nñm trong ấy đứng, 
mà mọi người đứng trước bàn thờ thì phải xây mặc lên 
bàn thờ, có một kë có chức Thầy cå mới được trở lưng 
vào bàn thờ.. 

Bði đó khi Thầy cả làm phép хас, nếu kẻ chết ấy là kẻ 
có chức Linh mục, thì phải xuống đứng dưới chơn quan 
tài, trở mặt ngó lên bàn thờ. Còn Кё cầm thánh Giá và hai 

‚ người đèn chšu phải đứng phía trên gần bàn thờ хау mặt 
xuống. Nhưng mà khi làm phép mö chẳng có quan tai thì 
cử đứng như đã nói trước, bất kỳ làm lễ mồ cho linh hồn 
nào ( S. С. 20 Jesu, 1899, 3 ) 


ЗЭ 


Vậy khi đã đặt quan tài trong nhà thờ đoạn, nếu Thầy 
cả phải làm lễ cho kë chết ấy, thì vào phòng mặc y phục 
đoạn, ra làm lễ ; lễ rồi thì làm phép хас; nếu chẳng làm 
lễ, thì làm phép xác liền : kể cầm thánh Giá và hai người 
cầm đèn chầu đứng phía đầu quan tài ; còn Thầy cå cùng 
kể giúp cầm nước thánh và bình hương đứng phía dưới 
chơn quan tài. Thầy cả đọc hoặc hát kinh như sách các phép 
day đoạn, thì råy nước thánh và xông hương trên quan tài. 

Vốn xác kẻ lành là đền thờ B. C. T. T. ngự, đã nên 
của thánh, song Thầy cả còn råy nước thánh xông hương 
làm phép, là có ў cầu xin Chúa cho linh hồn kẻ chết đó 
được lên trời, và хіп gìn giữ xác ấy, hầu sau đặng sống 
lại sáng láng tốt lành mà hưởng phước với linh hồn. 

Vš cứ sự thường, Thầy cả nào làm lễ chinh, thì làm 
phép xác tiếp theo, Thầy cả khác chẳng đặng làm ; trừ ra 
B. Giám mục đang coi địa phận đặng làm mà thôi ; nghĩa 
là dầu bữa ấy có nhiều Thầy cả làm lễ cho kë chết ấy, 
song thường không đặng làm phép xàc sau khi làm lễ, phải 
đề cho Thầy cả nào làm lễ sau hết đó làm phép xác mà 
thôi ; mà khi có Ð. Giảm mục địa phận dó, đầu ngài 
không làm lễ, cũng đặng làm phép хас. ( BRIOGEN. 12 AUG. 
1854, 10 ; Rom. 9 man 1893, 2 ) Nhưng vậy sự đưa xác di 
chôn và làm phép huyệt, thì Thầy cả khác được làm. 


2. — Còn khi di chôn làm sao ? 


Khi Thầy cả đã làm phép xác đoạn, thì kë cầm thánh 
Giá và hai người cầm đèn hầu thánh Giá đi ra, đoạn mọi 
người kéo đi theo thứ tự như khi đi kiệu rước xác vào nhà 
thờ mới nói trên. Khi đã đến huyệt, hạ quan tài xuống đợi 
Thầy cả làm phép huyệt ;( nếu huyệt nơi đất thánh đã làm 
phép thì thôi ) Thầy cå гау nước thánh cùng xông hương 


trên huyệt cùng trên quan tài có ý xin Chúa еһе Thiên 
thần gìn giữ nơi nầy, hầu xác kể phải chôn đỏ nghỉ nơi 
bụi đất ít lâu, rồi sau sẽ sống lại hiệp với linh hồn mà 
hưởng phưởc. 
y là ít điều sơ lược trong cuộc tống chung: nay còn 

it điều phải nhắc cho bồn đạo rõ mà giữ. 

1® — Là thói thường chủ đảm phải sắm đèn đặng 
phát cho người ta cầm đi chôn ; mà khi chôn doan, chủ 
không được đòi đèn lại, vì có lời trong sách Tử hầu, Phần 
thử HI, đoạn thứ 1, số 14 cấm ; bỡi đó nên cớ cho những 
kể có lòng tham của hèn, trông phát đèn cho đặng lấy mà 
giữ đem về nhà tư dung; và nên cớ cho chủ đám ít muốn 
phát đèn. Vậy phải xét : đời xưa sắp rẻ, đèn mỡ càng rë 
hơn, nên chủ chẳng tốn là bao nhiêu mà sắm, sòn bây 
giờ thứ chỉ cũng cao giá ; nếu có phát cho ai, thì nấy lấy, 
âu là tốn nhiều, nên ít kể muốn sắm ; và dng Bề trên ra 
luật ấy, có ý cho kẻ đi đưa xác giữ lấy đèn đặng sau cầm 
đưa xác kẻ nghèo sắm không nồi đèn, chẳng có ý cho kể 
đi đưa xác được tư lợi đâu. Vậy những kể cầm đèn chớ 
vin câu sách cấm dòi đèn йу; đặng lấy đèn dem về nhà 
tư ích làm chi; thà đèn ấy đem nộp cho nhà thờ đặng 
dùng việc thờ phượng Chúa ; hoặc trả cho chủ đặng thắp 
mà cầu lễ cho kẻ mới qua đời đó thì phải lẽ hơn. 

2° — Thường thấy những dám đi chôn không giữ sự 
nghiêm trang là mấy ; theo phép thì kë giang quan phái 
nghe lời nội ông cai tấu mà thôi, nên hiệu linh chi phải đề 
một ông ấy chỉ biều, còn ai nấy cú lo đọc kinh cầu 
nguyện ; nhưng vậy, hay thấy nhiều kë xó vỏ khiến cách 
nầy, biều thế kia, nâng đầu nầy lên hạ bên kia xuống, 
vån vân, làm om sòm гап cả đám, kể giang quan chẳng 
biết nghe theo ai ; nhứt là khi gần hạ rộng càng làm rộn 


бада 


ràng hơn nữa. Vậy phải dë спо một người làm са 
chỉ biều và mọi người giang quan phải.theo linh một 
kë ấy mà thôi thì tốt hơn. Bởi đó sách Tử bầu Phần thứ 
Ш, đoạn thứ I, số 8, biểu phải chọn người niên xi thủ ngãi. 
nết па đẳm thắm làm cai tấu ; nên phẩi lo kiếm kể làm... 
cai tấu cho thạo việc, кёо 10 việc gì mà kẻ khác phải x 
miệng vô thành ra ròn ràng mất nghiêm trang. ` 
3° — Là khi dwa xác đoạn, phải đưa thánh Giá vënhà 
thờ cách cho xứng đáng, nghĩa là phải cầm cách cung...... 
kinh, nếu có long che hồi đi, thì cũng che khi trở về, hai , 
người cầm đèn hầu cũng hãy càm luòn khi vè; đừng làm .. 
cách hồi di thì cung kính, lúc trở về thì tất tuổi : như và ` 
vác đi và hút thuốc, ăn trầu, nói chuyện, vån vân, có kë ` 
dung lối rào đặng nghỉ mà nói chuyện. HẠ. 
Sau hết khi đã hạ rộng đoạn, thói quen mỗi người 
hốt một chút đất bó xuống huyệt, cüng như lấp giùm một... 
chút, hoặc như cách từ giã kë ấy lần sau hết mà về, (Ы. 
cũng nên giữ, vì chẳng có sự gì dị đoan ; nhưng vậy, cũng „ 
chẳng theo lễ phép nào, một là thói quen mà thôi. H А 


Là khi Thầy cá làm lễ cho kể chết đã chôn rồi hay là | 
{ 


8. — Lim phép mồ là ləm sao ? 


chưa chôn ; song không có xác tại nơi đó, thì đặt bàn mồ 
mà làm các lễ phép trên bàn mồ ấy, theo như Hội thánh 
day, cũng như làm trên quan tài kë chết vậy. t 

Vậy sau khi Thầy cà làm lễ rồi, thì cồi áo lễ và dây 
manipulum, nếu có áo cappa sắc đen thì mặc vào, đoạn, 
một người cầm thánh Giá đi giữa và hai người cầm đèn 
hầu thánh Giá đi hai bên xuống đứng phía đầu dưới bàn 
mồ, còn Thầy cả cùng hai người giúp cầm bình huong 
và bình nước thánh đứng phía trên chon bàn mồ, gần bàn о 


-_ thờ mà hát kinh theo sách lễ dạy, đoạn xông hương và 
тау nước thánh trên bàn mồ. 


4. — Hội thánh lập phép ấy có ý gì ? 


Hội thánh day làm phép mồ trước là có ý giục lòng kë 
còn sống thấy bàn mồ mà nhớ kể chết dường như có 
_ trước mặt đỏ, dáng đem lòng thương mà cầu nguyện cho 
kë ấy. Lại cũng có ý nhắc lại cho mọi người nhớ đến sự 
chết mà ăn ở cho xứng đáng người có đạo và lo lập công 
đền tội ở đời nầy ; kẻo chết rồi chẳng còn lập công đặng 
nữa. Воі đỏ khi ta thấy bàn mồ, thì hãy nhớ đến thân thuộc 
ta đã qua ‹ đời, mà cầu nguyện cho những kë ấy ; và nhớ 
ta rày mai cũng phải chết như уйу; hãy nghe như có tiếng 
kể nằm trong bàn mồ bảo ta rằng : € Nay tôi, mai anh ; 
nay chúng tôi, mai các anh. > Nghĩa là : Nay tỏi nằm đây, 
mai mốt anh cũng phải đến nằm đó nhà tôi.,.. 1 


CHUNG. 


Boan 1 — về nhà thờ 
ЕУ cố у. 
».3— vềth.Giá — đi dàng th. Giá — nước th. 
_PHẦN тне 2 — Về đồ dùng và việc làm. 


Đoạn 1 — về các đồ thầy cà dùng khi làm việc th. 
» 2 — cắtnghĩa chung các việc trong khi tế lễ 


'PHẦN THỨ 3 — Về lễ Misa. 


Đoạn 1 — từ đầu đến Offertorium 
2 — đến Sanctus 
3 — đến Pater 
4 — đến Communio 
5 — đến hết lễ ` руу. Ly 
6 — về sự đi xem lễ 
7 — mòt it cách xem lễ 

PHẦN тне 4 — Về phép thánh Thề. 

Boan 1 — về sự dë Minh th. Ch. 
2 — về sự đi viếng M. th. Ch. _ 
3 — về sự chầu phép ап. 
4 — nói chung về sự đi kiệu  — < 
5 — về sự đi kiện Mình thánh Chúa _—_ 


@ 


PHẦN тн? 5 — Về сас mùa và các ngày lễ trọng. 


Đoạn 1 — Mùa ảp-ven-tồ - 
2— » Sinh nhựt РЕСЕ 1 Ө 
3 — Từ Ch. nh. 70 đến tuần th... 
4 — Tuần thánh 
5 — Mùa Phục sinh_ - 
6 — Từ lễ B. C. T. ba Ngôi đến hết lễ M. 

th. Ch. араг 

7 — Lễ trọng từ fèbruariô đến Juniô_ ` 
8 — Từ Juniô đến Octobre_ _— 
9 — Từ Octobrë đến cuối năm 


ЕЕЕ 


SEEN iE 


Phär phų thêm. 
1 — về sự rước Đức Giám mục __ 
2 — về phép Rửa tội 
3 — về sự tống БАЛУ và. Та n phép mồ, _ 


ва 
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